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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của luận án 

Nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài:“Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp 

ở Việt Nam” làm luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Nhà nƣớc và Pháp 

luật xuất phát từ hai yêu cầu sau:  

Một là, yêu cầu về lý luận.  

Trợ cấp thất nghiệp (TCTN) và hỗ trợ tìm việc làm cho ngƣời thất nghiệp là mối 

quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế. Tổ chức Lao động quốc tế 

(ILO) đã ban hành nhiều công ƣớc có liên quan trực tiếp đến bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN) nhƣ Công ƣớc số 44 năm 1934 về Phòng chống thất nghiệp, Công ƣớc số số 

88 năm 1948 về tổ chức dịch vụ việc làm, Công ƣớc số 102 năm 1952 về Sàn an sinh 

xã hội (ASXH), Công ƣớc số 159 năm 1983 về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm 

cho ngƣời khuyết tật, Công ƣớc số 168 năm 1988 về Xúc tiến việc làm và hỗ trợ 

phòng chống thất nghiệp.  

Không nằm ngoài xu thế chung của thế giới, Đảng và Nhà nƣớc ta luôn quan tâm 

đến vấn đề an sinh xã hội cho ngƣời dân. Ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII đã ban hành một nghị quyết riêng về cải cách 

chính sách bảo hiểm xã hội (trong đó có bảo hiểm thất nghiệp). Nghị quyết số 28-

NQ/TW đƣa ra quan điểm chỉ đạo: “Cải cách chính sách bảo hiểm thất nghiệp vừa 

mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với 

đổi mới, phát triển và phải đặt trong mối tương quan với đổi mới, phát triển các chính 

sách xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để mọi công dân 

đều được bảo đảm an sinh xã hội” và “Phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm thất 

nghiệp linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế; huy động các nguồn 

lực xã hội theo truyền thống tương thân tương ái của dân tộc; hướng tới bao phủ toàn 

dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp hài hoà các 

nguyên tắc đóng - hưởng; công bằng, bình đẳng; chia sẻ và bền vững”. Ngay năm 

2019, Việt Nam đã công bố việc gia nhập Công ƣớc số 88 và Công ƣớc số 159 của 

ILO. Trong đó, Công ƣớc số 88 có mục tiêu kết nối cung cầu lao động, giúp ngƣời lao 

động (NLĐ) có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, ngƣời sử dụng lao động (NSDLĐ) tìm 

kiếm các ứng viên tiềm năng và Công ƣớc số 159 đƣa ra những khuyến nghị hoàn 
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thiện các thiết chế, thể thế của thị trƣờng lao động Việt Nam theo hƣớng hiện đại, đảm 

bảo quyền của ngƣời khuyết tật trong thị trƣờng lao động. 

Trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vấn đề bảo đảm an sinh 

xã hội cho ngƣời dân lại càng trở nên bức thiết, đƣợc nhấn mạnh nhiều lần trong văn 

kiện Nghị quyết đại hội. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho thấy: 

“Các lĩnh vực xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể”. Tuy nhiên, các giải 

pháp về xã hội “chưa có nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao; đời sống của một bộ phận 

nhân dân còn khó khăn” [30]. Trên cơ sở đánh giá trên, nghị quyết đề ra định hƣớng 

các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, trong đó lĩnh vực 

xã hội có tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2025 dƣới 4%. Cùng với đó, định 

hƣớng phát triển đất nƣớc giai đoạn 2021 - 2030 cũng đƣa ra quan điểm chỉ đạo: 

“Quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực 

hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. Không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật 

chất và tinh thần của nhân dân” (định hƣớng số 5) [30].  Để đạt đƣợc mục tiêu giai 

đoạn 5 năm và 10 năm nhƣ   , nghị quyết vạch rõ nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 

Đại hội XIII là: “Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, tạo chuyển 

biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, 

nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam” (nhiệm 

vụ số 4) [30]. 

Để cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, ngay trong thời gian gần đây, Thủ tƣớng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định Số 38/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2024 về việc 

phê duyệt Chiến lƣợc phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030. 

Chiến lƣợc đề ra mục tiêu đến năm 2030, 45% lực lƣợng lao động trong độ tuổi tham 

gia bảo hiểm thất nghiệp, số ngƣời nhận các chế độ bảo hiểm thất nghiệp qua các 

phƣơng tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị đạt 75%. Một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm mà Chiến lƣợc phát triển ngành Bảo hiểm xã hội đƣa ra là 

phải đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.  

Qua đó có thể thấy, vấn đề hoàn thiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội nói 

chung, bảo hiểm thất nghiệp nói riêng là vấn đề rất đƣợc Đảng ta quan tâm, đặt ra 

nhiệm vụ cấp bách cần sớm đƣợc hoàn thiện trong thời gian sắp tới để phù hợp với 

quan điểm chỉ đạo của Đảng. 
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Hai là, yêu cầu về thực tiễn.  

Việt Nam hiện nay đang hội nhập sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực hợp tác quốc tế 

nhƣ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh… Điều này đòi hỏi pháp luật 

Việt Nam cần có sự điều chỉnh tƣơng thích nhất định với pháp luật quốc tế, trong đó có 

vấn đề về an sinh xã hội nói chung, bảo hiểm thất nghiệp nói riêng. Tuy Việt Nam đã 

công bố gia nhập Công ƣớc số 88 và Công ƣớc số 159 của ILO, nhƣng pháp luật Việt 

Nam hiện vẫn chƣa tƣơng thích với một số nội dung trong hai công ƣớc trên. Điều này đòi 

hỏi pháp luật Việt Nam cần có những điều chỉnh để định hƣớng, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) trong nƣớc phát triển chuyên nghiệp hơn 

và có khả năng bảo vệ các đối tƣợng yếu thế trong xã hội.  

Bên cạnh những yêu cầu từ thực tiễn hội nhập quốc tế còn có những yêu cầu nội 

tại trong nƣớc khi đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến hết sức phức tạp từ đầu năm 

2020 đến nay. Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07 tháng 7 năm 2021 quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ ngƣời lao động và 

ngƣời sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (theo Nghị quyết số 68/NQ-

CP của Chính phủ) và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 quy 

định về thực hiện chính sách hỗ trợ ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động bị ảnh 

hƣởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo Nghị quyết số 116/NQ-

CP của Chính phủ). Các chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp đã phần nào giúp 

đỡ ngƣời lao động ổn định cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, qua việc ứng phó với đại dịch 

Covid-19, hệ thống pháp luật bảo hiểm thất nghiệp nƣớc ta cũng bộc lộ sự bị động, thiếu 

tính dự đoán, phòng ngừa với những biến cố bất ngờ có thể xảy ra. Bởi lẽ, đối tƣợng đƣợc 

bảo vệ của bảo hiểm thất nghiệp hiện nay chủ yếu là một phần nhỏ trong đại bộ phận 

ngƣời lao động, rất nhiều lao động tự do chƣa đƣợc quan tâm thƣờng xuyên, nên khi có 

biến cố lớn xảy ra trên diện rộng, pháp luật bảo hiểm thất nghiệp không thể kịp thời đáp 

ứng đầy đủ nhu cầu của đại bộ phận ngƣời dân bị ảnh hƣởng. Bên cạnh đó, pháp luật bảo 

hiểm thất nghiệp cũng mới chỉ chủ yếu tập trung vào việc khắc phục rủi ro một cách tạm 

thời, còn yếu kém trong khâu phòng ngừa rủi ro và khắc phục rủi ro lâu dài. Cùng với đó 

là những bất cập, hạn chế về điều kiện hƣởng, mức hƣởng các trợ cấp, thủ tục chi trả trợ 

cấp, quản lý thu - chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp… cần sớm đƣợc khắc phục trong thời gian tới.  

Vì những lý do nêu trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Hoàn thiện pháp luật về 

bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam” làm đề tài luận án Tiến sĩ.  
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2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận về hoàn thiện 

pháp luật BHTN. Trên cơ sở quan điểm về lý luận đƣợc nghiên cứu, luận án đánh giá 

thực trạng pháp luật về BHTN của Việt Nam và thực tiễn thực hiện pháp luật về 

BHTN ở Việt nam trong thời gian qua. Từ những bất cập trong quy định của pháp luật 

về BHTN và những vƣớng mắc trong thực tiễn thực hiện, luận án đề xuất các quan 

điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo 

hiểm thất nghiệp ở Việt Nam thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt đƣợc mục đích trên, luận án cần triển khai làm rõ các nhiệm vụ nghiên 

cứu sau: 

- Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc liên quan đến BHTN 

và hoàn thiện pháp luật về BHTN, từ đó rút ra những kết quả nghiên cứu có thể kế 

thừa và những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục làm rõ trong luận án (bao gồm những 

vấn đề lý luận về hoàn thiện pháp luật BHTN, về thực trạng pháp luật BHTN và quan 

điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật BHTN ở Việt Nam); chỉ ra ra thuyết nghiên cứu 

và câu hỏi nghiên cứu.  

- Phân tích, đánh giá cơ sở lý luận về hoàn thiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp, 

trong đó tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về BHTN; khái niệm, đặc điểm, vai trò, 

nội dung của pháp luật BHTN; các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật 

BHTN; các điều kiện bảo đảm hoàn thiện pháp luật về BHTN; pháp luật BHTN ở một 

số quốc gia trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam. Những nội dung trên là cơ 

sở để đánh giá thực trạng pháp luật BHTN hiện hành tại Việt Nam.  

- Khái quát quá trình hình thành, phát triển của pháp luật BHTN tại Việt Nam để 

thấy đƣợc những điểm mới, tiến bộ hơn của quy định đƣợc ban hành sau so với quy 

định đƣợc ban hành trƣớc đó, cũng nhƣ dự đoán xu hƣớng phát triển của pháp luật 

BHTN tại Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, luận án cũng cần tập trung đánh 

giá thực trạng pháp luật BHTN ở Việt Nam theo từng nhóm nội dung của pháp luật 

BHTN. Dựa trên những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật BHTN đã 

đƣợc chỉ ra, luận án cần tập trung làm rõ ƣu điểm, hạn chế của từng nhóm nội dung 
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pháp luật BHTN hiện hành và nguyên nhân dẫn đến những ƣu điểm, hạn chế. Đây là 

cơ sở để luận án đề ra những quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật BHTN tại Việt 

Nam trong thời gian tới.  

- Trên cơ sở những ƣu điểm, hạn chế của pháp luật BHTN Việt Nam hiện hành 

và nguyên nhân đã đƣợc chỉ ra, luận án đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện 

pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới. Trọng tâm của 

những giải pháp hoàn thiện pháp luật BHTN là những giải pháp hoàn thiện nội dung 

của pháp luật BHTN bám sát theo các hạn chế của từng nhóm quy định đã đƣợc chỉ ra. 

Bên cạnh đó, luận án còn đề xuất những giải pháp về các điều kiện bảo đảm hoàn thiện 

pháp luật BHTN và nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện pháp luật BHTN nhằm đảm 

bảo cho công tác hoàn thiện pháp luật BHTN đƣợc triển khai hiệu quả, các quy định 

của pháp luật BHTN phát huy đƣợc giá trị trong thực tiễn.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án  

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài bao gồm: các quan điểm, lý thuyết về BHTN; 

các quy định về BHTN của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế (trọng tâm là các 

quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO) và pháp luật của một số quốc gia có 

những điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội tƣơng đồng với Việt Nam (nhƣ Trung Quốc, 

Thái Lan) hoặc đƣợc xem là hình mẫu xây dựng BHTN trên thế giới (nhƣ Đức); các 

thông tin, số liệu về tổ chức thực hiện pháp luật BHTN tại Việt Nam.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Là một đề tài thuộc chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Nhà nƣớc và Pháp luật, 

đề tài tập trung nghiên cứu trong phạm vi: 

- Về nội dung: Luận án phân tích các vấn đề lý luận và thực tiễn hoàn thiện 

pháp luật BHTN ở Việt Nam, chỉ ra những ƣu điểm, hạn chế của pháp luật BHTN và 

nguyên nhân dẫn đến những ƣu điểm, hạn chế. Trong đó, luận án tập trung đánh giá 

các quy định về năm nhóm quy định về: đối tƣợng và hình thức tham gia BHTN; các 

chế độ BHTN; trình tự, thủ tục hƣởng BHTN; quỹ BHTN; xử lý vi phạm pháp luật về 

BHTN. Nhóm các quy định về thanh tra và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về 

BHTN không đƣợc đánh giá trong luận án vì các nội dung này chủ yếu đƣợc Luật Việc 

làm dẫn chiếu đến các luật chuyên ngành có liên quan nhƣ Luật Thanh tra, Luật Khiếu 

nại, Luật Tố cáo và Bộ luật Tố tụng dân sự.  
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- Về không gian: Luận án chủ yếu đánh giá các quy định của pháp luật BHTN 

do các cơ quan ở Trung ƣơng ban hành và thực tiễn thực hiện các quy định đó trong 

phạm vi cả nƣớc.  

- Về thời gian: Đề tài phân tích các thông tin, số liệu về pháp luật BHTN và tổ 

chức thực hiện pháp luật BHTN từ ngày 01/01/2009 (khi chính sách BHTN chính thức 

có hiệu lực ở Việt Nam) cho đến nay và đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp 

luật BHTN trong những năm tới.  

4. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận  

Luận án sử dụng phƣơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ 

nghĩa duy vật lịch sử Mác - Lênin và hệ thống quan điểm của Đảng Cộng sản Việt 

Nam về cải cách chính sách bảo hiểm thất nghiệp để nghiên cứu các vấn đề liên quan 

đến nội dung đề tài. Theo quan điểm duy vật, pháp luật về BHTN là một bộ phận 

thuộc “kiến trúc thƣợng tầng” nên cần đƣợc nghiên cứu dựa trên “cơ sở hạ tầng”, tức 

là phải gắn kết với đời sống vật chất của xã hội. Quan điểm duy vật biện chứng yêu 

cầu việc hoàn thiện pháp luật về BHTN cần đƣợc xem xét, đối chiếu trong mối liên hệ 

với tất cả các hiện tƣợng xã hội khác nhƣ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... Quan 

điểm duy vật lịch sử yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật BHTN cần đƣợc đánh giá, xem 

xét trong tiến trình lịch sử, gắn với hoàn cảnh trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể.  

4.2. Phương pháp nghiên cứu  

Trên nền tảng cơ sở lý luận nói trên, luận án sẽ sử dụng kết hợp các phƣơng 

pháp nghiên cứu: phƣơng pháp hệ thống tài liệu, phƣơng pháp phân tích tài liệu thứ 

cấp, phƣơng pháp phân tích tài liệu sơ cấp, phƣơng pháp phỏng vấn chuyên gia, 

phƣơng pháp luật học so sánh, phƣơng pháp lịch sử và phƣơng pháp phân tích, tổng 

hợp. Cụ thể các phƣơng pháp đƣợc sử dụng đó là:  

- Phương pháp hệ thống tài liệu: Phƣơng pháp hệ thống tài liệu đƣợc luận án sử 

dụng tại chƣơng 1 để hệ thống, khái quát các công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nƣớc về BHTN và hoàn thiện pháp luật về BHTN. Bên cạnh đó, phƣơng pháp hệ 

thống tài liệu cũng đƣợc luận án sử dụng tại chƣơng 3 trong việc hệ thống các văn bản 

quy phạm pháp luật điều chỉnh về BHTN tại Việt Nam  đánh giá về quá trình hình 

thành và xu hƣớng phát triển của pháp luật BHTN tại Việt Nam.  
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- Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp: Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng để 

phân tích các văn bản quy phạm pháp luật, văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

điều ƣớc quốc tế có liên quan, các số liệu thống kê chính thức của cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền, các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nƣớc liên quan đến 

BHTN và hoàn thiên pháp luật về BHTN. Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng nhiều ở 

chƣơng 2 để làm rõ cơ sở lý luận về hoàn thiện pháp luật BHTN và đánh giá thực 

trạng pháp luật BHTN tại Việt Nam ở chƣơng 3.  

- Phương pháp phân tích tài liệu sơ cấp: Các tài liệu sơ cấp đƣợc sử dụng trong 

luận án là các thông tin, ý kiến do tác giả tổng hợp thông qua phỏng vấn chuyên gia là 

các nhà khoa học, nhà quản lý (làm việc tại Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH) và những 

ngƣời trực tiếp thực hiện chính sách BHXH (tại cơ quan BHXH và TTDVVL một số 

tỉnh thành). Phƣơng pháp phân tích tài liệu sơ cấp chủ yếu đƣợc sử dụng để đánh giá 

thực trạng pháp luật BHTN ở chƣơng 3 của luận án.  

- Phương pháp phỏng vấn chuyên gia: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để thu 

thập ý kiến chuyên sâu của một số nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia hoạt động 

thực tiễn về bảo hiểm thất nghiệp tại Việt Nam. Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện 

thông qua việc trao đổi trực tiếp hoặc thƣ điện tử. Kết quả khi sử dụng phƣơng pháp 

phỏng vấn chuyên gia chủ yếu đƣợc sử dụng để đánh giá thực trạng pháp luật BHTN ở 

chƣơng 3 của luận án.  

 - Phương pháp luật học so sánh: Phƣơng pháp luật học so sánh đƣợc dùng ở 

chƣơng 2 để phát hiện những điểm tƣơng đồng, khác biệt của các khái niệm đã đƣợc 

đƣa ra (nhƣ BHTN, pháp luật về BHTN…) nhằm tìm ra bản chất chung của chúng, từ 

đó xây dựng một khái niệm phù hợp. Phƣơng pháp này cũng đƣợc sử dụng tại chƣơng 

2 để nghiên cứu kinh nghiệm nƣớc ngoài, lựa chọn những hạt nhân hợp lý, phù hợp 

với điều kiện tại Việt Nam để rút ra bài học kinh nghiệm. Ngoài ra, phƣơng pháp này 

còn đƣợc sử dụng để so sánh những điểm mới, tiến bộ của pháp luật BHTN khi đánh 

giá về quá trình hình thành, phát triển của pháp luật BHTN tại Việt Nam ở chƣơng 3 

của luận án. Khi đánh giá thực trạng của pháp luật BHTN tại chƣơng 3, phƣơng pháp 

này cũng đƣợc sử dụng để so sánh, đánh giá các quy định của pháp luật BHTN Việt 

Nam hiện hành so với các quy định tƣơng ứng của pháp luật BHTN tại một số quốc 

gia trên thế giới.  

- Phương pháp lịch sử: Phƣơng pháp lịch sử yêu cầu khi đánh giá ƣu điểm, hạn 

chế của pháp luật BHTN cần đƣợc xem xét, đối chiếu trong tiến trình lịch sử, gắn với 
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hoàn cảnh chính trị, kinh tế, xã hội trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Phƣơng pháp 

này đƣợc sử dụng để nghiên cứu bối cảnh xây dựng, hoàn thiện pháp luật BHTN tại 

các quốc gia mà luận án lựa chọn để nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm (chƣơng 2). 

Đồng thời, phƣơng pháp này cũng đƣợc sử dụng tại chƣơng 3 để đánh giá nguyên 

nhân dẫn đến những ƣu điểm, hạn chế của pháp luật BHTN tại Việt Nam và nghiên 

cứu lựa chọn các giải pháp hoàn thiện pháp luật BHTN đƣợc đề xuất tại chƣơng 4 của 

luận án. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để phân 

tích, tổng hợp các số liệu, lập luận có đƣợc từ hoạt động hệ thống tài liệu, phân tích tài 

liệu, phỏng vấn chuyên gia, luật học so sánh... Việc tổng hợp nhằm mục đích đƣa ra 

những kết luận, luận giải và đề xuất của chính tác giả luận án. Phƣơng pháp này đƣợc 

sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ các chƣơng của luận án, nhƣng đƣợc thể hiện rõ nhất 

tại chƣơng 4 khi đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật BHTN tại Việt 

Nam trong thời gian tới. Nhiều giải pháp đƣợc đƣa ra không chỉ dựa trên việc phân 

tích thực trạng tại chƣơng 3 mà còn dựa trên việc phân tích những quan điểm tƣơng 

đồng hoặc không tƣơng đồng của các nhà nghiên cứu khác, từ đó lựa chọn ra giải pháp 

phù hợp nhất với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.  

5. Những điểm mới của luận án  

So với những công trình nghiên cứu trƣớc, luận án có những điểm mới sau: 

- Trên cơ sở kế thừa các tài liệu đã có của Việt Nam và các nƣớc trên thế giới, 

luận án đƣa ra cơ sở lý luận về hoàn thiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam 

trong bối cảnh có nhiều biến động hiện nay.   

- Luận án lựa chọn và phân tích pháp luật BHTN ở một số quốc gia trên thế giới 

có những điều kiện tƣơng đồng về chính trị, kinh tế, xã hội với Việt Nam; bối cảnh để 

áp dụng thành công các quy định của pháp luật về BHTN tại các quốc gia đó và bài 

học kinh nghiệm có thể áp dụng tại Việt Nam.  

- Luận án là công trình nghiên cứu ở cấp độ luấn án tiến sĩ đánh giá về thực 

trạng quá trình hoàn thiện pháp luật BHTN kể từ khi chính sách BHTN chính thức có 

hiệu lực ở Việt Nam cho đến nay, trong đó có đánh giá về những quy định mới đƣợc 

ban hành trong thời gian gần đây. Những đánh giá mà luận án đƣa ra có sự tiếp nối, 

phát triển từ các công trình nghiên cứu đi trƣớc.  
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- Luận án đƣa ra những quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật BHTN tại 

Việt Nam trong thời gian tới, phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng và thực tiễn có 

nhiều biến động cả trong và ngoài nƣớc những năm gần đây.  

6. Ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa về mặt lý luận 

Trên cơ sở kế thừa các vấn đề lý luận chung về pháp luật và BHTN, luận án bổ 

sung một số vấn đề lý luận về hoàn thiện pháp luật BHTN nhƣ: khái niệm, đặc điểm, vai 

trò của hoàn thiện pháp luật BHTN; các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật 

BHTN; các điều kiện bảo đảm hoàn thiện pháp luật về BHTN.   

6.2. Ý nghĩa về mặt thực tiễn 

- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần tổng kết thực tiễn quá trình hoàn 

thiện pháp luật BHTN kể từ khi chính sách BHTN có hiệu lực ở Việt Nam cho đến 

nay.  

- Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp căn cứ khoa học để các cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền hoạch định chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật BHTN ở 

nƣớc ta trong thời gian tới.  

-  Kết quả nghiên cứu của luận án cũng có giá trị tham khảo trong công tác 

nghiên cứu, giảng dạy ở những lĩnh vực có liên quan đến pháp luật về BHTN.  

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án 

đƣợc kết cầu thành 4 chƣơng, 13 tiết, cụ thể là:  

- Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến hoàn thiện pháp luật 

về bảo hiểm thất nghiệp.  

- Chƣơng 2. Cơ sở lý luận hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.  

- Chƣơng 3. Quá trình  phát triển và thực trạng pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại 

Việt Nam. 

- Chƣơng 4. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp 

tại Việt Nam.  
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN                            

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP  

 

1.1. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Để đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến hoàn thiện pháp luật 

về BHTN, luận án lần lƣợt đánh giá các công trình về BHTN đến các công trình về 

hoàn thiện pháp luật BHTN. Mỗi nhóm công trình nghiên cứu bao gồm cả các công 

trình nghiên cứu trong nƣớc và ngoài nƣớc, tập trung chủ yếu ở những công trình đƣợc 

ra đời trong khoảng hơn 05 năm trở lại đây (từ năm 2015 khi chính sách BHTN trong 

Luật Việc làm có hiệu lực) và có nội dung liên quan trực tiếp đến Việt Nam, nhằm 

đảm bảo tính mới và sát thực của các công trình.  

1.1.1. Các công trình nghiên cứu trong nƣớc về bảo hiểm thất nghiệp   

Luận án Tiến sĩ “Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta hiện 

nay” (2016) [71] của tác giả Nguyễn Quang Trƣờng đã đề xuất các giải pháp nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nƣớc về BHTN, trong đó có nhóm giải pháp về hoàn thiện pháp 

luật BHTN. Luận án cho rằng cần bổ sung các quy định về trách nhiệm của NSDLĐ, 

cơ quan quản lý lao động, cơ quan BHXH và TTDVVL trong quản lý đối tƣợng hƣởng 

BHTN. Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định về độ tuổi hƣởng TCTN, những NLĐ khi 

đã đủ điều kiện hƣởng hƣu trí thì không thuộc đối tƣợng hƣởng TCTN mà trích trả một 

phần số tiền đã đóng góp cho NLĐ. Về điều kiện hƣởng TCTN, cần phân biệt giữa 

thất nghiệp vì lý do chủ quan và lý do khách quan, trong đó những NLĐ đơn phƣơng 

chấm dứt HĐLĐ thì không đƣợc hƣởng TCTN.  

Tác giả Phạm Minh Thắng lại tập trung nghiên cứu về “Quản lý quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp ở Việt Nam” (2018) [64], bao gồm quản lý thu BHTN, quản lý chi BHTN, 

cân đối thu - chi quỹ BHTN, đầu tƣ quỹ BHTN và thanh tra, kiểm tra quỹ BHTN. 

Luận án chỉ ra rằng, quỹ BHTN khác với quỹ BHXH. Quỹ BHTN có thành phần chính 

là quỹ hƣu trí, trong khi đa phần NLĐ khi đủ tuổi nghỉ hƣu mới đƣợc hƣởng chế độ 

hƣu trí nên quỹ BHXH là quỹ dài hạn. Trong khi đó, quỹ BHTN là quỹ ngắn hạn, 

NLĐ chƣa đến tuổi nghỉ hƣu những đã có thể cần sự hỗ trợ từ quỹ BHTN sau 12 tháng 

tháng tham gia BHTN và bị thất nghiệp. Trong suốt quá trình lao động của mình, NLĐ 
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có thể phải nhiều lần nhờ đến sự hỗ trợ từ quỹ BHTN. Điều này đòi hỏi quỹ BHTN 

phải luôn giữ một tỷ lệ kết dƣ an toàn. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý 

quỹ BHTN cũng đƣợc luận án trình bày theo mục tiêu trên, cùng với đó là các giải pháp 

tổ chức thực hiện quản lý quỹ BHTN. 

Trong luận án “Thể chế quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam” 

(2019), tác giả Trƣơng Thị Thu Hiền [41] đã đánh giá tƣơng đối toàn diện thể chế 

quản lý nhà nƣớc về BHTN tại Việt Nam, giai đoạn 2009 - 2017. Những quan điểm 

hoàn thiện pháp luật BHTN nổi bật mà tác giả đƣa ra đó là: Trước hết, cần thiết đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho chính quyền địa phƣơng trong lĩnh vực 

BHTN. Theo đó, các quy định về mức đóng, điều kiện hƣởng, mức hƣởng, thời gian 

hƣởng Luật Việc làm chỉ nên quy định mức khung (tối đa, tối thiểu), cho phép các địa 

phƣơng đƣợc quyền hỗ trợ thêm cho NLĐ, NSDLĐ tuỳ thuộc vào ngân sách của địa 

phƣơng. Cơ quan quản lý BHTN ở Trung ƣơng cần hoàn thiện các quy định về kiểm 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật và đẩy mạnh triển khai các 

công tác này trên thực tế để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm và có biện pháp hỗ trợ 

kịp thời. Quy định trên nhằm thể chế hoá quan điểm xây dựng pháp luật BHTN đa 

tầng, linh hoạt, kịp thời đối phó với những tình huống bất ngờ. Bên cạnh đó, luận án 

còn xây dựng phƣơng án xây dựng hình thức BHTN tự nguyện về đối tƣợng tham gia, 

mức đóng và phƣơng thức đóng quỹ, các chế độ hỗ trợ và mức hƣởng, điều kiện 

hƣởng. Cùng với đó, cần quy định trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp trong 

xây dựng Hệ thống thông tin thị trƣờng lao động; bổ sung quy định hỗ trợ cho NLĐ 

vay vốn từ kết dƣ quỹ BHTN; Bỏ quy định trách nhiệm thông báo tìm kiếm việc làm 

trực tiếp tại TTDVVL đối với NLĐ cao tuổi và NLĐ khuyết tật; Đổi tên BHTN thành 

Bảo hiểm việc làm để phù hợp với mục tiêu của chính sách.  

Giáo trình “Bảo hiểm thất nghiệp” năm 2021 của tác giả Nguyễn Tiệp (Trƣờng 

Đại học Lao động - xã hội) [69] là công trình nghiên cứu tƣơng đối toàn diện, chi tiết 

về lĩnh vực BHTN. Công trình cung cấp những thông tin hữu ích về sự ra đời và phát 

triển của BHTN, khái niệm BHTN, vai trò của BHTN, BHTN ở một số quốc gia trên 

thế giới (Đức, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc), phƣơng thức thu, chi, đầu tƣ quỹ BHTN 

và mô hình quản lý BHTN. Trong công trình nghiên cứu của mình, tác giả Nguyễn 

Tiệp đã nhấn mạnh đến vấn đề quản lý BHTN và chỉ rõ hai nội dung quản lý quỹ 
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BHTN gồm: Quản lý nhà nƣớc về BHTN và quản lý sự nghiệp BHTN. Quản lý nhà 

nƣớc về BHTN là việc Nhà nƣớc ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy 

định của pháp luật về BHTN thông qua cơ quan quản lý nhà nƣớc các cấp (Chính phủ, 

Bộ LĐTBXH, UBND các cấp, Sở LĐTBXH). Quản lý sự nghiệp BHTN là việc các cơ 

quan sự nghiệp nhƣ BHXH Việt Nam, các TTDVVL thực hiện những chức năng liên 

quan trực tiếp thu, chi quỹ BHTN, quản lý đối tƣợng hƣởng BHTN, tiếp nhận và xét 

duyệt hồ sơ hƣởng trợ cấp thất nghiệp… Công trình cũng chỉ ra rằng: hoạt động quản 

lý sự nghiệp BHTN phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về BHTN. Cùng 

với đó, thực tiễn quản lý sự nghiệp BHTN là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý 

nhà nƣớc có thẩm quyền hoàn thiện quy định của pháp luật về BHTN.  

Sách chuyên khảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước về 

BHTN” (2021) của tác giả Trƣơng Thị Thu Hiền (chủ biên) [41] là công trình nghiên 

cứu mới, toàn diện, có rất nhiều nội dung hữu ích với đề tài hoàn thiện pháp luật về 

BHTN ở Việt Nam hiện nay. Không chỉ trình bày những vấn đề lý luận cơ bản của 

quản lý nhà nƣớc về BHTN, cuốn sách còn cập nhật các quy định mới nhất của pháp 

luật BHTN trong nƣớc và trình bày kết quả thực hiện chính sách BHTN trong giai 

đoạn 2009 - 2020. Công trình tập hợp hệ thống số liệu hết sức phong phú về tỉ lệ ngƣời 

thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở Việt Nam, kết quả thu quỹ BHTN, chi trả các chế 

độ BHTN, cân đối thu – chi và kết dƣ quỹ BHTN, số lƣợt ngƣời đƣợc hỗ trợ tƣ vấn, 

giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề… Trên cơ sở phân tích những bất cập gặp phải 

trong hoạt động quản lý BHTN, cuốn sách đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện 

pháp luật BHTN và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật ở Việt 

Nam hiện nay.  

Luận án “Chế độ BHTN trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam” của tác giả Lê 

Thị Hoài Thu [67] đƣợc công bố trƣớc khi pháp luật về BHTN đƣợc ban hành ở nƣớc 

ta nhƣng vẫn là công trình có nhiều ý nghĩa đối với việc nghiên cứu đề tài của luận án. 

Công trình đƣa ra những cơ sở lý luận về kinh tế - xã hội, chính trị - pháp lý cần thiết 

cho việc xây dựng chế độ BHTN tại Việt Nam. Bên cạnh đó, luận án cũng gợi mở 

những phƣơng án xây dựng các quy định cụ thể của BHTN, trong đó, có những 

phƣơng án vẫn thể hiện rõ tính phù hợp, khả thi trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy 

mạnh hoàn thiện pháp luật BHTN hiện nay. Điển hình trong số đó, khi trình bày về tổ 
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chức quản lý, thực hiện chế độ BHTN, tác giả đƣa ra hai phƣơng án: Một là, tổ chức 

nhƣ quy định hiện nay đang thực hiện (cơ quan BHXH tiến hành thu quỹ và chi trả trợ 

cấp, TTDVVL thực hiện xét duyệt hồ sơ xin hƣởng trợ cấp); Hai là, Bộ LĐTBXH sẽ 

thành lập một hệ thống quản lý BHTN độc lập với cơ quan BHXH, thống nhất từ trung 

ƣơng đến địa phƣơng, dựa trên cơ sở các TTDVVL. Theo tác giả, phƣơng án tổ chức 

thứ hai là phù hợp với kinh nghiệm của quốc tế và thích hợp để áp dụng ở nƣớc ta khi 

chính sách BHTN đã đi vào ổn định.  

1.1.2. Các công trình nghiên cứu ngoài nƣớc về bảo hiểm thất nghiệp  

Mario D.Velásquez1 (2014), “Chile Unemployment Insurance: More protection 

in a context of crisis”  (BHTN ở Chile: đƣợc bảo vệ hơn trong bối cảnh khủng hoảng) 

[99] chỉ ra rằng, BHTN bắt đầu hoạt động ở Chile từ những năm 2002, cung cấp các 

khoản trợ cấp cho những ngƣời làm công ăn lƣơng khi họ chấm dứt quan hệ lao động, 

bất kể nguyên nhân thất nghiệp là gì. Một điều đặc biệt đƣợc chỉ ra, đó là các loại trợ 

cấp và mức trợ cấp đƣợc chi trả tuỳ theo nguyên nhân thất nghiệp và loại hình thất 

nghiệp, cho thấy sự linh hoạt của pháp luật BHTN tại Chile. Cùng với đó, các chƣơng 

trình dự phòng thất nghiệp sớm đƣợc triển khai đã duy trì việc làm cho NLĐ, bất chấp 

sự suy giảm đáng kể các điều kiện kinh tế ở Chile. NLĐ và NSDLĐ có thể tự nguyện 

thỏa thuận về việc nghỉ phép để nâng cao kỹ năng nghề, kéo dài đến năm tháng. Trong 

thời gian đó, NLĐ sẽ không phải làm việc và sẽ tham gia các khóa đào tạo, nhận trợ 

cấp tƣơng đƣơng 50% tiền thù lao của họ cho trong sáu tháng gần nhất. NLĐ vẫn đƣợc 

hƣởng các phúc lợi chăm sóc sức khỏe và trợ cấp gia đình (nếu có) và đƣợc trợ cấp 

phƣơng tiện đi lại để tham gia các khóa học. Phúc lợi đƣợc tài trợ bằng cách kết hợp 

các khoản đóng góp của NSDLĐ và quỹ BHTN (bao gồm cả các khoản thanh toán an 

sinh xã hội). Quyền lợi này dành cho tất cả những ngƣời lao động đã đăng ký Bảo 

hiểm thất nghiệp và có hợp đồng không thời hạn. Kinh nghiệm triển khai chƣơng trình 

dự phòng thất nghiệp này cung cấp một kinh nghiệm rất đáng học hỏi tại Việt Nam.  

Báo cáo “Brazilian unemployment insurance” (Bảo hiểm thất nghiệp ở Brazil) 

của tác giả Janine Bergl [94] năm 2015 là công trình nghiên cứu về chế độ BHTN của 

Brazil - một nền kinh tế lớn khác thuộc G20. Theo đó, hệ thống BHTN của Brazil là 

một phần của Hệ thống việc làm, công việc và thu nhập công (SPETR), với mục tiêu là 

thúc đẩy sự hội nhập của các chính sách thị trƣờng lao động chủ động và thụ động, 
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bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính, trung gian thị trƣờng lao động và dịch vụ đào tạo 

cho những ngƣời lao động bị sa thải. Pháp luật BHTN cho phép kéo dài thời hạn 

hƣởng trợ cấp trong những trƣờng hợp đặc biệt nhƣ khủng hoảng kinh tế hoặc dịch 

bệnh, bởi lẽ, thời gian thất nghiệp thƣờng có xu hƣớng kéo dài trong những hoàn cảnh 

trên. Báo cáo chỉ ra sự cần thiết của việc mở rộng phạm vi BHTN đối với lao động là 

ngƣời giúp việc gia đình (chiếm 17% số lao động nữ tại quốc gia này).  

Báo cáo “Design of an employment insurance system for Malaysia” [98] (Thiết 

kế hệ thống bảo hiểm việc làm cho Malaysia) năm 2015 là công trình nghiên cứu có sự 

hợp tác giữa Tổ chức Lao động quốc tế và Chính phủ Malaysia nhằm đƣa ra những ý 

tƣợng xây dựng chế độ bảo hiểm việc làm cho Malaysia. Theo đó, bảo hiểm việc làm 

tại Malaysia sẽ bao gồm 3 trụ cột. Trụ cột 1 là Trợ cấp thất nghiệp nhằm bù đắp thu 

nhập, bao gồm 50% thu nhập thay thế đƣợc trả trong ba đến sáu tháng, tùy thuộc vào 

các khoản đóng góp trƣớc đó của ít nhất 12 trong số 24 tháng trƣớc đó, trong các điều 

kiện nghiêm ngặt về thất nghiệp và tìm kiếm việc làm. Trụ cột 2 bao gồm các dịch vụ 

nhƣ tƣ vấn, bố trí việc làm, hỗ trợ di chuyển, đào tạo nghề và đào tạo lại. Trụ cột 3 - 

một kế hoạch tiết kiệm, sẽ bao gồm một chƣơng trình do NLĐ và NSDLĐ cùng thoả 

thuận đóng góp để ghi nhận thời gian làm việc của NLĐ. Báo cáo đã đề xuất rằng mỗi 

NSDLĐ và NLĐ có thể đóng góp 1% tiền lƣơng vào Kế hoạch tiết kiệm. Số tiền tích 

lũy cho mỗi cá nhân sẽ đƣợc trả khi nhân viên mất việc làm. Tuy nhiên, phần đóng 

góp của NSDLĐ sẽ không đƣợc trả trong trƣờng hợp nghỉ việc tự nguyện hoặc hành vi 

sai trái. Đề xuất nghiên cứu về xây dựng chế độ BHTN gồm 3 trụ cột chính nhƣ trên là 

ý tƣởng quý báu để xây dựng chế độ BHTN đa tầng, linh hoạt ở Việt Nam trong thời 

gian tới. Tuy nhiên, cũng cần lƣu ý rằng, báo cáo đã chỉ ra tình hình kinh tế - xã hội tại 

Malaysia là một quốc gia có tốc độ tăng trƣởng kinh tế nhanh, thu nhập cao, tỉ lệ thất 

nghiệp thấp so với nhiều nƣớc trong khu vực Đông Nam Á.  

Năm 2015, trong báo cáo “Comparative review of unemployment and 

employment insurance experiences in Asia and worldwide” (Đánh giá so sánh về kinh 

nghiệm BHTN và việc làm ở Châu Á và trên toàn thế giới) [96], các tác giả John 

Carter, Céline Peyron Bista, Michel Bédard đã trình bày tổng quan về các chƣơng 

trình bảo hiểm thất nghiệp (UI) và bảo hiểm việc làm (EI) tại 14 quốc gia (đều là 

những phƣơng tiện cung cấp một phần thu nhập thay thế cho những NLĐ khi họ đang 
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nghỉ việc và tìm kiếm việc làm mới). Hai trong số các quốc gia đƣợc lựa chọn nghiên 

cứu này nằm ở Bắc Mỹ (Canada và Hoa Kỳ), hai quốc gia ở Nam Mỹ (Argentina và 

Chile), ba quốc gia ở Châu Âu (Đan Mạch, Pháp và Đức), một quốc gia ở Trung Đông 

(Bahrain), hai ở Đông Nam Á (Thái Lan và Việt Nam), và cuối cùng là bốn nƣớc 

thuộc Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ và Hàn Quốc). Đặc biệt, báo cáo còn 

xem xét nghiên cứu pháp luật BHTN tại các quốc gia này trong nhiều giai đoạn phát 

triển kinh tế khác nhau.. Báo cáo chỉ ra rằng, NLĐ tại một số quốc gia sẽ không đƣợc 

thanh toán TCTN nếu công nhân bị sa thải vì hành vi sai trái, điều này có thể khiến 

một số NSDLĐ đƣa ra những tuyên bố không công bằng về hành vi sai trái. Ở Pháp, 

Canada và Hàn Quốc có chƣơng trình bảo đảm tiền lƣơng (không đóng góp), đảm bảo 

thanh toán tiền lƣơng chƣa thanh toán, trợ cấp thôi việc nếu một công ty tuyên bố phá 

sản và không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình. Ở Pháp, Đức, Mỹ, Nhật, ngƣời 

đang hƣởng TCTN có thể tiếp tục đƣợc hƣởng nếu tham gia vào công việc bán thời 

gian nhằm khuyến khích họ tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập và tạo bƣớc đệm để 

tham gia vào quan hệ lao động chính thức. Trong số 14 quốc gia châu Á đƣợc nghiên 

cứu, Việt Nam là quốc gia duy nhất không cho phép lao động nƣớc ngoài đƣợc tham 

gia BHTN. Một số quốc gia gọi chƣơng trình bảo hiểm của mình là Bảo hiểm việc làm 

để nhấn mạnh đến mục tiêu phòng ngừa thất nghiệp và hỗ trợ việc làm. 

 Năm 2019, hai đồng tác giả Gabriel Chodorow-Reich (Đại học Harvard) và 

John Coglianese (Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ) đã có báo 

cáo “Unemployment Insurance and Macroeconomic Stabilization” (Bảo hiểm thất 

nghiệp và ổn định kinh tế vĩ mô) [90]. Báo cáo phân tích vai trò ổn định kinh tế vĩ mô 

của BHTN, bắt đầu bằng cách xem xét hệ thống BHTN hiện tại ở Hoa Kỳ. Mỗi tiểu 

bang quản lý hệ thống BHTN riêng của mình, đƣợc gọi là chƣơng trình BHTN thông 

thƣờng, cung cấp tối đa tới 26 tuần trợ cấp ở hầu hết các tiểu bang. Một chƣơng trình 

BHTN lâu dài, chung giữa tiểu bang và liên bang đƣợc gọi là Trợ cấp Mở rộng (EB) sẽ 

tự động kéo dài số tuần trợ cấp có sẵn khi tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang vƣợt qua 

ngƣỡng theo luật định thông thƣờng. Báo cáo đã nhấn mạnh đến các chế độ BHTN mở 

rộng để chủ động, kịp thời ứng phó với các đơt suy thoái kinh tế, thất nghiệp tăng cao.  
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1.2. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP 

LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ 

BẢO HIẺM THẤT NGHIỆP 

1.2.1. Những công trình nghiên cứu trong nƣớc liên quan đến pháp luật về 

bảo hiểm thất nghiệp và hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp 

Qua khảo cứu cho thấy, các công trình nghiên cứu trong nƣớc liên quan đến 

hoàn thiện pháp luật về BHTN đƣợc triển khai trên ba phƣơng diện: Một số công trình 

trực tiếp nghiên cứu về thực trạng hệ thống pháp luật BHTN hiện hành, từ đó đề xuất 

ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật; Một số công trình nghiên cứu về pháp luật 

BHTN của các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới, từ đó gợi mở những bài 

học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học tập; Một số công trình lại nghiên cứu những 

bất cập phát sinh trong thực tiễn thực hiện pháp luật BHTN trên phạm vi cả nƣớc hoặc 

tại một số địa phƣơng điển hình, từ đó xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật 

BHTN, cụ thể nhƣ sau:  

Một là, một số công trình trực tiếp nghiên cứu về thực trạng hệ thống pháp luật 

BHTN hiện hành, từ đó đề xuất ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật.  

Trong bài viết “Hoàn thiện các quy định của pháp luật về các chế độ BHTN ở 

nước ta hiện nay” (2021) của tác giả Trƣơng Thị Thu Hiền [38] đã chỉ ra những bất 

cập của pháp luật BHTN là: Chƣa phát huy vai trò chủ đạo của chế độ Hỗ trợ học nghề 

và chế độ Hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho NLĐ - hai 

giải pháp lâu dài, căn bản của chính sách BHTN. Từ đó, tác giả đƣa ra một số đề xuất 

hoàn thiện cụ thể để giải quyết bất cập trên: Bổ sung quy định về hỗ trợ cho NLĐ mất 

việc làm vay ƣu đãi từ Quỹ BHTN; Bổ sung quy định việc hỗ trợ đột xuất cho ngƣời 

đang hƣởng trợ cấp thất nghiệp trong các trƣờng hợp gặp rủi ro; tăng mức hỗ trợ học 

nghề cho ngƣời lao động mất việc làm; điều chỉnh hợp lý điều kiện, thủ tục để NSDLĐ 

đƣợc nhận Hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao kỹ năng nghề cho NLĐ. 

Đồng quan điểm với tác giả Trƣơng Thị Thu Hiền, tác giả Đoàn Xuân Trƣờng 

cũng cho rằng, một trong những bất cập lớn của pháp luật BHTN hiện hành là BHTN 

mới tập trung nhiều vào chi trả TCTN mà hạn chế trong việc đào tạo nghề, nâng cao 

kỹ năng nghề cho NLĐ. Trong bài viết “Quy định của pháp luật về bảo hiểm thất 

nghiệp: Thực trạng và một số kiến nghị sửa đổi (2019), tác giả Đoàn Xuân Trƣờng 
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[73] còn chỉ ra một số bất cập khác của pháp luật BHTN nhƣ: Đối tƣợng tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp còn hạn chế; Pháp luật  BHTN đang hƣớng đến giải quyết thất 

nghiệp cho NLĐ sau khi đã mất việc làm mà chƣa chú trọng vào duy trì quan việc làm 

giữa NLĐ và NSDLĐ; việc áp dụng chế tài đối với các hành vi gian lận, trốn đóng 

BHTN vẫn còn hạn chế, việc xử lý hình sự còn thiếu mặc dù đã có quy định. Những 

kiến nghị hoàn thiện pháp luật đƣợc đƣa ra đó là: Mở rộng đối tƣợng tham gia BHTN; 

chú trọng chế độ học nghề đối với NLĐ mất việc làm; bổ sung quy định hƣớng dẫn áp 

dụng chế tài hình sự đối với các hành vi trốn đóng, gian lận BHTN. 

Trong bài viết “Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp - Điều chỉnh để thích ứng” 

(2019) tại Hội thảo khoa học quốc tế “Luật học trƣớc biến đổi của thời đại” 

(International Conference Law in a Chaning World), tác giả Lê Thị Hoài Thu [68] đã 

chỉ ra những yêu cầu đối với việc hoàn thiện pháp luật BHTN Việt Nam. Trƣớc hết, 

cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ với việc phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo 

(AI), ngƣời máy (Robotics), internet kết nối vạn vật (IoT), nền kinh tế chia sẻ (Shared 

economics)…sẽ khiến công nghệ thay thế sức lao động của con ngƣời trong tƣơng lai 

gần (dự tính đến năm 2030, 86% ngƣời làm công việc đơn giản tại Việt Nam có nguy 

cơ mất việc làm). Bên cạnh đó, khi Việt Nam gia nhập các hiệp ƣớc thƣơng mại tự do 

nhƣ Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dƣơng (CPTPP)…sẽ vừa là cơ hội và thách thức cho lao động Việt Nam, khi có nhiều 

việc làm thu nhập cao hơn nhƣng cũng có thể bị mất việc do không đáp ứng đƣợc yêu 

cầu kỹ thuật. Những yêu cầu đó đặt ra bài toán cho việc phát triển BHTN phải đảm 

bảo đƣợc an toàn quỹ BHTN để chi trả TCTN, đồng thời nâng cao khả năng phòng 

ngừa thất nghiệp. Bài viết cũng phân tích thực trạng pháp luật về BHTN và thực trạng 

thực hiện pháp luật về BHTN tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải 

pháp hoàn thiện pháp luật BHTN tại Việt Nam để đáp ứng với yêu cầu của thời đại. 

Phân tích về các quy định thu, chi BHTN, tác giả Trƣơng Thị Thu Hiền đã phân 

tích thực tiễn thu, chi BHTN giai đoạn từ năm 2009 (khi ra đời chính sách BHTN) đến 

năm 2016 (sau khi chính sách BHTN trong Luật Việc làm đƣợc triển khai thực hiện 

gần 02 năm) trong bài viết “Hoàn thiện quy định về thu, chi bảo hiểm thất nghiệp ở 

Việt Nam hiện nay” (2018) [38]. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp cụ thể để 

hoàn thiện quy định về thu, chi BHTN đó là: Không thu BHTN đối với NLĐ có quá 
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trình đóng BHTN dài hoặc đã đủ tuổi nghỉ hƣu theo quy định của Bộ luật Lao động; 

Giảm mức thu đối với một số đối tƣợng NSDLĐ (nhƣ các doanh nghiệp có nguồn vốn 

điều lệ thấp, quy mô sản xuất nhỏ) để tạo điều kiện giảm chi phí cho doanh nghiệp, 

thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao tính cạnh tranh; Bổ sung quy định về chi 

đầu tƣ xây dựng cơ sở dữ liệu việc làm.  

Bình luận về 02 tội danh đƣợc quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 liên 

quan đến BHTN trong bài viết “Bộ luật hình sự sửa đổi với việc quy định tội phạm về 

BHXH, BHYT, BHTN” (2016), tác giả Nguyễn Thị Anh Thơ [65] đã phân tích những 

vấn đề lý luận và thực tiễn về Tội gian lận BHXH, BHTN (Điều 214) và Tội trống 

đóng BHXH, BHYT, BHTN (Điều 216). Đồng thời, bài viết cũng đƣa ra một số kiến 

nghị hoàn thiện để hƣớng dẫn thi hành nghiêm minh, hiệu quả hai tội danh trên trong 

thực tiễn.  

Để hoàn thiện các quy định xử phạt vi phạm hành chính về BHTN, bài viết “Sự 

cần thiết sửa đổi, bổ sung một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực BHXH, BHTN” (2015) của tác giả Nguyễn Hoà Bình [7] đã chỉ rõ hạn chế của các 

quy định xử phạt vi phạm hành chính về BHTN. Theo đó, mức xử phạt hiện nay chƣa 

tƣơng xứng với mức độ vi phạm nên không đủ sức răn đe các đối tƣợng vi phạm. Đây 

là một trong những nguyên nhân quan trọng từ phía pháp luật hiện hành dẫn đến tình 

trạng trốn đóng, chậm đóng BHTN. Trên cơ sở đó, tác giả đƣa ra kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung các quy định về thẩm quyền xử phạt, hành vi bị xử phạt và mức xử phạt đối với 

một số hành vi vi phạm. 

Hai là, một số công trình nghiên cứu về pháp luật BHTN của các tổ chức quốc 

tế và các quốc gia trên thế giới, từ đó gợi mở những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam 

có thể học tập, cụ thể là:  

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của tác giả Đoàn Xuân Trƣờng (Đại học 

Luật Hà Nội) với chủ đề “Pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia trên thế giới 

về BHTN (2019) [72] là một công trình rất có giá trị cho việc nghiên cứu đề tài luận án 

khi đã chỉ rõ những vấn đề cơ bản của pháp luật BHTN theo quy định của Tổ chức 

Lao động quốc tế (ILO). Đề tài lựa chọn hai quốc gia châu Âu ban hành pháp luật 

BHTN từ rất sớm (Đức, Đan Mạch) và hai quốc gia châu Á có nhiều điểm trƣơng 

đồng với Việt Nam (Trung Quốc, Thái Lan) để phân tích ƣu điểm, hạn chế nổi bật của 
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pháp luật BHTN từng quốc gia. Bên cạnh đó, đề tài còn đƣa ra một số so sánh và gợi 

mở cho việc xây dựng, ban hành pháp luật BHTN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Cùng hƣớng nghiên cứu với công trình của tác giả Đoàn Xuân Trƣờng, nhƣng 

công trình “Chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại một số quốc gia phát triển và gợi ý 

cho Việt Nam” (2019) của tác giả Nguyễn Thị Thu Hoài [43]
 
 lại tập trung nghiên cứu 

pháp luật của hai quốc gia châu Mỹ là Hoa Kỳ (Bắc Mỹ) và Chile (Nam Mỹ), làm 

phong phú thêm hệ thống pháp luật BHTN các quốc gia đƣợc nghiên cứu. Bài viết chỉ 

ra rằng, mức trợ cấp thất nghiệp cao ở một số nƣớc phát triển nhƣ Mỹ đa phần đến từ 

thuế, mức trợ cấp cao đồng nghĩa với mức thuế phải cao. Điều này không phù hợp với 

quốc gia đang phát triển, đa phần ngƣời dân có mức thu nhập trung bình nhƣ Việt Nam 

hiện nay. Thay vào đó, mức hƣởng nên giảm dần theo thời gian hƣởng để khuyến 

khích NLĐ tích cực tìm việc làm. Theo kinh nghiệm pháp luật BHTN tại Chile, thời 

gian hƣởng TCTN dài nhất là 05 tháng, tháng đầu sẽ chi trả 50% tỉ lệ tiền lƣơng, ngay 

từ tháng tiếp theo sẽ giảm dần 5% mỗi tháng cho tới khi còn 30% vào tháng thứ năm. 

Ngƣời thất nghiệp cũng không đƣợc hƣởng TCTN ngay sau khi thất nghiệp mà phải 

chờ đợi 01 tháng kể từ thời điểm đăng ký. Trong khoảng thời gian 01 tháng đó, họ sẽ 

phải tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm tái gia nhập thị trƣờng lao động nhƣ đăng 

ký thông tin lao động, đƣợc tƣ vấn việc làm, tham gia học nghề…  

Nghiên cứu kinh nghiệm từ Trung Quốc, tác giả Mai Thị Dung tập trung nghiên 

cứu các quy định về quản lý thu BHTN. Trong bài viết “Quản lý thu Bảo hiểm Xã hội 

tại Trung Quốc và bài học cho Việt Nam” (2019) [28], tác giả nhấn mạnh đến sự phân 

cấp quản lý giữa trung ƣơng và địa phƣơng trong quản lý thu BHTN. Theo đó, cần quy 

định rõ các nhiệm vụ của mỗi cấp và trao quyền chủ động cho một số địa phƣơng có 

những đặc thù riêng (nhƣ có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, nhiều NLĐ có 

nguy cơ bị tai nạn lao động).  

Cũng nghiên cứu về kinh nghiệm từ Trung Quốc nhƣng Luận án Tiến sĩ “Chế 

độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc” (2015) của tác giả Nguyễn Mai Phƣơng [57] 

lại tập trung nghiên cứu sâu về quá trình hình thành và phát triển của chế độ BHTN tại 

Trung Quốc, cơ chế quản lý và vận hành BHTN tại Trung Quốc, so sánh chế độ 

BHTN ở Trung Quốc với một số quốc gia trên thế giới (trong đó có Việt Nam) và gợi 

mở một số vấn đề về xây dựng chế độ BHTN tại Việt Nam từ kinh nghiệm của Trung 
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Quốc. Một số kinh nghiệm hay, khả thi đã đƣợc chỉ ra đó là: Xây dựng mức thu, chi 

linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng vùng miền để đảm bảo công bằng xã hội. 

Bên cạnh đó, Nhà nƣớc cần xã hội hoá nguồn quỹ BHTN để khuyến khích các tổ chức 

phi chính phủ cùng tham gia hỗ trợ vào quỹ BHTN, đổi lại, họ sẽ đƣợc nhận các ƣu đãi 

về đầu tƣ, cung ứng lao động, cung cấp thông tin thị trƣờng lao động.  

Ba là, một số công trình lại nghiên cứu dƣới góc độ thực hiện pháp luật về 

BHTN. Từ việc phân tích những bất cập phát sinh trong thực tiễn thực hiện pháp luật 

BHTN trên phạm vi cả nƣớc hoặc tại một số địa phƣơng điển hình, các công trình này 

đã đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật BHTN, cụ thể là:  

Đánh giá về thực tiễn thực hiện chính sách BHTN trong phạm vi cả nƣớc tính 

đến năm 2020, tác giả Bùi Thị Nhung có bài viết “Thực hiện chính sách bảo hiểm thất 

nghiệp: Những hạn chế và gợi ý hướng khắc phục” (2020) [5555]. Từ việc đƣa ra các 

số liệu thống kê về đối tƣợng tham gia BHTN, số lƣợng ngƣời và số tiền đƣợc hỗ trợ 

chi trả, số nợ đọng quỹ BHTN và dự báo nguy cơ thất nghiệp tại Việt Nam trong 10 

năm tới (theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động quốc tế ILO), bài viết đã đƣa ra một 

số giải pháp có liên quan trực tiếp đến hoàn thiện pháp luật BHTN đó là bổ sung các 

quy định theo hƣớng hỗ trợ để NLĐ và NSDLĐ duy trì quan hệ việc làm lâu dài. Đồng 

thời, cần sửa đổi các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHTN 

theo hƣớng bổ sung các hành vi vi phạm, nâng mức xử phạt và bổ sung các biện pháp 

khắc phục hậu quả đối với các vi phạm. Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu nhấn 

mạnh đến việc xây dựng một mô hình chuẩn, thống nhất cho hoạt động của các TTDVVL ở 

các địa phƣơng.  

Việc tiếp nhận, chi trả các hỗ trợ BHTN chủ yếu đƣợc thực hiện bởi các cơ 

quan, tổ chức ở địa phƣơng. Chính vì vậy, tác giả Nguyễn Hữu Chí đã đi sâu nghiên 

cứu “Thực tiễn áp dụng pháp luật bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và 

một số kiến nghị” (2017) [1616]. Trong bài viết của mình, từ việc phân tích thực trạng 

áp dụng pháp luật tại cơ quan BHXH và TTDVVL của thành phố Hồ Chí Minh, tác 

giả kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật BHTN đó là: Mở rộng đối tƣợng 

tham gia BHTN bắt buộc; điều chỉnh tỷ lệ đóng BHTN theo hƣớng tăng tỉ lệ của 

NSDLĐ, giảm tỉ lệ hỗ trợ từ nhà nƣớc; tăng mức hỗ trợ học nghề để thu hút ngƣời thất 

nghiệp tham gia. Cùng với đó, cần bổ sung quy định NLĐ khi đủ điều kiện nghỉ hƣu 
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mà chƣa từng hƣởng TCTN lần nào thì sẽ đƣợc nhận khoản trợ cấp một lần phù hợp 

với tỉ lệ đóng góp (thƣờng áp dụng cho đối tƣợng viên chức làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập). Đặc biệt, bài viết đƣa ra nhận định về việc quy định “cào bằng” trách 

nhiệm đóng góp của NLĐ với NSDLĐ, Nhà nƣớc là không hợp lý, vì NLĐ luôn là đối 

tƣợng yếu thế trong quan hệ lao động với NSDLĐ và đối tƣợng mà nhà nƣớc muốn 

hƣớng đến bảo vệ trong chính sách BHTN là NLĐ.  

Trong bài viết “Tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam” 

(2016), tác giả Trƣơng Thị Thu Hiền [36] đã chỉ ra những bất cập nổi bật trong tổ chức 

bộ máy thực hiện BHTN ở Việt Nam là: công tác phối hợp giữa BHXH và TTDVVL ở 

một số địa phƣơng còn chƣa chặt chẽ, nhất là trong việc quản lý thông tin ngƣời hƣởng 

TCTN. TTDVVL là cơ quan trực tiếp tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết các hỗ trợ 

nhƣng lại không có đầy đủ cơ sở dữ liệu để đối chiếu nhằm phát hiện ra các trƣờng 

hợp không trung thực khai báo tình trạng việc làm. Chính vì vậy, bài viết đề xuất cần 

sửa đổi thẩm quyền, thủ tục giải quyết hỗ trợ theo hƣớng đẩy mạnh phân cấp hơn nữa 

cho TTDVVL trong chi trả TCTN. Cùng với đó, Bộ LĐTBXH, BHXH Việt Nam và 

UBND cấp tỉnh cần xây dựng quy chế phối hợp trong thực hiện chi trả BHTN. 

Ngoài ra, còn có rất nhiều các luận văn thạc sĩ cũng nghiên cứu dƣới góc độ 

thực hiện pháp luật tại các địa phƣơng trong những năm gần đây nhƣ: Hoàng Kiều 

Oanh (2020), Bảo hiểm thất nghiệp và giải pháp phòng chống trục lợi bảo hiểm thất 

nghiệp từ thực tiễn tại thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà 

Nội [56]; Nguyễn Thị Hiền (2020), Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn áp 

dụng tại tỉnh Sơn La, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội [35]; 

Nguyễn Thị Hƣờng (2020), Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn thực hiện tại 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Luật 

Hà Nội [46]; Hà Nguyệt Mai (2020), Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn thi 

hành tại tỉnh Cao Bằng, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội 

[53]; Nguyễn Thanh Tùng (2019), Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn thi 

hành tỉnh Hòa Bình Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội [80]; 

Hoàng Thị Hải (2018), Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn thực hiện tại tỉnh 

Lạng Sơn, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội [33]; Phạm Quý 

Bảy (2017), Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn thi hành tại tỉnh Yên Bái, 
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Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội [6]; Lữ Bỉnh Huy (2016), 

Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn thi hành tại thành phố Hồ Chí Minh, Luận 

văn Thạc sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội [45]… Từ việc phân tích kết quả 

thực hiện pháp luật BHTN tại từng địa phƣơng trên khắp cả nƣớc, các luận văn đã 

cung cấp góc nhìn đa chiều về chính sách BHTN, từ đó đề xuất một số giải pháp có 

liên quan trực tiếp đến hoàn thiện pháp luật về BHTN.  

1.2.2. Những công trình nghiên cứu ngoài nƣớc liên quan đến pháp luật về 

bảo hiểm thất nghiệp và hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp  

Năm 2019, hai tác giả Michel Bédard, John Carter, Tsuruga Ippei đã đi sâu 

nghiên cứu về pháp luật BHTN tại một quốc gia cụ thể, có nền kinh tế đứng đầu Đông 

Nam Á là Indonesia. Trong báo cáo “Legal, financial and administrative 

considerations for an employment insurance system in Indonesia” (Các cân nhắc về 

pháp lý, tài chính và hành chính đối với hệ thống bảo hiểm việc làm ở Indonesia) [97], 

các tác giả chỉ ra rằng, đối với chƣơng trình bảo hiểm việc làm, phạm vi bảo hiểm nên 

đƣợc áp dụng cho càng nhiều lao động càng tốt, cho dù họ làm việc cho những ngƣời 

sử dụng lao động nhỏ, vừa hay lớn. Tuy nhận định rằng việc xác định tình trạng việc 

làm và thu nhập của lao động khu vực phi chính thức là khó xác định, nhƣng báo cáo 

vẫn nhấn mạnh: các lĩnh vực hoạt động khu vực phi chính thức có một số lĩnh vực cần 

đƣợc bảo trợ thất nghiệp nhất. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, từ góc độ tài chính, tính bền 

vững của quỹ bảo hiểm việc làm sẽ đạt đƣợc bằng cách mở rộng phạm vi bảo hiểm tối 

đa nhất có thể. Ngay cả những NSDLĐ có lịch sử việc làm ổn định nhất cũng sẽ đƣợc 

hƣởng lợi từ việc áp dụng rộng rãi nhất có thể chƣơng trình bảo hiểm việc làm, do 

chƣơng trình này sẽ ngăn chặn những xáo trộn thị trƣờng lao động ở địa phƣơng hoặc 

khu vực. Nghiên cứu của báo cáo cũng chỉ ra rằng, khi lợi ích thôi việc quá cao hoặc 

các quy tắc xung quanh chúng quá cứng nhắc, các công ty sẽ lập kế hoạch nguồn nhân 

lực của họ để giảm thiểu càng nhiều càng tốt các nghĩa vụ. Ở Indonesia, điều này 

dƣờng nhƣ đƣợc chứng minh bằng sự phổ biến cao của các thỏa thuận thuê ngoài (các 

thỏa thuận trong đó NLĐ đƣợc tuyển dụng thông qua các cơ quan tuyển dụng bên thứ 

ba hoặc các công ty cung ứng lao động). Về điều kiện, thủ tục chi trả trợ cấp, báo cáo 

nhận định rằng, không nên phân biệt về thời hạn của hợp đồng, tất cả những gì cần 

thiết cho mục đích quản lý của bảo hiểm việc làm là hồ sơ việc làm của một cá nhân, 
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xác minh rằng họ đang thất nghiệp và họ tiếp tục tích cực tìm việc. 

Trong báo cáo năm 2019 về chủ đề “Unemployment insurance schemes around 

the world: Evidence and policy options” (Chế độ BHTN trên thế giới: căn cứ và sự lựa 

chọn chính sách) [92], hai tác giả Antonia Asenjo và Clemente Pignatti đã phân tích so 

sánh pháp luật BHTN ở các nền kinh tế tiên tiến và mới nổi. Báo cáo chỉ ra rằng, hầu 

hết tất cả các quốc gia đều bổ sung BHTN bằng các khoản trợ cấp thôi việc, mặc dù 

các nền kinh tế mới nổi phụ thuộc tƣơng đối nhiều hơn vào các khoản thanh toán thôi 

việc (UI). Do đó, tỷ lệ bao phủ BHTN ở các nền kinh tế tiên tiến cao hơn đáng kể so 

với các nền kinh tế mới nổi. Hầu hết các quốc gia cùng có sự hỗ trợ cho trợ cấp thôi 

việc từ chính phủ, nhƣng tỷ lệ đóng góp ở các nền kinh tế tiên tiến cao hơn so với các 

nền kinh tế mới nổi. Về điều kiện đƣợc hƣởng, các chƣơng trình BHTN thƣờng chỉ có 

thể đƣợc tiếp cận bởi những NLĐ có sự phụ thuộc và NSDLĐ trong khu vực chính 

thức và mức độ nghiêm ngặt của các điều kiện hƣởng là tƣơng tự nhau ở các nền kinh 

tế tiên tiến và mới nổi. Về mức hƣởng, sự hào phóng trong trợ cấp thất nghiệp (xét về 

cả mức độ và thời gian trợ cấp) ở các nền kinh tế tiên tiến cao hơn so với các nền kinh 

tế mới nổi. Cuối cùng, sự tích hợp của các biện pháp tích cực tìm kiếm việc làm trong 

pháp luật BHTN đƣợc thấy ở hầu hết các nền kinh tế mới nổi và tiên tiến, trong đó, các 

nền kinh tế mới nổi đƣa ra các yêu cầu tìm kiếm việc làm yếu hơn nhƣng các biện 

pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với việc từ chối công việc so với các nền kinh tế 

tiên tiến. Nhìn chung, báo cáo đã cung cấp những thông tin pháp luật BHTN cơ bản tại 

các quốc gia tiên tiến và các quốc gia mới nổi, so sánh và lí giải về sự khác biệt giữa 

chúng. Những lí giải này là căn cứ quan trọng phục vụ cho việc lựa chọn bài học kinh 

nghiệm hoàn thiện pháp luật BHTN tại Việt Nam.  

Theo kết quả nghiên cứu của báo cáo “Uruguay recent reforms to 

unemployment insurance” [89] (Uruguay - Những cải cách gần đây về BHTN), một 

điểm đặc biệt của pháp luật BHTN ở Uruguay là trợ cấp có thể đƣợc cấp cho 3 trƣờng 

hợp: xuất viện; chấm dứt công việc; hoặc giảm số ngày làm việc trong tháng, hoặc số giờ 

làm việc trong ngày, từ 25% trở lên so với quy định của pháp luật hoặc thông lệ. Nói cách 

khác, khi đó, việc tiếp cận BHTN không chỉ có sẵn trong trƣờng hợp chấm dứt quan hệ 

lao động cuối cùng mà còn trong trƣờng hợp tạm dừng quan hệ hoặc giảm giờ làm việc, 

do đó trợ cấp có thể đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ để tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời 
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lao động phục hồi và duy trì mối quan hệ hợp đồng. Bên cạnh đó, pháp luật BHTN nƣớc 

này cũng quy định kéo dài thời gian trợ cấp trong trƣờng hợp suy thoái kinh tế toàn quốc 

(đƣợc định nghĩa là hai quý liên tiếp tăng trƣởng kinh tế âm) và kéo dài thời gian hƣởng 

chế độ đối với ngƣời lao động bị thôi việc trên 50 tuổi. Đối với những ngƣời lao động có 

ngƣời phụ thuộc, số tiền thu đƣợc sẽ tăng thêm 20%. Cùng với đó, pháp luật BHTN 

Uruguay cũng đƣợc cải cách theo hƣớng thay đổi từ mức trợ cấp cố định giữa các tháng, 

sang việc giảm dần trợ cấp ở những tháng sau, để khuyến khích theo đuổi việc làm mới. 

Đi đối với quy định này là giới thiệu bắt buộc tham gia các khóa học cho các đối tƣợng trợ cấp.  

Báo cáo “Rethinking unemployment insurance, taxes and benefits” (Bàn 

thêm về BHTN, thuế và quyền lợi) năm 2019 [108] đã phân tích mối quan hệ giữa 

chính sách BHTN với chính sách thuế và hành vi của doanh nghiệp, NLĐ. Báo cáo 

chỉ ra rằng, BHTN ảnh hƣởng đến hành vi của NSDLĐ động thông qua hệ thống 

thuế và ảnh hƣởng đến hành vi tìm kiếm của NLĐ thông qua thời gian và mức độ 

hào phóng của các khoản trợ cấp thất nghiệp. Thông qua các quy tắc đủ điều kiện, 

chính sách BHTN xác định ai đƣợc bảo vệ khỏi những cú sốc của thị trƣờng lao 

động. Đặc biệt, báo cáo cũng đƣa ra quan điểm: một chính sách BHTN tốt hơn là 

một chính sách có thể dễ dàng mở rộng hơn về phạm vi tiếp cận và mức độ rộng rãi 

để tăng cƣờng bảo hiểm mà NLĐ cần trong một nền kinh tế đầy biến động.  

1.3. NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN CÓ THỂ KẾ THỪA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 

LUẬN ÁN CẦN TIẾP TỤC LÀM RÕ 

1.3.1. Những vấn đề luận án có thể kế thừa 

Có thể thấy rằng, các công trình nghiên cứu về BHTN và hoàn thiện pháp luật 

về BHTN ở Việt Nam trong những năm gần đây khá phong phú, đa dạng. Những vấn 

đề đã đƣợc làm rõ và luận án có thể kế thừa ở những công trình nghiên cứu trên đó là:  

Một là, những vấn đề lý luận nền tảng về BHTN; khái niệm, đặc điểm, vai trò 

và nội dung của pháp luật về BHTN; quá trình hình thành, phát triển của pháp luật 

BHTN ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật BHTN của một 

số quốc gia trên thế giới.   

Hai là, các công trình nghiên cứu trƣớc đó đã chỉ ra một số bất cập của pháp 

luật BHTN ở Việt Nam về đối tƣợng và hình thức tham gia BHTN, các chế độ BHTN 

(điều kiện hƣởng, mức hƣởng hỗ trợ BHTN), quản lý quỹ BHTN, xử lý vi phạm pháp 

luật về BHTN… Đồng thời, nguyên nhân của những bất cập đó của đƣợc chỉ ra, bao 
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gồm các nguyên nhân chủ quan và khách quan. 

Ba là, một số ý tƣởng đề xuất hoàn thiện pháp luật BHTN ở Việt Nam đƣợc chỉ 

ra trong các công trình nghiên cứu trên có thể đƣợc nghiên cứu kế thừa, bổ sung hoàn 

thiện để đƣa vào nội dung của luận án. Có một số đề xuất đã kịp thời đƣợc các cơ quan 

Nhà nƣớc tiếp thu sửa đổi khi ban hành Luật Việc làm năm 2013 và các nghị định 

hƣớng dẫn chi tiết, sửa đổi, bổ sung cho chế định BHTN trong Luật Việc làm. Tuy 

nhiên, cũng có những đề xuất đang bị bỏ ngỏ, luận án có thể tiếp tục kế thừa để phân 

tích sâu hơn cho phù hợp với bối cảnh hiện nay.  

1.3.2. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ  

Một là, về tổng quan có thể thấy, các công trình nghiên cứu hiện nay mới chủ 

yếu dừng lại ở việc nghiên cứu từng khía cạnh nhỏ của pháp luật BHTN (nhƣ đối 

tƣợng tham gia, điều kiện hƣởng, mức hƣởng, quản lý quỹ BHTN…) thông qua các 

bài viết tạp chí, hội thảo (chiếm tỉ lệ lớn trong số các công trình đƣợc nghiên cứu). 

Một số luận văn thạc sĩ, sách chuyên khảo, đề tài nghiên cứu khoa học có nghiên cứu 

chung về BHTN nhƣng chủ yếu nghiên cứu dƣới góc độ thực hiện pháp luật BHTN tại 

một địa phƣơng, đơn vị cụ thể để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực 

hiện pháp luật trên thực tế, chƣa chú trọng nhiều đến các giải pháp hoàn thiện pháp 

luật BHTN. Trong khi yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật BHTN đang rất cấp thiết 

(chuẩn bị cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm năm 2013) nhƣng lại chƣa có một 

công trình nghiên cứu nào ở cấp độ luận án tiến sĩ đƣa ra đánh giá toàn diện về hệ 

thống pháp luật bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc ta từ khi chế định BHTN trong Luật Việc 

làm có hiệu lực và đƣợc triển khai thi hành ở nƣớc ta (từ 01/01/2015 đến nay).  

Hai là, một số vấn đề về lý luận cần tiếp tục đƣợc làm rõ khi nghiên cứu đề tài 

hoàn thiện pháp luật BHTN ở Việt Nam đó là: 

- Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật BHTN ở Việt 

Nam cũng chƣa đƣợc đề cập đến. Bên cạnh những tiêu chí chung để đánh giá về mức 

độ hoàn thiện của pháp luật nói chung, pháp luật BHTN cũng có những đặc thù riêng, 

do đó, cần xây dựng đƣợc bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật BHTN 

với những yêu cầu cụ thể trong từng tiêu chí. 

- Cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ các điều kiện bảo đảm hoàn thiện pháp luật 

BHTN để có thể ban hành đƣợc những quy phạm pháp luật BHTN có chất lƣợng, khắc 

phục trúng những bất cập đƣợc chỉ ra, đồng thời, bảo đảm hiệu quả thi hành pháp luật 
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BHTN trên thực tế sau khi đƣợc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.  

Ba là, một số vấn đề về thực trạng pháp luật BHTN ở Việt Nam mà luận án cần 

tiếp tục đƣợc làm rõ đó là: 

- Các công trình khoa học trên tuy đƣợc nghiên cứu dựa trên Luật Việc làm năm 

2013, nhƣng pháp luật về BHTN những năm gần đây thƣờng xuyên có sự cập nhật 

mới thông qua việc ban hành các văn bản QPPL quy định chi tiết, hƣớng dẫn thi hành 

cho chế định BHTN trong Luật Việc làm. Trong đó có những văn bản mới đƣợc ban 

hành thời gian gần đây nhƣ: Nghị định 61/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 

28/2015/NĐ-CP hƣớng dẫn Luật Việc làm về BHTN; Nghị định 23/2021/NĐ-CP 

hƣớng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Quyết định 17/2021/QĐ-TTg quy định về 

mức hỗ trợ học nghề đối với NLĐ tham gia BHTN; Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHTN, đƣa NLĐ Việt 

Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng... Do đó, có không ít các quy định trong 

các văn bản QPPL mới đƣợc ban hành mà các công trình nêu trên chƣa có điều kiện để 

nghiên cứu. Cùng với đó, điều kiện tế - xã hội nƣớc ta những năm gần đây cũng liên 

tục có những bƣớc thay đổi toàn diện. Thu nhập lao động, chi phí sinh hoạt, cơ cấu lao 

động, nguồn thu ngân sách... đã và đang thay đổi từng ngày. Do đó, những đánh giá 

trong các công trình nghiên cứu trên có thể phù hợp trong một vài năm trƣớc nhƣng sẽ 

không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại và thời gian tới, cần đƣợc bổ sung đánh giá 

hoặc đánh giá lại.  

- Do chƣa xác định rõ bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật 

BHTN nên các công trình kể trên chủ yếu đánh giá dựa trên một số bất cập gặp phải 

khi triển khai tổ chức thực hiện trên thực tế, chƣa đảm bảo tính logic, toàn diện nhƣ 

mong muốn. Chính vì vậy, kế thừa một số thông tin, số liệu, luận điểm đánh giá từ các 

công trình nghiên cứu đi trƣớc, luận án cần đánh giá toàn diện hệ thống pháp luật 

BHTN theo đầy đủ các tiêu chí mà luận án chỉ ra.  

- Đánh giá các nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan dẫn đến những 

ƣu điểm và hạn chế của hệ thống pháp luật BHTN hiện hành tại Việt Nam. 

Bốn là, một số vấn đề về quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật BHTN ở 

Việt Nam mà luận án cần tiếp tục đƣợc làm rõ đó là:  

- Xác định các quan điểm hoàn thiện pháp luật về BHTN phù hợp với quan 
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điểm chỉ đạo của Đảng và bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay ở Việt Nam.  

- Tổng hợp, phát triển các giải pháp hoàn thiện pháp luật BHTN đã đƣợc các 

công trình nghiên cứu trƣớc đó chỉ ra; đề xuất giải pháp mới nhằm hoàn thiện pháp 

luật BHTN ở Việt Nam hiện nay. 

- Nghiên cứu các đề án hoàn thiện Luật Việc làm năm 2013, Luật BHXH năm 

2014 của Chính phủ và kinh nghiệm xây dựng, thực hiện pháp luật BHTN của quốc tế để 

lựa chọn đƣợc những giải pháp đề xuất có tính khả thi cao, dễ đƣợc chấp thuận.  

- Bên cạnh các giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật BHTN, luận án cần 

nghiên cứu các giải pháp bảo đảm cho công tác hoàn thiện pháp luật BHTN đạt chất 

lƣợng và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật BHTN trên thực tế.  

1.4. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU  

1.4.1. Giả thuyết nghiên cứu 

Pháp luật BHTN đã đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu 

tình trạng thất nghiệp ở nƣớc ta. Tuy nhiên, xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan 

trong hệ thống pháp luật BHTN và nguyên nhân khách quan bên ngoài tác động, pháp 

luật BHTN đã bộc lộ nhiều hạn chế. Việc hoàn thiện pháp luật BHTN trở thành vấn đề 

bức thiết, góp phần đảm bảo chính sách việc làm, an sinh sinh xã hội và phát triển kinh 

tế tại Việt Nam hiện nay.  

1.4.2. Câu hỏi nghiên cứu  

Toàn bộ luận án tập trung trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu chính sau đây: 

- Câu hỏi 1: Ở Việt Nam đã xây dựng nền tảng lý luận hoàn thiện pháp luật về 

BHTN chƣa? Những vấn đề lý luận đó bao gồm những nội dung nào? 

- Câu hỏi 2: Thực trạng pháp luật về BHTN và thực tiễn thực hiện còn có những 

hạn chế, khó khăn gì? Nguyên nhân nào dẫn đến những khó khăn, hạn chế đó? 

- Câu hỏi 3: Sự cần thiết và định hƣớng hoàn thiện pháp luật về BHTN ở Việt 

Nam trong thời gian tới? 

- Câu hỏi 4: Giải pháp nào để  khắc phục những hạn chế, khó khăn của pháp luật 

về BHTN tại Việt Nam góp phần bảo đảm các mục tiêu phát triển ASXH của quốc gia ?  
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Kết luận chƣơng 1 

Bảo hiểm thất nghiệp và hoàn thiện pháp luật về BHTN là vấn đề đƣợc nhiều 

công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc quan tâm dƣới nhiều góc độ khác nhau. Tại 

Việt Nam, các công trình nghiên cứu liên quan đến hoàn thiện pháp luật về BHTN chủ 

yếu đƣợc tiếp cận theo ba góc độ: Một số công trình trực tiếp nghiên cứu về thực trạng 

hệ thống pháp luật BHTN Việt Nam hiện hành, từ đó đề xuất ra các giải pháp hoàn 

thiện pháp luật BHTN. Một số công trình nghiên cứu về pháp luật BHTN của các tổ 

chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới, từ đó gợi mở những bài học kinh nghiệm 

mà Việt Nam có thể học tập. Một số công trình lại nghiên cứu dƣới góc độ thực hiện 

pháp luật về BHTN tại một số địa phƣơng cụ thể để đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp 

luật và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về BHTN. Các công 

trình nghiên cứu nƣớc ngoài có liên quan đến hoàn thiện pháp luật BHTN lại đƣợc tiếp 

cận chủ yếu theo hai góc độ: nhóm công trình nghiên cứu các vấn đề chung về chính 

sách, pháp luật về BHTN và nhóm công trình nghiên cứu pháp luật BHTN tại một số 

quốc gia cụ thể.  

Nhìn chung, tại Việt Nam chƣa có công trình nghiên cứu về hoàn thiện pháp 

luật BHTN ở dạng luận án, còn các công trình nghiên cứu cứu của nƣớc ngoài chủ yếu 

là nghiên cứu pháp luật BHTN tại Việt Nam ở khía cạnh tổ chức thực hiện pháp luật 

trong sự tƣơng quan so sánh với một số quốc gia khác mà chƣa đi sâu vào hoàn thiện 

pháp luật BHTN tại Việt Nam. Quan phân tích sâu các công trình trên, chƣơng 1 của 

luận án đã chỉ rõ những vấn đề cần tiếp tục cần làm rõ trong lý luận chung về hoàn 

thiện pháp luật BHTN, thực trạng pháp luật BHTN tại Việt Nam và quan điểm, giải 

pháp hoàn thiện pháp luật BHTN tại Việt Nam trong thời gian tới.  
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Chƣơng 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT  

VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp 

2.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thất nghiệp 

Thất nghiệp là một hiện tƣợng đã xuất hiện từ rất lâu và trở nên phổ biến trong 

nền kinh tế thị trƣờng - nơi mà tình hình sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế không 

phụ thuộc vào ý chí riêng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, mà tuân theo các quy luật 

chung của thị trƣờng nhƣ quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh và 

quy luật lƣu thông tiền tệ. Thất nghiệp là một hiện tƣợng xã hội có ảnh hƣởng lớn đến 

ASXH và an ninh chính trị tại nhiều quốc gia, bởi lẽ, thất nghiệp là mầm mống dẫn 

đến bạo động, xung đột giữa các tầng lớp trong xã hội và giữa ngƣời thất nghiệp với 

chính quyền. Chính vì vậy, thất nghiệp trở thành vấn đề đƣợc pháp luật quốc tế đặc 

biệt coi trọng, thể hiện trong nhiều công ƣớc, khuyến nghị khác nhau. 

Tuyên ngôn về nhân quyền của Liên hợp quốc ngày ngày 12/10/1948 ghi nhận: 

“Mọi người đều có quyền làm việc, tự do chọn nghề, được có những điều kiện làm việc 

thuận lợi và được bảo vệ chống lại thất nghiệp” (Điều 3), và “Mỗi người có quyền có 

một mức sống cần thiết cho việc giữ gìn sức khoẻ của bản thân và gia đình, có quyền 

được bảo đảm trong trường hợp thất nghiệp” (Điều 25). Nhƣ vậy, quyền đƣợc làm 

việc và đƣợc đảm bảo có việc làm là một trong những quyền con ngƣời đã đƣợc pháp 

luật quốc tế công nhận rộng rãi từ lâu.  

Công ước số 102 năm 1952 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) - “Công ƣớc 

Quy phạm tối thiểu về an toàn xã hội” (hay còn gọi là ASXH) đã gián tiếp đƣa ra khái 

niệm thất nghiệp tại Phần IV (trợ cấp thất nghiệp) nhƣ sau: “Mọi nước thành viên chịu 

hiệu lực của Phần này trong Công ước phải đảm bảo cho những người được bảo vệ 

được nhận trợ cấp khi thất nghiệp, theo những Điều sau đây của Phần này. Trường 

hợp được bảo vệ phải bao gồm tình trạng gián đoạn thu nhập như pháp luật hoặc quy 

định quốc gia quy định, và xảy ra do không thể có được một công việc thích hợp, trong 

tình hình người được bảo vệ có khả năng làm việc và sẵn sàng làm việc.” (Điều 19, 

Điều 20). Các quy định trên của của ILO đã đƣa ra ba tiêu chí quan trọng để xác định 
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tình trạng thất nghiệp đó là sự “gián đoạn thu nhập” (do không thể có đƣợc một công 

việc thích hợp), trong khi vẫn “có khả năng làm việc” và “sẵn sàng làm việc”.   

Đến Công ước số 168 (1988) “Công ƣớc về xúc tiến việc làm và bảo vệ chống 

lại thất nghiệp”, Điều 10 của công ƣớc này đã cụ thể hóa tiêu chí “sẵn sàng làm việc” 

(trong suy nghĩ) thành “tích cực tìm kiếm việc làm” (hành động cụ thể). Điều 21 của 

công ƣớc cũng quy định thêm: “Trợ cấp mà người được bảo vệ được quyền hưởng khi 

thất nghiệp sẽ bị từ chối, huỷ bỏ trì hoãn hoặc cắt giảm tuỳ mức độ khi đương sự từ 

chối không nhận việc làm thích hợp”. Có thể nói, đây là quy định để nhấn mạnh thêm 

về tiêu chí “sẵn sàng làm việc”.  

Nhƣ vậy, ba tiêu chí để xác định tình trạng thất nghiệp theo quan niệm của ILO 

bao gồm:  

- (i) Gián đoạn thu nhập: nghĩa là không có bất kỳ một công việc nào để tạo ra 

thu nhập, bao gồm cả công việc đƣợc trả công theo quan hệ lao động và công việc tự làm;  

- (ii) Có khả năng làm việc: nghĩa là có khả năng làm một công việc nào đó 

phù hợp với năng lực của mình.  

 (iii) Đang đi tìm việc làm: nghĩa là đang có những hoạt động tìm kiếm việc 

làm nhƣ nộp đơn xin việc tại các doanh nghiệp, đăng ký tìm việc tại các tổ chức dịch 

vụ việc làm, đƣa tin tìm việc trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, hoặc tự mình 

lên phƣơng án sản xuất, kinh doanh với mong muốn tạo ra thu nhập… 

Ở Việt Nam, từ khi bắt đầu chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập 

trung sang cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc, thuật ngữ “thất nghiệp”, 

“thiếu việc làm” đã đƣợc đề cập đến trong nhiều văn kiện của Đảng nhƣ Nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX và Chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội 

Việt Nam 2001 - 2010, nhƣng không đƣa ra khái niệm cụ thể về thất nghiệp. Về mặt 

pháp lý, thuật ngữ “thất nghiệp” đã đƣợc đề cập đến trong ba văn bản đó là: Sắc lệnh 

số 29/SL ngày 12/3/1947 (Điều 76); Nghị định số 233/HĐBT ngày 22/6/1990 của Hội 

đồng Bộ trƣởng ban hành quy chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài (khoản 1 Điều 46) và Bộ luật Lao động đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2002 (Điều 

140). Trong ba văn bản này mới chỉ đề cập đến thuật ngữ “thất nghiệp” mà chƣa đƣa 

ra định nghĩa về thất nghiệp.   
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Theo Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, thất nghiệp là “không có việc 

làm để sinh sống” [85, tr.927]. Từ điển Luật học của Viện Khoa học Pháp lý (Bộ Tƣ 

pháp) lại đƣa ra khái niệm về thất nghiệp: “Thất nghiệp là tình trạng (ngƣời lao động) 

không có việc làm và không có thu nhập” [84, tr.703]. Có thể hiểu, cả hai khái niệm 

nêu trên đều xác định đặc điểm của thất nghiệp đó là “không có việc làm” và “không 

có thu nhập” (để sinh sống). So với quan niệm của ILO, hai đặc điểm này tƣơng ứng 

với tiêu chí “gián đoạn thu nhập”, còn hai tiêu chí là “có khả năng làm việc” và “đang 

đi tìm việc làm” thì không đƣợc đề cập đến.  

Trong báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của Bộ Lao động, Thƣơng 

binh và Xã hội có đƣa ra khái niệm: “Thất nghiệp là tình trạng tồn tại khi một số 

người trong lực lượng lao động muốn làm việc nhưng không thể tìm được việc làm. 

Người thất nghiệp là người trong độ tuổi lao động, không có việc làm và đang đi tìm 

việc làm” [9, tr.39].  

Tác giả Lê Thị Hoài Thu trong Luận án Tiến sĩ Luật học của mình cũng đƣa ra 

quan niệm: “Thất nghiệp là hiện tượng những người lao động bị mất việc làm, có nhu 

cầu lao động và đang tích cực tìm việc” [68, tr.39].  

Giáo trình Bảo hiểm thất nghiệp của Trƣờng Đại học Lao động - Xã hội lại đƣa 

ra khái niệm thất nghiệp nhƣ sau: “Thất nghiệp là tình trạng mà trong đó người lao 

động không có công việc được trả công hoặc không có công việc do mình tự thu xếp 

nhưng vẫn có khả năng lao động và hiện đang tìm kiếm việc làm” [69, tr.19]. 

Trong luận án “Quản lý BHTN ở nƣớc ta hiện nay”, Nguyễn Quang Trƣờng có 

đƣa ra định nghĩa về thất nghiệp nhƣ sau: “Thất nghiệp là tình trạng những người 

trong độ tuổi lao động, co khả năng lao động, đang tích cực tìm việc làm nhưng chưa 

tìm được việc làm theo nhu cầu, đã đăng ký ở các cơ sở quản lý lao động xã hội” [71, tr.18]. 

Có thể thấy, quan niệm về thất nghiệp trong các khái niệm trên tuy cách diễn 

đạt từ ngữ có đôi chút khác biệt, nhƣng về cơ bản có nhiều điểm tƣơng đồng với ba 

tiêu chí mà ILO đã đƣa ra, cụ thể: “không tìm được việc làm”, “ không có công việc” 

và “bị mất việc làm” chính là nguyên nhân dẫn đến “gián đoạn thu nhập”.  Tiêu chí 

“đang tích cực tìm việc làm” thì cả ba khái niệm đều nhắc đến. Một điểm đáng lƣu ý 

đó là, tiêu chí “có khả năng lao động” theo quan niệm của ILO đã đƣợc cụ thể hóa 

bằng tiêu chí “người trong độ tuổi lao động”. Nếu “có khả năng lao động” là một tiêu 
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chí “định tính” khó xác định, thì “ngƣời trong độ tuổi lao động” lại có thể đƣợc định 

lƣợng cụ thể theo thông lệ quốc tế hoặc pháp luật của từng quốc gia. Hơn thế nữa, việc 

xác định tình trạng thất nghiệp gắn với những ngƣời trong độ tuổi lao động có phần 

hợp lý hơn cả, vì trẻ em và ngƣời già là đối tƣợng cần đƣợc xã hội chăm sóc. Nếu họ 

không có thu nhập hoặc không có ngƣời thân nuôi dƣỡng thì cần nhận đƣợc trợ cấp xã 

hội, thay vì lo việc làm cho họ. Có thể thấy rằng, những tiêu chí xác định thất nghiệp 

mà các công trình nghiên cứu tại Việt Nam đƣa ra đều tƣơng đồng với khuyến nghị 

của ILO.  

Từ những phân tích trên, có thể đƣa ra khái niệm về thất nghiệp nhƣ sau: Thất 

nghiệp là tình trạng tồn tại những người trong độ tuổi lao động nhưng không có thu 

nhập, đang tích cực tìm việc làm nhưng chưa tìm được công việc thích hợp.  

Trong đó:  

- Người trong độ tuổi lao động đƣợc xác định theo thông lệ quốc tế hoặc quy 

định của từng quốc gia;  

- Không có thu nhập nghĩa là không có bất kỳ một công việc nào để tạo ra thu 

nhập do chƣa tìm đƣợc công việc thích hợp, bao gồm cả công việc đƣợc trả công theo 

quan hệ lao động và công việc tự thân. Khi tìm hiểu khái niệm thất nghiệp và ngƣời 

thất nghiệp cần có sự lƣu ý để tránh nhầm lẫn với một số khái niệm có liên quan. 

“Ngƣời không có việc làm” không đồng nhất với “ngƣời thất nghiệp”, vì ngƣời không 

có việc làm đó vẫn có thể có thu nhập (do đƣợc chu cấp từ ngƣời thân, bạn bè…) và 

không có nhu cầu làm việc để tạo ra thu nhập. Ngƣời không có việc làm chỉ trở thành 

ngƣời thất nghiệp khi họ không có thu nhập và đang tích cực tìm việc làm. 

- Đang tích cực tìm việc làm nghĩa là đang có những hoạt động tìm kiếm việc 

làm nhƣ nộp đơn xin việc tại các doanh nghiệp, đăng ký tìm việc tại các tổ chức dịch 

vụ việc làm, đƣa tin tìm việc trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, hoặc tự mình 

lên phƣơng án sản xuất, kinh doanh với mong muốn tạo ra thu nhập…Do đó, ngƣời 

thất nghiệp cũng không chỉ bao gồm những ngƣời thất nghiệp đã đăng ký tìm việc tại 

tổ chức dịch vụ việc làm (một biện pháp quản lý nhà nƣớc để chi trả trợ cấp thất 

nghiệp), mà còn bao gồm cả những ngƣời trong độ tuổi lao động, không có thu nhập 

và đang tích cực tìm việc làm thông qua các biện pháp khác. Bên cạnh đó, đặc điểm 

“đang tích cực tìm việc làm” của “thất nghiệp” cũng đồng nghĩa với việc những ngƣời 
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trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, nhƣng không có nhu cầu tìm việc làm thì 

không đƣợc coi là ngƣời thất nghiệp. Đây cũng là quan điểm đƣợc các nhà nghiên cứu 

nhƣ Trần Thuý Lâm [48, tr.35], Đoàn Xuân Trƣờng [73, tr.59] đồng tình: chỉ những 

ngƣời trong độ tuổi lao động, không có việc làm nhƣng có nhu cầu tìm việc làm mới 

đƣợc coi là đang thất nghiệp.  

2.1.1.2. Khái niệm, đặc điểm của bảo hiểm thất nghiệp 

Trong Công ước số 102 (1952) của ILO, Trợ cấp thất nghiệp đƣợc xác định là 

một trong 09 chế độ chính của BHXH.Trong đó, trợ cấp thất nghiệp đƣợc hiểu là một 

khoản tiền trợ cấp trong thời gian NLĐ bị mất việc làm, nhằm bù đắp thu nhập cho họ 

do bị mất việc làm.  

Khái niệm thất nghiệp và ngƣời thất nghiệp thƣờng đƣợc hiểu với phạm vi 

tƣơng đối rộng, bao hàm tất cả những ngƣời trong độ tuổi lao động nhƣng không có 

thu nhập, đang tích cực tìm việc làm nhƣng chƣa tìm đƣợc công việc thích hợp (không 

kể ngƣời đó là ngƣời có quan hệ lao động hay lao động tự do), thì đối tƣợng đƣợc 

hƣởng BHTN lại rộng, hẹp khác nhau, tuỳ thuộc vào mục đích và điều kiện kinh tế của 

từng quốc gia.  

Điều 11 của Công ước số 168 (1988) của ILO về xúc tiến việc làm và bảo vệ 

chống thất nghiệp quy định đối tƣợng đƣợc bảo vệ nhƣ sau: “Những người được bảo 

vệ sẽ bao gồm những loại người làm công ăn lương theo quy định không ít hơn 85% 

toàn bộ những người làm công ăn lương, kể cả những người làm công ăn lương khu 

vực công cộng và những người học nghề”. Nhƣ vậy, đối tƣợng bắt buộc đƣợc hƣởng 

BHTN theo quy định của công ƣớc này chỉ bao gồm những “người làm công ăn 

lương”, nghĩa là những ngƣời có quan hệ lao động. Đối tƣợng lao động tự do có thể 

trở thành đối tƣợng đƣợc hƣởng BHTN tuỳ theo điều kiện quy định của mỗi quốc gia, 

nhƣng không phải đối tƣợng bắt buộc theo công ƣớc này.  

Nhƣ vậy, pháp luật quốc tế tuy không đƣa ra định nghĩa về BHTN, nhƣng nhấn 

mạnh việc chi trả Trợ cấp thất nghiệp (bù đắp thu nhập trong thời gian NLĐ bị thất 

nghiệp) là một trong những trụ cột của chính sách ASXH.  

Tại Việt Nam, chính sách BHTN mới chính thức đƣợc triển khai thực hiện từ 

ngày 01/01/2009. Tuy nhiên, vấn đề BHTN đã đƣợc nghiên cứu, đề xuất từ trƣớc đó. 

Sau khi chính sách BHTN chính thức đƣợc triển khai áp dụng, khái niệm BHTN đã 

đƣợc các nhà nghiên cứu trong nƣớc đƣa ra.  
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 Giáo trình Bảo hiểm của Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân định nghĩa: “Bảo 

hiểm thất nghiệp là bảo hiểm bồi thường cho người lao động bị thiệt hại về thu nhập 

do bị mất việc làm để ổn định cuộc sống và có điều kiện tham gia vào thị trường lao 

động” [78, tr.71]. 

Giáo trình Bảo hiểm thất nghiệp của Trƣờng Đại học Lao động xã hội (tác giả 

Nguyễn Tiệp chủ biên) định nghĩa: “Bảo hiểm thất nghiệp là sự đảm bảo thay thế 

hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động trong trường hợp bị mất việc làm 

và đang có nhu cầu tìm việc, đồng thời bao gồm một số biện pháp giúp họ trở lại với 

thị trường lao động” [69, tr.19].  

Theo tác giả Lê Thị Hoài Thu, chế độ BHTN hay chế định BHTN “là tổng hợp 

những quy định của nhà nước nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong 

lĩnh vực đảm bảo điều kiện vật chất cho người lao động đang có việc làm mà bị mất 

việc làm vì lý do khách quan, cũng như trong lĩnh vực giúp người thất nghiệp trở lại 

với thị trường lao động” [67, tr.48].  

Theo tác giả Nguyễn Quang Trƣờng (2016), “Bảo hiểm thất nghiệp là một hình thức 

bảo hiểm xã hội dựa trên sự đóng góp của nhà nước, người lao động và người sử dụng 

lao động nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi bị mất việc làm, tạo 

điều kiện cho người lao động tìm được việc làm thông qua tư vấn và giới thiệu việc làm 

hoặc đào tạo lại” [71, tr.28]. Ở định nghĩa này, tác giả Nguyễn Quang Trƣờng quan niệm 

BHTN là một trụ cột thành phần trong BHXH.  

Theo tác giả Đoàn Xuân Trƣờng, “Bảo hiểm thất nghiệp là một hình thức bảo 

hiểm dựa trên sự đóng góp của Nhà nước, người lao động và người sử dụng lao động 

nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi bị mất việc làm, tạo điều kiện 

cho người lao động tìm được việc làm thông qua tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo 

hoặc đào tạo lại” [72, tr.63]. 

Luật Việc làm hiện hành năm 2013 quy định: “Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ 

nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người 

lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ Bảo hiểm 

thất nghiệp” (khoản 4 Điều 3).  
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Dù tiếp cận ở góc độ nào, các định nghĩa nêu trên đều thống nhất các đặc điểm 

sau của BHTN ở Việt Nam:  

- Mục đích của BHTN nhằm bù đắp một phần thu nhập cho NLĐ trong thời 

gian bị mất việc làm và hỗ trợ để NLĐ duy trì việc làm lâu dài cho NSDLĐ hoặc hỗ 

trợ để NLĐ trở lại thị trƣờng lao động sau khi bị thất nghiệp. Trƣớc hết, BHTN hỗ trợ 

thu nhập ở mức cơ bản để NLĐ có thể trang trải cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, 

mục đích cao nhất của BHTN là hỗ trợ để NLD duy trì việc làm lâu dài và sớm có việc 

làm sau khi bị thất nghiệp. Nói cách khác, mục tiêu cao nhất của BHTN nhằm phòng 

ngừa và xử lý tình trạng thất nghiệp.  

- Chủ thể đƣợc BHTN bảo vệ là NLĐ bị mất việc làm vì một lý do khách quan 

nào đó. Ngƣời đƣợc hƣởng BHTN là là NLĐ bị thất nghiệp - đã kết thúc một quan hệ 

lao động và đang chờ để tham gia vào một quan hệ lao động mới. Do đó, BHTN là 

một chế độ ngắn hạn, khác hoàn toàn so với chế độ hƣu trí của BHXH là chế độ dài 

hạn, áp dụng với ngƣời không còn tham gia vào quan hệ lao động.  

- Dƣới góc độ tài chính, BHTN thực hiện theo cơ chế “đóng - hƣởng” nhƣ cơ 

chế chung của BHXH, BHYT. Điều đó có nghĩa, NLĐ muốn đƣợc hƣởng các trợ cấp 

của BHTN thì thông thƣờng phải tham gia đóng góp vào quỹ BHTN. Đây là đặc điểm 

phân biệt giữa BHTN với các loại trợ cấp xã hội/ bảo trợ xã hội (đối tƣợng đƣợc thụ 

hƣởng không cần đóng góp vào quỹ) [71, tr.26].  

Từ những phân tích trên, có thể đƣa ra định nghĩa về BHTN nhƣ sau: “Bảo 

hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của những người lao động 

bị mất việc làm và hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm 

nhằm phòng ngừa và xử lý tình trạng thất nghiệp”. Trong đó, đối tƣợng “ngƣời lao 

động” ở khái niệm “bảo hiểm thất nghiệp” đƣợc pháp luật mỗi quốc gia định nghĩa 

khác nhau, nhƣng thƣờng là gặp là những ngƣời có quan hệ lao động (ở một số ít quôc 

gia, đối tƣợng “NLĐ” trong định nghĩa trên có thể bao gồm cả những ngƣời không có 

quan hệ lao động, là lao động ở khu vực phi chính thức). Để đƣợc hƣởng hỗ trợ 

BHTN, những NLĐ đó thƣờng cũng sẽ phải tham gia đóng góp vào quỹ BHTN với tỷ 

lệ nhất định.  

2.1.2. Vai trò của bảo hiểm thất nghiệp 

BHTN có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của mỗi quốc 

gia, cụ thể nhƣ sau: 



 

 

36 

Một là, BHTN bù đắp thu nhập cho NLĐ khi mất việc làm. Trong quan hệ lao 

động không thể tránh khỏi trƣờng hợp NLĐ bị mất việc làm, do đó cần có cơ chế ba 

bên để hỗ trợ lẫn nhau giữa NLĐ, NSDLĐ và Nhà nƣớc để đảm bảo bù đắp thu nhập 

cho NLĐ khi mất việc làm. NLĐ có trách nhiệm đóng góp một phần tiền lƣơng của 

mình vào quỹ BHTN và NSDLĐ cũng có trách nhiệm đóng góp một khoản tiền vào 

quỹ BHTN. Sự đóng góp của NLĐ và NSDLĐ là khoản đóng góp bắt buộc theo quy 

định của Nhà nƣớc về mức đóng, phƣơng thức đóng, có thể có sự hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nƣớc. Cơ quan quản lý BHTN có thẩm quyền đƣợc giao nhiệm vụ thu quỹ BHTN, 

xét duyệt hồ sơ đề nghị hƣởng BHTN và chi trả khi NLĐ khi họ đáp ứng đủ các điều 

kiện cần thiết.  

Hai là, BHTN giúp phân phối lại thu nhập giữa những NLĐ và thực hiện công 

bằng xã hội. Thông thƣờng, số lao động bị thất nghiệp chiếm tỉ lệ nhỏ hơn so với tổng 

số NLĐ tham gia quan hệ lao động. Do đó, số ngƣời hƣởng trợ cấp thất nghiệp thƣờng 

ít hơn số ngƣời tham gia đóng góp vào quỹ BHTN. Từ đó hình thành nguyên tắc 

BHTN là lấy số đông bù số ít. Nguyên tắc này thể hiện vai trò phân phối lại thu nhập 

giữa những NLĐ có thu nhập cao và thu nhập thấp, giữa NLĐ có thời gian đóng góp 

quỹ BHTN dài và thời gian đóng góp quỹ BHTN ngắn. Điều đó cũng cho thấy BHTN 

không chỉ phân phối lại thu nhập mà còn góp phần thực hiện công bằng xã hội.  

Ba là, BHTN cũng có vai trò quan trọng trong việc động viên NLĐ hăng hái 

làm việc và tạo sự gắn bó giữa NLĐ và NSDLĐ. Khi NLĐ đang làm việc họ sẽ có thu 

nhập, còn khi mất việc làm do các nguyên nhân khách quan, họ sẽ đƣợc nhận trợ cấp 

thất nghiệp và những hỗ trợ khác nhằm sớm có việc làm trở lại. Nhƣ vậy, BHTN là 

một cơ chế bảo đảm an toàn cho NLĐ trong vấn đề việc làm và thu nhập, là chỗ dựa 

vững chắc cho NLĐ khi tạm thời không có việc làm. Vì một lý do khách quan nào đó 

mà doanh nghiệp buộc phải cho NLĐ nghỉ việc tạm thời, nhƣng trong thời gian đó 

NLĐ vẫn có thu nhập từ trợ cấp thất nghiệp. Sau khi yếu tố rủi ro đƣợc khắc phục, rất 

có thể doanh nghiệp sẽ nhận NLĐ vào làm việc trở lại. Từ đó NLĐ sẽ cảm thấy an 

tâm, hăng hái hơn trong quá trình làm việc và tạo sự gắn bó giữa NLĐ và NSDLĐ. 

Nhờ đó mà doanh nghiệp đƣợc ổn định đội ngũ lao động, không mất thời gian, chi phí 

trong việc tìm kiếm lao động và đào tạo nghề cho NLĐ khi mới tiếp cận công việc.  
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2.1.3. Các nguyên tắc của bảo hiểm thất nghiệp 

Các nguyên tắc của BHTN đƣợc hiểu là những phƣơng hƣớng, tƣ tƣởng chủ 

đạo, xuyên suốt và chi phối toàn bộ hệ thống BHTN. Chế độ BHTN ở mỗi quốc gia có 

những đặc điểm khác biệt, phụ thuộc vào điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của từng 

quốc gia vào từng thời kỳ. Tuy nhiên, tựu chung lại thì BHTN ở các quốc gia đều tuân 

thủ theo những nguyên tắc cơ bản sau:  

Một là, BHTN dựa trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những ngƣời tham gia 

bảo hiểm. NLĐ đóng một khoản tiền vào quỹ BHTN để phòng khi mình bị thất nghiệp 

sẽ đƣợc quỹ BHTN bù đắp thu nhập trong khoảng thời gian chƣa tìm đƣợc việc làm 

mới. Khi chi trả cho trợ cấp cho những NLĐ bị thất nghiệp chính là việc quỹ BHTN 

lấy số tiền mà những ngƣời đang tham gia quan hệ lao động, đang đóng BHTN để chia 

sẻ cho những ngƣời tạm thời không còn có thu nhập dựa trên nguyên tắc tƣơng trợ lẫn 

nhau, lấy số đông bù số ít, ngƣời đang đi làm chia sẻ thu nhập cho ngƣời đang thất 

nghiệp. Do đó, rủi ro đƣợc chia sẻ giữa những ngƣời tham gia BHTN là rủi ro về thu 

nhập mà không phải là rủi ro về công việc [72, tr.71]. Bên cạnh đó, ngoài NLĐ còn có 

NSDLĐ cũng tham gia đóng góp vào quỹ BHTN. Họ không phải đối tƣợng trực tiếp 

thụ hƣởng trợ cấp, nhƣng lại là ngƣời đƣợc lợi từ chính sách BHTN do không phải chi 

trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc cho NLĐ nữa, đồng thời, đội ngũ nhân công 

cũng đƣợc duy trì ổn định nhờ các hỗ trợ bồi dƣỡng, nâng cao kỹ năng nghề cho NLĐ 

để duy trì việc làm. Do đó, BHTN còn là một hình thức tái phân phối thu nhập, là sự 

chia sẻ rủi ro giữa NSDLĐ và NLĐ. Nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa ngƣời 

tham gia BHTN mà Luật Việc làm đƣa ra là nguyên tắc nền tảng của BHTN nói riêng 

và các loại bảo hiểm có tính chất xã hội nói chung (BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

trách nhiệm dân sự…), là đặc điểm để phân biệt giữa BHTN với các loại trợ cấp xã hội.  

Hai là, BHTN phải bảo đảm sự công bằng, hợp lý trong đóng góp và thụ hƣởng 

quỹ BHTN. Thông thƣờng, mức đóng BHTN đƣợc tính trên cơ sở tiền lƣơng của 

NLĐ, bởi lẽ, điều kiện tài chính của mỗi cá nhân là khác nhau, không thể đề ra một số 

tiền cụ thể để làm mức đóng chung cho tất cả mọi NLĐ. Nếu mức đóng BHTN quá 

cao sẽ ảnh hƣởng đến thu nhập hiện tại của NLĐ, không thu hút đƣợc NLĐ chủ động 

tham gia hoặc sẽ thoả thuận tiền lƣơng trên HĐLĐ làm căn cứ đóng BHTN giảm so 

với tiền lƣơng thực tế nhận đƣợc. Nếu mức hƣởng quá thấp thì sẽ dẫn đến mức hƣởng 

cũng sẽ thấp, không đảm bảo đƣợc đời sống của NLĐ khi thất nghiệp. Hay hơn cả là 
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quy định mức đóng phụ thuộc vào thu nhập của từng NLĐ theo một phần trăm nhất 

định. Ngƣời có thu nhập cao thì mức đóng cao, mức hƣởng cao, ngƣời có thu nhập 

thấp thì mức đóng thấp và mức hƣởng cũng sẽ thấp hơn. Nhƣ vậy vừa không làm ảnh 

hƣởng quá nhiều đến thu nhập hiện tại của NLĐ, vừa đảm bảo cho NLĐ thể đảm bảo 

các nhu cầu tối thiểu khi thất nghiệp.  

Mức hƣởng BHTN tại các quốc gia thƣờng đƣợc tính trên cơ sở mức đóng, thời 

gian đóng BHTN thể hiện sự công bằng giữa những NLĐ trong đóng góp và thụ 

hƣởng. Bên cạnh đó, ngƣời đóng nhiều thì đƣợc hƣởng nhiều, ngƣời đóng ít thì mức 

hƣởng ít hơn sẽ khuyến khích NLĐ tham gia đóng góp vào quỹ BHTN để mức hƣởng 

của mình sau này đƣợc nhiều hơn (thời gian đóng càng dài thì mức hƣởng càng cao). 

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mức hƣởng BHTN không có giới hạn mà phải 

đảm bảo ở khung phù hợp. Mức hƣởng không đƣợc quá thấp nhằm đảm bảo nhu cầu 

tối thiểu cho NLĐ trong thời gian thất nghiệp, nhƣng mức hƣởng cũng không đƣợc 

quá cao (thông thƣờng là thấp hơn thu nhập trƣớc khi thất nghiệp) để NLĐ không ỷ lại 

vào trợ cấp thất nghiệp, khuyến khích NLĐ tham gia đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng 

nghề để sớm trở lại quan hệ lao động.  

Ba là, Quỹ BHTN phải đƣợc quản lý tập trung, công khai, hạch toán độc và bảo 

đảm an toàn. Quỹ BHTN đƣợc hình thành từ sự đóng góp của nhiều NLĐ, NSDL Đ và 

có thể có hỗ trợ từ ngân sách nhà nƣớc. Do đó, quỹ BHTN cần đƣợc quản lý tập trung, 

công khai để mọi cá nhân, tổ chức tham gia đóng góp quỹ đều có quyền biết về tình 

hình sử dụng quỹ BHTN. Ngoài ra, quỹ BHTN cũng cần đƣợc hạch toán độc lập thành 

từng mục riêng theo các nội dung thu, nhiệm vụ chi cụ thể nhằm đảm bảo chi đúng đối 

tƣợng, đúng chế độ và tránh thất thoát quỹ BHTN. Việc quỹ BHTN đƣợc các quốc gia 

quản lý tập trung, công khai và hạch toán độc lập cũng là biện pháp cần thiết nhằm kịp 

thời theo dõi, xử lý nhằm đảm bảo an toàn quỹ BHTN. Với tƣ cách là chủ thể có trách 

nhiệm thực hiện các chính sách xã hội, nhiều quốc gia có sự sự bảo hộ của Nhà nƣớc 

đối với quỹ BHTN. Việc bảo hộ của nhà nƣớc có thể đƣợc thực hiện bằng cách trực 

tiếp tham gia đóng góp vào quỹ BHTN, bù đắp cho quỹ BHTN khi có nguy cơ mất cân 

đối, hỗ trợ phí đóng góp cho NLĐ trong những giai đoạn khó khăn, có chính sách ƣu 

đãi khi dùng quỹ BHTN đầu tƣ vào các dự án, huy động các nguồn đóng góp khác 

ngoài sự tham gia của NLĐ và NDLĐ… 
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2.1.4. Mối quan hệ giữa bảo hiểm thất nghiệp với các chính sách an sinh xã 

hội khác 

Hiện nay, có ý kiến cho rằng BHTN là một nhánh của BHXH nên nó phải nằm 

trong BHXH. Thực ra thì BHTN, BHXH và bảo hiểm y tế đều là những chính sách an 

sinh xã hội của nhà nƣớc, không nhằm mục đích lợi nhuận nhƣ các loại hình bảo hiểm 

tƣ nhân khác. Tuy nhiên, giữa BHTN và BHXH có những đặc điểm riêng biệt. Nếu 

mục đích của BHXH đơn thuần là bù đắp thu nhập cho NLĐ khi gặp rủi ro thì BHTN 

lại hƣớng đến mục tiêu cao nhất là giúp NLĐ sớm có việc làm trở lại thông qua các hỗ 

trợ để nâng cao tay nghề, đào tạo nghề mới hoặc tƣ vấn giới thiệu việc làm. Việc chi 

trả trợ cấp thất nghiệp không phải là mục tiêu chính của BHTN. Đặc điểm này dẫn đến 

một đặc điểm khác biệt nữa đó là các biện pháp nghiệp vụ liên quan đến BHTN không 

chỉ đơn thuần là thu, chi quỹ nhƣ BHXH, mà còn là thu thập thông tin thị trƣờng lao 

động để tƣ vấn giới thiệu việc làm, tổ chức dạy nghề mới hoặc bồi dƣỡng nâng cao kỹ 

năng nghề cho NLĐ… Một đặc điểm khác biệt cũng dễ nhận thấy, đối tƣợng hƣởng 

BHTN là những ngƣời chƣa tìm đƣợc việc làm, còn đối tƣợng hƣởng BHXH là những 

ngƣời vẫn đang có quan hệ lao động hoặc đã nghỉ hƣu. Do vậy, BHTN và BHXH tuy 

đều là những trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội, nhƣng BHTN vẫn là 

một chế độ độc lập với BHXH. Tại nhiều quốc gia, BHTN đƣợc thực hiện theo một hệ 

thống riêng, chỉ có một số quốc gia coi BHTN nhƣ một nhánh của BHXH [74, tr. 34] 

Giữa BHTN và chính sách việc làm có mối quan hệ rất chặt chẽ. Điểm chung 

giữa BHTN và chính sách việc làm đều nhằm giải quyết việc làm ổn định cho NLĐ. 

BHTN là căn cứ quan trọng nhất, ảnh hƣởng trực tiếp đến chính sách việc làm của mỗi 

quốc gia. Trên cơ sở số lƣợng ngƣời thất nghiệp, Nhà nƣớc đƣa ra các định  hƣớng về 

tạo lập việc làm, dạy nghề, hỗ trợ vay vốn… Mối quan hệ giữa BHTN và chính sách 

việc làm còn thể hiện ở chỗ: giải quyết tốt việc làm cho NLĐ góp phần giảm thiểu thất 

nghiệp, giảm gánh nặng lên quỹ BHTN; còn thực hiện tốt chính sách BHTN thì NLĐ 

sẽ sớm có việc làm trở lại, thị trƣờng lao động phát triển ổn định. BHTN và giải quyết 

việc làm xét ở góc độ pháp lý có cùng đối tƣợng là NLĐ. Chính vì vậy, khi xây dựng, 

hoàn thiện các quy định về BHTN cần đặc biệt chú ý đến các quy định về việc làm để 

có sự tiếp nối hài hòa giữa các chế định, tạo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật an 

sinh xã hội và nhằm đạt đƣợc mục tiêu chung là tạo lập, duy trì việc làm ổn định cho NLĐ.  
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Ở một số quốc gia nhƣ Canada, Hàn Quốc, Nhật bản sử dụng gọi chính sách 

“Bảo hiểm thất nghiệp” (Unemployment Insurance – UI) là “Bảo hiểm việc làm” 

(Employment Insurance – EI) [94, tr.7]. Cho dù gọi dƣới tên gọi nào thì các quốc gia 

đều có khoản tiền hỗ trợ tiền mặt với tên gọi Trợ cấp thất nghiệp (Unemployment 

benefits) dành cho NLĐ bị thất nghiệp theo khuyến nghị của ILO trong Công ƣớc số 

102 năm 1952 về Tiêu chuẩn tối thiểu ASXH. Tuy nhiên, ở những quốc gia ban hành 

chính sách Bảo hiểm việc làm, mục tiêu phòng ngừa thất nghiệp, duy trì quan hệ lao 

động hiện có đƣợc quan tâm hàng đầu thông qua những hỗ trợ để nâng cao kỹ năng 

nghề cho NLĐ hoặc hỗ trợ NLĐ kịp thời chuyển đổi việc làm khi nhu cầu về việc làm 

hiện tại bị ảnh hƣởng. Điều này càng cho thấy tầm quan trọng của mục tiêu phòng 

ngừa thất nghiệp của chính sách BHTN là vô cùng quan trọng, không chỉ đơn thuần là 

chi trả trợ cấp thất nghiệp và khắc phục khi tình trạng thất nghiệp đã xảy ra. Muốn 

vậy, pháp luật BHTN càng cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa BHTN với chính sách 

BHXH, việc làm và các chính sách ASXH khác. 

2.2. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA PHÁP LUẬT 

VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP  

2.2.1. Khái niệm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp 

Trên cơ sở phƣơng pháp luận chủ nghĩa duy vật lịch sử, khẳng định về sự hiện 

diện khách quan của pháp luật trong đời sống xã hội có giai cấp, pháp luật đƣợc hiểu 

là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nƣớc ban hành hoặc 

thừa nhận nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội theo mục tiêu, định hƣớng cụ thể 

[75, tr.96]. 

Lại có quan điểm cho rằng: Pháp luật là hệ thống các quy tắc có tính chất bắt 

buộc chung, do nhà nƣớc ban hành (hoặc thừa nhận), thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích 

của giai cấp thống trị, đƣợc nhà nƣớc bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cƣỡng chế; là 

công cụ có hiệu lực nhất để điều chỉnh cac quan hệ xã hội cơ bản phù hợp với ý chí và 

lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp [32, tr.311]. 

Các quan điểm trên đều có đặc điểm chung là: (i) pháp luật là hệ thống các quy 

tắc xử sự chung, (ii) do nhà nƣớc ban hành và bảo đảm thực thiện, (iii) dùng để điều 

chỉnh các quan hệ xã hội.  
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Trong những quan hệ xã hội mà pháp luật điều chỉnh, có quan hệ hình thành 

trong lĩnh vực BHTN. Đó là quan hệ xã hội giữa NLĐ, NSDLĐ và Nhà nƣớc về bù 

đắp một phần thu nhập của những NLĐ bị mất việc làm và hỗ trợ NLĐ học nghề, duy 

trì việc làm, tìm việc làm nhằm phòng ngừa và xử lý tình trạng thất nghiệp. 

Từ những phân tích nêu trên, có thể đƣa ra khái niệm pháp luật về BHTN nhƣ 

sau: “Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt 

buộc chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã 

hội về bù đắp một phần thu nhập của những người lao động bị mất việc làm và hỗ trợ 

người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm nhằm phòng ngừa và xử lý tình 

trạng thất nghiệp”.  

2.2.2. Đặc điểm của pháp luật bảo hiểm thất nghiệp  

Một là, pháp luật BHTN mang đầy đủ các đặc điểm chung của pháp luật, bao gồm:   

Pháp luật BHTN có tính quyền lực nhà nƣớc. Nói cách khác, pháp luật về 

BHTN do nhà nƣớc ban hành và đƣợc nhà nƣớc bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện 

pháp khác nhau [32, tr.66]. Chủ thể ban hành pháp luật về BHTN bao gồm các cơ quan 

nhà nƣớc (nhƣ Quốc hội, Chính phủ) hoặc cá nhân có thẩm quyền trong cơ quan nhà nƣớc 

(nhƣ Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ). Chính vì đƣợc 

Nhà nƣớc ban hành nên pháp luật BHTN cũng sẽ đƣợc nhà nƣớc bảo đảm thực hiện bằng 

nhiều biện pháp khác nhau nhƣ tuyên truyền, giáo dục, thanh tra, giám sát, cƣỡng chế xử 

phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự…  

Bên cạnh đó, pháp luật BHTN có tính quy phạm phổ biến. Theo nghĩa Hán - 

Việt, “quy” có nghĩa là thƣớc, “phạm” có nghĩa là đo, quy phạm ở đây đƣợc hiểu là 

thƣớc đo, khuôn mẫu cho xử sự, đánh giá hành vi của con ngƣời [58, tr.296]. Với tính 

quy phạm phổ biến, các quy định của pháp luật BHTN đƣợc áp dụng nhiều lần,  đối 

với mọi cơ quan, cá nhân, tổ chức thuộc đối tƣợng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh của 

pháp luật BHTN. Cùng với đó, pháp luật BHTN có tính hệ thống [76, tr.212]. Các quy 

phạm pháp luật BHTN có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tuy đƣợc chia thành nhiều 

nhóm quy phạm khác nhau nhƣng tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Ví dụ, các quy 

định về nguyên tắc của BHTN là nền tảng cho việc xây dựng tất cả các quy định khác 

trong pháp luật BHTN. Quy định về các chế độ BHTN là cơ sở của việc xây dựng các 

quy định về mức đóng, mức hƣởng, điều kiện hƣởng của từng chế độ hỗ trợ. Quy định 
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về điều kiện hƣởng các chế độ lại là cơ sở của các quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký 

hƣởng hỗ trợ BHTN… Pháp luật về BHTN đƣợc xây dựng, ban hành theo một hệ 

thống chặt chẽ về hình thức văn bản, từ luật đến nghị định, quyết định hƣớng dẫn cho 

luật, thông tƣ hƣớng dẫn cho nghị định, quyết định.  

Hai là, pháp luật BHTN có những đặc điểm riêng biệt nhƣ sau: 

Phạm vi điều chỉnh của pháp luật về BHTN là các quan hệ xã hội phát sinh 

trong lĩnh vực BHTN, cụ thể là: quan hệ về các đối tƣợng có quyền và nghĩa vụ tham 

gia BHTN; quan hệ về đóng góp, thụ hƣởng quỹ BHTN; quan hệ về hồ sơ, thủ thục 

đăng ký hƣởng hỗ trợ BHTN và chi trả hỗ BHTN; quan hệ về xử lý vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực BHTN. Đây là đặc điểm quan trọng để phân biệt pháp luật BHTN với 

các ngành luật khác có liên quan khi không điều chỉnh về những quan hệ xã hội trên.  

Đối tƣợng điều chỉnh của pháp luật về BHTN bao gồm NLĐ, NSDLĐ và các tổ 

chức, cá nhân khác có liên quan đến quan hệ BHTN. Trong đó, NLĐ thuộc đối tƣợng 

điều chỉnh theo quy định của pháp luật quốc tế và các quốc gia trên thế giới thƣờng là 

những ngƣời có tham gia vào quan hệ lao động và có đóng góp vào quỹ BHTN. Tại 

một số quốc gia, đối tƣợng NLĐ có thể đƣợc mở rộng hơn, bao gồm cả viên chức làm 

việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, một bộ phận lao động ở khu vực phi chính 

thức, thậm chí là công chức làm việc trong các cơ quan nhà nƣớc. NSDLĐ thuộc đối 

tƣợng điều chỉnh của pháp luật BHTN là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao 

động dựa trên cơ sở hợp đồng lao động (hoặc các hợp đồng có tên gọi khác có tính 

chất tƣơng tự, nhằm mua bán sức lao động và NLĐ đó chịu sự quản lý của NSDLĐ). 

Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quan hệ BHTN là những tổ chức có liên 

quan trực tiếp đến xét duyệt, thu, chi quỹ BHTN nhƣ: cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền quản lý BHTN, cơ quan thu - chi quỹ BHTN và các TTDVVL… 

Mục đích của pháp luật về BHTN nhằm phòng ngừa tình trạng thất nghiệp, bù 

đắp thu nhập cho NLĐ khi họ bị thất nghiệp và giúp NLĐ tái tham gia thị trƣờng lao 

động. Khác với pháp luật về BHXH - chủ yếu bù đắp thu nhập cho NLĐ khi rủi ro xảy 

ra, pháp luật BHTN không chỉ bù đắp thu nhập khi NLĐ bị thất nghiệp, mà còn phòng 

ngừa tình trạng thất nghiệp xảy ra thông qua hỗ trợ bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề 

để duy trì việc làm cho NLĐ và chuyển đổi nghề. Không chỉ vậy, pháp luật BHTN còn 

giúp ngƣời thất nghiệp tái tham gia thị trƣờng lao động thông qua hỗ trợ đào tạo nghề 
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và hỗ trợ tƣ vấn giới thiệu việc làm. Có thể nói rằng, phòng ngừa thất nghiệp, xử lý 

thất nghiệp và bù đắp thu nhập là ba mục tiêu điển hình của pháp luật BHTN, trong đó, 

mục đích cao nhất là phòng ngừa thất nghiệp từ khi nguyên nhân thất nghiệp chƣa xảy ra.   

Pháp luật BHTN thể hiện mức độ ƣu việt của chính sách quốc gia trong bảo 

đảm quyền con ngƣời về an sinh xã hội nói chung và vấn đề lao động, việc làm nói 

riêng. Căn cứ vào phạm vi đối tƣợng đƣợc hƣởng BHTN, các hình thức trợ cấp 

BHTN, mức độ chi trả BHTN đƣợc quy định trong pháp luật về BHTN của các quốc 

gia, chúng ta có thể đánh giá đƣợc tính ƣu việt, mức độ ƣu tiên trong chính sách của 

đảng cầm quyền, Nhà nƣớc đối với các vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm quyền con ngƣời. 

Pháp luật BHTN có mối tƣơng quan chặt chẽ đến pháp luật về việc làm và an 

sinh xã hội. Nhƣ đã phân tích ở trên, mục tiêu của pháp luật BHTN nhằm bù đắp thu 

nhập cho NLĐ khi bị mất việc làm, góp phần ổn định đời sống gia đình, từ đó góp 

phần ổn định trật tự xã hội. Chính vì vậy, các quy định về mức đóng, mức hƣởng 

BHTN sẽ cần phù hợp với mặt bằng chung của pháp luật an sinh xã hội của từng quốc 

gia trong từng thời kỳ. Đặc biệt, vấn đề thất nghiệp luôn gắn liền với việc làm, có việc 

làm thì sẽ không thất nghiệp và ngƣợc lại, không có việc làm thì sẽ dẫn đến thất 

nghiệp. Do đó, muốn thực hiện tốt mục tiêu phòng ngừa thất nghiệp và xử lý thất 

nghiệp, các quốc gia cần có pháp luật về việc làm phù hợp. Cùng với đó, các chế độ 

BHTN về hỗ trợ học nghề, hỗ trợ nâng cao kỹ năng nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề… 

cần phù hợp với các chính sách về hỗ trợ vay vốn ƣu đãi, hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ 

phát triển thị trƣờng lao động… 

2.2.3. Vai trò của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp  

Trước hết, pháp luật BHTN là công cụ quan trọng nhất để Nhà nƣớc thực hiện 

các mục tiêu của chính sách BHTN. Để thực hiện tốt ba mục tiêu phòng ngừa trƣớc 

khi xảy ra thất nghiệp, bù đắp thu nhập trong giai đoạn NLĐ bị thất nghiệp và xử lý 

thất nghiệp để NLĐ sớm trở lại thị trƣờng lao động sau thất nghiệp, Nhà nƣớc có 

nhiều công cụ nhƣ bộ máy quản lý về BHTN, nguồn ngân sách hỗ trợ tạo việc làm và 

quỹ BHTN, hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm và trƣờng dạy nghề… Tuy nhiên, 

pháp luật vẫn là công cụ quan trọng nhất để Nhà nƣớc thực hiện đƣợc các mục tiêu của 

chính sách BHTN theo đúng mong muốn, định hƣớng đã đề ra. Bởi lẽ, pháp luật 

BHTN đề ra các quy tắc xử sự chung cho tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
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quan trong việc sử dụng các công cụ kể trên, và buộc các chủ thể đó không đƣợc tuỳ 

tiện trong triển khai thực hiện chính sách BHTN để trục lợi. Nói cách khác, pháp luật 

BHTN là công cụ để điều tiết các nguồn lực trong xã hội cùng hoạt động nhằm đạt 

đƣợc mục tiêu chung đã đề ra của chính sách BHTN.  

Hai là, pháp luật về BHTN tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền con 

ngƣời về ASXH và cơ sở pháp lý để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các 

quyền, nghĩa vụ của mình trong lĩnh vực BHTN. Trong Tuyên ngôn về nhân quyền 

của Liên hợp quốc năm 1948 có ghi nhận: “Mọi ngƣời đều có quyền làm việc, tự do 

chọn nghề, đƣợc có những điều kiện làm việc thuận lợi, chính đáng và đƣợc bảo vệ 

chống lại thất nghiệp” (Điều 3). Nhƣ vậy, quyền đƣợc bảo đảm việc làm thông qua 

BHTN là một quyền cơ bản của mọi con ngƣời. Sự ghi nhận và triển khai thực hiện 

pháp luật BHTN trong hệ thống pháp luật mỗi quốc gia sẽ góp phần hiện thực hoá 

quyền này của mọi ngƣời dân trên thực tế. Bên cạnh đó, khi pháp luật BHTN đƣợc 

hoàn thiện, có nhiều quy định tiến bộ, phù hợp với nguyện vọng của ngƣời dân, thuận 

lợi trong áp dụng, pháp luật BHTN sẽ dễ dàng đi vào cuộc sống. Mọi cơ quan, tổ chức, 

cá nhân sẽ nhận thức đƣợc ý nghĩa của pháp luật BHTN và thực hiện đúng các quyền, 

nghĩa vụ của mình. Bên cạnh đó, khi pháp luật BHTN đƣợc quy định chặt chẽ sẽ hạn 

chế tối đa các trƣờng hợp “lách luật”, lợi dụng pháp luật BHTN để trục lợi bất hợp pháp.  

Ba là, pháp luật về BHTN góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và 

gây dựng lòng tin của ngƣời dân với Nhà nƣớc. Một hệ thống pháp luật BHTN nếu 

đƣợc xây dựng và triển khai theo đúng mục tiêu đã đề ra sẽ giúp ngƣời dân có việc 

làm, có thu nhập ổn định, từ đó góp phần hạn chế tình trạng trộm cắp, cƣớp giật, cờ 

bạc, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác, đảm bảo ổn định trật tự xã hội. Đồng tình với 

quan điểm trên, Đoàn Xuân Trƣờng cho rằng, pháp luật BHTN có ý nghĩa rất to lớn về 

mặt chính trị. Khi NLĐ bị mất việc làm và thu nhập do thất nghiệp, đời sống khó khăn 

sẽ khiến họ bất mãn với xã hội, mất lòng tin với năng lực điều hành của Nhà nƣớc, 

thậm chí dẫn tới bạo động gây sụp đổ một chế độ [72, tr.68]. Bên cạnh đó, cũng cần 

nhấn mạnh rằng, BHTN không chỉ có ý nghĩa đối với Nhà nƣớc và NLĐ, mà còn có ý 

nghĩa đối với NSDLĐ. Tại Việt Nam, trƣớc khi có chính sách BHTN, doanh nghiệp 

phải tự mình chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc cho những NLĐ bị mất việc làm 

(theo quy định của Bộ luật Lao động). Khi pháp luật về BHTN ra đời và ngày càng 
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đƣợc hoàn thiện, doanh nghiệp sẽ không phải lo chi trả trợ cấp cho NLĐ bị mất việc 

mà sẽ do Quỹ BHTN đứng ra chi trả, không tạo gánh nặng về tài chính cho doanh 

nghiệp, nhất là khi thất nghiệp tăng cao cũng thƣờng là lúc doanh nghiệp đang gặp khó 

khăn về sản xuất, kinh doanh nên mới phải cắt giảm lao động [47]. 

Bốn là, pháp luật về BHTN góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nƣớc về BHTN. Pháp luật về BHTN là công cụ quan trọng nhất để Nhà nƣớc 

quản lý xã hội trong lĩnh vực BHTN. Do đó, khi pháp luật BHTN đƣợc hoàn thiện, 

các cơ quan nhà nƣớc sẽ rất thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các chế độ 

phúc lợi đến ngƣời dân. Bên cạnh đó, pháp luật BHTN góp phần bảo đảm thực hiện 

nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ công trong lĩnh vực BHTN thông qua dịch vụ tƣ 

vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao kỹ năng nghề. Cùng với đó, 

pháp luật BHTN cũng là công cụ hữu hiệu để tái phân phối thu nhập, ngăn ngừa và 

khắc phục tình trạng thất nghiệp thông qua quản lý thu - chi quỹ BHTN. Không chỉ 

vậy, khi pháp luật BHTN đƣợc hoàn thiện sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nƣớc dễ 

dàng ngăn ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

BHTN, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về BHTN.  

2.2.4. Nội dung của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp  

Pháp luật về BHTN tại mỗi quốc gia có những quy định riêng, tuỳ thuộc vào 

mục tiêu và điều kiện kinh tế - xã hội của quốc gia đó. Tuy nhiên, căn cứ vào các công 

ƣớc chung của quốc tế và pháp luật tại các quốc gia, nội dung pháp luật BHTN bao 

gồm các nội dung sau: 

Một là, các quy định về đối tƣợng tham gia BHTN và hình thức tham gia BHTN.  

Đối tƣợng tham gia BHTN là cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ đóng phí vào quỹ 

BHTN và đƣợc hƣởng các chế độ BHTN khi đủ điều kiện, thƣờng bao gồm NLĐ và 

NSDLĐ.  

Đối với NLĐ, phần lớn các quốc gia đều quy định đối tƣợng tham gia BHTN là 

những ngƣời trong độ tuổi lao động, có tham gia quan hệ lao động (quan hệ về mua 

bán sức lao động có trả công, NLĐ chịu sự quản lý của NSDLĐ). Một số quốc gia còn 

mở rộng đối tƣợng tham gia BHTN đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập và công chức làm việc trong các cơ quan nhà nƣớc. Đối tƣợng lao 

động tự do ở khu vực phi chính thức hoặc lao động có quan hệ lao động nhƣng ngắn 
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hạn, theo mùa vụ thƣờng không thuộc đối tƣợng tham gia BHTN vì rất khó khăn trong 

việc xác định tình trạng việc làm và mức thu nhập làm căn cứ đóng góp vào quỹ  BHTN.  

Đối với NSDLĐ, công ƣớc C102 năm 1952 của ILO quy định, NSDLĐ thuộc 

đối tƣợng tham gia BHTN là những NSDLĐ đang sử dụng từ 20 NLĐ trở lên (Điều 

21). Một số quốc gia cũng quy định đối tƣợng NSDLĐ thuộc đối tƣợng tham gia 

BHTN là những ngƣời đang sử dụng một số lƣợng NLĐ nhất định trở lên, dƣới số 

lƣợng đó thì không tham gia đóng BHTN. Trong khi đó, một số quốc gia khác thì quy 

định tất cả NSDLĐ đều thuộc đối tƣợng tham gia đóng góp vào quỹ BHTN, bất kể số 

lƣợng NLĐ đang sử dụng là bao nhiêu. Tuy nhiên, tựu chung lại thì hầu hết các quốc 

gia đều quy định NSDLĐ có nghĩa vụ tham gia, đóng phí vào quỹ BHTN vì họ là 

ngƣời trực tiếp mua sức lao động của NLĐ để phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh 

doanh để đem lại lợi nhuận cho chính họ. Do đó, NSDLĐ tham gia đóng góp vào quỹ 

BHTN vừa là trách nhiệm đối với xã hội, nhƣng cũng đem lại lợi ích cho chính 

NSDLĐ. Bởi lẽ, khi tham gia đóng góp vào quỹ BHTN, NSDLĐ sẽ không phải chi trả 

trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm cho NLĐ nữa, đồng thời, đƣợc duy trì quan 

hệ lao động ổn định thông qua các hỗ trợ của BHTN về nâng cao kỹ năng nghề, 

chuyển đồi việc làm… 

Có hai hình thức tham gia BHTN là bắt buộc và tự nguyện. Hầu hết các quốc 

gia trên thế giới đều chỉ quy định một hình thức tham gia BHTN bắt buộc đối với các 

đối tƣợng thuộc diện tham gia BHTN bắt buộc. Sở dĩ rất ít các quốc gia có quy định về 

hình thức BHTN tự nguyện vì rất khó để thu hút NLĐ tham gia hoặc rất khó để xác 

định chính xác tình trạng thất nghiệp, mức thu nhập thực tế của các đối tƣợng lao động 

này (thông thƣờng là lao động ở khu vực phi chính thức).  

Hai là, quy định về các chế độ BHTN, bao gồm quy định về loại hỗ trợ BHTN, 

đối tƣợng đƣợc hƣởng hỗ trợ, điều kiện để hƣởng hỗ trợ. 

Các loại chế độ BHTN là các loại hỗ trợ mà NLĐ, NSDLĐ đƣợc hƣởng khi đáp 

ứng đủ các điều kiện hƣởng. Đó có thể là hỗ trợ về vật chất thông qua Trợ cấp thất 

nghiệp để bù đắp thu nhập cho NLĐ trong thời gian NLĐ bị thất nghiệp. Đó cũng có 

thể là những hỗ trợ để NLĐ đƣợc tƣ vấn, giới thiệu việc làm và học nghề mới để gia 

nhập hoặc tái gia nhập thị trƣờng lao động. NLĐ cũng có thể đƣợc hỗ trợ để nâng cao 

kỹ năng nghề, duy trì việc làm hiện có. Một số quốc gia có hỗ trợ để chuyển đổi nghề 



 

 

47 

nghiệp để NLĐ có thể linh hoạt tìm kiếm việc làm trƣớc những biến động khó lƣờng 

của thị trƣờng lao động hoặc khi họ chuyển sang giai đoạn lao động cao tuổi… 

Đối tƣợng hƣởng BHTN là những cá nhân, tổ chức tham gia BHTN khi có đủ 

các điều kiện hƣởng BHTN do pháp luật quy định. Đối tƣợng hƣởng BHTN có thể là 

NLĐ hoặc cũng có thể là NSDLĐ. Thông thƣờng tại các quốc gia, đối tƣợng đƣợc 

hƣởng BHTN phải là những NLĐ có quốc tịch của quốc gia đó và có tham gia đóng 

quỹ BHTN, một số quốc gia cho phép NLĐ nƣớc ngoài đang làm việc tại quốc gia đó 

cũng là đối tƣợng đƣợc hƣởng BHTN.   

Điều kiện hƣởng BHTN là cơ sở pháp lý để NLĐ, NSDLĐ hƣởng BHTN, đồng 

thời là công cụ để Nhà nƣớc bảo đảm việc thực hiện chính sách BHTN một cách công 

bằng, bình đẳng, đúng đối tƣợng, đúng mục tiêu. Các điều kiện hƣởng BHTN thƣờng 

bao gồm: điều kiện về thời gian đóng BHTN, điều kiện về sự kiện bảo hiểm (có thất 

nghiệp hoặc có nguy cơ thất nghiệp, nguyên nhân thất nghiệp), điều kiện để chứng minh 

đang nỗ lực tìm kiếm việc làm… Với mỗi chế độ BHTN sẽ có thêm những điều kiện bổ 

sung, nhƣ phải là lao động cao tuổi, lao động khuyết tật…  

Ba là, quy định về thủ tục, hồ sơ hƣởng BHTN.  

Thủ tục hƣởng BHTN là trình tự những công việc mà NLĐ, NSDLĐ và cơ 

quan có thẩm quyền bắt buộc phải tuân theo để NLĐ, NSDLĐ đƣợc hƣởng BHTN. Để 

đƣợc hƣởng BHTN, NLĐ phải tiến hành những thủ tục pháp lý nhất định, ví dụ đăng ký 

hƣởng trợ cấp thất nghiệp tại cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền, tham gia chƣơng trình kết 

nối việc làm, tham gia các khóa học nghề do nhà nƣớc tổ chức…  

Thủ tục hƣởng BHTN cũng đồng thời là công cụ để quản lý các đối tƣợng 

hƣởng BHTN, ví dụ thủ tục đăng ký thất nghiệp tại các cơ quan quản lý việc làm hoặc 

trung tâm dịch vụ việc làm địa phƣơng để cơ quan nhà nƣớc nắm bắt số lƣợng ngƣời 

thất nghiệp và số lƣợng ngƣờ đủ điều kiện hƣởng TCTN; thủ tục thông báo định kỳ về 

tình trạng việc làm để cơ quan nhà nƣớc nắm bắt số lƣợng ngƣời thất nghiệp đã tìm 

đƣợc việc làm mới, chấm dứt hƣởng TCTN cho họ và hƣớng xử lí cho những trƣờng 

hợp chƣa tìm đƣợc việc làm mới.  

 Đi đôi với các quy định về trình tự xử lý hƣởng BHTN sẽ là các quy định về hồ 

sơ làm căn cứ giải quyết hƣởng BHTN. Hồ sơ hƣởng BHTN sẽ bao gồm các giấy tờ 

xác minh về đối tƣợng có quyền hƣởng BHTN, điều kiện hƣởng BHTN, mức hƣởng 
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BHTN, đối tƣợng đƣợc miễn trừ nghĩa vụ… Đây là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền 

xem xét, giải quyết chế độ cho các đối tƣợng hƣởng BHTN.  

Bốn là, các quy định về quỹ BHTN, bao gồm quy định về mức đóng BHTN, 

mức hƣởng BHTN, hình thức đầu tƣ quỹ BHTN và thiết chế quản lý quỹ BHTN.  

Quỹ BHTN là một quỹ tài chính tập trung, đƣợc hình thành từ sự đóng góp từ 

các bên tham gia quan hệ BHTN và có thể có hỗ trợ từ ngân sách nhà nƣớc, dùng để 

chi trả hỗ trợ cho các đối tƣợng đủ điều kiện hƣởng BHTN. Ở một số quốc gia coi 

BHTN là một nhánh của BHXH, tuy nhiên, quỹ BHTN tại các quốc gia này vẫn đƣợc 

hạch toán độc lập so với quỹ BHXH.  

Sự đóng góp của các bên tham gia quan hệ BHTN có thể là từ phía NLĐ hoặc 

NSDLĐ hoặc cả hai đối tƣợng trên. Sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nƣớc tại một số quốc 

gia chủ yếu nhằm bảo đảm bình ổn quỹ BHTN đƣợc an toàn. Tỷ lệ đóng góp, hỗ trợ 

của các chủ thể vào quỹ BHTN ở mỗi quôc gia là khác nhau, nhƣng thƣờng tỷ lệ đóng 

góp của NSDLĐ cao hơn hoặc bằng NLĐ. Mức đóng góp cụ thể thƣờng căn cứ vào 

thu nhập thực tế của NLĐ đƣợc xác định trong quan hệ lao động. Ngoài ra, nguồn hình 

thành quỹ BHTN còn đến từ tiền sinh lời thông qua hoạt động đầu tƣ cho vay. Các 

hình thức đầu tƣ quỹ thƣờng cũng là một nội dung đƣợc quy định trong pháp luật 

BHTN của các quốc gia.   

Mức hƣởng BHTN là khoản tiền mà NLĐ, NSDLĐ nhận đƣợc khi đáp ứng đủ 

điều kiện  hƣởng BHTN. Mức hƣởng BHTN thƣờng đƣợc xác định dựa trên một tỷ lệ 

phần trăm tiền lƣơng bình quân của ngƣời đƣợc hƣởng và thời gian tham gia đóng góp 

vào quỹ BHTN, sao cho đáp ứng đƣợc nhu cầu tối thiểu của NLĐ. Thời gian hƣởng 

BHTN phụ thuộc khả năng tài chính của quỹ BHTN và thời gian tham gia quỹ BHTN, 

theo đó, thời gian hƣởng BHTN tỷ lệ thuận với thời gian tham gia BHTN. Một số quốc 

gia còn quy định thời gian hƣởng BHTN không cố định mà tuỳ thuộc vào điều kiện kinh 

tế - xã hội từng giai đoạn cụ thể. Theo đó, nếu trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, số 

ngƣời thất nghiệp gia tăng, khó tìm kiếm việc làm mới thì thời gian hƣởng BHTN sẽ tăng 

lên so với các giai đoạn thông thƣờng.  

Để đảm bảo an toàn quỹ và tạo nguồn thu sinh lời từ kết dƣ quỹ BHTN, nhiều 

quốc gia cho phép dùng kết dƣ quỹ BHTN để đầu tƣ trái phiếu chính phủ, cho ngân hàng 

của nhà nƣớc vay, đầu tƣ vào các dự án quan trọng do nhà nƣớc quyết định… Đây đều là 

những phƣơng thức đầu tƣ có tính an toàn cao, có sự bảo đảm từ nhà nƣớc.  
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Thiết chế quản lý quỹ BHTN ở đa phần các quốc gia do Nhà nƣớc quản lý tập 

trung, thống nhất thông qua những thiết chế độc lập. Tuy nhiên, cũng có những quốc 

gia giao thẩm quyền quản lý quỹ BHTN cho các tổ chức ngoài Chính phủ thực hiện. 

Ví dụ, tại Đan Mạch, quỹ BHTN đƣợc quản lý thông qua hệ thống Ghent do hệ thống 

Liên đoàn lao động chịu trách nhiệm chính [41, tr.48]. Ở những quốc gia giao nhiệm 

vụ quản lý quỹ BHTN cho cơ quan nhà nƣớc thực hiện cũng có những khác biệt. Một 

số quốc gia giao cho cơ quan quản lý nhà nƣớc trong Chính phủ đảm nhiệm (ví dụ Văn 

phòng An sinh xã hội thuộc Bộ Lao động ở Thái Lan). Một số quốc gia khác lại thành 

lập một cơ quan độc lập, thƣờng bao gồm đại diện của các cơ quan nhà nƣớc và tổ 

chức đại diện của NLĐ, NSDLĐ (ví dụ Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội thuộc 

Chính phủ ở Việt Nam).  

Năm là, các quy định về xử lý vi phạm pháp luật BHTN về BHTN. 

 Vi phạm pháp luật BHTN là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng các quy định của pháp luật BHTN, thực hiện những hành vi mà pháp luật BHTN cấm.  

Pháp luật về BHTN quy định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, quy định về 

các hành vi bị cấm trong lĩnh vực BHTN và quy định về cơ chế xử lý vi phạm pháp 

luật về BHTN, các chế tài áp dụng đối với các hành vi vi phạm pháp luật BHTN. Chế 

tài xử lý có thể là chế tài hành chính hoặc chế tài về hình sự, tuỳ thuộc vào tính chất 

nguy hiểm của từng hành vi và pháp luật mỗi quốc gia.  

2.3. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN CỦA PHÁP LUẬT 

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOÀN THIỆN PHÁP 

LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

2.3.1. Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật bảo hiểm thất 

nghiệp 

Tiêu chí đƣợc hiểu là “tính chất, dấu hiệu làm căn cứ để nhận biết, đánh giá, 

xếp loại một sự vật, hiện tượng, khái niệm” [85, tr.990]. Pháp luật BHTN là một lĩnh 

vực phức tạp, gồm nhiều quy phạm pháp luật, điều chỉnh nhiều quan hệ xã hội có quan 

hệ mật thiết với nhau. Vì vậy, cần có các tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng mới có thể 

nhận biết đƣợc ƣu điểm, hạn chế của pháp luật BHTN. Trong đó, tiêu chí đánh giá 

mức độ hoàn thiện của pháp luật BHTN đƣợc hiểu là những tính chất, dấu hiệu hiện 

hữu của pháp luật BHTN làm căn cứ để đánh giá ƣu điểm, hạn chế của pháp luật 

BHTN hiện hành. Các tiêu chí sẽ đƣợc sử dụng để đánh giá thực trạng hoàn thiện pháp 
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luật BHTN (chƣơng 3). Trong mỗi tiêu chí cần làm rõ: Để đảm bảo tiêu chí đó cần 

thoả mãn những yêu cầu cụ thể nào (cụ thể tại Việt Nam) và tại sao cần thoả mãn 

những yêu cầu đó.  

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nƣớc pháp 

quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” đã xác định nhiệm vụ: “Xây 

dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, 

thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định, khả thi, dễ tiếp cận, đủ khả năng điều 

chỉnh các quan hệ xã hội, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”. Trên tinh thần của 

Nghị quyết 27-NQ/TW và đặc điểm của pháp luật BHTN, có thể xác định các tiêu chí 

đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật BHTN bao gồm:  

Một là, tính chính trị.  

Để đảm bảo tiêu chí này, pháp luật BHTN cần thể chế hoá và phù hợp với quan 

điểm, chủ trƣơng, đƣờng lối chính trị của đảng cầm quyền trong từng giai đoạn lịch sử. 

Ở những nƣớc đơn đảng, đảng cẩm quyền đƣợc ngƣời dân mặc nhiên thừa nhận từ vai 

trò dẫn dắt trong lịch sử. Ở những nƣớc đa đảng, đảng cẩm quyền thƣờng đƣợc xác 

định thông qua các cuộc bầu cử. Đảng cầm quyền chính là đảng đang nắm quyền lãnh 

đạo Nhà nƣớc, đặc biệt là ở những cơ quan nhà nƣớc quan trọng nhƣ nghị viện, chính 

phủ. Dù đƣợc ban hành ở một quốc gia đa đảng hay độc đảng, pháp luật BHTN cũng 

phải phù hợp với đƣờng lối của đảng đang cầm quyền tại quốc gia đó. Bởi lẽ, nếu pháp 

luật BHTN không phù hợp với đƣờng lối của đảng cầm quyền thì sẽ rất khó để đƣợc 

thông qua và thực hiện bởi cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong bộ máy nhà nƣớc 

đang chịu sự lãnh đạo của đảng cầm quyền đó. Nếu vì một nguyên nhân nào đó mà 

một VBQPPL về BHTN không phù hợp với đƣờng lối của đảng cẩm quyền nhƣng vẫn 

đƣợc ban hành, văn bản đó cũng sẽ không phát huy đƣợc tác dụng và sớm bị bãi bỏ. Vì 

vậy, phù hợp với đƣờng lối lãnh đạo của đảng cầm quyền là yêu cầu tiên quyết đầu 

tiên để pháp luật BHTN đƣợc ban hành, công nhận và đƣợc áp dụng trong thực tiễn.  

Hai là, tính tương thích với các chuẩn mực quốc tế.  

 Pháp luật BHTN cần phù hợp với các nguyên tắc của pháp luật quốc tế liên 

quan đến việc làm và BHTN. Trong một “thế giới phẳng” với những giao lƣu sâu 
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rộng, khăng khít giữa tất cả các quốc gia trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhƣ 

hiện nay, pháp luật BHTN không chỉ dùng để điều chỉnh hành vi giữa những cá nhân, 

tổ chức trong cùng một quốc gia mà còn có ảnh hƣởng tới cá nhân, tổ chức nƣớc ngoài 

khi họ sinh sống, làm việc trên lãnh thổ nƣớc bản địa. Điều đó có nghĩa, pháp luật 

BHTN sẽ trực tiếp tác động đến quyền lợi, nghĩa vụ của những cá nhân, tổ chức nƣớc 

ngoài. Khi đó, pháp luật BHTN phải phù hợp với các nguyên tắc đƣợc quy định trong 

các văn kiện pháp lý quốc tế, đặc biệt là những điều ƣớc quốc tế song phƣơng, đa 

phƣơng mà quốc gia ban hành pháp luật BHTN là thành viên. Có nhƣ vậy thì pháp luật 

BHTN mới trở thành công cụ để mỗi quốc gia hội nhập sâu rộng, khăng khít với quốc 

tế, góp phần bảo đảm quyền lợi của tất cả NLĐ, NSDLĐ trong và ngoài nƣớc.  

Ba là, tính toàn diện. 

Để đảm báo tính toàn diện, pháp luật BHTN cần thoả mãn hai yêu cầu:  

Trước hết, pháp luật BHTN phải có khả năng đáp ứng đƣợc đầy đủ nhu cầu 

điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực BHTN, “đủ khả năng điều 

chỉnh các quan hệ xã hội” nhƣ Nghị quyết 27/NQ-TW đã nêu. Điều này đòi hỏi các 

quy phạm pháp luật về BHTN phải có khả năng bao quát các quan hệ xã hội có tính 

chất điển hình, phổ biến cần có sự điều chỉnh trong lĩnh vực BHTN. Nhƣ vậy, pháp 

luật về BHTN cần có đầy đủ các nhóm QPPL sau:  

- Nhóm các quy phạm pháp luật quy định về nguyên tắc chung của BHTN, làm 

“kim chỉ nam” định hƣớng cho các quy định cụ thể khác.  

- Nhóm quy phạm pháp luật quy định về đối tƣợng và hình thức tham gia 

BHTN.  

- Nhóm quy phạm pháp luật quy định về các chế độ của BHTN: những quyền 

lợi mà các đối tƣợng đƣợc hƣởng khi tham gia BHTN; điều kiện hƣởng, mức hƣởng 

các chế độ BHTN.  

- Nhóm quy phạm pháp luật quy định về quỹ BHTN: những đối tƣợng phải 

tham gia đóng góp vào quỹ BHTN; Mức đóng, phƣơng thức đóng của từng đối tƣợng; 

các phƣơng thức đầu tƣ Quỹ BHTN; các thiết chế quản lý quỹ BHTN. 

- Nhóm quy phạm pháp luật quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

BHTN: những hành vi bị coi là vi phạm pháp luật về BHTN; Phƣơng thức xử lý, mức 

xử phạt cụ thể đối với từng hành vi vi phạm.  

- Nhóm các quy định dành cho những đối tƣợng đặc thù. 
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Bên cạnh đó, pháp luật BHTN cần có đầy đủ các văn bản quy định chi tiết trong 

những trƣờng hợp cần có sự quy định chi tiết, để khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu 

lực thì có đủ các điều kiện để đƣợc tổ chức thực hiện ngay trong thực tế. Thực tế cho thấy, 

nhiều quy định mang tính kỹ thuật về hồ sơ, thủ tục hƣởng BHTN chi tiết thƣờng đƣợc 

quy định trong các nghị định, thông tƣ hƣớng dẫn thi hành. Một số quy định về mức 

hƣởng một số hỗ trợ BHTN cũng có thể không quy định trong luật mà đƣợc ghi nhận 

trong các văn bản dƣới luật để có sự điều chỉnh nhanh chóng, kịp thời trƣớc những biến 

chuyển về kinh tế - xã hội. Do đó, trong trƣờng hợp văn bản luật có quy định giao quy 

định chi tiết, hƣớng dẫn thi hành đối với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan đó phải sớm ban 

hành văn bản QPPL để quy định chi tiết, hƣớng dẫn thi hành cho nội dung đƣợc giao.  

Bốn là, tính thống nhất, đồng bộ.  

Để đảm bảo tính thống nhất, pháp luật BHTN cần thoả mãn các điều kiện:  

Trước hết, các quy phạm pháp luật về BHTN không đƣợc mâu thuẫn mà phải 

thống nhất với nhau, đặc biệt là giữa văn bản hƣớng dẫn chi tiết và văn bản đƣợc 

hƣớng dẫn chi tiết, giữa văn bản cấp dƣới và văn bản cấp trên. Về nguyên tắc chung, 

khi có sự mẫu thuẫn giữa VBQPPL của cơ quan cấp trên và cơ quan cấp dƣới thì sẽ áp 

dụng quy định của văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn (cấp trên). Tuy nhiên, thực tế 

cho thấy, văn bản của cấp trên nhiều khi chỉ quy định chung chung, không thể áp dụng 

để giải quyết tình huống thực tế đó đƣợc, nên nhiều cơ quan, tổ chức chức chọn áp 

dụng quy định trong văn bản của cơ quan cấp dƣới mặc dù biết nhƣ vậy là trái với 

nguyên tắc áp dụng pháp luật. Vì vậy, để tránh gây khó cho cho ngƣời dân và chính 

các cơ quan nhà nƣớc trong vấn đề triển khai, áp dụng pháp luật trong thực tiễn, pháp 

luật BHTN cần đảm bảo tính thống nhất.  

Bên cạnh đó, các quy phạm pháp luật về BHTN phải thống nhất, đồng bộ với 

các quy phạm trong các lĩnh vực pháp luật khác, đặc biệt là các chế định về bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội, ƣu đãi xã hội… Từ kinh nghiệm quốc tế và thực 

tiễn triển khai trong nƣớc cho thấy, pháp luật BHTN luôn đƣợc xây dựng, đặt trong 

mối quan hệ tổng thể của hệ thống pháp luật về ASXH, vì nếu giải quyết tốt vấn đề 

việc làm thì sẽ giảm bớt gánh nặng cho BHTN, và nếu BHTN phát huy đúng vai trò thì 

sẽ phòng ngừa và khắc phục đƣợc tình trạng thất nghiệp, giải quyết vấn đề việc làm 

cho NLĐ.  
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Năm là, tính phù hợp, khả thi. 

Để đảm bảo tính phù hợp, khả thi pháp luật BHTN cần thoả mãn các điều kiện:  

Trước hết, pháp luật BHTN cần đảm bảo phù hợp với nguyện vọng của số đông 

ngƣời dân, đặc biệt là các đối tƣợng mà pháp luật BHTN tác động tới. Các đối tƣợng 

mà pháp luật BHTN tác động tới chính là những chủ thể sẽ triển khai thực hiện pháp 

luật trên thực tế. Nếu các quy định đƣợc ban hành ra không phù hợp với nguyện vọng 

của số động chủ thể chịu tác động thì sẽ vấp phải sự chống đối, bất hợp tác. Họ cũng 

có thể nghĩ ra những cách thực để “lách luật”, làm cho mục đích điều chỉnh của quy 

định không đạt đƣợc nhƣ mong muốn ban đầu. Liên quan trực tiếp đến các quy định 

của BHTN, chúng ta hẳn chƣa quên đến sự kiện hàng nghìn công nhân tại Thành phố 

Hồ Chí Minh nghỉ việc, biểu tình phản đối quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 

năm 2014 khi luật này vừa mới đƣợc thông qua, còn chƣa kịp có hiệu lực, khiến Quốc 

hội phải ra một nghị quyết riêng để sửa đổi điều luật này [128]. Muốn biết pháp luật 

BHTN có phù hợp với nguyện vọng của NLĐ hay không, cần tiến hành lấy ý kiến và 

đánh giá tác động chính sách (RIA).  

Bên cạnh đó, pháp luật BHTN cần phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã 

hội của đất nƣớc. Kinh tế là yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng, pháp luật BHTN là yếu tố 

thuộc kiến trúc thƣợng tầng. Kiến trúc thƣợng tầng phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng, vì 

vậy, pháp luật BHTN cần phù hợp với điều kiện kinh tế của quốc gia trong giai đoạn 

ban hành, thực hiện pháp luật và trong tƣơng lai gần, đặc biệt là các quy định về điều 

kiện hƣởng, mức đóng, mức hƣởng các chế độ BHTN. 

Cùng với đó, pháp luật BHTN cần phù hợp với văn hoá, đặc biệt là văn hoá 

pháp lý của quốc gia. Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con 

ngƣời sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của 

mình, biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. Theo 

đó, pháp luật nói chung, pháp luật BHTN nói riêng cũng là một bộ phận của văn hoá, 

chịu sự chi phối của các thành tố khác trong văn hoá nhƣ tập quán, đạo đức, tôn giáo…  

Sáu là, tính ổn định.  

Để đảm bảo tính ổn định, pháp luật BHTN cần thoả mãn các điều kiện sau đây:  

Trước hết, các chính sách cốt lõi mà pháp luật BHTN theo đuổi, đặc biệt là mục 

tiêu muốn đạt đƣợc, hệ giá trị cốt lõi và các nguyên tắc chi phối. Cụ thể, pháp luật về 

http://vanhoadoisong.com/van-hoa
http://vanhoadoisong.com/xa-hoi
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BHTN cần đảm bảo duy trì tốt khả năng chia sẻ rủi ro giữa những NLĐ, kịp thời bù 

đắp thu nhập cho NLĐ khi họ bị thất nghiệp, đồng thời tăng cƣờng khả năng phòng 

ngừa thất nghiệp cho NLĐ từ trƣớc khi tình trạng thất nghiệp xảy ra trên thực tế. Tuy 

nhiên, điều này không loại trừ việc sửa đổi, bổ sung nhằm cải thiện chất lƣợng của 

pháp luật BHTN, miễn sao vẫn đảm bảo mục đích của BHTN. Tính ổn định của hệ 

thống pháp luật không đồng nhất với tính bất biến, không có sự thay đổi qua thời gian. 

Nói cách khác, sự ổn định của hệ thống pháp luật chỉ mang tính tƣơng đối, vì nếu tuyệt 

đối hoá tính ổn định của pháp luật BHTN, chúng ta sẽ có một hệ thống pháp luật xơ 

cứng, lạc hậu quá xa so với sự phát triển của đời sống xã hội. Nếu sự thay đổi là cần 

thiết, phù hợp với xu thế khách quan và thúc đẩy xã hội phát triển thì không bị xem là 

việc làm mất tính ổn định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, pháp luật BHTN cần bảo đảm tuổi thọ của các văn bản QPPL về 

BHTN một cách hợp lý. Một số nghiên cứu ở Việt Nam đã chỉ ra rằng, pháp luật 

không phải là hiện tƣợng bất biến nhƣng nếu pháp luật đƣợc sửa đổi quá thƣờng 

xuyên trong một thời gian ngắn hoặc rất ngắn thì pháp luật đó không có tính ổn định 

tƣơng đối [82, tr.64-65]. Tất nhiên, rất khó để xác định tuổi thọ hợp lý của một văn 

bản QPPL theo định lƣợng thời gian cụ thể. Tuy nhiên, theo nguyên tắc chung thì đạo 

luật về BHTN cần có tín ổn định hơn nghị định hƣớng dẫn, nghị định cần có tính ổn 

định hơn thông tƣ. Cùng với đó, một văn bản QPPL về BHTN chƣa có hiệu lực thi 

hành đã phải mang ra sửa đổi, bổ sung thì không thể đƣợc coi là đảm bảo tính ổn định.  

Bảy là, tính minh bạch.  

Để đảm bảo tính minh bạch, pháp luật BHTN cần thoã mãn các yêu cầu:   

Trước hết, ngay từ bƣớc đề xuất chƣơng trình xây dựng VBQPPL, các chủ thể 

xây dựng đề xuất phải công bố rộng rãi ý tƣởng về sự cần thiết ban hành các quy định 

BHTN mới, để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đếu biết và tham gia góp ý, phản biện. 

Pháp luật BHTN cần đảm bảo tính minh bạch ngay từ khâu đề án hoá chính sách, quy 

phạm hoá chính sách và hiện thực hoá chính sách [124], để ngƣời dân đƣợc tham gia 

thực chất, tích cực vào quá trình xây dựng, ban hành pháp luật BHTN, thể hiện quyền 

làm chủ của ngƣời dân và nâng cao chất lƣợng pháp luật BHTN. Cùng với đó, khi 

ngƣời dân đƣợc tham gia vào quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật BHTN ngay từ 

đầu sẽ tạo nhiều thuận lợi cho công tác phổ biến, triển khai thi hành pháp luật BHTN 
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sau này, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật. Quan trọng hơn hết, sự minh bạch sẽ 

góp phần đảm bảo cho tính khả thi của pháp luật BHTN, bởi lẽ, chỉ khi ngƣời dân 

đƣợc tham gia thực chất, tích cực vào quá trình hoàn thiện pháp luật BHTN, các chủ 

thể có thẩm quyền ban hành mới nắm đƣợc các quy định sắp đƣợc sửa đổi, bổ sung có 

thực sự phù hợp với nguyện vọng của ngƣời dân hay không, đặc biệt là đối với các đối 

tƣợng chịu tác động trực tiếp của pháp luật BHTN.  

Bên cạnh đó, trong quá trình soạn thảo dự thảo VBQPL về BHTN, mọi cá nhân, 

tổ chức trong và ngoài nƣớc, đặc biệt là các đối tƣợng chịu tác động trực tiếp của 

VBQPPL phải đƣợc tham gia góp ý rộng rãi, thực chất.  

Cùng với đó, pháp luật BHTN sau khi đƣợc ban hành cần phải đƣợc công bố 

chính thức, nhanh chóng, rộng rãi bởi cơ quan có thẩm quyền ban hành bằng nhiều 

phƣơng thức khác nhau (gửi văn bản, công bố trên cổng thông tin điện tử, các phƣơng 

tiện thông tin đại chúng…) và ngƣời dân có thể dễ dàng tiếp cận toàn văn nội dung VBQPPL.  

Tám là, tính chuẩn mực về thẩm quyền và kỹ thuật lập pháp.  

Để đảm bảo tính chuẩn mực về thẩm quyền và kỹ thuật lập pháp, pháp luật về 

BHTN cần: 

 Trước hết, pháp luật BHTN cần đƣợc ban hành đúng thẩm quyền và hình thức 

văn bản để phù hợp với yêu cầu điều chỉnh quan hệ pháp luật tại thời điểm ban hành. 

Trong đó, luật đƣợc ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội đã tƣơng đối ổn định, 

pháp lệnh hoặc nghị định “không đầu” để điều chỉnh các quan hệ xã hội mới phát sinh, 

có nhiều biến động nhƣng cần có quy định để điều chỉnh ngay; nghị định “có đầu” để 

quy định chi tiết cho luật, pháp lệnh ở những nội dung chƣa cụ thể về thẩm quyền, thủ 

tục, không đƣợc đặt ra những quyền, nghĩa vụ mới mà luật, pháp lệnh chƣa quy định; 

những nội dung quy định chi tiết mang tính tiêu chuẩn, kỹ thuật chuyên ngành có thể 

quy định tại thông tƣ của bộ trƣởng.  

Ngôn ngữ trong văn bản phải đơn nghĩa, thông dụng, nhất quán trong toàn bộ 

văn bản và trong toàn bộ hệ thống pháp luật. Cần hạn chế sử dụng các từ ngữ định 

tính, khó đo lƣờng nhƣ: (tính chất) nghiêm trọng, (mức độ) thƣờng xuyên… Các thuật 

ngữ chuyên ngành hoặc có nhiều cách hiểu phải đƣợc định nghĩa rõ ràng ngay trong 

văn bản QPPL, phù hợp với khả năng nhận thức của quảng đại quần chúng nhân dân, 

bởi lẽ, “Một quy phạm pháp luật sẽ phát huy được hiệu quả cao hơn nếu phù hợp với 

quan niệm, ý thức hiện có của công dân và ngược lại” [81, tr.263]. 
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 Chín là, tính phòng ngừa thất nghiệp từ xa và kịp thời khắc phục tình trạng 

thất nghiệp. Nghị quyết số 27/NQ-TƢ đã nêu lên yêu cầu “lấy quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo”. Trong lĩnh vực BHTN, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng mà NLĐ 

quan tâm hàng đầu chính là đƣợc bảo đảm về việc làm. Mục tiêu quan trọng nhất của 

BHTN nhƣ đã phân tích, chính là phòng ngừa thất nghiệp từ xa, sớm nhất có thể và kịp 

thời khắc phục tình trạng thất nghiệp nhanh nhất có thể. Do đó, tính phòng ngừa thất 

nghiệp từ xa và kịp thời khắc phục tình trạng thất nghiệp là tiêu chí bắt buộc, đặc trƣng 

và quan trọng nhất khi đánh giá về sự hoàn thiện của pháp luật về BHTN.  

Cụ thể, pháp luật về BHTN cần có những biện pháp dự phòng cần thiết nhƣ thiết lập 

cơ chế dự báo những tình huống xấu có thể gây ra thất nghiệp, hỗ trợ nâng cao tay nghề và 

chuyển đổi việc làm cho NLĐ để phòng ngừa thất nghiệp từ xa. Đồng thời, pháp luật về 

BHTN cần tạo lập quỹ BHTN đủ khả năng chia sẻ rủi ro giữa những NLĐ, kịp thời bù đắp 

thu nhập cho NLĐ ngay khi họ mới bị thất nghiệp, giúp NLĐ giải quyết khó khăn trƣớc 

mắt. Tiếp đó, pháp luật về BHTN cần có những hỗ trợ kịp thời, phù hợp nhƣ tƣ vấn giới 

thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề để NLĐ nhanh chóng khắc phục đƣợc tình trạng thất 

nghiệp, sớm quay trở lại thị trƣờng lao động. Dự phòng thất nghiệp, giải quyết khó khăn 

trƣớc mắt do thất nghiệp và khắc phục tình trạng thất nghiệp là ba yêu cầu đối với pháp luật 

về BHTN để đảm bảo tính phòng ngừa từ xa và kịp thời khắc phục tình trạng thất nghiệp.  

2.3.2. Các điều kiện bảo đảm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp 

Hoàn thiện pháp luật về BHTN là hoạt động  sửa đổi, bổ sung các quy phạm 

pháp luật về BHTN nhằm đảm bảo tính chính trị, tính tƣơng thích với các chuẩn mực 

quốc tế, tính toàn diện, tính thống nhất, tính phù hợp, tính ổn định, tính minh bạch và 

tính chuẩn mực về kỹ thuật lập pháp của hệ thống pháp luật về BHTN. Để công tác 

hoàn thiện pháp luật BHTN đƣợc tiến hành kịp thời, hiệu quả trong thực tiễn, cần quan 

tâm đến các điều kiện sau đây:  

Một là, điều kiện bảo đảm về chính trị - pháp lý. Điều kiện bảo đảm này cần 

có trƣớc hết là các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng và sự quyết liệt của cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền trong việc thể chế hoá, hoàn thiện hệ thống pháp luật BHTN.  

 Cho dù ở những quốc gia đa đảng hay đơn đảng, pháp luật luôn là hình thức 

biểu hiện ra bên ngoài những ý chí của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là ý 
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chí của đảng cầm quyền. Do đó, để việc hoàn thiện pháp luật BHTN đƣợc tiến hành và 

có cơ sở chính trị vững chắc, cần có sự quan tâm chỉ đạo của đảng cầm quyền thông 

qua các nghị quyết, chỉ thị về việc hoàn thiện pháp luật BHTN. Cùng với đó, để thể 

chế hoá quan điểm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ cần có những hành động 

quyết liệt để ban hành chƣơng trình xây dựng luật, nghị định về BHTN và đôn đốc 

triển khai đúng tiến độ, chất lƣợng đề ra. Chính vì vậy, cần có cơ chế phối hợp, kiểm 

soát chặt chẽ để các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền tham gia vào quá trình hoàn 

thiện pháp luật BHTN thực sự trách nhiệm, hiệu quả.  

Hai là, điều kiện bảo đảm về chất lượng nguồn nhân lực xây dựng pháp luật. 

Đây chính là năng lực xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về BHTN 

của các chủ thể có thẩm quyền. Năng lực xây dựng, ban hành văn bản QPPL về BHTN 

của các chủ thể có thẩm quyền là khả năng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một văn 

bản QPPL hoàn thiện, đồng thời, bảo đảm thêm các yêu cầu khác nhƣ tính chuyên 

nghiệp, tính kịp thời  và chi phí thấp nhất có thể.  

Thực tế cho thấy, thông qua việc đánh giá thi hành pháp luật, học hỏi kinh 

nghiệm từ các quốc gia, các chủ thể có thẩm quyền có thể đã nhận thức đƣợc những 

bất cập của pháp luật BHTN hiện hành, nhƣng lại không đủ khả năng hoàn thiện pháp 

luật để khắc phục các bất cập đó theo đầy đủ các tiêu chí về tính chính trị, tính toàn 

diện, tính thống nhất, đồng bộ, tính phù hợp, khả thi, tính minh bạch và tính chuẩn 

mực về thẩm quyền và kỹ thuật lập pháp.  

Để nâng cao năng lực xây dựng pháp luật nói chung và pháp luật BHTN nói 

riêng, việc tiên lƣợng, dự báo sự chuyển biến của các quan hệ xã hội, phân tích chính 

sách, đánh giá tác động của văn bản, lấy ý kiến của các đối tƣợng chịu sự tác động trực 

tiếp của văn bản, “dịch chính sách” thành các quy phạm, giải trình, chỉnh lý văn bản là 

những vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng và cần đƣợc đầu tƣ, quan tâm thoả đáng.  

Ba là, điều kiện bảo đảm về kinh tế. Đây chính là nguồn lực kinh tế phục vụ 

cho công tác hoàn thiện pháp luật BHTN và tổ chức thực hiện pháp luật BHTN.  

Công tác hoàn thiện pháp luật về BHTN là nhiệm vụ cần trải qua nhiều quy 

trình, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và liên quan đến rất 

nhiều đối tƣợng khác nhau trong xã hội. Trong đó, có những nhiệm vụ đòi hỏi cần có 

nguồn lực kinh phí rất lớn (nhƣ việc lấy ý kiến của các tƣợng chịu sự tác động trực 
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tiếp của pháp luật, đánh giá tác động chính sách - RIA) để tiến hành một cách thực 

chất, hiệu quả. Bảo đảm kinh phí đầu tƣ thỏa đáng cho quá trình xây dựng, ban hành 

pháp luật là nhân tố quan trọng ảnh hƣởng đến hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện 

pháp luật nói chung và pháp luật về BHTN nói riêng.  

2.4. PHÁP LUẬT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN 

THẾ GIỚI VÀ GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM  

2.4.1. Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp ở một số quốc gia trên thế giới 

Là nƣớc đi sau trong xây dựng pháp luật BHTN, việc xem xét và học hỏi kinh 

nghiệm của các nƣớc trên thế giới là hết sức cần thiết đối với Việt Nam. Pháp luật 

BHTN của những quốc gia đƣợc tác giả lựa chọn nghiên cứu vì những lý do sau: Cộng 

hoà Liên bang Đức tuy có nhiều khác biệt về điều kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã 

hội với Việt Nam nhƣng đƣợc lựa chọn nghiên cứu vì đây là quốc gia hình thành chế 

độ BHTN từ rất sớm, đã đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng và đƣợc coi là hình mẫu 

xây dựng hệ thống BHXH, BHTN trên thế giới. Không chỉ vậy, Đức còn là quốc gia 

có nền kinh tế thị trƣờng xã hội - có sự kết hợp hài hoà giữa kinh tế thị trƣờng tự do và 

sự can thiệp cần thiết từ Nhà nƣớc, có điểm tƣơng đồng nhất định với nền kinh tế thị 

trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh Đức, Trung Quốc 

là quốc gia đã đạt đƣợc nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, là nền kinh tế lớn thứ hai 

trên thế giới. Trung Quốc lại là quốc gia có có nhiều điểm tƣơng đồng với Việt Nam 

về thể chế chính trị, truyền thống văn hoá, ý thức xã hội nên thuận lợi cho áp dụng học 

hỏi kinh nghiệm. Thái Lan đƣợc lựa chọn nghiên cứu vì cùng nằm trong khu vực Đông 

Nam Á với Việt Nam, là quốc gia đầu tiên triển khai xây dựng chế độ BHTN. Tuy có 

khác biệt về thể chế chính trị và văn hoá truyền thống, nhƣng Thái Lan và Việt Nam 

không có quá nhiều chênh lệch về quy mô kinh tế, dân số, là điểm thuận lợi cho việc 

học hỏi kinh nghiệm xây dựng và triển khai thi hành pháp luật BHTN.  

Trong khuôn khổ dung lƣợng cho phép, luận án tập trung phân tích những đặc 

điểm nổi bật của pháp luật BHTN của Đức, Trung Quốc, Thái Lan trên các nhóm nội 

dung về đối tƣợng và hình thức tham gia BHTN, các chế độ BHTN, quỹ BHTN và 

một số nội đặc thù khác. Cụ thể nhƣ sau:  

2.4.1.1. Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp ở Đức 

BHTN ở Đức theo mô hình “Thị trường xã hội” - Nhà nƣớc đóng vai trò chủ 

đạo trong phân phối phúc lợi; phúc lợi có độ đảm bảo toàn diện, mức hỗ trợ cao và 



 

 

59 

phúc lợi đƣợc phân phối đồng đều giữa các giai cấp trong xã hội. BHTN ở Đức là một 

trong năm trụ cột của chính sách BHXH (bao gồm BHTN, bảo hiểm hƣu trí, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm chăm sóc điều dƣỡng). BHTN đƣợc bắt đầu 

thực hiện ở Đức từ những năm 1919. Đến năm 1927, những quy phạm pháp luật đầu 

tiên về BHTN đƣợc ban hành dƣới hình thức một bộ luật. Cơ sở pháp lý của chế độ 

BHTN tại Đức đƣợc quy định tại Quyền III (Book III), Bộ luật An sinh xã hội Đức 

(SGB) [43, tr.68]. Theo đó, chế độ BHTN ở Đức bao gồm những nội dung sau đây: 

Một là, quy định về đối tượng và hình thức tham gia BHTN. Đối tƣợng tham 

gia BHTN ở Đức bao gồm NLĐ và NSDLĐ. Việc xác định NLĐ thuộc đối tƣợng 

tham gia BHTN dựa trên quy định tại Điều 25 Quyền III Bộ luật An sinh xã hội Đức. 

Theo đó, những ngƣời có việc làm và thu nhập từ việc làm đó, hoặc những ngƣời đang 

đƣợc đào tạo để thực hiện nghề nghiệp của họ (không phân biệt họ có quốc tịch Đức 

hay không, miễn là họ đang làm việc trên lãnh thổ Đức). Một ngƣời đƣợc coi là NLĐ 

khi giữa họ và NSDLĐ có giao kết HĐLĐ, quan hệ lao động đƣợc xác định dựa trên 

các điều khoản về công việc có trả lƣơng, thời hạn của hợp đồng, quyền và nghãi vụ 

của các bên. Cá nhân đầu tƣ kinh doanh tƣ nhân độc lập không phải tham gia BHTN 

bắt buộc nhƣng có thể tham gia bảo hiểm tƣ nhân [72, tr.139].  

Công chức nhà nƣớc và những ngƣời có thu nhập dƣới 400 Euro/tháng không 

thuộc diện tham gia BHTN mà sẽ đƣợc tham gia chƣơng trình Hỗ trợ thất nghiệp. 

Những ngƣời làm công việc chăm sóc cho ngƣời phụ thuộc, ngƣời tự tạo việc làm đạt 

tối thiểu 15 giờ/tuần, ngƣời làm việc ngoài nƣớc Đức ở những quốc gia không thuộc 

liên minh châu Âu có thể tham gia BHTN tự nguyện [64, tr.50]. 

Hai là, quy định về các chế độ BHTN.  

- Các hỗ trợ mà NLĐ khi bị thất nghiệp được hưởng bao gồm: 

+ Trợ cấp thất nghiệp thông thường (Arbeitslosenversicherung - ALV). Mức 

hƣởng trợ cấp thất nghiệp đƣợc tính bằng 60% lƣơng đóng bảo hiểm. Trong trƣờng 

hợp NLĐ có ít nhất một ngƣời phụ thuộc là con sẽ đƣợc nhận mức TCTN là 67% 

lƣơng đóng bảo hiểm. Thu nhập từ chế độ BHTN không phải chịu thuế. Trong thời 

gian thất nghiệp, đối tƣợng hƣởng chế độ vẫn đƣợc tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế 

trong một quỹ y tế công. Cơ quan việc làm cũng đóng bảo hiểm hưu trí bắt buộc cho 

ngƣời hƣởng chế độ thất nghiệp [43, tr.68]. 
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Khoảng thời gian mà ngƣời thụ hƣởng đƣợc hƣởng TCTN tuỳ thuộc vào thời 

gian đóng bảo hiểm, thời gian làm việc và độ tuổi của ngƣời hƣởng theo nguyên tắc “có 

đóng, có hƣởng”. Có thể khái quát thời gian hƣởng chế độ BHTN (bảng 2.1). 

Đối với những NLĐ nghỉ việc và đƣợc hƣởng khoản bồi thƣờng hoặc trợ cấp do 

chấm dứt HĐLĐ mà NSDLĐ chi trả (không phải TCTN thì khoản tiền bồi thƣờng 

chấm dứt hợp đồng không bị khấu trừ vào tiền TCTN). Tuy nhiên, ngày chi trả có thể 

bị chậm lại trong khoảng thời gian tối đa là một năm. Trong giai đoạn này ngƣời thất 

nghiệp phải tự đóng BHYT. Nếu HĐLĐ đƣợc chấm dứt hợp lệ, thì ngƣời thất nghiệp 

sẽ đƣợc chi trả chế độ thất nghiệp ngay khi đăng ký thất nghiệp. Ngoài ra, chế độ 

BHTN sẽ bị ngừng chi trong thời gian ngƣời thất nghiệp nhận tiền trợ cấp từ các chế 

độ BHXH khác nhƣ chế độ ốm đau, lƣơng hƣu. 

Bảng 2.1: Thời gian hƣởng trợ cấp thất nghiệp thep pháp luật Đức 

Số năm làm việc             

đóng BHTN (năm) 

Độ tuổi của                    

ngƣời thụ hƣởng (năm) 

Thời gian đƣợc hƣởng 

TCTN (tháng) 

12 Dƣới 50 6 

16 Dƣới 50 8 

20 Dƣới 50 10 

24 Dƣới 50 12 

30 Từ đủ 50 đến dƣới 55 15 

36 Từ đủ 55 đến dƣới 58 18 

48 Từ đủ 58 trở lên 24 

Nguồn: [73, tr.140]. 

+ Bên cạnh TCTN thông thƣờng, để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, pháp luật 

Đức còn có quy định về việc cho hƣởng Trợ cấp thất nghiệp ngắn hạn 

(Kurzarbeitergeld) khi NLĐ bị thất nghiệp ngắn hạn để giữ chân NLĐ, tránh sa thải 

mặc dù thiếu việc làm. NLĐ có thể đƣợc chi trả TCTN tạm thời nếu thoả mãn các điều 

kiện sau: Họ đang bị giảm lƣơng hoặc không nhận đƣợc tiền lƣơng trong một khoảng 

thời gian do bị cắt giảm giờ làm việc; Việc cắt giảm thời gian làm việc là tạm thời và 

đáng kể; Đang tham gia BHTN; NSDLĐ đã báo cáo việc cắt giảm hàng giờ bằng văn 

bản đến cơ quan việc làm địa phƣơng đúng hạn. Trong đó, việc cắt giảm thời gian làm 

việc được coi là đáng kể nếu: Nguyên nhân là do lý do kinh tế (nhƣ suy thoái kinh tế) 

hoặc sự kiện không thể tránh khỏi (nhƣ lũ lụt); Cắt giảm giờ làm việc một cách tạm 
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thời; Việc cắt giảm giờ làm là không thể tránh khỏi; Ít nhất một phần ba các nhân viên 

trong công ty nhận đƣợc ít hơn 10% tiền lƣơng do bị cắt giảm giờ làm việc. Trong 

trƣờng hợp đủ điều kiện, doanh nghiệp có thể chuyển một số công nhân tạm thời sang 

làm việc bán thời gian. TCTN ngắn hạn sẽ bù đắp lại một phần thu nhập bị mất do 

giảm giờ làm và có thể lên tới 60% số tiền lƣơng, hoặc bằng 67% trong trƣờng hợp gia 

đình NLĐ có con nhỏ [64, tr.50]. 

+ Hỗ trợ các chi phí cho việc nhận tư vấn và môi giới việc làm; 

+ Hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và tiếp nhận việc làm (chi phí đi lại đến nơi thử việc);  

+  Hỗ trợ thúc đẩy việc khởi nghiệp (Start - up) bằng cách hỗ trợ vốn để tự do 

kinh doanh. Những đối tƣợng này sẽ phải tự chi trả nghĩa vụ bảo hiểm y tế và bảo 

hiểm hƣu trí. Trong 3 năm đầu họ cũng có thể lựa chọn việc thực hiện 100% hoặc 50% 

nghĩa vụ và mức trợ cấp sẽ tính trên mức đóng. 

+ Thúc đẩy việc tham gia học tập, đào tạo lại nghề, đào tạo nâng cao trình độ, 

kỹ năng, chuyên môn. Tổ chức việc làm liên bang đảm nhiệm việc hỗ trợ các kinh phí 

để ngƣời thất nghiệp tham gia các chƣơng trình đào tạo phù hợp; 

+ Chi trả nghĩa vụ bảo hiểm y tế (Gesetzliche Krankenversicherung - GKV): 

Thanh toán chi phí khám bác sĩ, tiền thuốc, tiền điều trị do Tổ chức lao động việc làm 

liên bang chịu trách nhiệm chi trả.  

+ Bảo hiểm hưu trí cho những ngƣời tham gia BHTN. Tổ chức lao động việc 

làm liên bang chịu trách nhiệm chi trả bảo hiểm hƣu trí cho ngƣời bị thất nghiệp. Tuy 

nhiên, mức đóng BHYT và bảo hiểm hƣu trí chỉ tính trên 80% mức đóng khi ngƣời đó 

làm việc tháng kiền kề trƣớc khi nghỉ việc. Sở dĩ mức đóng này thấp hơn mức đóng 

khi NLĐ làm việc để giảm gánh nặng cho tổ chức lao động việc làm liên bang, đồng 

thời đảm bảo đối với ngƣời thất nghiệp, mức hƣởng các chế độ trên phải thấp hơn 

ngƣời đang làm việc, góp phần hạn chế thất nghiệp.  

- Để được hưởng TCTN, người thất nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:  

+ Ngƣời đó phải có hồ sơ xin hƣởng TCTN đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của 

Văn phòng lao động địa phƣơng (BA) và đăng ký nhận TCTN. Văn phòng lao động 

đƣợc tổ chức với đầu não ở cấp trung ƣơng, ở các bang và ở các thành phố chính. Việc 

đăng ký thất nghiệp có thể đƣợc thực hiện trực tiếp tại các Văn phòng lao động địa 

phƣơng hoặc thông qua trang đăng ký trực tuyến. 
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+ Ngƣời muốn hƣởng TCTN phải chứng minh đƣợc không phải họ bị mất việc 

do tự ý nghỉ việc, vi phạm kỷ luật, tham gia đình công bất hợp pháp, tham gia các 

khoá học nghề hoặc từ chối nhận công việc phù hợp. 

+ NLĐ có đủ thời gian đóng BHTN tối thiểu 12 tháng trong vòng 02 năm trƣớc 

thời điểm đăng ký thất nghiệp. Trong một số trƣờng hợp đặc biệt (nhƣ chăm sóc thành 

viên gia đình, chăm sóc trẻ em dƣới 03 tuổi), thời gian này đƣợc giảm trừ khỏi gian 

đoạn xem xét. Đối với NLD làm việc thƣờng xuyên dƣới 12 tháng trong một năm vì lý 

do đặc thù công việc (lao động thời vụ), chỉ cần có đủ 06 tháng làm việc và đóng 

BHTN bắt buộc.  

+ NLĐ phải đảm bảo điều kiện về độ tuổi. Ngƣời trên 65 tuổi sẽ không đƣợc 

nhận chế độ BHTN.  

+ Ngƣời thất nghiệp là ngƣời làm công ăn lƣơng bị mất việc làm hoặc ngƣời chỉ 

công việc phụ. Tại Đức, công việc đòi hỏi thời gian làm việc dƣới 15 giờ/tuần hoặc có thu 

nhập dƣới 325 euro/tuần đƣợc gọi là “việc làm phụ” (mini job). (trang 140). 

+ Đối tƣợng hƣởng TCTN phải chứng tỏ sự sẵn sàng nhận công việc mới để 

chấm dứt tình trạng thất nghiệp. Theo quy định về xúc tiến việc làm, một ngƣời được 

xem là sẵn sàng làm việc khi: Họ có khả năng tham gia vào công việc thƣờng xuyên 

(không phải công việc phụ - mini job) dƣới những điều kiện chung của thị trƣờng lao 

động; Họ sẵn sàng chấp nhận công việc phù hợp cũng nhƣ có khả năng tham gia vào 

các hoạt động đào tạo nghề để tăng khả năng tìm kiếm việc làm; Họ phải thực hiện 

việc báo cáo thƣờng xuyên về tình trạng tìm kiếm việc làm với Văn phòng lao động 

địa phƣơng. Ngƣời đăng ký có thể được đánh giá là không đáp ứng điều kiện này khi 

họ chỉ có khả năng thực hiện các công việc nội trợ gia đình (trừ công việc chăm sóc trẻ 

em hoặc công việc nhƣ điều dƣỡng) hoặc do tính cách mà họ không thể tìm kiếm đƣợc 

những công việc phổ biến, không yêu cầu trình độ trên thị trƣờng lao động. Ngƣời 

đang tìm kiếm việc làm sẽ không bắt buộc chấp nhận một công việc mà chỉ đƣợc trả ít 

hơn đáng kể so với mức lƣơng đối chiếu làm căn cứ để tính chế độ thất nghiệp cho đối 

tƣợng: Trong 03 tháng thất nghiệp đầu tiên, đề nghị việc làm với một mức lƣơng thấp 

hơn 20% mức lƣơng đối chiếu sẽ đƣợc phép từ chối; Trong 03 tháng tiếp theo, một đề 

nghị việc làm có mức lƣơng thấp hơn 30% ngƣời thất nghiệp có thể đƣợc phép từ chối; 

Sau 07 tháng thất nghiệp, ngƣời thất nghiệp chỉ đƣợc phép từ chối một công việc làm 

nếu mức lƣơng thấp hơn lƣơng thất nghiệp. Tuy nhiên, đối tƣợng hƣởng chế độ thất 

nghiệp thậm chí phải chấp nhận một công việc tạm thời. 
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Một ngƣời thất nghiệp sẽ bị tước quyền hưởng chế độ BHTN  trong 12 tuần (06 

tuần trong trƣờng hợp ngƣời thất nghiệp đang trong tình trạng cực kỳ khó khăn) nếu 

đối tƣợng đã bị chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do vi phạm các điều khoản trong 

hợp đồng, hoặc sai phạm trong công việc dẫn tới chủ sử dụng lao động sa thải. Thời 

hạn đình chỉ quyền hƣởng chế độ tƣơng tự cũng đƣợc áp dụng nếu ngƣời thất nghiệp 

từ chối nhận công việc đƣợc đề nghị bởi cơ quan việc làm hoặc từ chối tham gia các 

chƣơng trình đào tạo. Nếu ngƣời thất nghiệp đã từng bị tƣớc quyền hƣởng chế độ 

trong 12 tuần và đã nhận thông báo bằng văn bản về vấn đề này thì quyền hƣởng chế 

độ sẽ vĩnh viễn bị tƣớc nếu đối tƣợng vi phạm tƣơng tự [104]. 

Ba là, quy định về thủ tục hưởng BHTN. 

Để làm thủ tục hƣởng bảo hiểm thất nghiệp tại Đức, các cá nhân cần tuân thủ 

quy trình và yêu cầu của Cơ quan Lao động Liên bang Đức (Bundesagentur für Arbeit) 

[108], cụ thể đó là:  

- Bƣớc 1: Đăng ký thất nghiệp sớm. NLĐ cần thông báo cho Cơ quan Lao động 

về việc thất nghiệp ít nhất ba tháng trƣớc khi HĐLĐ kết thúc. Trong trƣờng hợp không 

thể dự báo trƣớc thời gian này (ví dụ, do sa thải đột ngột), phải thông báo trong vòng 

ba ngày làm việc kể từ khi biết đƣợc tình trạng thất nghiệp. 

- Bƣớc 2: Nộp hồ sơ đăng ký thất nghiệp. NLĐ cần đến trực tiếp cơ quan lao 

động địa phƣơng để đăng ký thất nghiệp và điền đầy đủ các thông tin yêu cầu. Đồng 

thời, các tài liệu nhƣ HĐLĐ cũ, thông báo chấm dứt hợp đồng, và chứng từ xác minh 

tình trạng thất nghiệp phải đƣợc cung cấp đầy đủ. 

- Bƣớc 3: Xét duyệt điều kiện nhận trợ cấp theo các điều kiện luật định. 

- Bƣớc 4: Tham gia các buổi tƣ vấn và đào tạo nghề. Ngƣời hƣởng trợ cấp thất 

nghiệp cần cam kết tham gia vào các buổi tƣ vấn và đào tạo do Cơ quan Lao động tổ 

chức, với mục tiêu giúp ngƣời lao động sớm quay lại thị trƣờng việc làm. Việc không 

tuân thủ các yêu cầu này có thể ảnh hƣởng đến quyền lợi trợ cấp thất nghiệp. 

- Bƣớc 5: Thực hiện nghĩa vụ tìm kiếm việc làm. Trong thời gian nhận trợ cấp, 

NLĐ cần chứng minh họ đang tích cực tìm kiếm công việc. Cơ quan Lao động có thể 

yêu cầu NLĐ nộp báo cáo tìm việc hàng tháng để đảm bảo việc nhận trợ cấp. 

Bốn là, quy định về quỹ BHTN.  

- Mức đóng góp vào quỹ BHTN. Theo quy định, NLĐ và NSDLĐ cùng tham 

gia đóng góp vào quỹ BHTN theo tỷ lệ mỗi bên 50%. Mức đóng đƣợc  quy định tại 

Điều 431, Quyển III, Bộ luật An sinh xã hội Đức. Theo đó, vào năm 2018, tổng mức 
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đóng góp vào quỹ BHTN là 3% thu nhập của NLĐ, trong đó NLĐ đóng góp 1,5% và 

NSDLĐ đóng 1,5% cho tổng thu nhập của NLĐ khi đạt ngƣỡng 80.400 Euro/năm ở 

Tây Đức và 73.800 Euro/năm ở Đông Đức. Khoản thu nhập vƣợt quá ngƣỡng trên 

không phải tính đóng BHTN.  

Mức thu nhập làm căn cứ đóng BHTN là mức  thu nhập của NLĐ sau khi đã trừ 

thuế, các khoản đóng góp ASXH và các khoản khác liên quan trực tiếp đến công việc. 

Đối với một số trƣờng hợp đặc biệt, mức đóng có thể đƣợc giảm trừ cho NLĐ. Ví dụ, 

theo Điều 344, Quyền III, Bộ luật ASXH Đức, ngƣời đang đƣợc nhận trợ cấp ốm đau, 

trợ cấp thai sản chỉ phải đóng 80% mức phí đóng thông thƣờng; ngƣời đi thực hiện 

nghĩa vụ công dân chỉ phải đóng 40% mức phí thông thƣờng.  

Trên thực tế, mức đóng BHTN ở Đức có xu hƣớng giảm dần trong những năm 

gần đây. Cụ thể, vào năm 2003, mức đóng BHTN là 6,5% vói mức thu nhập tối đa 

phải đóng bảo hiểm là 4.448 Euro/tháng, cao hơn mức đóng so với thời điểm từ 2018 

đến nay. Điều này cho thấy quỹ BHTN ở Đức ngày càng ổn định và khẳng định sự 

thành công của chính sách cải cách thị trƣờng lao động (Hartz) [68, tr.139]. 

- Thiết chế quản lý quỹ BHTN: Viện Bảo hiểm Thất nghiệp và Việc làm Liên 

bang, một cơ quan bán tự trị thuộc Bộ Lao động Đức có nhiệm quản lý bảo hiểm thất 

nghiệp. Viện có các Văn phòng việc làm ở các bang, cấp trực thuộc ở mỗi bang là các 

Văn phòng việc làm địa phƣơng. Tổ chức này có nhiệm vụ tổ chức thu quỹ BHTN và 

tổ chức chi trả TCTN.  

+ Hệ thống quản lý thu quỹ BHTN: Bởi vì các Văn phòng bảo hiểm y tế đã 

đƣợc thành lập vào năm 1927 khi pháp luật về BHTN có hiệu lực tại Đức, số lƣợng 

lớn nhiều so với các Văn phòng việc làm địa phƣơng và quen thuộc với ngƣời dân địa 

phƣơng, nên các Văn phòng Bảo hiểm y tế đƣợc giao nhiệm vụ thu các khoản đóng 

góp cho cả quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.  

Trên cơ sở các báo cáo của ngƣời sử dụng lao động về những ngƣời đƣợc thuê 

và bị sa thải, Văn phòng bảo hiểm y tế sẽ gửi cho NSDLĐ một bản kê khai cho biết 

những khoản đóng góp của ngƣời đó. Tuyên bố của văn phòng nêu tên của những 

ngƣời lao động, nêu rõ số ngày làm việc của mỗi ngƣời, hạng lƣơng, hạng thành viên 

và số tiền phải trả. Báo cáo của NSDLĐ có thể đƣợc đối chiếu với báo cáo của họ về 

những ngƣời đƣợc thuê, bị sa thải và những thay đổi về mức lƣơng. Văn phòng bảo 
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hiểm y tế lập báo cáo định kỳ, thể hiện số lƣợng ngƣời tham gia BHTN trên địa bàn, 

sắp xếp theo các nhóm nghề nghiệp rộng. 

Phần đóng góp BHTN của NLĐ đƣợc khấu trừ từ tiền lƣơng của họ, phân bổ 

đều trong các kỳ lƣơng. Tổng số tiền đến hạn trong tháng đƣợc đề cập phải đƣợc thanh 

toán bằng séc bƣu điện, má ngân hàng hoặc tiền mặt, không muộn hơn ngày thứ bảy 

hàng tháng. Trong vòng ba ngày, các khoản đóng góp đƣợc Văn phòng bảo hiểm y tế 

chuyển đến Văn phòng việc làm địa phƣơng, một số tiền nhất định đƣợc giữ lại để 

thanh toán chi phí thu thập tại Văn phòng Bảo hiểm y tế. 

Nếu ƣớc tính nhu cầu hàng tháng cho thấy có thặng dƣ, tiền sẽ đƣợc chuyển qua 

Văn phòng việc làm cấp bang vào tài khoản của Viện Bảo hiểm Thất nghiệp và Việc 

làm Liên bang tại Kho bạc Liên bang. Viện Bảo hiểm Thất nghiệp và Việc làm Liên 

bang chỉ nhận trực tiếp số tiền do Kho bạc liên bang thu, sau đó lập ngân sách và giám 

sát hoạt động tài chính của các văn phòng việc làm cấp dƣới. Thâm hụt quỹ BHTN ở 

bất kỳ địa phƣơng nào đều đƣợc Viện BHTN và Việc làm Liên bang chi trả từ cùng 

một tài khoản này.  

+ Hệ thống quản lý chi trả TCTN: Để đƣợc hƣởng trợ cấp, ngƣời lao động thất 

nghiệp phải đăng ký tại bộ phận giới thiệu việc làm của Văn phòng việc làm địa 

phương nơi anh ta nhận đƣợc thẻ kiểm soát hoặc báo cáo. Thời gian đủ điều kiện, thời 

gian chờ đợi và thời gian hƣởng lợi đều đƣợc tính kể từ thời điểm đăng ký này. 

Vụ việc đƣợc chuyển đến bộ phận BHTN, sau đó, ngƣời thất nghiệp sẽ điền vào 

đơn đăng ký BHTN để cung cấp thông tin cần thiết để xác định tính đủ điều kiện. Một 

ô trống đơn đăng ký mới sẽ đƣợc điền vào mỗi khi giai đoạn hƣởng phúc lợi mới bắt 

đầu, tức là khi hoàn thành giai đoạn đủ điều kiện mới. Ngƣời yêu cầu xuất trình giấy 

chứng nhận từ NSDLĐ, cung cấp xác minh về lƣơng cần thiết để tính mức trợ cấp. Sau 

khi nộp đơn, việc điều tra các điều kiện tiên quyết để nhận đƣợc trợ cấp sẽ đƣợc bắt 

đầu. Những yêu cầu này đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên trong suốt thời gian thất nghiệp.  

Trong thời gian chờ đợi và trong suốt thời gian thanh toán phúc lợi, ngƣời thụ 

hƣởng phải báo cáo ba lần một tuần cho bộ phận sắp xếp việc làm. Những lần báo cáo 

này phục vụ mục đích kép là chứng minh rằng ngƣời thụ hƣởng vẫn thất nghiệp và 

giúp anh ta tìm đƣợc việc làm [95]. 
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Năm là, xử lí vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.  

Mức xử phạt cho các vi phạm về bảo hiểm thất nghiệp tại Đức có thể thay đổi 

tùy thuộc vào mức độ vi phạm theo đánh giá của tòa án và các cơ quan lao động có 

thẩm quyền tại Đức. Những hành vi vi phạm phổ biến đó là:  

- Khai báo sai hoặc gian lận bảo hiểm thất nghiệp: NLĐ có thể bị yêu cầu hoàn 

trả toàn bộ số tiền trợ cấp đã nhận bất hợp pháp. Ngoài ra, vi phạm này có thể dẫn đến 

mức phạt hành chính từ 500 đến 5.000 EUR, và trong những trƣờng hợp nghiêm trọng 

hơn, có thể bị truy tố hình sự với mức phạt cao hơn hoặc án tù lên đến 3 năm nếu có 

tình tiết tăng nặng. 

- Sử dụng trợ cấp thất nghiệp sai mục đích: Nếu TCTN bị sử dụng sai mục đích, 

NL:Đ có thể bị yêu cầu hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận và bị cắt giảm hoặc đình chỉ trợ 

cấp trong thời gian từ 3 tháng trở lên, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. 

- Thiếu hợp tác trong quá trình tìm việc: Nếu NLĐ từ chối cơ hội việc làm mà 

không có lý do chính đáng, họ có thể bị cắt giảm TCTN từ 10% đến 30% trong vòng 

03 tháng. Với các vi phạm liên tiếp, mức cắt giảm có thể tăng lên, hoặc trợ cấp có thể 

bị đình chỉ hoàn toàn. 

- Trách nhiệm của nhà tuyển dụng: Đối với nhà tuyển dụng, việc trốn tránh 

hoặc chậm trễ trong đóng BHTN cho nhân viên có thể bị phạt tiền từ 1.000 đến 10.000 

EUR. Nếu vi phạm nghiêm trọng, doanh nghiệp có thể bị truy tố hình sự, phải chịu 

trách nhiệm bồi thƣờng hoặc các hình phạt bổ sung theo luật. [88] 

Sáu là, chế độ trợ cấp xã hội Hartz IV cho ngƣời thất nghiệp. Bên cạnh chế độ 

BHTN trên, Đức còn thực hiện song song một chế độ trợ cấp xã hội khác dành cho 

ngƣời thất nghiệp theo chính sách Hartz IV (chính sách cải tiến thị trƣờng lao động 

Đức, đƣợc sáng lập bởi Chủ tịch Peter Hartz). 

Một ngƣời thất nghiệp nhƣng không đủ điều kiện hƣởng TCTN theo quy định 

của pháp luật BHTN Đức có thể đƣợc nhận trợ cấp thất nghiệp Hartz IV khi đáp ứng 

các điều kiện sau: (i) Đang ở độ tuổi từ 15 đến tuổi nghỉ hƣu theo luật định; (ii) Có thể 

làm việc ít nhất ba giờ một ngày trong điều kiện bình thƣờng; (iii) Không thể đáp ứng 

các chi phí sinh hoạt cần thiết của riêng bạn hoặc của các thành viên trong gia đình 

bạn, bằng cách làm việc hoặc với sự giúp đỡ từ ngƣời khác; (iv) Là công dân EU, EEA 

hoặc Thụy Sĩ hoặc có giấy phép định cƣ hoặc giấy phép cƣ trú hợp lệ cho phép làm 
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việc ở Đức; (v) Phải chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào các biện pháp hội nhập trực 

tuyến đƣợc thiết kế để đảm bảo bạn quay trở lại nơi làm việc, có thể bao gồm đào tạo 

nghề, giáo dục thêm hoặc cơ hội làm việc. Nếu bạn từ chối lời mời làm việc hoặc một 

nơi trong khóa đào tạo, trợ cấp thất nghiệp Hartz  có thể bị giảm hoặc ngừng hoàn 

toàn. Tuy nhiên, để hạn chế những gian dối trong việc xin hƣởng khoản trợ cấp này, 

cứ bốn tháng một lần, Sở lao động lại lấy thông tin của những ngƣời đƣợc nhận tiền 

trợ cấp thất nghiệp Hartz-IV để kiểm tra xem có nguồn thu nhập nào nữa không. 

Trợ cấp thất nghiệp Hartz IV đƣợc chi trả bởi Văn phòng việc làm địa phƣơng với 

bằng một khoản tiền mặt cố định, nhằm đảm bảo sinh hoạt cơ bản. Số tiền hàng tháng 

ngƣời nhận trợ cấp đƣợc nhận dựa trên hoàn cảnh gia đình, độ tuổi của họ.  

2.4.1.2. Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp Trung Quốc 

Với Trung Quốc, chế độ BHTN của quốc gia này đƣợc xây dựng với tên gọi mô 

hình “Chính phủ thị trường xã hội” - kết hợp vai trò của ba yếu tố: Chính phủ (đảm 

đảm bù đắp cho quỹ BHTN và thúc đẩy thị trƣờng việc làm) - thị trƣờng (sự đóng góp 

của NLĐ và NSDLĐ vào quỹ BHTN) - xã hội (thể hiện ở đặc trƣng hài hoà, công 

bằng và sự tham gia của các tổ chức làm bảo hiểm các cấp) [57, tr.53]. 

Tƣơng đồng với Việt Nam, Trung Quốc cũng là một quốc gia đi sau trong phát 

triển nền kinh tế thị trƣờng trên nền tảng thể chế xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế Trung 

Quốc trối dậy mạnh mẽ nhờ công cuộc cải cách, hội nhập sau Hội nghị Trung ƣơng 3 

khóa XI Đảng Cộng sản Trung Quốc (năm 1978). Bên cạnh những thành tựu về kinh 

tế - xã hội đã đạt đƣợc, Trung Quốc cũng phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp do sự 

phân hoá trình độ lao động, lao động nông thôn không có việc làm sau đô thị hoá… 

Đứng trƣớc bối cảnh đó, những quy định pháp luật đầu tiên về BHTN đƣợc thể hiện 

văn bản pháp luật có tên gọi “Quy định bảo hiểm thất nghiệp năm 1999” [107]. Hiện 

nay, chế định BHTN của Trung Quốc đƣợc quy định Luật Bảo hiểm xã hội năm 2010 

[109], BHTN là một hạt nhân của ASXH (cùng với đó là bảo hiểm dƣỡng lão, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm tai nạn). Các nội dung cụ thể của pháp luật 

BHTN của Trung Quốc đƣợc hƣớng dẫn trong Sắc lệnh số 258-99 của Hội đồng nhà 

nƣớc “Quy định về BHTN” [91, tr.54]. 

Một là, quy định về đối tượng và hình thức tham gia BHTN. Phạm vi bảo 

hiểm hiện đƣợc mở rộng cho tất cả ngƣời lao động trong các doanh nghiệp đô thị. Tất 
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cả NLĐ bao gồm cả lao động di cƣ từ nông thôn đã ký HĐLĐ với NSDLĐ của họ. 

Lao động tự làm chủ và lao động trong công việc linh hoạt có thể đăng ký trên cơ sở tự 

nguyện nhƣng phải tự đóng góp [91, tr.54]. Điều này thật sự cần thiết để Trung Quốc 

đồng bộ hóa chính sách ở tất cả các vùng miền trên đất nƣớc, giảm dần khoảng cách 

phúc lợi giữa nông thôn với thành thị. Thực tế tại Trung Quốc năm 2018, số ngƣời 

tham gia BHTN đạt gần 196,43 triệu ngƣời, trên tổng số lực lƣợng lao động xoay 

quanh ngƣỡng 770 triệu lao động [120]. Điều này cũng có nghĩa là cứ bốn NLĐ thì có 

một ngƣời tham gia BHTN ở Trung Quốc.  

Hai là, quy định về các chế độ BHTN. 

- BHTN có ba mục tiêu đó là phòng ngừa trƣớc khi thất nghiệp xảy ra, bù đắp 

thu nhập trong khi NLĐ đang bị thất nghiệp và hỗ trợ NLĐ sớm trở lại thị trƣờng lao 

động sau khi bị thất nghiệp. Tƣơng ứng mới ba mục tiêu trên, BHTN ở Trung Quốc 

bao gồm các chế độ sau: 

+ Trợ cấp thất nghiệp nhằm bù đắp thu nhập cho NLĐ khi họ đang bị thất 

nghiệp. Mức hƣởng trợ cấp thất nghiệp ở Trung Quốc không liên quan đến thu nhập, 

thay vào đó sẽ do Chính phủ và chính quyền địa phƣơng quy định, tùy theo điều kiện 

của từng tỉnh. Thời gian hƣởng trợ cấp thất nghiệp đƣợc xác định dựa trên thời gian 

tham gia đóng BHTN. Điều 46 Luật BHXH năm 2010 của Trung Quốc quy định: 

“Trước khi bị thất nghiệp, tổng thời gian đóng phí của đơn vị sở tại và người đó theo 

quy định từ 1 đến 5 năm thì thời gian được hưởng tối đa 12 tháng; nếu đóng từ 5 đến 

10 năm thì thời gian được hưởng tối đa 18 tháng; nếu đóng trên 10 năm thì thời gian 

được hưởng tối đa 24 tháng. Sau khi tìm được việc làm mà lại tiếp tục bị thất nghiệp, 

thời gian đóng phí sẽ được tính toán lại, thời hạn hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp có 

thể được tính toán kết hợp với thời hạn thất nghiệp lần trước.” Nhƣ vậy, thời gian 

hƣởng TCTN tại Trung Quốc phụ thuộc vào thời gian đóng góp của ngƣời thất nghiệp, 

thể hiện đƣợc sự công bằng giữa những ngƣời cùng đóng góp. Bên cạnh đó, thời gian 

hƣởng TCTN không kéo dài mãi mãi mà có giới hạn, tối đa là 24 tháng. Việc hƣởng 

trợ cấp thất nghiệp của ngƣời thất nghiệp ở Trung Quốc cũng bị chấm dứt trong một số 

trƣờng hợp nhất định theo Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội 2010 quy định bao gồm 05 

trƣờng hợp: (i) Tìm kiếm đƣợc việc làm mới; (ii) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, (iii) Đi 

định cƣ ở nƣớc ngoài; (iv) Đã đƣợc nhận trợ cấp tuổi già; (v) Từ chối không có lý do 

giới thiệu việc làm của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 
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+ Chế độ hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề.  

+  Bảo hiểm y tế cơ bản. Trong thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp, ngƣời thất 

nghiệp sẽ đƣợc hƣởng các quyền lợi bảo hiểm y tế cơ bản nếu họ là thành viên của bảo 

hiểm y tế cơ bản cho ngƣời lao động. Đóng góp bảo hiểm y tế cơ bản do ngƣời thất 

nghiệp sẽ đƣợc trả từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Những ngƣời thất nghiệp không phải 

chịu trách nhiệm đóng góp bảo hiểm y tế cơ bản (Điều 48 Luật Bảo hiểm xã hội).  

+ Trợ cấp mai táng phí. Trƣờng hợp một ngƣời thất nghiệp chết trong khi vẫn 

còn là ngƣời hƣởng trợ cấp thất nghiệp, các quy định của địa phƣơng về phúc lợi liên 

quan đến cái chết của một ngƣời có việc làm sẽ đƣợc tham chiếu cho việc trả cho 

những ngƣời còn sống trong trợ cấp mai táng và trợ cấp tang lễ. Các chi phí sẽ đƣợc 

chi trả bởi quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mức chi trả mai táng phí sẽ tùy thuộc vào từng 

địa phƣơng mà sẽ có sự khác nhau về chi phí hỗ trợ, đây cũng là quy định phù hợp với 

từng điều kiện kinh tế ở các địa phƣơng khác nhau, thay vi Nhà nƣớc quy định “cứng” 

mức hỗ trợ sẽ dẫn tới sự cào bằng không có tính hỗ trợ đối với những thành phố hay 

đô thị lớn mà chi phí sống bình quân cao. 

- Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Điều 45 Luật Bảo hiểm xã hội 2010 

quy định:  

“Người thất nghiệp có đầy đủ những điều kiện sau thì có thể hưởng bảo 

hiểm thất nghiệp:  

1. Theo quy định tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đơn vị sở tại và người đó 

đã thực hiện đóng đủ 1 năm nghĩa vụ theo quy định;   

2. Mất việc ngoài ý muốn;   

3. Đã đăng ký thất nghiệp, đồng thời có nhu cầu tìm việc” [59]. 

Với điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đây là điều kiện tiên 

quyết phù hợp với nguyên tắc chung của hầu hết mọi loại bảo hiểm - có đóng thì mới 

có hƣởng. Với điều kiện mất việc ngoài ý muốn, điều kiện này có nghĩa là NLĐ bị 

chấm dứt quan hệ lao động không xuất phát từ việc ý muốn chủ đích của bản thân (thất 

nghiệp không tự nguyện). Về đăng ký thất nghiệp với cơ quan có thẩm quyền và có 

mong muốn tìm việc làm mới, đây là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền quản lý một 

cách dễ dàng, thống nhất và toàn diện các đối tƣợng đủ điều kiện hƣởng BHTN. 
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Ba là, thủ tục hưởng BHTN. Để đƣợc hƣởng BHTN tại Trung Quốc, NLĐ 

phải tuân thủ các bƣớc sau:  

- Bƣớc 1: Đăng ký thất nghiệp. NLĐ phải đăng ký tình trạng thất nghiệp tại cơ 

quan lao động địa phƣơng (Human Resources and Social Security Bureau) trong vòng 

60 ngày sau khi mất việc. Điều này giúp xác nhận tƣ cách để nhận bảo hiểm thất 

nghiệp.  

- Bƣớc 2: Nộp hồ sơ yêu cầu TCTN. NLĐ cần nộp hồ sơ yêu cầu TCTN, bao 

gồm chứng nhận thất nghiệp, HĐLĐ đã chấm dứt và các giấy tờ liên quan khác.  

- Bƣớc 3: Thẩm định hồ sơ. Cơ quan lao động sẽ xem xét hồ sơ để xác nhận 

ngƣời lao động đáp ứng đủ các điều kiện hƣởng trợ cấp.  

- Bƣớc 4: Nhận trợ cấp hàng tháng. Nếu đƣợc chấp nhận, NLĐ sẽ nhận TCTN 

hàng tháng từ cơ quan BHXH địa phƣơng trong khoảng thời gian quy định, thƣờng là 

từ 3 đến 24 tháng, tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm. 

- Bƣớc 5: Hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Trong thời gian nhận trợ cấp, NLĐ phải 

tham gia vào các hoạt động tìm kiếm việc làm và đào tạo nghề do cơ quan lao động 

yêu cầu để đảm bảo tính hợp lệ cho việc tiếp tục nhận trợ cấp [102, 105, 107]. 

Bốn là, quy định về quỹ BHTN.  

- Mức đóng góp Quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc. Sau khi ban hành 

Quy định năm 1999, BHTN ngày càng phát huy tác dụng tích cực bảo đảm đời sống 

cơ bản và thúc đẩy tạo việc làm cho ngƣời thất nghiệp ở Trung Quốc. Nguồn ngân 

sách cho Quỹ không ngừng đƣợc bổ sung từ đóng góp chủ yếu của ngƣời lao động và 

doanh nghiệp. Hiện nay, mức đóng góp vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đƣợc xác định 

bao gồm Doanh nghiệp đóng 2% quỹ tiền lƣơng và ngƣời lao động đóng 1% tiền 

lƣơng. Nông dân làm việc theo HĐLĐ trong các doanh nghiệp không phải đóng góp. 

Tuy nhiên, chính quyền cấp tỉnh có thể điều chỉnh tỷ lệ đóng góp của địa phƣơng với 

sự chấp thuận của Hội đồng Nhà nƣớc [71, tr.67].  

- Thiết chế quản lý bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc. Cơ quan quản lý nhà 

nƣớc về BHTN tại Trung Quốc là Bộ Lao động và An sinh xã hội. Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện BHTN thuộc về cơ quan BHXH thuộc bộ Lao động và ASXH. Cơ quan 

này có hệ thống gồm bốn cấp: cấp trung ƣơng, cấp tỉnh, cấp địa khu, cấp huyện [28, 

tr.131-133]. Theo Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2010, Cơ quan bảo hiểm xã hội ở 
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Trung Quốc sẽ đƣợc thành lập tại mỗi tỉnh và tùy từng khối lƣợng công việc khác nhau 

mà dƣới các cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh sẽ có các chi nhánh, điểm dịch vụ để 

hoạt động, các chi phí hoạt động sẽ thuộc về trách nhiệm của chính quyền địa phƣơng 

cùng cấp theo quy định nhà nƣớc. Điều 73 và Điều 74 quy định trách nhiệm của Cơ 

quan bảo hiểm xã hội là chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ kịp thời; tạo lập hồ sơ 

bảo hiểm của NSDLĐ và NLĐ; thông qua hoạt động vận hành, thống kê, khảo sát, các 

cơ quan bảo hiểm sẽ cập nhật toàn diện hồ sơ nhằm phục vụ việc tra cứu miễn phí của 

ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động khi phát sinh nhu cầu.  

Các quy định xử lý vi phạm về BHTN tiếp tục ghi nhận tại Luật Bảo hiểm xã 

hội 2010 với cách tiếp cận rộng hơn khi mà ngƣời có hành vi vi phạm quy định về bảo 

hiểm xã hội nói chung bao gồm hành vi vi phạm bảo hiểm thất nghiệp. Những hành vi 

vi phạm có thể kể đến nhƣ: Gian lận trong việc hƣởng bảo hiểm thất nghiệp, trốn 

đóng, đóng sai lệch; lạm dụng chức quyền, làm sai gây thiệt hại quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp. Trên thực tế, việc xử phạt hành vi vi phạm đóng bảo hiểm gặp nhiều khó khăn, 

hiện tƣợng lừa đảo, chiếm dụng, lạm dụng trong sử dụng, quản lý quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp của một số cá nhân, tổ chức vẫn tồn tại. 

Nhìn chung, cơ chế quản lý và vận hành bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc 

hiện nay tƣơng đối đồng bộ và chuyên nghiệp. Xét về cơ chế quản lý, chế độ này áp 

dụng theo hình thức nhà nƣớc quản lý trực tiếp, cơ bản thống nhất Bộ Nguồn nhân lực 

và An sinh xã hội chịu trách nhiệm quản lý các hạng mục liên quan tới thu chi của quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp. Chính phủ trở thành chỗ dựa chủ yếu để duy trì và bảo đảm sự 

vận hành của chế độ này. Cùng với việc không ngừng hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp, các tổ chức làm bảo hiểm các cấp ở Trung Quốc cũng tăng cƣờng cải tiến công 

tác cơ sở, nâng cao trình độ quản lý. Cụ thể là, hoàn tất danh mục đóng phí cá nhân, tăng 

cƣờng quản lý tình hình tham gia bảo hiểm của ngƣời lao động, thẩm định điều kiện thụ 

hƣởng cho ngƣời tham gia bảo hiểm thất nghiệp; từng bƣớc quy phạm và hoàn thiện trình 

tự nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp, xác định quy trình thủ tục nghiệp vụ liên quan. Đồng 

thời việc bảo đảm đời sống cho ngƣời thất nghiệp, tổ chức làm bảo hiểm cũng tăng cƣờng 

dịch vụ việc làm, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất của ngƣời làm 

bảo hiểm, nâng cao trình độ thông tin hoá về quản lý và dịch vụ của nghiệp vụ bảo hiểm 

thất nghiệp [57, tr.89].  
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 Tuy nhiên, việc quản lý bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc cũng khó tránh 

khỏi nhƣng hạn chế nhất định. Cụ thể, tình trạng một bộ phận ngƣời thất nghiệp chậm 

khai báo hoặc cố tình trốn tránh nghĩa vụ khai báo có việc làm để tiếp tục hƣởng 

TCTN và các chính sách phúc lợi của BHTN vẫn diễn ra. Hay nói cách khác, quản lý 

nhà nƣớc về ngƣời thất nghiệp vẫn hạn chế về chức năng thẩm tra điều kiện hƣởng của 

đối tƣợng hƣởng BHTN. Theo đánh giá của ban ngành dịch vụ việc làm lao động 

Trung Quốc, phần lớn ngƣời lao động sau khi thất nghiệp, đặc biệt là thanh niên đều 

không ở nhà mà bằng nhiều hình thức tìm một việc làm nào đó nhƣng không công khai 

và không rút hồ sơ đăng ký thất nghiệp [113]. Do đó, các cơ quan làm bảo hiểm rất 

khó khăn trong việc xác định họ có còn là đối tƣợng thất nghiệp hay không và đã tìm 

đƣợc việc làm hay chƣa để tiếp tục hay ngừng cấp phát tiền bảo hiểm thất nghiệp, dẫn 

đến tình trạng trợ cấp không đúng đối tƣợng, làm mất đi vai trò bảo đảm lợi ích công 

bằng cho ngƣời thất nghiệp của BHTN. 

 Mặt khác, chế độ BHTN mà Trung Quốc từ khi hình thành cho đến nay cũng 

đƣợc áp dụng theo hình thức bắt buộc nhƣng các quy định liên quan mới dừng lại ở 

cấp độ dƣới luật. Chính vì thế, các tổ chức làm bảo hiểm thiếu quyền lực để giám sát 

quản lý hoạt động và xử lý các hành vi vi phạm các quy định của BHTN. Đồng thời, 

chế độ này thiếu các quy định về trách nhiệm luật pháp tƣơng ứng, nên trên thực tế, nó 

lại mang tính tự nguyện, dẫn tới hành vi khai báo việc làm cũng nhƣ hƣởng BHTN 

thiếu trung thực. 

Bên cạnh đó, chế độ bảo hiểm thất nghiệp cũng có những khó khăn trong thúc đẩy 

việc làm. Theo đó, các lớp bồi dƣỡng việc làm trình độ không cao và không đa dạng. Đa 

số các lớp bồi dƣỡng việc làm đều chủ yếu liên quan tới một số ngành nghề phổ thông 

nhƣ máy tính, nấu ăn, thời gian đào tạo chỉ giới hạn khoảng 01 tháng. Do đó, ngƣời thất 

nghiệp sau khi tham gia bồi dƣỡng vẫn rất khó khăn trong việc tìm và chọn nghề, con số 

ngƣời thất nghiệp thực sự chủ động tìm việc vẫn rất ít [57, tr.92]. 

Năm là, xử lí vi phạm pháp luật về BHTN. Mức xử phạt cụ thể cho các hành vi vi 

phạm liên quan đến BHTN tại Trung Quốc nhƣ sau: 

- Khai báo sai thông tin hoặc gian lận để nhận trợ cấp: NLĐ nếu bị phát hiện khai 

báo sai hoặc gian lận để nhận TCTN sẽ bị yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận bất 

hợp pháp. Ngoài ra, họ có thể bị phạt hành chính với mức phạt từ 2.000 đến 10.000 RMB 
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(khoảng 300 đến 1.500 USD), tùy thuộc vào mức độ vi phạm và số tiền gian lận. 

- Doanh nghiệp trốn đóng hoặc đóng thiếu BHTN: Doanh nghiệp trốn đóng hoặc 

đóng không đủ mức BHTN cho NLĐ sẽ bị yêu cầu đóng đủ số tiền còn thiếu, kèm theo 

mức phạt hành chính lên tới 300% khoản tiền chƣa đóng. Trong trƣờng hợp vi phạm 

nghiêm trọng, những ngƣời có trách nhiệm trong doanh nghiệp có thể bị xử phạt hình sự, 

với án tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. 

- Không tuân thủ nghĩa vụ thông báo: Nếu doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ 

thông báo khi chấm dứt hợp đồng với NLĐ hoặc không khai báo chính xác số lƣợng lao 

động, cơ quan lao động có thể áp dụng mức phạt từ 1.000 đến 5.000 RMB (khoảng 150 

đến 750 USD) cho mỗi vi phạm. 

- Nhân viên nhà nƣớc lợi dụng chức vụ để gian lận bảo hiểm thất nghiệp: Những 

nhân viên trong cơ quan bảo hiểm hoặc tổ chức lao động nếu lợi dụng chức quyền để gian 

lận hoặc biển thủ quỹ BHTN sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt có thể bao 

gồm việc bồi thƣờng số tiền thất thoát và án tù từ 1 đến 5 năm, tùy theo số tiền bị chiếm 

dụng và mức độ vi phạm. 

- Hỗ trợ hoặc che giấu hành vi vi phạm: Cá nhân hoặc tổ chức hỗ trợ hoặc che giấu 

các hành vi vi phạm có thể bị phạt hành chính từ 5.000 đến 20.000 RMB (khoảng 750 đến 

3.000 USD). Trong trƣờng hợp đồng lõa với gian lận lớn hoặc có tổ chức, các cá nhân này 

có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các mức phạt cao hơn hoặc án tù [102].  

Sáu là, chương trình đảm bảo sinh kế tối thiểu (Địa bao). Chƣơng trình Địa 

bao đƣợc quy định nhằm bù đắp thu nhập cho những hộ nghèo có thu nhập đầu ngƣời 

dƣới chuẩn nghèo địa phƣơng hoặc ngƣỡng nhận trợ giúp xã hội nhằm bù đắp khoảng 

cách giữa thu nhập và chuẩn nghèo. Chƣơng trình đảm bảo sinh kế tối thiểu thực tế chủ 

yếu hỗ trợ vào các đối tƣợng không có khả năng lao động, có nguồn thu nhập không ổn 

định, những nguời tàn tật không nơi nƣơng tựa, ngƣời già yếu không có khả năng lao 

động, các đối tƣợng này trƣớc đây đã hƣởng trợ cấp xã hội nhƣng vẫn còn ở mức thấp 

chƣa đảm bảo cuộc sống tối thiểu nên cần có sự quan tâm hơn của nhà nƣớc. Các điều 

kiện sống tối thiểu bao gồm về ăn, ở, mặc, chữa bệnh và giáo dục. 

Chƣơng trình Địa bao cung cấp trợ giúp đều kỳ bằng tiền mặt hoặc bằng hiện 

vật cho các hộ gia đình nghèo, tối đa bằng chuẩn nghèo địa phƣơng dựa trên cơ sở xét 

duyệt hoàn cảnh cộng với các thƣớc đo về thu nhập khác. Trên thực tế, chuẩn Địa bao 
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đƣợc xác định trên cơ sở một số yếu tố nhƣ (1) tiền công tối thiểu tại địa phƣơng, trợ 

cấp sinh hoạt cơ bản dành cho ngƣời mất việc, trợ cấp thất nghiệp; (2) điều kiện kinh 

tế địa phƣơng và khả năng ngân sách; (3) tỉ lệ lạm phát địa phƣơng. Về nguyên tắc, 

chƣơng trình Địa bao đƣợc thiết kế theo kiểu bù đắp phúc lợi tính trên đầu ngƣời, đƣợc 

xác định là mức chênh lệch giữa chuẩn Địa bao so với thu nhập bình quân đầu ngƣời 

của hộ gia đình. 

Có hai chƣơng trình Địa bao ở thành thị và Địa bao nông thôn. Chế độ Địa bao 

nông thôn đƣợc thiết kế và thực hiện rất giống chế độ Địa bao thành thị. Sự khác nhau 

chủ yếu giữa hai chƣơng trình là chế độ Địa bao nông thôn hoàn toàn do địa phƣơng 

chịu trách nhiệm về kinh phí. Trong khi chế độ tại thành phố do trung ƣơng và địa 

phƣơng cùng chịu trách nhiệm, trong đó trung ƣơng chịu phần lớn. 

Pháp luật về BHTN ở Trung Quốc đã có những nhận thức đúng đắn về việc mở 

rộng phạm vi điều chỉnh; xu hƣớng phát triển là chú trọng hơn nữa tới các biện pháp 

hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm; sự quản lý và vận hành tƣơng đối đồng bộ, thể 

hiện sự bao phủ toàn lãnh thổ. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt đƣợc, bảo 

hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc cũng bộc lộ nhiều hạn chế và lỗ hổng nhƣ cơ cấu thụ 

hƣởng mất cân đối, mặc dù đã có quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh nhƣng thực tế 

thực hiện vẫn đang tập trung vào đối tƣợng ngƣời lao động thành thị mà chƣa chú ý 

nhiều tới lao động nông thôn. Vấn đề sử dụng quỹ chƣa hợp lý, phần lớn nguồn quỹ 

đƣợc dùng vào việc trợ cấp thất nghiệp. Mặc dù quá trình vận hành mỗi quốc gia có 

những sự khác biệt, tuy nhiên, những kết quả tích cực và những mặt hạn chế của pháp 

luật về bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc sẽ là nguồn tham khảo có giá trị để chọn 

lọc và bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam.  

2.4.1.3. Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp Thái Lan 

Pháp luật BHTN hiện nay đƣợc quy định tại Luật An sinh xã hội Thái Lan 

(Social Security Act - B.E..2533) năm 1990 có những điều khoản khung về BHTN, 

bao gồm định nghĩa về thất nghiệp; trách nhiệm đóng BHTN của NLĐ, NSDLĐ và 

Nhà nƣớc; đóng BHTN với trƣờng hợp NLĐ tham gia BHTN với nhiều NSDLĐ; điều 

kiện hƣởng, thời gian hƣởng BHTN [116]. Tuy nhiên, do BHTN là một chính sách 

phức tạp nên pháp luật BHTN tại Thái Lan tiếp tục đƣợc sửa đổi nhiều lần, các khoản 

trợ cấp thất nghiệp đầu tiên mới bắt đầu đƣợc chi trả từ ngày 01/7/2004. Sự kiện này 
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đƣa Thái Lan chính thức trở thành quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á triển khai 

chính sách BHTN bắt buộc trên phạm vi toàn quốc [44, tr.79]. Pháp luật BHTN hành tại 

Thái Lan đƣợc quy định tại Luật An sinh xã hội đƣợc sửa đổi lần thứ tƣ (Social Security 

Act (No.4) - B.E..2542) vào năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 20/10/2015. Những nội 

dung cơ bản của pháp luật BHTN tại Thái Lan bao gồm: 

Một là, quy định về đối tượng và hình thức tham gia BHTN. Đối tƣợng tham 

gia BHTN ở Thái Lan chính là đối tƣợng tham gia BXHX bắt buộc. Tất các các doanh 

nghiệp có sử dụng NLĐ làm công ăn lƣơng trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi đều phải 

tham gia BHTN cho NLĐ, có loại trừ một số đối tƣợng là nông dân và ngƣời giúp việc 

gia đình. Công chức NLĐ làm việc cho các doanh nghiệp nhà nƣớc đƣợc hƣởng bảo 

hiểm từ chƣơng trình khác [91, tr.79]. Lao động là ngƣời nƣớc ngoài làm việc tại Thái 

Lan cũng đƣợc thụ hƣởng chính sách BHTN, nhƣng điều kiện cụ thể sẽ căn cứ vào 

HĐLĐ của họ và giấy phép cƣ trú. Tính đến năm 2017, Thái Lan có khoảng trên 16 

triệu ngƣời đang tham gia BHTN, chiếm khoảng 25,11% lực lƣợng lao động [42]. 

Hai là, quy định về các chế độ BHTN.  

- Các chế độ BHTN ở Thái Lan bao gồm: Trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ tƣ vấn, 

giới thiệu việc làm; Hỗ trợ đào tạo nghề.  

- Điều kiện hưởng BHTN. NLĐ tham gia BHTN tự bỏ việc hoặc bị cho thôi 

việc phải đóng BHTN ít nhất 06 tháng trong khoảng 15 tháng trƣớc khi chấm dứt công 

việc. Ngoài ra, NLĐ phải đăng ký hƣởng TCTN tại Văn phòng dịch vụ việc làm của 

nhà nƣớc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chấm dứt công việc; có khả năng làm việc 

và sẵn sàng làm công việc phù hợp khi đƣợc Văn phòng dịch vụ việc làm giới thiệu; 

không từ chối khoá đào tạo nghề do Văn phòng Dịch vụ việc làm giới thiệu; trình diện 

và thông báo với Văn phòng dịch vụ việc làm về tình trạng tìm kiếm việc làm hàng tháng.  

Luật An sinh xã hội Thái Lan sửa đổi năm 2015 bổ sung thêm trƣờng hợp NLĐ 

vẫn có thể đƣợc hƣởng TCTN nếu NSDLĐ dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 

một thời gian tạm thời (ví dụ nhƣ do lũ lụt hoặc do một sự kiện bất khả kháng) với 

điều kiện ràng buộc là NLĐ vẫn phải đóng góp cho quỹ BHTN ít nhất 06 tháng trong 

thời hạn 15 tháng trƣớc khi sự kiện xảy ra. 

Luật An sinh xã hội Thái Lan cũng quy định rõ NLĐ chỉ đƣợc hƣởng TCTN khi 

nguyên nhân thất nghiệp không thuộc một trong những trƣờng hợp sau đây: Cố ý gây 
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thiệt hại hoặc vi phạm kỷ luật dẫn đến vô ý gây thiệt hại với mức độ nghiêm trọng cho 

NSDLĐ; phạm tội hình sự với NSDLĐ; tự ý nghỉ việc 07 ngày liên tục mà không có lý 

do chính đáng; phạm tội và bị phạt tù giam theo phán quyết của Toà án (trừ một số vi phạm do 

sơ ý hoặc vi phạm nhỏ). Kể cả trƣờng hợp NLĐ nghỉ việc để hƣởng lƣơng hƣu cũng không 

đƣợc hƣởng TCTN.  

- Mức hưởng TCTN đƣợc quy định khác nhau giữa NLĐ tự bỏ việc (chủ động 

thôi việc) và NLĐ bị cho thôi việc (thôi việc bị động). Cụ thể, ngƣời thất nghiệp bị 

buộc thôi việc không do lỗi của họ sẽ đƣợc nhận mức trợ cấp hàng tháng bằng 50% 

mức thu nhập đƣợc bảo hiểm, thời gian hƣởng không quá 180 ngày (6 tháng) trong 

một năm. Trƣờng hợp NLĐ tự bỏ việc chỉ đƣợc hƣởng 30% mức thu nhập đƣợc bảo 

hiểm, thời gian đƣợc hƣởng không quá 90 ngày (3 tháng) trong một năm. Mức thu 

nhập đƣợc bảo hiểm đƣợc xác định căn cứ vào lƣơng của 03 tháng cao nhất trong 

khoảng thời gian 09 tháng trƣớc khi chấm dứt công việc. Tuy nhiên, mức trợ cấp thất 

nghiệp tối đa trong cả hai trƣờng hợp đều bị giới hạn không vƣợt quá 250 baht/ngày 

(khoảng 200.000 vnđ/ngày). Thời điểm NLĐ đƣợ chi trả TCTN từ ngày thứ 08, kể từ 

ngày NLĐ chấm dứt việc làm với NSDLĐ.  

Trên thực tế, Chính phủ Thái Lan cũng điều chỉnh mức hƣởng TCTN trong 

những giải đoạn nhất định, khhi có sự thay đổi của tình hình kinh tế - xã hội. Đơn cử 

nhƣ để đáp ứng lại cuộc khủng hoảng kinh tế và việc làm năm 2008, chính phủ Thái 

Lan đã gia hạn TCTN từ 180 ngày (6 tháng) lên tới 240 ngày (08 tháng) đối với NLĐ 

bị thôi việc năm 2019 [96, tr.156]. Sự điều chỉnh này đã góp phần cải thiện đời sống 

khó khăn của ngƣời thất nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng 2008 - 2009. Thống kê 

cũng chỉ ra rằng, so với số 71,9 ngƣời hƣởng TCTN năm 2008 thì năm 2009 số ngƣời 

hƣởng TCTN đã tăng lên gấp đôi, tƣơng đƣơng với 139,1 nghìn ngƣời [119]. Tƣơng tự 

nhƣ vậy, sau trận lũ lịch sự đặc biệt nghiêm trọng năm 2011, thời gian hƣởng TCTN 

đƣợc kép dài tối đa lên tới 06 tháng và ở mức 50% lƣơng tháng, tối đa lên đến 7.500 

baht/tháng [110]. Riêng với NLĐ không có bảo hiểm cũng đƣợc tạo điều kiện để đƣợc 

làm các công việc xx hội với mức tiền công 150 baht/ngày trong khoảng thời gian 20 

ngày [96, tr.155]. 

Ba là, thủ tục hưởng BHTN.  

- Bƣớc 1: Đăng ký thất nghiệp. NLĐ phải đăng ký thất nghiệp với Văn phòng 

Bảo hiểm Xã hội Thái Lan (Social Security Office - SSO) trong vòng 30 ngày sau khi 
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mất việc. Đăng ký có thể đƣợc thực hiện trực tiếp tại các văn phòng của SSO hoặc trực 

tuyến qua cổng thông tin của họ.  

- Bƣớc 2: Nộp hồ sơ yêu cầu TCTN. NLĐ cần nộp hồ sơ yêu cầu trợ cấp thất 

nghiệp, bao gồm chứng nhận từ chủ lao động về việc chấm dứt hợp đồng, hợp đồng 

lao động đã chấm dứt và các tài liệu khác theo yêu cầu. 

- Bƣớc 3: Điều kiện nhận trợ cấp. NLĐ phải đáp ứng các điều kiện nhƣ đã đóng 

bảo hiểm xã hội ít nhất 6 tháng trong vòng 15 tháng trƣớc khi mất việc, và không phải 

tự ý nghỉ việc hoặc bị sa thải vì vi phạm nghiêm trọng. 

- Bƣớc 4: Nhận trợ cấp hàng tháng. Nếu hồ sơ đƣợc chấp thuận, NLĐ sẽ nhận 

trợ cấp hàng tháng từ Văn phòng Bảo hiểm Xã hội. Mức trợ cấp thƣờng là 50% thu 

nhập bình quân, và thời gian hƣởng trợ cấp lên đến 180 ngày (6 tháng). 

- Bƣớc 5: Tham gia hoạt động tìm kiếm việc làm. Trong thời gian hƣởng trợ 

cấp, NLĐ phải tham gia vào các hoạt động tìm việc và đào tạo nghề do SSO tổ chức 

hoặc yêu cầu để đảm bảo tính hợp lệ của quyền lợi tiếp tục nhận trợ cấp.[106] 

Bốn là, quy định về quỹ BHTN.  

- Mức đóng phí BHTN. Về mức đóng BHTN, NLĐ và NSDLĐ đóng một mức 

nhƣ nhau cho quỹ BHTN là 0,5% mức tiền lƣơng tháng đóng bảo hiểm của NLĐ, Nhà 

nƣớc hỗ trợ 0,25% mức tiền lƣơng vào quỹ BHTN. Về mức tiền lƣơng tháng đóng bảo 

hiểm, Chính phủ có quy định về mức tối thiểu và mức tối đa trong từng giai đoạn [106]. 

- Thiết chế quản lý BHTN. Quản lý quỹ BHTN. Chính phủ Thái Lan giao 

nhiệm vụ cho Văn phòng An sinh xã hội, Cục Việc làm, Cục Phát triển kỹ năng nghề, 

Vụ Phúc lợi và bảo hộ lao động (đều thuộc Bộ Lao động và Phúc lợi) phối hợp thực 

hiện chƣơng trìn BHTN trên phạm vi toàn quốc.  

Văn phòn An sinh xã hội có trách nhiệm thu phí BHTN là quản lý dữ liệu thu; 

tiếp nhận đơn xin hƣởng BHTN và ban hành quyết định hƣởng BHTN cho ngƣời thất 

nghiệp sau khi đã xét duyệt; tổ chức chi trả BHTN cho NLĐ.  

Cục Việc làm đặt ra các điều kiện và chính sách hƣớng dẫn thực hiện BHTN 

nhƣ việc đăng ký thất nghiệp và trình diện, xác định việc làm phù hợp cho thất nghiệp 

có bảo hiểm. Trên cơ sở đó, các Văn phòng Dịch vụ việc làm (cơ quan trực thuộc Cục 

Việc làm) chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ về: Tiếp nhận đăng ký thất nghiệp 

của các lao động có bảo hiểm; lập hồ sơ đăng ký hƣởng TCTN; phỏng vấn ngƣời thất 
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nghiệp và tƣ vấn, giới thiệu việc làm phù hợp với năng lực của NLĐ; phối hợp với Vụ 

Phát triển kỹ năng nghề khi NLĐ có nhu cầu đào tạo nghề, sau đó cung cấp và bố trí 

việc làm cho NLĐ đã kết thúc khoá đào tạo nghề của Cục Phát triển kỹ năng nghề.  

Cục Phát triển kỹ năng nghề xem xét, xây dựng các khoá đạo tạo nghề và cho 

ngƣời thất nghiệp; thông báo kết quả đào tạo của ngƣời thất nghiệp cho các cơ quan có 

liên quan.  

Vụ Phúc lợi và Bảo hộ lao động kiểm tra, giải quyết các tranh chấp trong việc 

chấm dứt HĐLĐ giữa NLĐ và NSDLĐ, làm cơ cở cho việc xét điều kiện hƣởng 

BHTN và tiến hành các thủ tục hƣởng BHTN.  

Năm là, xử lí vi phạm pháp luật về BHTN. Các hành vi vi phạm pháp luật về 

BHTN tại Thái Lan và mức xử phạt tƣơng ứng đó là:  

- Khai báo sai thông tin hoặc gian lận để nhận trợ cấp: NLĐ khai báo sai để 

nhận trợ cấp sẽ bị phạt hành chính với mức phạt từ 5.000 đến 20.000 baht (khoảng 140 

đến 560 USD). Trong trƣờng hợp nghiêm trọng, ngƣời vi phạm có thể bị truy tố hình 

sự, phải hoàn trả số tiền đã nhận bất hợp pháp và đối mặt với án tù lên đến 2 năm.  

- Doanh nghiệp trốn đóng hoặc đóng thiếu BHTN: Nếu doanh nghiệp trốn đóng 

bảo hiểm, mức phạt hành chính có thể lên tới 100.000 baht (khoảng 2.800 USD) và 

yêu cầu bồi thƣờng cho các khoản nợ bảo hiểm chƣa đóng. Đối với các vi phạm lặp lại 

hoặc nghiêm trọng, những ngƣời chịu trách nhiệm có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. 

- Không thực hiện nghĩa vụ thông báo: Doanh nghiệp không báo cáo chính xác 

tình trạng lao động khi có sự chấm dứt hợp đồng có thể bị phạt từ 10.000 đến 50.000 

baht (khoảng 280 đến 1.400 USD). Mức phạt sẽ tăng lên nếu doanh nghiệp có vi phạm 

lặp lại hoặc cố ý che giấu thông tin. 

- Hành vi gian lận của nhân viên cơ quan bảo hiểm: Nhân viên của Văn phòng 

Bảo hiểm Xã hội nếu lợi dụng chức quyền để gian lận hoặc chiếm đoạt quỹ sẽ phải 

chịu các hình thức kỷ luật nghiêm ngặt, đồng thời có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm tùy 

theo mức độ vi phạm và số tiền chiếm đoạt. 

- Các tổ chức hoặc cá nhân hỗ trợ hành vi vi phạm” Những cá nhân hoặc tổ 

chức hỗ trợ, tiếp tay cho hành vi gian lận sẽ bị phạt hành chính từ 10.000 đến 30.000 

baht (khoảng 280 đến 850 USD) và có thể phải đối mặt với truy cứu trách nhiệm hình 

sự nếu vi phạm nghiêm trọng hoặc có tổ chức. [103] 
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2.4.2. Một số giá trị tham khảo cho việc hoàn thiện pháp luật bảo hiểm thất 

nghiệp ở Việt Nam 

Qua nghiên cứu, có thể rút ra một số kinh nghiệm có thể vận dụng vào điều kiện 

của Việt  Nam ở hiện tại và tƣơng lai gần đó là:  

Một là, xác định một cách rõ ràng, phù hợp theo hướng ngày càng mở rộng 

các đối tượng tham gia BHTN.  

Đối tƣợng tham gia BHTN đƣợc pháp luật BHTN ở các quốc gia có xu hƣớng 

mở rộng đến càng nhiều NLĐ càng tốt, nhằm mở rộng độ bao phủ ASXH, bảo đảm an 

toàn quỹ BHXH. Ở cả ba quốc gia, chế độ BHTN đều là bắt buộc, trong đó có đối 

tƣợng NLĐ có quan hệ lao động. Điều nổi bật trong quy định về đối tƣợng tham gia 

BHTN ở Đức là không có sự phân biệt đối xử đối với NLĐ nƣớc ngoài đang làm việc 

tại Đức, vẫn thuộc đối tƣợng đƣợc pháp luật BHTN bảo vệ. Trong khi đó, đối tƣợng 

lao động nƣớc ngoài ở nƣớc ta không thuộc diện đƣợc tham gia BHTN theo pháp luật 

Việt Nam (nhƣng vẫn thuộc đối tƣợng tham gia BHXH bắt buộc). Hiện nay, số ngƣời 

nƣớc ngoài đến làm việc tại các dự án lớn Việt Nam đã gia tăng đáng kể, trong đó có 

nhiều ngƣời mong muốn làm việc lâu dài tại Việt Nam. Việc không áp dụng BHTN 

đối với ngƣời nƣớc ngoài làm việc ở Việt Nam có thể gây ra sự thiệt thòi cho các đối 

tƣợng này, khiến họ không an tâm làm việc. Do đó, mở rộng đối tƣợng tham gia 

BHTN đối với ngƣời nƣớc ngoài sẽ là một bài học kinh nghiệm hữu ích mà Việt Nam 

có thể học hỏi từ pháp luật BHTN Đức.  

Hai là, quy định  bảo đảm tính phù hợp, toàn diện của các chế độ BHTN.  

- Về các chế độ hỗ trợ: Một điểm dễ dàng nhận thấy là ngoài chế độ TCTN, các 

quốc gia đã xây dựng nhiều chế độ hỗ trợ khác nhằm phòng ngừa thất nghiệp và tái gia 

nhập thị trƣờng lao động (nhƣ hỗ trợ học nghề; hỗ trợ nâng cao trình độ nghề để duy 

trì hoặc chuyển đổi việc làm; hỗ trợ tƣ vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ thúc đẩy khởi 

nghiệp…) và một số hỗ trợ thể hiện tính nhân văn sâu sắc đối với thân nhân NLĐ (nhƣ 

hỗ trợ mai táng phí đối với trƣờng hợp NLĐ ở Trung Quốc).  

- Về mức hưởng các chế độ BHTN, Pháp luật Thái Lan và Đức đều quy định 

sự khác biệt về mức thụ hƣởng giữa thôi việc chủ động và thôi việc bị động. Rõ ràng, 

việc xác định nguyên nhân chấm dứt việc làm của NLĐ là cần thiết đối với việc thực 

hiện chính sách BHTN. Quy định này ở Thái Lan đã đảm bảo tính công bằng của 

chính sách, mặt khác tiết kiệm đƣợc một phần chi trợ cấp. Tuy nhiên, nếu triển khai áp 
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dụng tại Việt Nam, cần xây dựng bộ tiêu chí cụ thể để xác định nguyên nhân thất 

nghiệp của NLĐ làm căn cứ giải quyết chế độ BHTN, tránh để xảy ra hiện tƣợng 

NSDLĐ cố tình chèn ép buộc NLĐ phải tự nghỉ việc.  

Pháp luật BHTN Việt Nam cũng cần nghiên cứu bổ sung việc xây dựng mức 

hƣởng chế độ BHTN dựa trên tuổi đời của ngƣời thụ hƣởng theo tinh thần của Luật An 

sinh xã hội Đức, bởi trên thực tế, trong thị trƣờng lao động khắc nghiệt ở Việt Nam 

hiện nay, đối tƣợng ngƣời thât nghiệp ở độ tuổi từ 45 trở lên rất khó tìm một công việc 

phù hợp với tuổi tác, kỹ năng công nghệ và sức khoẻ của họ. Bên cạnh đó, đa số ngƣời 

lao động ở độ tuổi 45 trở lên đã tham gia BHTN với khoảng thời gian dài, do đó, nếu 

chính sách về BHTN nâng cao mức hƣởng hoặc thời gian hƣởng cho nhóm độ tuổi này 

đã có thời gian làm việc và đóng BHTN lâu dài sẽ góp phần đảm bảo nguyên tắc công 

bằng trong chính sách BHTN.  

Bên cạnh đó, pháp luật BHTN Việt Nam cũng cần có sự linh hoạt hơn trong 

quy định mức hƣởng đối với các đối tƣợng lao động đặc thù. Kinh nghiệm này đƣợc 

thể hiện trong Bộ Luật An sinh xã hội Đức, mức hƣởng TCTN là 60% tháng lƣơng đóng 

bảo hiểm trƣớc khi thất nghiệp đối với ngƣời độc thân, nhƣng mức hƣởng sẽ là 67% đối 

với lao động có ngƣời phụ thuộc. Tƣơng tự nhƣ vậy, Chính phủ Thái Lan cũng điều chỉnh 

mức hƣởng TCTN trong những giải đoạn nhất định, khi có sự thay đổi của tình hình kinh 

tế - xã hội nhƣ khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch bệnh…  

- Về điều kiện hưởng BHTN, Pháp luật BHTN của Việt Nam cần phù hợp với  

xu hƣớng chung của pháp luật BHTN các nƣớc đó là thắt chặt các quy định về điều 

kiện hƣởng TCTN để khuyến khích NLĐ đến với các loại hỗ trợ khác (nhƣ học nghề, 

bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề) nhằm thúc đẩy mục tiêu phòng ngừa thất nghiệp và 

giúp NLĐ sớm trở lại thị trƣờng lao động.  

Trƣớc hết, NLĐ phải chứng minh rằng lý do nghỉ việc không xuất phát từ lỗi 

của mình. Việt Nam có thể tham khảo Luật An sinh xã hội Thái Lan về việc quy định 

rõ NLĐ chỉ đƣợc hƣởng TCTN khi nguyên nhân thất nghiệp không thuộc một trong 

những trƣờng hợp sau đây: Cố ý gây thiệt hại hoặc vi phạm kỷ luật dẫn đến vô ý gây 

thiệt hại với mức độ nghiêm trọng cho NSDLĐ; phạm tội hình sự với NSDLĐ; tự ý 

nghỉ việc 07 ngày liên tục mà không có lý do chính đáng; phạm tội và bị phạt tù giam 

theo phán quyết của Toà án (trừ một số vi phạm do sơ ý hoặc vi phạm nhỏ). Tƣơng tự 
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nhƣ vậy, pháp luật BHTN của Trung Quốc cũng yêu cầu NLĐ chứng minh họ mất 

việc ngoài ý muốn. Quy định nhƣ trên cũng là biện pháp pháp lý nhằm tránh tình trạng 

NLĐ cố ý nghỉ việc để trục lợi quỹ BHTN.  

Thậm chí, Bộ Luật An sinh xã hội Đức còn quy định NLĐ sẽ bị tƣớc quyền 

hƣởng chế độ BHTN trong 12 tuần (06 tuần trong trƣờng hợp ngƣời thất nghiệp đang 

trong tình trạng cực kỳ khó khăn) nếu ngƣời thất nghiệp từ chối nhận công việc phù 

hợp đƣợc đề nghị bởi cơ quan việc làm hoặc từ chối tham gia các chƣơng trình đào tạo 

nhằm khuyến khích NLĐ tham gia các khoá học nghề để sớm trở lại thị trƣờng lao 

động, không ỷ vào tiền TCTN.  

Một điểm rất tiến bộ, linh hoạt trong Luật An sinh xã hội Thái Lan năm 2015 

cũng cần đƣợc Việt Nam học hỏi đó là bổ sung thêm trƣờng hợp NLĐ vẫn có thể đƣợc 

hƣởng TCTN nếu NSDLĐ dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian 

tạm thời (ví dụ nhƣ do lũ lụt hoặc do một sự kiện bất khả kháng) với điều kiện ràng 

buộc là NLĐ vẫn phải đóng góp cho quỹ BHTN ít nhất 06 tháng trong thời hạn 15 

tháng trƣớc khi sự kiện xảy ra.  

Ba là, quy định về thủ tục hưởng BHTN cần đảm bảo quản lý chặt chẽ các đối 

tƣợng hƣởng BHTN và thúc đẩy NLĐ tìm kiếm việc làm mới trong thời gian thất 

nghiệp.  

Qua nghiên cứu pháp luật BHTN tại Đức, Trung Quốc và Thái Lan đều cho 

thấy, việc yêu cầu NLĐ tuân thủ các quy định về thủ tục đăng ký thất nghiệp là công 

cụ hữu hiệu để cơ quan có thẩm quyền quản lý chặt chẽ các đối tƣợng hƣởng BHTN. 

Thậm chí ở Đức, NLĐ còn có nghĩa vụ báo trƣớc về tình trạng thất nghiệp cho cơ 

quan có thẩm quyền đối với những trƣờng hợp chấm dứt HĐLĐ đã đƣợc báo trƣớc. 

Quy định này nhằm mục đích  để cơ quan có thẩm quyền sớm có biện pháp cần thiết, 

phù hợp đối với từng trƣờng hợp thất nghiệp, không bị động khi NLĐ chính thức bị 

mất việc làm.  

Cùng với đó, trong quá trình nhận TCTN, cả ba quốc gia đƣợc lựa chọn nghiên 

cứu đều yêu cầu NLĐ phải tham gia các chƣơng trình hỗ trợ tìm kiếm việc làm hoặc 

học nghề mà cơ quan có thẩm quyền tổ chức, là điều kiện bắt buộc để NLĐ tiếp tục 

đƣợc xem xét hƣởng TCTN. Điều này cho thấy tầm quan trọng của các biện pháp hỗ 

trợ tìm kiếm việc làm mới luôn đƣợc chú trọng, còn TCTN chỉ là biện pháp giải quyết 
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khó khăn trƣớc mắt cho NLĐ. Các biện pháp hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới là giải 

pháp căn cơ, lâu dài và là mục tiêu chính của chính sách BHTN.   

Bốn là, quy định chặt chẽ về quỹ BHTN, tránh thất thoát quỹ và đảm bảo an 

toàn quỹ BHTN.  

- Về mức đóng góp vào quỹ BHTN, đối với một số trƣờng hợp đặc biệt, mức 

đóng có thể đƣợc giảm trừ cho NLĐ. Việt Nam có thể tham khảo pháp luật BHTN 

Đức khi quy định ngƣời đang đƣợc nhận trợ cấp ốm đau, trợ cấp thai sản chỉ phải đóng 

80% mức phí đóng thông thƣờng; ngƣời đi thực hiện nghĩa vụ công dân chỉ phải đóng 

40% mức phí thông thƣờng. (Điều 344, Quyền III, Bộ luật ASXH Đức). Có thể thấy 

rằng, quy định về mức đóng BHTN tại Đức đã giảm trừ cho một số đối tƣợng NLĐ 

đặc biệt, thể hiện sự quan tâm đối với đối tƣợng lao động dễ bị tổn thƣơng và sự linh 

hoạt, đa tầng của pháp luật BHTN Đức.  

Trong ba quốc gia đƣợc nghiên cứu, mức đóng của NLĐ và NSDLĐ tại Đức, 

Thái Lan là ngang nhau, mức đóng của NSDLĐ tại Trung Quốc cao hơn mức đóng 

của NLĐ (doanh nghiệp đóng 2% quỹ tiền lƣơng và NLĐ đóng 1% tiền lƣơng, mông 

dân làm việc theo HĐLĐ trong các doanh nghiệp không phải đóng góp). Việc quy 

định mức đóng của NSDLĐ cao hơn NLĐ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp với chính những NLĐ đang làm việc cho mình, vì chính NSDLĐ cũng là đối 

tƣợng đƣợc lợi từ chính sách BHTN (không phải chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ khi 

đã đƣợc quỹ BHTN chi trả TCTN, duy trì quan hệ lao động ổn định nhờ chế độ hỗ trợ 

bồi dƣỡng, nâng cao kỹ năng nghề cho NLĐ…). Tuy nhiên, quy định mức đóng cao 

cũng sẽ tạo gánh nặng về tài chính cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế 

giới đang có nhiều biến động do ảnh hƣởng của dịch bệnh, xung đột quân sự, làn sóng 

sử dụng trí tuệ thông minh (AI) thay thế ngƣời lao động… Do đó, việc quy định mức 

đóng cao đối với NSDLĐ cần đƣợc cân nhắc khi áp dụng ở nƣớc ta, đảm bảo phù hợp 

với điều kiện kinh tế của đất nƣớc trong từng giai đoạn cụ thể. 

- Về thiết chế quản lý BHTN, cần quy định rõ thẩm quyền của từng cơ quan và 

trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan đó trong quy trình thu quỹ BHTN, xét duyệt hồ 

sơ hƣởng BHTN, giải quyết các chế độ hỗ trợ BHTN. Điển hình nhƣ ở Thái Lan, 

Chính phủ giao nhiệm vụ cho Văn phòng An sinh xã hội, Cục Việc làm, Cục Phát triển 

kỹ năng nghề, Vụ Phúc lợi và bảo hộ lao động (đều thuộc Bộ Lao động và Phúc lợi) 

phối hợp thực hiện chƣơng trình BHTN trên phạm vi toàn quốc.  
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Cần phân cấp mạnh mẽ cho địa phƣơng trong tổ chức thực thi BHTN, nhờ đó phát 

huy đƣợc tính chủ động, linh hoạt của mỗi địa phƣơng. Ở Trung ƣơng chỉ quy định các 

điều kiện khung mang tính giới hạn, không tập trung vào những vấn đề cụ thể, cùng với 

đó là tập trung vào thanh tra, xử lý vi phạm và sửa đổi, bổ sung pháp luật cho phù hợp.   

Bên cạnh đó, pháp luật BHTN chỉ có thể phát huy hết mục tiêu phòng ngừa thất 

nghiệp và giúp NLĐ sớm trở lại thị trƣờng lao động nếu có một cơ chế tổ chức thực 

hiện pháp luật tốt. Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm của Thái Lan, theo đó, 

toàn bộ quá trình quản lý thông tin của đối tƣợng đóng, hƣởng BHTN đƣợc thực hiện 

trên hệ thống trực tuyến, mỗi cơ quan đều có trách nhiệm lƣu trữ dữ liệu vào hệ thống 

trực tuyến để đảm bảo tính thống nhất. Đồng thời, tiền trợ cấp cũng đƣợc chuyển trực 

tiếp vào tài khoản cá nhân của đối tƣợng đƣợc bảo hiểm, đảm bảo thuận tiện cho ngƣời 

thụ hƣởng. Bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa chính sách BHTN với chính sách dạy nghề 

và tạo việc làm trong nƣớc. Đồng thời, Việt Nam cũng phải rút kinh nghiệm từ khó 

khăn mà cả Thái Lan và Trung Quốc đều gặp phải khi thực thi chính sách BHTN, đó 

là tập trung chủ yếu vào bù đắp thu nhập hơn là phòng ngừa thất nghiệp và hỗ trợ 

NLĐ quay trở lại thị trƣờng lao động, chƣa khuyến khích đƣợc NLĐ mặn mà với hỗ 

trợ tƣ vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ đào tạo nghề. 

Năm là, pháp luật về xử lí vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHTN cần quy 

định cụ thể chế tài đối với từng hành vi vi phạm, bao gồm cả hành vi của NLĐ, 

NSDLĐ và cá nhân có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ hƣởng BHTN.  

Pháp luật các quốc gia đƣợc lựa chọn nghiên cứu đều quy định rõ mức khung 

xử phạt đối với từng hành vi vi phạm pháp luật về BHTN, bởi lẽ, nếu không có chế tài 

cụ thể thì sẽ không có cơ sở để xử lí triệt để hành vi vi phạm và răn đe các đối tƣợng 

có ý định vi phạm. Thậm chí, một số vi phạm ở mức độ nghiêm trọng còn đƣợc cả ba 

quốc gia Đức, Trung Quốc, Thái Lan xác định là vi phạm hình sự. Quy định này cho 

thấy pháp luật các quốc gia rất coi trọng tới quan hệ BHTN, việc xâm phạm quan hệ 

BHTN ở quy mô lớn, gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

và áp dụng hình phạt tù, truy thu lại số tiền đã chiếm dụng.  

Một điều đáng chú ý đó là, đối tƣợng vi phạm pháp luật về BHTN không chỉ 

bao gồm NSDLĐ, NLĐ mà còn có thể là các cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp 

nhận, xét duyệt hồ sơ hƣởng BHTN. Tuy đối tƣợng này không trực tiếp đƣợc hƣởng 
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lợi từ các hỗ trợ, nhƣng họ có thể không làm tròn chức trách đƣợc giao khiến việc chi 

trả trợ cấp bị chậm trễ, hoặc họ cũng có thể gây khó khăn cho NLĐ để trục lợi. Do đó, 

quy định chế tài xử lí vi phạm với những cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận, xét duyệt 

hƣởng BHTN là việc làm cần thiết nhằm bảo đảm pháp luật về BHTN đƣợc triển khai 

nghiêm minh, hiệu quả.  
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Kết luận chƣơng 2 

Từ việc phân tích định nghĩa thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp và pháp luật 

BHTN theo quy định của quốc tế và quan niệm các học giả trong nƣớc, chƣơng 2 của 

luận án đã đƣa ra khái niệm của pháp luật về BHTN. Cùng với đó, đặc điểm, vai trò, 

nội dung của pháp luật BHTN cũng đƣợc luận án làm rõ.  

Dựa theo quan điểm của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật và những vấn 

đề lý luận chung về pháp luật, luận án đã xây dựng  tám tiêu chí để đánh giá mức độ 

hoàn thiện của pháp luật BHTN đó là: tính chính trị, tính tƣơng thích với chuẩn mực 

quốc tế, tính toàn diện, tính thống nhất, tình phù hợp, tính ổn định, tính minh bạch và 

tính chuẩn mực về kỹ thuật lập pháp. Các tiêu chí này là công cụ quan trọng để đánh 

giá thực trạng pháp luật BHTN Việt Nam hiện hành tại chƣơng 3. Để công tác hoàn 

thiện pháp luật BHTN đạt hiệu quả cao, các điều kiện đảm hoàn thiện pháp luật về 

BHTN cũng cần đƣợc quan tâm, bao gồm điều kiện về chính trị - pháp lý, điều kiện về 

nhân lực và điều kiện về kinh tế.  

Để có cơ sở cho việc so sánh, đánh giá thực trạng pháp luật BHTN Việt Nam ở 

Chƣơng 3, luận án đã lựa chọn pháp luật BHTN của ra ba quốc gia là Đức, Trung 

Quốc, Thái Lan để nghiên cứu và chỉ rõ những giá trị có thể tham khảo cho quá trình 

hoàn thiện pháp luật BHTN ở Việt Nam hiện nay.  
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 Chƣơng 3 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT  

VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM 

 

3.1. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT 

NGHIỆP Ở VIỆT NAM     

3.1.1. Chế độ hỗ trợ ngƣời lao động mất việc làm trƣớc khi có quy định về 

bảo hiểm thất nghiệp  

Trong giai đoạn từ năm 1945 đến trƣớc Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986, 

trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, quan hệ lao động đƣợc biểu hiện thông qua hình 

thức tuyển dụng vào biên chế nhà nƣớc suốt đời, là quan hệ trực tiếp giữa Nhà nƣớc và 

NLĐ. Các xí nghiệp, công ty đƣợc Nhà nƣớc giao kế hoạch sản xuất, giao nộp sản 

phẩm và đƣợc phân bổ chỉ tiêu sử dụng NLĐ. Nói đến thất nghiệp là một khái niệm xa 

lạ với chế độ xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ, nó đƣợc xem nhƣ chỉ tồn tại dƣới chế độ tƣ 

bản chủ nghĩa [69, tr.153]. Do đó, vấn đề về BHTN cũng không đƣợc đặt ra trong thực 

tiễn và pháp lý.  

Để thúc đẩy sự phát triển của thị trƣờng lao động sau Đại hội Đảng lần thứ VI 

năm 1986, Hội đồng Bộ trƣởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 

227/HĐBT ngày 29/12/1987 về việc sắp xếp lại tổ chức, tinh giản biên chế trong cơ 

quan hành chính sự nghiệp. Theo đó, đối với những cán bộ, công nhân, viên chức tự 

nguyện xin thôi việc, thì khi thôi việc đƣợc trợ cấp một lần theo nguyên tắc: cứ mỗi 

năm công tác trong cơ quan Nhà nƣớc đƣợc hƣởng bằng 01 tháng lƣơng và các khoản 

phụ cấp, trợ cấp (nếu có). Đối với những cán bộ, công nhân, viên chức dôi dƣ ngoài 

biên chế mà không tự nguyện thôi việc thì cơ quan tạm cho nghỉ việc một thời gian để 

tự tìm việc làm. Thời gian nghỉ việc tối đa để đi tìm việc làm là 12 tháng và đƣợc 

hƣởng 75% lƣơng kèm phụ cấp, trợ cấp. Trong thời gian nghỉ tìm việc, cơ quan, xí 

nghiệp có trách nhiệm giúp đỡ, tạo điều kiện cần thiết để họ liên hệ tìm việc làm. 

Ngoài ra, họ còn đƣợc quyền mua tiếp tiêu chuẩn lƣơng thực cho đến khi có việc làm 

mới, nhƣng tối đa cũng không quá 12 tháng (thời kỳ này ở nƣớc ta còn chế độ phân phối 

lƣơng thực). Nếu sau 12 tháng vẫn không tìm đƣợc việc làm thì giải quyết cho nghỉ việc 

và hƣởng chế độ nhƣ với trƣờng hợp tự xin thôi việc. Nhƣ vậy, vấn đề thất nghiệp và xử 
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lý thất nghiệp đối với những ngƣời làm việc trong quốc doanh đã chính thức đƣợc đặt ra 

về mặt pháp lý tại Quyết định số 227/HĐBT này.  

Bắt đầu từ năm 1989, khi Nhà nƣớc thực hiện chính sách hàng hoá một giá theo 

cơ chế thị trƣờng, triệt để xoá bỏ bao cấp, áp dụng chế độ tính đủ giá trị của tiền 

lƣơng, chuyển các đơn vị kinh tế quốc doanh sang hạch toán kinh doanh thực sự và 

sắp xếp lại lao động trong khu vực Nhà nƣớc, khi đó tiếp tục có nhiều NLĐ trở thành 

dƣ thừa. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Bộ trƣởng đã ban hành Quyết định số 

176/HĐBT ngày 09/10/1989 về sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc 

doanh. Đối với những NLĐ phải tạm thời nghỉ việc trọng 01 tháng trở lên đến 03 

tháng thì đƣợc hƣởng trợ cấp tạm ngừng việc từ nguồn của doan nghiệp. Nếu kéo dài 

trên 03 tháng thì xem xét chuyển sang chế độ thôi việc trợ cấp một lần. Các lao động 

ra làm việc ở các khu vực kinh tế khác (ngoài quốc doanh) thì cũng đƣợc thực hiện chế 

độ trợ cấp thôi việc một lần. Cứ mỗi năm công tác liên tục đƣợc trợ cấp 01 tháng 

lƣơng cơ bản cộng phụ cấp (nếu có), tối thiểu là 03 tháng, Trợ cấp do đơn vị trả, nhà 

nƣớc trợ giúp một phần đối với các đơn vị có nhiều khó khăn, căn cứ vào từng trƣờng 

hợp cụ thể nhƣng tối đa không quá 50% số trợ cấp.  

Tiếp theo đó, ngày 12/4/1991, Hội đồng Bộ trƣởng tiếp tục ban hành Quyết 

định số 111/HĐBT về một số chính sách trong việc săp xếp lại biên chế. Trong văn 

bản này, nội dung chính sách đối với NLĐ bị thôi việc vẫn duy trì nhƣ quyết định số 

176/HĐBT ngày 09/10/1989, tuy nhiên có bổ sung thêm một số quy định mới. Với 

những ngƣời thôi việc đi xây dựng các vùng kinh tế mới theo dự án đƣợc phê duyệt, 

thì đƣợc nhận thêm 06 tháng lƣơng và phụ cấp, đƣợc cấp tiền tàu xe và cƣớc vận 

chuyển. Với những ngƣời thôi việc dƣới 45 tuổi, nếu họ có yêu cầu và khả năng học 

nghề để tìm việc mới, thì đƣợc cấp thêm thêm một khoản kinh phí học nghề trong 06 

tháng, tƣơng đƣơng với giá 20 kg gạo/tháng.  

Đến Quyết định số 76/HĐBT ngày 9/3/1993 của Hội đồng Bộ trƣởng, độ tuổi 

đƣợc hỗ trợ học nghề không còn giới hạn dƣới 45 tuổi nhƣ Quyết định số 111/HĐBT. 

Ngoài ra, ngƣời thôi việc ở khu vực nhà nƣớc nếu chuyển sang hoạt động kinh doanh 

thì đƣợc vay vốn với lãi suất ƣu đãi từ quỹ việc làm quốc gia, đƣợc ƣu tiên đào tạo 

nghề theo các chƣơng trình dự án việc làm, và đƣợc giảm hoặc miễn thuế theo luật định. 

Chế độ cho NLĐ trong các thành phần kinh tế thôi việc trƣớc khi chấm dứt 

HĐLĐ tiếp tục đƣợc quy định tại Điều 25 Pháp lệnh Hợp đồng lao động ngày 
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30/8/1990 và Điều 19 Nghị định số 165/HĐBT ngày 12/5/1992 quy định chi tiết thi 

hành Pháp lệnh HĐLĐ. Theo đó, NLĐ không đƣợc hƣởng chế độ trợ cấp thôi việc khi 

HĐLĐ hết hạn; chấm dứt HĐLĐ do lỗi của NLĐ; NLĐ đƣợc bầu, bổ nhiệm giữ các 

chức vụ dân cử trong hệ thống chính trị. Trợ cấp thôi việc đƣợc tính trên cơ sở tiền 

lƣơng và phụ cấp lƣơng (nếu có), trả trực tiếp một lần từ quỹ dự phòng của đơn vị (do 

NSDLĐ chi trả, không lấy từ ngân sách nhà nƣớc). Bƣớc phát triển mới trong hai văn 

bản này so với các văn bản trƣớc đó thể hiện ở việc đã cụ thể hoá các trƣờng hợp phải 

thôi việc mà mức trợ cấp thôi việc phù hợp cho từng trƣờng hợp. Đặc biệt, quy định 

“Nếu NLĐ từ 45 tuổi trở lên đối với nam, từ 40 tuổi trở lên đối với nữ mà đã làm việc 

liên tục trên 5 năm với NSDLĐ thì NLĐ được trợ cấp thêm ít nhất 02 tháng tiền 

lương và phụ cấp nếu có” đã thể hiện tính nhân văn và phù hợp, vì những đối tƣợng 

NLĐ này sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều so với NLĐ trẻ khi tìm kiếm việc làm mới. 

Chế độ trợ cấp thôi việc theo Pháp lệnh HĐLĐ và Nghị định số 165/HĐBT đƣợc 

thực hiện trong 02 năm thì bãi bỏ do Bộ luật Lao động năm 1994 đƣợc ban hành 

nhƣng nội dung của nó đã đƣợc kế thừa và phát triển trong bộ luật này.  

Ngày 23/6/1994, Quốc hội khoá IX thông qua Bộ luật Lao động, có hiệu lực từ 

01/01/1995. Bộ luật Lao động năm 1994 đã quy định hai chế độ hỗ trợ cho NLĐ liên 

quan đến việc chấm dứt HĐLĐ là trợ cấp thôi việc (Điều 42) và trợ cấp mất việc làm 

(Điều 17), cụ thể nhƣ sau: 

- Trợ cấp thôi việc đƣợc áp dụng đối với NLĐ đã làm việc thƣờng xuyên cho 

NSDLĐ từ 01 năm trở lên và chấm dứt HĐLĐ. Việc chấm dứt HĐLĐ có thể theo thoả 

thuận của cả hai bên (NLĐ và NSDLĐ) hoặc theo ý chí đơn phƣơng của một bên đều 

đƣợc hƣởng trợ cấp thôi việc, trừ những trƣờng hợp sau đây: (1) NLĐ có hành vi trộm 

cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại 

nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp; (2) NLĐ bị xử lý kỷ luật chuyển 

làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chƣa xoá kỷ luật; (3) NLĐ nghỉ việc 

để hƣởng chế độ hƣu trí hàng tháng; (4) NLĐ chấm dứt HĐLĐ đã đƣợc hƣởng trợ cấp 

mất việc làm. Mỗi năm làm việc NLĐ đƣợc hƣởng mức trợ cấp thôi việc là nửa tháng 

lƣơng cộng phụ cấp lƣơng. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc đƣợc xác định 

theo khoản 3 Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP.  

- Trợ cấp mất việc làm đƣợc áp dụng đối với NLĐ làm việc cho NSDLĐ từ đủ 

12 tháng trở lên, bị mất việc làm do doanh nghiệp thay đổi cơ cấu tổ chức hoặc công 
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nghệ mà không thể sắp xếp đƣợc việc làm cho NLĐ. Cứ mỗi năm làm việc NLĐ đƣợc 

trả một tháng lƣơng, thấp nhất bằng 02 tháng lƣơng. Tiền lƣơng làm căn cứ tính trợ 

cấp mất việc, trợ cấp thôi việc là tiền lƣơng và phụ cấp theo HĐLĐ, đƣợc tính bình 

quân của 06 tháng liền trƣớc khi chấm dứt HĐLD (theo Điều 15 Nghị định số 

114/2002/NĐ-CP). Ngoài ra, đối với NLĐ làm việc tại các doanh nghiệp nhà nƣớc 

chấm dứt HĐLĐ do dôi dƣ dôi dƣ sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nƣớc, họ còn 

đƣợc hƣởng thêm một số trợ cấp khác theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP.  

Bộ luật Lao động năm 1994 đƣợc sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 

2007 và sau đó tiếp tục đƣợc thay thế bởi Bộ luật Lao động năm 2012 và Bộ luật Lao 

động năm 2019. Trong những văn bản trên, các quy định về trợ cấp thôi việc và trợ 

cấp mất việc làm có những thay đổi nhất định, tuy nhiên vẫn đƣợc duy trì và kế thừa 

tinh thần chủ đạo, kể cả khi chính sách BHTN đã đƣợc ban hành (thời gian hƣởng 

BHTN sẽ không đƣợc tính vào thời gian hƣởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc 

làm). Thực chất, chế độ trợ cấp mất việc làm ở Việt Nam cũng có những điểm gần 

giống với trợ cấp thất nghiệp trong BHTN. Tuy nhiên, chế độ trợ cấp mất việc làm 

chƣa thể hiện đầy đủ ý nghĩa của chế độ BHTN, mới chỉ dừng lại ở việc doanh nghiệp 

hỗ trợ NLĐ tạm ổn định cuộc sống trƣớc mắt, nhƣng không giúp đƣợc NLĐ tìm đƣợc 

việc làm mới để tái hoà nhập thị trƣờng lao động. Điều đó cũng có nghĩa là tình trạng 

thất nghiệp của NLĐ chƣa đƣợc giải quyết. Đây cũng là nhƣợc điểm chung của các 

quy định về hỗ trợ NLĐ bị mất việc làm trƣớc khi chính sách BHTN đƣợc ban hành ở 

nƣớc ta.  

3.1.2. Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 

2006, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 

Ngày 29/6/2006, Quốc hội khoá XI nhất trí thông qua Luật Bảo hiểm xã hội, 

trong đó có 02 chƣơng riêng về BHTN: chƣơng V - Bảo hiểm thất nghiệp (từ Điều 80 

đến Điều 87) và Mục 3 - chƣơng VI - Quỹ BHTN (từ Điều 102 đến Điều 105). Cũng 

theo luật này, các quy định về BHTN chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. Sự 

kiện này đánh dấu thời điểm chính sách BHTN lần đầu tiên đƣợc áp dụng tại Việt 

Nam với đầy đủ ý nghĩa của nó: bù đắp thu nhập trƣớc mắt cho NLĐ và hỗ trợ NLĐ 

tìm việc làm để tái hoà nhập thị trƣờng lao động [41, tr.123]. Theo đó, BHTN cùng với 

BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện đƣợc coi nhƣ ba trụ cột của BHXH. BHTN đƣợc 

quy định với 03 chế độ gồm: trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ tìm việc làm.  
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Để hƣớng dẫn thi hành chính sách BHTN theo quy định của Luật BHXH năm 

2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN. Trên cơ sở đó, 

Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội đã ban hành các văn bản: Thông tƣ số 

04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số số 127/2008/NĐ-CP về BHTN; Quyết định số 1199/QĐ-LĐTBXH này 

22/9/2009 của Bộ LĐTBXH về việc thành lập BHTN - đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Cục Việc làm; Công văn số 4002/LĐTBXH-VL ngày 22/10/2009 về việc triển 

khai thực hiện chính sách BHTN đến các địa phƣơng.  

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các bộ ngành liên 

quan cũng đã ban hành các văn bản hƣớng dẫn liên quan đến việc thực thi chính sách 

BHTN: Bộ Tài chính ban hành Thông tƣ số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 hƣớng dẫn 

chế độ tài chính đối với quỹ BHTN; Bộ Quốc phòng ban hành Thông tƣ số 113/2009/TT-

BQP ngày 07/12/2009 hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-

CP của Chính phủ về BHTN trong quân đội nhân dân Việt Nam.  

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai chính sách BHTN trên thực tế, 

một số vấn đề bất cập đã nảy sinh. Để phù hợp hơn với tình hình thực tế, một số quy 

định đã đƣợc điều chỉnh, cụ thể là:  

- Ngày 16/10/2009, Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội đã ban hành Thông tƣ 

số 34/2009/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tƣ số 04/2009/TT-BLĐTBXH. 

Điểm mới của thông tƣ này là chuyển toàn bộ trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký 

hƣởng BHTN từ Phòng Lao động, Thƣơng binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện 

sang Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội. Sự thay 

đổi về thẩm quyền theo quy định trên là phù hợp, bởi lẽ, chính sách BHTN đã không 

còn đơn thuần là chi trả TCTN mà còn gắn với các hỗ trợ tƣ vấn giới thiệu việc làm 

(chủ yếu do TTDVVL thực hiện) và hỗ trợ học nghề (TTDVVL chủ trì, phối hợp triển 

khai cùng các cơ sở đào tạo nghề).  

- Ngày 25/10/2010, Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội đã ban hành Thông tƣ 

số 32/2010/TT-BLĐTBXH thay thế Thông tƣ số 04/2009/TT-BLĐTBXH và Thông tƣ 

số 34/2009/TT-BLĐTBXH. Thông tƣ này có một số quy định mới thuận lợi hơn cho 

NLĐ: (1) NLĐ đƣợc tính tròn tháng đóng BHTN khi NLĐ đã thực hiện HĐLĐ hoặc 

HĐLV ít nhất 01 ngày làm việc trong tháng đó, đồng thời NSDLĐ và NLĐ đã thực 
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hiện trách nhiệm đóng BHTN; (2) Trƣờng hợp tạm dừng hƣởng trợ cấp thất nghiệp 

hàng tháng do NLĐ không trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hoặc bị tạm 

giam theo quyết định cảu cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền thì NLĐ vẫn đƣợc hƣởng 

trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó; (3) Quy định rõ hơn về cách xác định NLĐ có 

việc làm, bị cấm dứt hƣởng trợ cấp thất nghiệp, về các lý do NLĐ đƣợc coi là không 

chính đáng để từ chối nhận việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu, về các 

trƣờng hợp có nhu cầu chuyển nơi nhận trợ cấp thất nghiệp; (4) Quy định các trƣờng 

hợp đặc biệt đƣợc kéo dài thời hạn đăng ký thất nghiệp sau ngày ngày hết hạn đăng ký 

thất nghiệp; (5) Thay đổi mức hỗ trợ học nghề cho NLĐ đang hƣởng trợ cấp thất 

nghiệp bằng mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp thay cho mức chi phí học nghề ngắn 

hạn đƣợc quy định trƣớc đây.  

Sau khi những quy định mới này đƣợc thực thi, một số vấn đề thực tế lại tiếp 

tục nảy sinh. Các quy định về BHTN tiếp tục có sự điều chỉnh lần thứ hai, cụ thể là:  

- Ngày 21/12/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2012/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy 

định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN. Nghị định 

này có một số điểm mới nổi bật là: (1) Tăng thời hạn đăng ký thất nghiệp cho NLĐ từ 

07 ngày làm việc trƣớc đây lên 03 tháng kể từ ngày bị mất việc làm; (2) Điều chỉnh 

mức hỗ trợ học nghề tuỳ theo mức phí học nghề của từng nghề thay vì chỉ bằng mức 

chi phí học nghề ngắn hạn nhƣ trƣớc đây và thời gian hỗ trợ học nghề cũng đƣợc quy 

định theo từng nghề nhƣng thời gian tối đa không quá 06 tháng; (3) Bổ sung trách 

nhiệm của NLĐ và NSDLĐ về BHTN; (4) Khi nộp hồ sơ hƣởng BHTN, ngoài các văn 

bản cũ, NLĐ còn cần xuất trình sổ BHXH hoặc bản xác nhận của cơ quan BHXH về 

việc đóng BHTN; (5) Thời gian nghỉ việc hƣởng chế độ thai sản, hoặc ốm đau từ 14 

ngày làm việc trở lên trong tháng, không hƣởng tiền lƣơng mà hƣởng trợ cấp BHXH 

hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng, NLĐ không thuộc đối tƣợng tham gia BHTN; (6) 

Quy định chặt chẽ hơn về thời hạn giải quyết thủ tục đối với cơ quan lao động và cơ 

quan BHXH, từ việc đăng ký thất nghiệp, tiếp nhận, xem xét, giải quyết chế độ trợ 

cấp, chi trả trợ cấp, hỗ trợ học nghề. 

- Ngày 01/3/2013, Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội đã ban hành Thông tƣ 

số 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 32/2010/TT-

BLĐTBXH để phù hợp với quy định tại Nghị định 100/2012/NĐ-CP. Thông tƣ đã sửa 
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đổi hệ thống mẫu bảng và hƣớng dẫn cụ thể các điểm mới của Nghị định 

100/2012/NĐ-CP.  

Có thể nói, các quy định về BHTN trong Luật BHXH năm 2006 và các văn bản 

QPPL hƣớng dẫn chi tiết là một bƣớc tiến đột phát về mặt tƣ duy và pháp lý về vấn đề 

BHTN ở nƣớc ta. Tuy các trợ cấp còn đơn giản (với 3 chế độ chính là trợ cấp thất 

nghiệp, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ tìm việc làm) nhƣng đã thể hiện góc nhìn chính xác 

hơn của Đảng, Nhà nƣớc ta về BHTN: BHTN không chỉ bù đắp thu nhập trƣớc mắt 

cho NLĐ mà còn hỗ trợ NLĐ tìm việc làm để tái hoà nhập thị trƣờng lao động, giải 

quyết triệt để vấn đề thất nghiệp. Cũng cần thấy rằng, các văn bản QPPL điều chỉnh về 

BHTN trong giai đoạn này có tính ổn định rất thấp, thƣờng xuyên thay đổi trong thời 

gian ngắn. Nguyên nhân là vì BHTN mới đƣợc ban hành, trong khi các quan hệ xã hội 

liên quan đến BHTN trong giai đoạn hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trƣờng 

định hƣớng xã hội chủ nghĩa luôn có sự thay đổi không ngừng. Tuy nhiên, những điều 

chỉnh mới nhà nƣớc đƣa tƣơng đối phù hợp, đáp ứng tốt hơn quyền lợi của NLĐ.  

3.1.3. Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm năm 2013, 

chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 

Sau hơn 04 năm đi vào cuộc sống, xét thấy BHTN còn hạn chế trong việc thực 

hiện đúng chức năng là chính sách bảo đảm về việc làm, ngày 16/11/2013, Quốc hội 

khoá XIII đã thông qua Luật Việc làm số 38/2013/QH13, trong đó có chƣơng riêng về 

BHTN (chƣơng VI). Các nội dung về BHTN trong Luật BHXH năm 2006 sẽ hết hiệu 

lực kể từ ngày 01/01/2015.  

Để kịp thời đƣa các quy định của BHTN trong Luật Việc làm năm 2013 vào 

thực tiễn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 hƣớng 

dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp sau đó, ngày 29/5/2020, Chính phủ 

tiếp tục ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 28/2015/NĐ-CP. Nghị định số 61/2020/NĐ có một số điểm mới nổi bật so với 

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đó là: (1) Giảm điều kiện về số lao động có nguy cơ cắt 

giảm là điều kiện hƣởng hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để 

duy trì việc làm cho ngƣời lao động theo quy định tại Điều 47 Luật Việc làm; (2) Bổ 

sung thêm các trƣờng hợp đƣợc xác định là NLĐ đang đóng BHTN theo quy định tại 

Điều 49 Luật Việc làm; (3) Bổ sung quy định về quy trình xử lý khi NLĐ không có 

các giấy tờ xác nhận chấm dứt HĐLĐ khi nộp hồ sơ đề nghị hƣởng trợ cấp thất 
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nghiệp, do đơn vị sử dụng lao động không có ngƣời đại diện theo pháp luật và ngƣời 

đƣợc ngƣời đại diện theo pháp luật uỷ quyền; (4) Bổ sung các trƣờng hợp NLĐ đƣợc 

xác định là có việc làm; (5) Bổ sung một số nội dung chi tiết hơn trong quy định về hồ 

sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, về thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề.  

Hƣớng dẫn chi tiết cho Nghị định số 28/2015/NĐ-CP và Nghị định số 

61/2020/NĐ-CP là Thông tƣ số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ 

LĐTBXH hƣớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và nghị định số 

28/2015/NĐ-CP. Cùng với đó là Thông tƣ số 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông 

tƣ số 28/2015/TT-BLĐTBXH. Hai thông tƣ này quy định chi tiết về thủ tục hƣởng các 

chế độ hỗ trợ BHTN.   

Ngoài hai nghị định nêu trên, Luật Việc làm 2013 còn có một số văn bản QPPL 

có liên quan trực tiếp đến BHTN hiện đang có hiệu lực là:  

 - Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 Quy định về chính sách hỗ trợ 

tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định 74/2019/NĐ-CP ngày 

23/09/2019 sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc 

làm và Quỹ quốc gia về việc làm;  

- Nghị định 30/2016/NĐ-CP ngày 28/04/2016 quy định chi tiết hoạt động đầu 

tƣ từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 

- Nghị định 23/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 hƣớng dẫn Khoản 3 Điều 37 và 

Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 

việc làm;  

- Quyết định 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/03/2021 quy định về mức hỗ trợ học 

nghề đối với ngƣời lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

Chế định BHTN trong các văn bản QPPL hiện hành đã có nhiều thay đổi so với chế 

định BHTN trong Luật BHXH năm 2006. Những thay đổi quan trọng nhất cụ thể nhƣ sau: 

- Về đối tượng tham gia BHTN: Luật Việc làm bổ sung đối tƣợng NLĐ làm việc theo 

HĐLĐ có thời hạn từ 03 tháng trở lên cũng là đối tƣợng tham gia BHTN bắt buộc (theo luật 

cũ phải là NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên). Đối với NSDLĐ, 

luật cũ chỉ yêu cầu tham gia BHTN bắt buộc đối với NSDLĐ có sử dụng từ 10 NLĐ trở 

lên, nhƣng luật Việc làm hiện hành không phân biệt số lƣợng NLĐ đƣợc sử dụng là bao 

nhiêu thì NSDLĐ đều phải tham gia BHTN. Nhƣ vậy, đối tƣợng NLĐ, NSDLĐ có quyền 

tham gia BHTN đã đƣợc mở rộng đáng kể so với Luật BHXH năm 2006. 
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- Về các chế độ BHTN: Luật Việc làm thay đổi tên “Hỗ trợ tìm việc” bằng “Hỗ 

trợ tƣ vấn, giới thiệu việc làm” nhằm rõ bản chất của hỗ trợ này, bao gồm tƣ vấn việc 

làm (nắm bắt sở trƣờng, sở đoản của NLĐ, giúp NLĐ hiểu đƣợc nhu cầu của nhà 

tuyển dụng, xu hƣớng chuyển dịch việc làm) và giới thiệu việc làm (kết nối thông tin 

giữa NLĐ và nhà tuyển dụng phù hợp năng lực, nguyện vọng của NLĐ).  

Đồng thời, Luật Việc làm hiện hành cũng bổ sung thêm chế độ “Hỗ trợ đào tạo, 

bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ (dành cho 

NSDLĐ khi có nguy cơ cắt giảm một số lao động nhất định kèm theo các điều kiện 

khác). Việc bổ sung chế độ “Hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ năng 

nghề để duy trì việc làm cho NLĐ” là giải pháp đƣa ra nhằm duy trì quan hệ lao động 

ổn định và phòng ngừa thất nghiệp từ xa. 

Luật Việc làm có thêm các quy định cụ thể về điều kiện để đƣợc hỗ trợ học nghề 

(Luật BHXH năm 2006 trƣớc đây không có quy định). Mức hỗ trợ theo Quyết định 

77/2014/QĐ-TTg đƣợc thay thế bởi Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg. Theo Luật 

BHXH 2006, mức hỗ trợ trƣớc đây bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn theo quy định 

pháp luật về dạy nghề. So với quy định trong Luật BHXH năm 2006, mức hỗ trợ học 

nghề hiện nay đã đƣợc nâng lên để khuyến khích NLĐ tham gia học nghề.  

Cả Luật BHXH năm 2006 và Luật Việc làm năm 2013 đều quy định mức hƣởng 

TCTN hàng tháng “Bằng 60% mức bình quân tiền lƣơng tháng đóng BHTN của 06 

tháng liền kề trƣớc khi thất nghiệp”. Tuy nhiên, Luật Việc làm quy định thêm mức tối 

đa “không quá 05 lần mức lƣơng cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tƣợng thực hiện chế độ 

tiền lƣơng do Nhà nƣớc quy định hoặc không quá 05 lần mức lƣơng tối thiểu vùng”. 

Quy định mức hƣởng TCTN tối đa nhằm khuyến khích NLĐ tích cực tham gia học 

nghề, tìm kiếm việc làm và không ỷ lại vào tiền trợ cấp.   

Nhìn chung, những quy định hiện hành trong Luật Việc làm năm 2013 và các văn bản 

QPPL hƣớng dẫn thi hành về BHTN đã cơ bản khắc phục đƣợc một số điểm bất cập trong 

Luật BHXH trƣớc đây nhƣ: Mở rộng đối tƣợng tham gia BHTN; Bổ sung thêm chế độ hỗ trợ 

đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ thông qua NSDLĐ; 

Bỏ chế độ hƣởng trợ cấp một lần, thay vào đó là bảo lƣu thời gian đóng BHTN cho những lần 

hƣởng tiếp theo; Bỏ thủ tục đăng ký thất nghiệp và NLĐ có thể nộp hồ sơ đề nghị hƣởng trợ 

cấp thất nghiệp ở tất cả TTDVVL cấp tỉnh nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp; Bổ sung 

thêm các trƣờng hợp đƣợc miễn không phải thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng.  
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Qua việc phân tích quá trình hình thành và phát triển của pháp luật BHTN tại 

Việt Nam, chúng ta có thể rút ra những xu hƣớng phát triển của pháp luật BHTN ở 

nƣớc ta đó là: đối tƣợng có quyền tham gia BHTN có xu hƣớng ngày càng mở rộng 

nhằm mở rộng mạng lƣới ASXH và đảm bảo an toàn quỹ BHTN. Các chế độ BHTN 

cũng có xu hƣớng đƣợc bổ sung nhằm thu hút NLĐ tham gia và đẩy mạnh khả năng 

phòng ngừa thất nghiệp của chính sách BHTN. Các quy định về quản lý quỹ BHTN 

ngày càng chặt chẽ để đảm bảo thu – chi quỹ BHTN đúng đối tƣợng, đúng định mức, 

tránh thất thoát quỹ BHTN.  

Từ 2009 đến nay, các quy định về BHTN đã có nhiều thay đổi, mà thay đổi 

quan trọng nhất đƣợc đánh dấu bằng sự ra đời của Luật Việc làm năm 2013, trong đó 

BHTN đƣợc quy định một chƣơng riêng, thay thế quy định về BHTN trƣớc đó tại Luật 

BHXH năm 2006. Sự điều chỉnh các quy định về BHTN từ Luật BHXH sang Luật 

Việc làm thể hiện sự thay đổi cơ bản về nhận thức của Việt Nam về chính sách BHTN: 

BHTN không chỉ đơn thuần là chính sách bảo hiểm để bù đắp thu nhập trƣớc mắt cho 

NLĐ, là còn là yếu tố cấu thành trong chính sách việc làm, gắn kết chặt chẽ với các 

chính sách việc làm khác nhằm đạt mục tiêu phòng ngừa và khắc phục tình trạng thất nghiệp.   

3.2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT 

NAM VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN 

3.2.1. Thực trạng các quy định về đối tƣợng và hình thức tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp và thực tiễn thực hiện 

Về ưu điểm, pháp luật BHTN đã ngày càng mở rộng đối tượng có quyền 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp dưới hình thức bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc.  

          Từ khi chế định về BHTN đƣợc ban hành ở Việt Nam cho đến nay, BHTN chỉ 

có một hình thức tham gia duy nhất là BHTN bắt buộc mà không có hình thức BHTN 

tự nguyện. Tuy nhiên, so với chế định BHTN trong Luật BHXH năm 2006, chế định 

BHTN hiện hành đã có sự mở rộng về đối tƣợng đƣợc bảo vệ, cả phía NLĐ và 

NSDLĐ. Cụ thể, đối tƣợng NLĐ tham gia BHTN theo Luật BHXH năm 2006 chỉ bao 

gồm NLĐ là công dân Việt Nam làm việc theo HĐLĐ hoặc HĐLV mà các hợp đồng 

này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng (Điều 

80). Còn theo Điều 43 Luật Việc làm hiện hành, ngoài những đối tƣợng NLĐ nêu trên 

còn có đối tƣợng NLĐ làm việc theo HĐLĐ mùa vụ hoặc theo một công việc nhất 
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định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dƣới 12 tháng. Đối với NSDLĐ, luật cũ chỉ yêu 

cầu tham gia BHTN bắt buộc đối với NSDLĐ có sử dụng từ 10 NLĐ trở lên, nhƣng 

luật Việc làm hiện hành không phân biệt số lƣợng NLĐ đƣợc sử dụng là bao nhiêu thì 

NSDLĐ đều phải tham gia BHTN.  

Đối tƣợng đƣợc hƣởng chính sách BHTN đƣợc mở rộng cả đối với NLĐ và 

NSDLĐ nhƣ hiện nay là một điểm tiến bộ của pháp luật BHTN hiện hành bởi các lý do sau:  

Một là, thể hiện sự tƣơng thích của pháp luật BHTN Việt Nam với pháp luật 

quốc tế về đối tƣợng đƣợc bảo vệ. Theo Điều 2 Công ước C44 năm 1934 của ILO về 

phòng chống thất nghiệp [50], những ngƣời đƣợc bảo vệ là những NLĐ làm công ăn 

lƣơng cho chủ sử dụng lao động. Ngoài ra, tuỳ theo điều kiện của mình mà mỗi quốc gia 

có thể mở rộng đến các đối tƣợng nhƣ ngƣời giúp việc gia đình, NLĐ làm việc tại nhà, 

lao động theo mùa vụ, công nhân viên chức nhà nƣớc, NLĐ có thu nhập cao có nhu cầu 

tham gia để tự phòng ngừa rủi ro mất việc, lao động trẻ sắp đủ tuổi lao động, thành viên 

trong gia đình chủ sử dụng lao động, ngƣời quá tuổi lao động; không áp dụng đối với 

thuỷ thủ, ngƣời làm ngƣ nghiệp, nông nghiệp (Điều 2).  

Theo Công ước C102 năm 1952 của ILO về sàn ASXH [51], những ngƣời đƣợc 

bảo vệ bao gồm: những ngƣời làm công ăn lƣơng đƣợc quy định, tổng số ít nhất toàn 

bộ những ngƣời làm công ăn lƣơng hoặc mọi ngƣời thƣờng trú mà phƣơng tiện sinh 

sống khi trƣờng hợp bảo vệ xảy ra không vƣợt quá giới hạn quy định, hoặc bao gồm 

những ngƣời làm công ăn lƣơng làm việc trong các cơ sở công nghiệp đang sử dụng 

20 ngƣời trở lên (Điều 21).  

Theo Công ước C168 năm 1988 về xúc tiến và bảo vệ việc làm chống thất 

nghiệp [52], những ngƣời đƣợc bảo vệ là những ngƣời có khả năng lao động nhƣng bị 

thất nghiệp toàn phần do không có việc làm phù họp dẫn đến mất nguồn sống. Ngoài 

ra, mỗi nƣớc tham gia phê chuẩn công ƣớc cố gắng để mở rộng sự bảo vệ đối với một 

số trƣờng hợp mở rộng (nhƣ mất tiền lƣơng do thất nghiệp từng phần vì nguyên nhân 

tạm thời giảm bớt công việc bình thƣờng, bị đình chỉ hoặc giảm bớt thu nhập mà 

không có bất cứ sự gián đoạn nào trong mối liên hệ với việc làm bởi các lý do kinh tế, 

công nghệ, cơ cấu) và cố gắng trả thêm trợ cấp cho những NLĐ làm việc không trọn 

giờ đang cố gắng tìm kiếm việc làm toàn thời gian (Điều 10).   
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Nhƣ vậy, đối tƣợng cốt lõi đƣợc bảo vệ trong các công ƣớc đa phần là những 

ngƣời  làm công ăn lƣơng có quan hệ lao động, các đối tƣợng khác tuỳ theo điều kiện 

từng nƣớc tham gia công ƣớc để có thể mở rộng bảo vệ (mang tính khuyến khích, 

không bắt buộc). Đối tƣợng đƣợc pháp luật BHTN Việt Nam bảo vệ hiện nay là những 

ngƣời làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên, ngoài ra còn có cả viên 

chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Quy định này hoàn toàn phù hợp với tiêu 

chuẩn chung của quốc tế về đối tƣợng đƣợc BHTN bảo vệ, thậm chí còn thể hiện sự 

tiến bộ hơn khi bổ sung cả đối tƣợng viên chức cũng thuộc đối tƣợng tham gia BHTN 

bắt buộc.  

Hai là, số lƣợng NLĐ làm việc theo những công việc có tính chất thời vụ (dƣới 

12 tháng) ở nƣớc ta là không nhỏ, có thể là sinh viên tranh thủ thời gian hè đi làm 

thêm, lao động nông thôn tranh thủ thời gian nông nhàn lên thành phố tìm việc làm, 

lao động đƣợc thuê ngắn hạn trong những giai đoạn cao điểm nhƣng sau đó sẽ không 

còn nhu cầu….  Kết quả thực tiễn triển khai thực hiện cho thấy, sự thay đổi trong quy 

định về đối tƣợng tham gia BHTN giúp mở rộng đáng kể số ngƣời đƣợc pháp luật 

BHTN bảo vệ kể.  

Bảng 3.1. Số ngƣời tham gia BHTN trong tƣơng quan với lực lƣợng lao 

động cả nƣớc giai đoạn 2009 - 2022 

Năm 

Tổng lực lƣợng                  

lao động từ 15 tuổi 

trở lên (ngƣời) 

Số ngƣời            

tham gia 

BHTN (ngƣời) 

Phần trăm số ngƣời tham gia 

BHTN trên tổng số lao động 

từ 15 tuổi trở lên (%) 

2009 49.322.000 5.993.300 12.15 

2010 50.473.500 7.206.163 14.28 

2011 51.954.300 7.968.231 15.44 

2012 52.616.600 8.269.552 15.72 

2013 53.549.300 8.691.392 16.23 

2014 54.040.700 9.219.753 17.06 

2015 54.266.000 10.310.210 21.39 

2016 54.482.800 11.061.562 23.18 

2017 54.819.600 11.774.742 24.42 

2018 55.388.000 12.680.173 26.00 

2019 55.767.400 13.429.401 27.35 

2020 55.140.000 13.270.000 27.47 

2021 49.797.719 13.540.000 27.19 

2022 45.958.948 14.330.000 31.18 

Nguồn: [26;11]. 
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Qua bảng 3.1 có thể thấy, số lao động tham gia BHTN giai đoạn từ năm 2009 

(khi chính sách BHTN chính thức có hiệu lực) đến 2019 tăng đều qua các năm, trung 

bình mỗi năm có 670.000 ngƣời tham gia mới, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 

12.4%. Số lao động tham gia BHTN tăng mạnh hơn kể từ 2015 - thời điểm chế định 

BHTN trong Luật Việc làm năm 2013 chính thức có hiệu lực. Đến năm 2020, số ngƣời 

tham gia BHTN giảm là do ảnh hƣởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải 

dừng hoạt động khiến nhiều ngƣời lao động bị mất việc làm, dẫn đến số ngƣời tham 

gia BHTN giảm, tuy nhiên vẫn tăng hơn 2,2 lần so với năm 2009 - năm đầu tiên thực 

hiện BHTN. Đến năm 2022 tỷ lệ này là 31,18%, vƣợt so với mục tiêu đặt ra tại Nghị 

quyết số 28-NQ/TW (đến năm 2021, khoảng 28% lực lƣợng lao động trong độ tuổi 

tham gia BHTN). 

Ba là, để tránh phải đóng BHTN, trƣớc đây NSDLĐ thƣờng chỉ ký HĐLĐ có 

thời hạn ngắn (dƣới 03 tháng) với NLĐ, sau đó sẽ chấm dứt HĐLĐ và tiếp tục tuyển 

nhân công mới, ký mới các HĐLĐ dƣới 03 tháng. Một số doanh nghiệp còn tinh vi 

hơn, chấm dứt HĐLĐ và cho NLĐ tạm thời nghỉ việc trong thời gian ngắn, sau đó tiếp 

tục ký HĐLĐ ngắn hạn với chính những NLĐ cũ. Do sự kiểm tra chƣa chặt chẽ của cơ 

quan chức năng và hiểu biết pháp luật không đầy đủ của NLĐ, những hành vi này đã 

xâm hại đến quyền lợi của chính những NLĐ và khiến chính sách BHTN không phát 

huy hết tác dụng mong muốn. Với quy định nhƣ hiện nay, hiện tƣợng này đã đƣợc 

khắc phục đáng kể. 

Về hạn chế, các quy định về đối tượng và hình thức tham gia BHTN hiện 

hành vẫn chưa thực sự đáp ứng tiêu chí về tính phù hợp với thực trạng lực lượng 

lao động Việt Nam, chưa tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên, chưa đáp ứng các yêu cầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra về an 

sinh xã hội. Cụ thể là:  

Hiện nay, BHTN mới chỉ áp dụng đối với NLĐ là công dân Việt Nam có hợp 

đồng làm việc hoặc hợp đồng động từ 03 tháng trở lên (trƣớc đây theo Luật BHXH 

năm 2006 là từ đủ 12 tháng trở lên). Phạm vi đối tƣợng tham gia BHTN ở nƣớc ta còn 

hạn chế, chƣa đảm bảo đƣợc quyền lợi của số đông ngƣời lao động. Điều này đƣợc thể 

hiện qua biểu đồ 3.1 về số ngƣời tham gia BHTN trên tổng số lực lƣợng lao động. Từ 

số liệu giai đoạn từ 2015 - 2022 cho thấy, phần trăm số ngƣời tham gia BHTN trên 

tổng số lực lƣợng lao động từ 15 tuổi trở lên chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ (chƣa đến 30%).  
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Biều đồ 3.1. Số ngƣời tham gia BHTN trên tổng lực lƣợng lao động                      

từ 15 tuổi trở lên giai đoạn 2015 - 2022 

Nguồn: [70]. 

Theo Báo cáo Tình hình thị trƣờng lao động việc làm Việt Nam quý IV năm 

2022 của Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2022, so với cùng kỳ năm trƣớc, lực 

lƣợng lao động ở khu vực thành thị tăng 0,5 triệu ngƣời và khu vực nông thôn tăng gần 1 

triệu ngƣời [70]. Nhƣ vậy, lực lƣợng lao động ở nƣớc ta đang có xu hƣớng gia tăng và 

tăng mạnh hơn ở khu vực nông thôn. Điều này có thể đƣợc lý giải bằng việc lao động tại 

các nhà máy khu vực thành thị có xu hƣớng trở về quê tìm việc làm sau đỉnh điểm dịch 

Covid-19 hồi cuối năm 2021 khi họ nhận thấy chi phí sinh hoạt tại thành thị đắt hơn nhiều 

so với nông thôn nhƣng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn ở nông thôn. 

Cùng với sự gia tăng lực lƣợng lao động ở khu vực nông thôn, đã có sự chuyển 

dịch giữa lao động trong các doanh nghiệp và lao động khu vực phi chính thức. Tính 

đến Quý IV năm 2022, số lao động phi chính thức là 33,4 triệu ngƣời, tăng 337,1 

nghìn ngƣời; số lao động chính thức là 17,7 triệu ngƣời, giảm 97,7 nghìn ngƣời so 

với quý trƣớc, điều này làm tỷ lệ lao động phi chính thức tăng lên 0,4 điểm phần 

trăm (65,4% so với 65,0%). Qua biểu đồ 3.2 cho thấy, lực lƣợng lao động ở khu vực 

phi chính thức (không có quan hệ lao động), đặc biệt là lao động phi chính thức ở 

khu vực nông thôn luôn chiếm đa số trong tổng lực lƣợng lao động (khoảng ¾). 
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Đơn vị tính: nghìn người 

 

Biều đồ 3.2. Số lao động trong doanh nghiệp và khu vực phi chính thức vào quý 

IV giai đoạn 2019 - 2022 

Nguồn: [70]. 

Nhƣ vậy, số lƣợng NLĐ đƣợc pháp luật BHTN bảo vệ hiện nay mới tập trung 

chủ yếu vào đối tƣợng NLĐ có quan hệ lao động chính thức, trong khi số lƣợng lao 

động ở khu vực phi chính thức mới là lực lƣợng chiếm đông đảo trong lực lƣợng lao 

động. Trong những năm gần đây, do ảnh hƣởng của dịch Covid-19, lực lƣợng lao động 

lại đang có xu hƣớng giảm dần ở khu vực lao động khu vực chính thức, tăng nhanh ở 

khu vực phi chính thức (đặc biệt là ở khu vực nông thôn). Thực tế này có thể khiến tỉ 

lệ NLĐ đƣợc pháp luật BHTN bảo vệ trên tổng số lực lƣợng lao động sẽ nguy cơ giảm 

dần nếu vẫn giữ nguyên quy định về đối tƣợng tham gia BHTN bắt buộc nhƣ hiện nay, 

ảnh hƣởng đến mục tiêu về độ bao phủ BHTN mà Đảng đã đề ra. Một số báo cáo quốc 

tế chỉ ra rằng, đối với chƣơng trình BHTN, phạm vi bảo hiểm nên đƣợc áp dụng cho 

càng nhiều lao động càng tốt, cho dù họ làm việc cho những NSDLĐ nhỏ, vừa hay 

lớn. Tuy nhận định rằng việc xác định tình trạng việc làm và thu nhập của lao động 

khu vực phi chính thức là khó xác định, nhƣng báo cáo vẫn nhấn mạnh: các lĩnh vực 

hoạt động khu vực phi chính thức vẫn có một số lĩnh vực thiết yếu cần đƣợc bảo trợ 

thất nghiệp nhất [101]. 

 Ngay trong bộ phận lao động chính thức tại các doanh nghiệp, những NLĐ có 

giao kết HĐLĐ từ 01 tháng trở lên đến dƣới 03 tháng cũng là một bộ phận không nhỏ. 

Tất cả những đối tƣợng này đều có nguy cơ bị mất việc làm rất lớn và cần đƣợc bảo 
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vệ. Họ thƣờng là những sinh viên mới ra trƣờng, mới bƣớc chân vào thị trƣờng lao 

động, còn thiếu cả về kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm tìm kiếm việc làm. Một bộ 

phận lớn trong số họ cũng có thể là những NLĐ chân tay từ vùng mới đƣợc đô thị hoá 

không có đất canh tác, hoặc lao động di cƣ từ các vùng nông thôn, miền núi tới thành 

phố tìm việc làm ngắn hạn. Thậm chí, họ có thể là những lao động đặc thù nhƣ trẻ em 

dƣới 18 tuổi, NLĐ cao tuổi, lao động khuyết tật… đƣợc thuê làm những công việc đơn 

giản trong hộ kinh doanh, sản xuất. Đặc điểm chung của tất cả những đối tƣợng này là 

thƣờng đƣợc thuê làm những công việc có tính thời vụ, nguy cơ mất việc lớn. Họ cũng 

rất dễ bị NSDLĐ chèn ép, sử dụng những mánh khoé để buộc họ ký kết HĐLĐ dƣới 

03 tháng với những công việc có tính chất thƣờng xuyên nhằm trốn đóng BHTN. Việc 

bỏ sót những NLĐ là công dân Việt Nam có HDLĐ từ đủ 01 tháng đến dƣới 03 tháng 

không thuộc đối tƣợng tham gia BHTN bắt buộc là một thiếu sót lớn của pháp luật 

BHTN, chƣa thể hiện đúng bản chất công bằng xã hội. Điều 25 Công ƣớc 168 quy 

định: “Mỗi thành viên phải đảm bảo rằng các chế độ ASXH theo luật định dựa trên 

hoạt động nghề nghiệp đƣợc điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh nghề nghiệp của những 

ngƣời lao động bán thời gian, trừ khi số giờ làm việc hoặc thu nhập của họ có thể 

được coi là không đáng kể trong các điều kiện quy định”. Với NLĐ có quan hệ lao 

động thƣờng xuyên từ đủ 01 tháng trở lên thì không thể coi là “số giờ làm việc không 

đáng kể”.  

Bên cạnh đối tƣợng NLĐ là công dân Việt Nam có HĐLĐ từ đủ 01 tháng đến 

dƣới 03 tháng, pháp luật BHTN cũng cần quan tâm đến đối tƣợng NLĐ là công dân 

nƣớc ngoài, đang làm việc tại Việt Nam theo HĐLĐ. Cả hai đối tƣợng này hiện nay 

đều đƣợc quyền tham gia BHXH bắt buộc, nhƣng lại không đƣợc tham gia BHTN bắt 

buộc. Việc này phần nào đó thể hiện tính không thống nhất của pháp luật BHTN với 

pháp luật BHXH trong cùng hệ thống pháp luật an sinh xã hội của Việt Nam. Không 

chỉ vậy, việc bảo vệ việc làm cho đối tƣợng NLĐ làm việc tại Việt Nam theo HĐLĐ 

cũng hết sức cần thiết, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nƣớc ta về vấn đề quyền 

con ngƣời trong lĩnh vực an sinh xã hội và góp phần đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc 

tế ở nƣớc ta. Điều 6 Công ƣớc số 168 của ILO quy định “Mỗi thành viên phải đảm bảo 

đối xử bình đẳng đối với tất cả những người được bảo vệ, không phân biệt đối xử dựa 

trên chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, nguồn gốc quốc gia, 
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quốc tịch, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, khuyết tật hoặc tuổi tác”. Trong một công 

trình nghiên cứu về BHTN tại Châu Á cũng chỉ ra rằng, Việt Nam là quốc gia duy nhất 

trong số 14 quốc gia đƣợc lựa chọn nghiên cứu không bảo đảm quyền đƣợc BHTN của 

đối tƣợng lao động di cƣ nƣớc ngoài [91, tr.7]. 

Đối tƣợng cán bộ, công chức tuy cũng có quan hệ lao động nhƣng không thuộc 

đối tƣợng tham gia BHTN bắt buộc ở Việt Nam hiện nay. Một số nghiên cứu nƣớc 

ngoài cũng chỉ ra rằng, giống nhƣ Việt Nam, nhân viên chính phủ ở Argentina, Chile, 

Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan cũng bị loại trừ tham gia BHTN bắt buộc vì đã đƣợc 

đảm bảo việc làm ở những cách khác nhau. Điều 11 của Công ƣớc số 168 thƣờng yêu 

cầu các quốc gia bao phủ 85% tổng số ngƣời lao động, bao gồm cả công chức trừ khi 

nhóm này đƣợc luật pháp quốc gia bảo vệ theo cách khác. Theo cả hai Công ƣớc 168 

và Công ƣớc 102 đều không bắt buộc phải có bảo hiểm đối với các cá nhân tự làm chủ, 

do khó khăn thực tế trong việc đánh giá tình hình công việc của họ [91, tr.11]. Do đó, 

đối tƣợng công chức nhà nƣớc và cá nhân tự làm chủ không cần thiết đƣa họ vào diện 

tham gia BHTN bắt buộc. Tuy nhiên, để mở rộng độ bao phủ BHTN, cần thiết xây 

dựng hình thức BHTN tự nguyện và có thể cho phép họ tham gia với một số điều kiện 

chứng minh tình trạng việc làm, thu nhập kèm theo. 

Một số báo cáo của các tổ chức quốc tế khi phân tích mối quan hệ giữa chính 

sách BHTN với chính sách thuế và hành vi của doanh nghiệp, NLĐ đã chỉ ra rằng, một 

chính sách BHTN tốt hơn là một chính sách có thể dễ dàng mở rộng hơn về phạm vi 

tiếp cận và mức độ rộng rãi để tăng cƣờng bảo hiểm mà NLĐ cần trong một nền kinh 

tế đầy biến động [108, tr.15]. Theo đó, khi pháp luật BHTN Việt Nam có thể mở rộng 

bảo vệ nhiều đối tƣợng hơn thì không chỉ là sự gia tăng về đối tƣợng tham gia, mà còn 

đảm bảo an toàn quỹ cho quỹ BHTN - vốn hoạt động theo nguyên tắc lấy số đông bù 

số ít. Thông qua các điều kiện về điều kiện hƣởng, chính sách BHTN xác định ai sẽ là 

ngƣời đủ điều kiện đƣợc bảo vệ khỏi những cú sốc của thị trƣờng lao động, nghĩa là 

mở rộng đối tƣợng có quyền đƣợc bảo vệ nhƣng sẽ thắt chặt về điều kiện hƣởng hỗ 

trợ. Đồng tình với quan điểm trên, một báo cáo khác của Michel Bédard và John 

Carter cũng chỉ ra rằng, từ góc độ tài chính, tính bền vững của quỹ bảo hiểm việc làm 

sẽ đạt đƣợc bằng cách mở rộng phạm vi bảo hiểm tối đa nhất có thể. Ngay cả những 

NSDLĐ có lịch sử việc làm ổn định nhất cũng sẽ đƣợc hƣởng lợi từ việc áp dụng rộng 
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rãi nhất có thể chƣơng trình bảo hiểm việc làm, do chƣơng trình này sẽ ngăn chặn 

những xáo trộn thị trƣờng lao động ở địa phƣơng hoặc khu vực [101]. 

Cũng cần nhấn mạnh rằng, trong những năm gần đây, Đảng ta đặc biệt quan 

tâm đến vấn đề an sinh xã hội, đã ban hành riêng một chính sách về vấn đề này. Nghị 

quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

khoá XII về “Cải cách chính sách BHXH” (trong đó có BHTN) đã đƣa ra quan điểm 

chỉ đạo: “Chính sách BHTN chƣa thực sự gắn với thị trƣờn lao động, mới tập trung 

nhiều cho khu vực chính thức, chƣa có chính sách phù hợp cho khu vực phi chính thức 

(nơi ngƣời lao động dễ bị tổn thƣơng)”. Trong khi đó, lực lƣợng lao động khu vực phi 

chính thức (những ngƣời lao động tự do không giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng 

làm việc) mới là lực lƣợng lao động đông đảo trong xã hội, đem lại những giá trị to lớn 

đối với nền kinh tế. Hạn chế này của pháp luật BHTN hiện hành cũng sẽ đem lại hệ 

quả rất khó để đạt đƣợc mục tiêu bao phủ BHTN là 35% đến năm 2025 và 45% đến 

năm 2030 mà Đảng đã đề ra [3]. 

3.2.2. Thực trạng quy định về các chế độ bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn 

thực hiện 

Về ưu điểm, pháp luật về các chế độ BHTN từng bước được bổ sung, hoàn 

thiện để đảm bảo tính tương thích với pháp luật quốc tế và bảo đảm tính phù hợp, 

khả thi.  

Các chế độ BHTN đƣợc quy định cụ thể trong mục 2, mục 3 và mục 4 

Chƣơng VI Luật Việc làm với 10 Điều (từ Điều 47 đến Điều 56) với 04 chế độ, trong 

đó có 03 chế độ cho NLĐ (ngoài ra ngƣời đang hƣởng chế độ TCTN còn đƣợc hƣởng 

thêm chế độ bảo hiểm y tế) và 01 chế độ cho NSDLĐ (gắn với trách nhiệm của ngƣời 

sử dụng lao động trong đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề NLĐ). So 

với quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, Luật Việc làm năm 2013 đã bổ 

sung thêm chế độ Hỗ trợ đào tạo nghề cho NLĐ.  

So với Việt Nam, pháp luật BHTN ở Đức có thêm Hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp 

(hỗ trợ vốn để tự do kinh doanh) [91]. Tuy nhiên, hỗ trợ tƣơng tự nhƣ vậy đã đƣợc 

Luật Việc làm quy định nhƣ một chính sách riêng ngoài chính sách BHTN. Ngoài ra, 

ngƣời tham gia BHTN ở Đức còn đƣợc hỗ trợ đóng bảo hiểm hƣu trí. Ở Việt Nam hiện 

nay, chế độ hƣu trí là một chế độ của BHXH, việc tham gia chế độ hƣu trí là bắt buộc 
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đối với những ngƣời đang có quan hệ lao động. Trong điều kiện tài chính quỹ BHTN ở 

Việt Nam hiện nay, thiết nghĩ việc dùng quỹ BHTN để chi trả cho quỹ hƣu trí là không 

phù hợp. So với Việt Nam, thân nhân của ngƣời tham gia BHTN ở Trung Quốc còn 

đƣợc nhận Hỗ trợ mai táng phí nếu ngƣời thất nghiệp chết trong khi vẫn còn là ngƣời 

hƣởng trợ cấp thất nghiệp [57, tr.117]. Hỗ trợ này cũng tƣơng tự nhƣ chế độ Tử tuất 

trong pháp luật BHXH bắt buộc ở Việt Nam hiện nay. So với Thái Lan, chế độ BHTN 

của Việt Nam thậm chí còn có thêm Hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ 

năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ. So sánh với pháp luật của các quốc gia trên 

thế giới, dễ dàng nhận thấy các loại hỗ trợ của pháp luật BHTN ở nƣớc ta tƣơng đối 

đầy đủ. 

Về điều kiện hƣởng hỗ trợ BHTN, Công ước số 44 của ILO [50] quy định, 

muốn đƣợc hƣởng BHTN, ngƣời thất nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau: có năng 

lực làm việc và sẵn sàng làm việc nhƣng hiện tại không có việc làm, có đăng ký tìm 

việc tại một cơ quan có thẩm quyền do nhà nƣớc quản lý, có số BHTN để chứng nhận 

có tham gia BHTN trong thời kỳ dự bị, trƣớc đó không tự ý nghỉ việc vô cớ hoặc bị sa 

thải. Công ước số 102 [51] quy định các trƣờng hợp đƣợc hƣởng TCTN khi họ rơi vào 

tình trạng gián đoạn thu nhập do không có khả năng để tìm một công việc thích hợp, 

trong điều kiện họ có khẳ năng làm việc và sẵn sàng làm việc (Điều 20). Công ước 

C168 [52] không quy định cụ thể điều kiện hƣởng mà chỉ đƣa ra những chỉ dẫn về thời 

gian đóng góp: nếu pháp luật quốc gia quy định quyền dƣợc nhận TCTN với điều kiện 

hoàn thành một thời gian làm việc nhất định, thời gian này không đƣợc vƣợt quá mức 

cần thiết. Mỗi quốc gia phải cố gắng tính toán mức thời gian làm việc cần thiết đối với 

từng nghề nghiệp của những NLĐ làm việc theo mùa vụ (Điều 20). Ngoài ra, Điều 21 

quy định việc từ chối, tạm ngừng hoặc giảm mức hƣởng nếu ngƣời thất nghiệp không 

có mặt tại lãnh thổ quốc gia, đã tự nguyện nghỉ việc; đã ngừng làm việc trong thời gian 

tranh chấp lao động; đã cố gắng để có đƣợc hoặc đã thu đƣợc lợi ích bằng cách gian 

lận; đã từ chối một công việc thích hợp hoặc đang nhận trợ cấp hỗ trợ thu nhập khác. 

Nhìn chung, cả ba công ƣớc trên đều chỉ khuyến nghị chi trả TCTN cho những đối 

tƣợng thất nghiệp không tự nguyện (thất nghiệp do tự nguyện sẽ không đƣợc chi trả), 

cùng với đó là một số điều kiện đi kèm để chứng minh rằng ngƣời đó đang thất nghiệp 

và mong muốn tìm kiềm việc làm.  
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Pháp luật BHTN Việt Nam hiện nay quy định điều kiện hƣởng TCTN tại Điều 

49 Luật Việc làm, cụ thể: (i) Có tham gia HĐLV, HĐLĐ từ đủ 03 tháng trở lên và 

chấm dứt hợp đồng (trừ các trƣờng hợp NLĐ đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng và 

hƣởng lƣơng hƣu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng); (ii) Đã đóng BHTN từ đủ 12 

tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trƣớc khi chấm dứt hợp đồng đối với trƣờng hợp 

quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này, hoặc đã đóng BHTN từ 

đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trƣớc khi chấm dứt hợp đồng đối với 

trƣờng hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này; (iii) Đã nộp hồ sơ 

hƣởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 

Điều 46 của Luật này; (iv) Chƣa tìm đƣợc việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ 

hƣởng bảo hiểm thất nghiệp (trừ các trƣờng hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ 

công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng 

biện pháp đƣa vào trƣờng giáo dƣỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt 

buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nƣớc ngoài định cƣ; đi lao động ở nƣớc 

ngoài theo hợp đồng; chết). Có thể thấy, các quy định này phù hợp với các công ƣớc 

của ILO, đặc biệt là Công ƣớc C44 về phòng chống thất nghiệp.  

Đặc biệt, đối với điều kiện hƣởng Hỗ trợ tƣ vấn, giới thiệu việc làm và Hỗ trợ 

học nghề, nhìn chung các quy định hiện hành đều tạo thuận lợi cho NLĐ đƣợc tƣ vấn, 

giới thiệu việc làm miễn phí, tạo thuận lợi trong việc học nghề. Quy định về điều kiện 

đƣợc hỗ trợ học nghề là “đã đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên”, ngắn hơn 03 tháng so 

với quy định hƣởng trợ cấp thất nghiệp (đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên). Quy 

định này tạo cơ hội cho ngƣời thất nghiệp đƣợc học nghề để nâng cao, chuyển đổi tay 

nghề ngay cả khi chƣa nhận đủ điều kiện đƣợc nhận TCTN.   

Nhờ những quy định về chế độ BHTN phù hợp, rõ ràng dẫn đến việc thi hành 

pháp luật BHTN ở Việt Nam thời gian qua có chuyển biến tích cực. Thực tiễn cho thấy 

số đối tƣợng đƣợc thụ hƣởng các chế độ BHTN không ngừng tăng qua các năm, chính 

sách BHTN đã phát huy tác dụng to lớn, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 

vừa qua. Cụ thể là:  

Tổng số ngƣời nộp hồ sơ hƣởng TCTN trên cả nƣớc năm 2022 là 983.810 

ngƣời, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2015 (527.576 ngƣời). Trong cả giai đoạn có tổng 

số 6,33 triệu lƣợt ngƣời nộp hồ sơ hƣởng trợ cấp thất nghiệp, bình quân tăng 
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10,8%/năm. Trong giai đoạn có tổng số 6,21 triệu lƣợt ngƣời có quyết định hƣởng trợ 

cấp thất nghiệp, bình quân tăng 10,7%/năm. 100% ngƣời lao động hƣởng trợ cấp thất 

nghiệp đều đƣợc cơ quan BHXH cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định hiện hành, 

tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời lao động có thể khám chữa bệnh và sớm trở lại thị 

trƣờng lao động [11, tr.47]. 

Năm 2022 có 2.225.758 lƣợt ngƣời đƣợc tƣ vấn, giới thiệu việc làm, tăng gấp 

4,6 lần so với năm 2015 (473.791 lƣợt ngƣời). Trong cả giai đoạn có trên 11,77 triệu 

lƣợt ngƣời đƣợc tƣ vấn, giới thiệu việc làm, trong đó 1,43 triệu lƣợt ngƣời đƣợc giới 

thiệu và có việc làm (chiếm 12,2%) [11, tr.47].  

Giai đoạn 2015-2022, cả nƣớc có 234.269 ngƣời đƣợc hỗ trợ học nghề, 

bình quân 29.284 ngƣời/năm. Số ngƣời đƣợc hỗ trợ học nghề giảm, nguyên nhân chủ yếu 

là do đại dịch COVID-19 từ năm 2020 đến nay nên nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

phải tạm ngƣng hoạt động, nhất là giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội [11, tr.48]. Hàng 

năm, hệ thống TTDVVL đã tổ chức đào tạo cho 200-300 ngàn ngƣời, trong đó các trung 

tâm tự đào tạo chiếm trên 60% và liên kết đào tạo khoảng 25%. Các ngành nghề đào tạo 

chủ yếu là đào tạo trình độ dƣới 3 tháng, sơ cấp nhƣ: lái xe, may công nghiệp, tin học văn 

phòng, trang điểm, nấu ăn, dịch vụ nhà hàng, khách sạn [11, tr.42] … 

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thực hiện Nghị quyết số 

03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội về chính sách 

hỗ trợ ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động bị ảnh hƣởng bởi đại dịch COVID-

19 từ Quỹ BHTN, Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính 

sách hỗ trợ ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động bị ảnh hƣởng bởi đại dịch 

COVID-19 từ Quỹ BHTN, đã kịp thời hỗ trợ 346.664 đơn vị với 11.983.290 lao động 

giảm đóng BHTN khoảng 9.211 tỷ đồng; hỗ trợ 12.968.992 lao động với số tiền hơn 

30.802 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục thực 

hiện chi trả hỗ trợ ngƣời lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15, đã giải 

quyết hƣởng hỗ trợ đối với 365.215 ngƣời với số tiền hơn 1.034 tỷ đồng [11, tr.48]. 

Có thể thấy, các chế độ BHTN ở Việt Nam hiện nay tƣơng đối đa dạng, không 

những hỗ trợ để khắc phục rủi ro do thất nghiệp mang tới (thông qua TCTN), mà còn 

thể hiện đƣợc vai trò phòng ngừa rủi ro (thông qua hỗ trợ NSDLĐ nâng cao kỹ năng 

nghề cho NLĐ để duy trì việc làm), giúp ngƣời thất nghiệp tái hoà nhập thị trƣờng lao 
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động (thông qua hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tƣ vấn giới thiệu việc làm). Việc hỗ trợ học 

nghề và tƣ vấn, giới thiệu việc làm đƣợc thực hiện cho cả các đối tƣợng không đủ điều 

kiện hƣởng TCTN, đã đóng BHTN trong một khoảng thời gian nhất định và có nhu 

cầu đƣợc tƣ vấn việc làm, hỗ trợ học nghề. Đây là một bƣớc tiến lớn trong tƣ duy pháp 

lý về BHTN ở Việt Nam hiện nay.  

Bên cạnh đó, pháp luật về các chế độ BHTN còn một số quy định chưa bảo 

đảm tính phù hợp với điều kiện thực tế, chưa thực sự thể hiện rõ mục tiêu phòng 

ngừa thất nghiệp của chính sách BHTN, chưa bảo đảm tốt sự tương thích với pháp 

luật quốc tế về hỗ trợ dành cho các đối tượng lao động đặc thù. Cụ thể như sau: 

Một là, các chế độ BHTN hiện nay chƣa thể hiện rõ mục tiêu phòng ngừa thất 

nghiệp của chính sách BHTN. Mục tiêu của chính sách BHTN là phòng ngừa thất 

nghiệp và giúp NLĐ nhanh chóng trở lại thị trƣờng lao động sau khi bị thất nghiệp, 

còn việc hỗ trợ thu nhập trong thời gian thất nghiệp chỉ là mục tiêu phụ có tính tình 

thế. Pháp luật về BHTN hiện nay chƣa thể hiện rõ mục tiêu phòng ngừa thất nghiệp, 

biểu hiện ở các khía cạnh sau:  

- Các quy định của BHTN hiện nay chủ yếu thiên về chi trả chế độ Trợ cấp thất 

nghiệp cho ngƣời thất nghiệp nhằm bảo đảm nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho NLĐ sau 

khi đã bị thất nghiệp. Qua Bảng 2.3 (Mức hƣởng TCTN ở một số quốc gia) có thể thấy, 

tỉ lệ chi trả TCTN ở Việt Nam hiện nay là 60% mức tiền lƣơng của NLĐ, tƣơng đối cao 

so với nhiều quốc gia (Hoa Kỳ từ 25-55%, Canada 55%, Thái Lan và Hàn Quốc đều 

50%...) [111, tr.153-170] nên một bộ phận NLĐ có tƣ tƣởng ỷ vào tiền TCTN.  

Mức hƣởng TCTN đƣợc duy trì trong suốt quá trình hƣởng, trong khi một số 

quốc gia mức hƣởng giảm dần để khuyến khích NLĐ phải tích cực tìm kiếm việc làm. 

Ví dụ, theo pháp luật BHTN Chile, thời gian hƣởng TCTN dài nhất là 05 tháng, tháng 

đầu sẽ chi trả 50% tỉ lệ tiền lƣơng, ngay từ tháng tiếp theo sẽ giảm dần 5% mỗi tháng 

cho tới khi còn 30% vào tháng thứ năm. Ngƣời thất nghiệp cũng không đƣợc hƣởng 

TCTN ngay sau khi thất nghiệp mà phải chờ đợi 01 tháng kể từ thời điểm đăng ký. 

Trong khoảng thời gian 01 tháng đó, họ sẽ phải tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm 

tái gia nhập thị trƣờng lao động nhƣ đăng ký thông tin lao động, đƣợc tƣ vấn việc làm, 

tham gia học nghề [43, tr.70]. 

Điều kiện hƣởng TCTN, pháp luật hiện hành chƣa quy định cụ thể trƣờng hợp 

nào NLĐ đƣợc quyền từ chối nhận công việc do TTDVVL giới thiệu dẫn đến tình 
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trạng nhiều NLĐ cố tình không nhận việc đƣợc giới thiệu mà hƣởng nốt tiền TCTN. 

Pháp luật các quốc gia phát triển thƣờng quy định chặt chẽ về vấn đề này. Pháp luật 

BHTN Đức quy định ngƣời đang hƣởng TCTN sẽ không bắt buộc chấp nhận một công 

việc nếu chỉ đƣợc trả ít hơn đáng kể so với mức lƣơng đối chiếu làm căn cứ để tính chế độ 

thất nghiệp cho đối tƣợng: Trong 03 tháng thất nghiệp đầu tiên, đề nghị việc làm với một 

mức lƣơng thấp hơn 20% mức lƣơng đối chiếu sẽ đƣợc phép từ chối; Trong 03 tháng tiếp 

theo, một đề nghị việc làm có mức lƣơng thấp hơn 30% ngƣời thất nghiệp có thể đƣợc 

phép từ chối; Sau 07 tháng thất nghiệp, ngƣời thất nghiệp chỉ đƣợc phép từ chối một công 

việc làm nếu mức lƣơng thấp hơn lƣơng thất nghiệp. Tuy nhiên, đối tƣợng hƣởng chế độ 

thất nghiệp thậm chí phải chấp nhận một công việc tạm thời [72, tr.139]. 

Kết quả triển khai thực chi trả các chế độ BHTN tại Bảng 3.2 có thể thấy, mức 

chi trả cho TCTN luôn chiếm trên 90% tổng mức chi trả BHTN. Mức chi trả cho Hỗ 

trợ học nghề cũng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so trên tổng chi BHTN (dƣới 2%). Tuy pháp 

luật có quy định về chế độ Hỗ trợ bồi dƣỡng, nâng cao kỹ năng nghề nhƣng chƣa có 

trƣờng hợp nào đƣợc nhận hỗ trợ trong thực tế. 

Bảng 3.2. Chi trả các chế độ BHTN giai đoạn 2010 - 2020 

Năm 

Nội dung chi trả BHTN (tỷ đồng) 

Trợ cấp 

thất 

nghiệp 

Hỗ trợ 

học nghề 

Đóng 

BHYT 

Tƣ vấn 

giới 

thiệu 

việc làm 

Hỗ trợ 

bồi 

dƣỡng, 

nâng cao 

kỹ năng 

nghề 

Tổng 

2010 439,440 0,200 17,400 0 0 457,040 

2011 1.075,300 0,630 55,810 0 0 1.131,740 

2012 2.314,600 0,216 111,440 0 0 2.426,256 

2013 3.361,620 3,960 155,430 0 0 3.521,010 

2014 4.177,300 12,600 197,720 0 0 4.387,620 

2015 4.539,670 33,510 206,740 0 0 4.779,920 

2016 4.814,000 43,000 314,000 0 0 5.171,000 

2017 7.514,000 68,000 353,000 0 0 7.935,000 

2018 9.593,000 82,000 426,000 0 0 10.101,000 

2019 11.503,000 162,000 511,000 0 0 12.176,000 

2020 15.272,000 213,000 672,000 0 0 16.157,000 

Tổng 64.603,930 619,116 3.202,540 0 0 68.243,586 

Nguồn: [26]. 
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- Quy định pháp luật về chế độ Hỗ trợ học nghề chƣa phù hợp nên chƣa thu hút 

sự quan tâm của NLĐ. Mức hỗ trợ học nghề còn tƣơng đối thấp, chỉ hỗ trợ học phí học 

nghề, chƣa có các hỗ trợ khác trong thời gian học nghề (ví dụ chi phí ăn ở, đi lại, dụng 

cụ học nghề…) [79]. Bên cạnh đó, pháp luật BHTN hiện hành quy định thời gian hỗ 

trợ học nghề cho NLĐ là 06 tháng nhƣ hiện nay là không phù hợp với thực tế đào tạo 

và nhu cầu nghề nghiệp của NLĐ. Đây là khoảng thời gian quá ngắn để NLĐ học 

đƣợc một nghề mới một cách thành thục, nhất là đối với những ngành nghề đòi hỏi 

chuyên môn cao trong thời kỳ công nghệ số và hội nhập quốc tế. Không chỉ vậy, chế 

độ hỗ trợ học nghề hiện nay mới chỉ tập trung giải quyết đƣợc nhu cầu học nghề cho 

ngƣời thất nghiệp mà chƣa có giải pháp hỗ trợ cho NLĐ đang có việc làm nhƣng mong 

muốn đƣợc phát triển kỹ năng nghề hoặc học một ngành nghề mới phù hợp hơn, có 

triển vọng hơn (theo quy định hiện hành thì NLĐ chỉ đƣợc hƣởng hỗ trợ học nghề sau 

khi đã bị chấm dứt HĐLĐ, HĐLV). Những hạn chế trên của pháp luật BHTN dẫn đến 

NLĐ bị thất nghiệp không mặn mà tham gia đăng ký học nghề, nhất là với những 

ngƣời cƣ trú xa cơ sở giáo dục nghề nghiệp.  

Quy định phƣơng thức nhận hỗ trợ học nghề thông qua cơ sở dạy nghề mà 

không phải hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho NLĐ nhƣ hiện nay cũng hạn chế rất nhiều cơ 

sở dạy nghề tham gia vào chính sách này vì họ rất ngại thực hiện các thủ tục hành 

chính kèm theo nhiều điều kiện phải hoàn tất, chờ đợi trong thời gian dài để đƣợc nhận 

lại kinh phí hỗ trợ, trong khi các thủ tục dạy nghề phải đƣợc thực hiện ngay [16, tr.9].  

Đánh giá chung về pháp luật BHTN, tác giả đồng tình với nhân định của 

Trƣơng Thị Thu Hiền  rằng, pháp luật hiện hành chƣa phát huy đƣợc vai trò của Hỗ trợ 

học nghề, trong khi đây mới là giải pháp căn bản, thiết yếu nhất của chính sách BHTN 

[40, tr.20]. 

- Đối với chế độ Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, pháp luật BHTN hiện nay 

chƣa có quy định về một số chi phí cần thiết phục vụ cho hoạt động tƣ vấn, giới thiệu 

việc làm nhƣ thu thập thông tin thị trƣờng lao động, thông tin ngƣời tìm việc - việc tìm 

ngƣời…. Thiếu sót này gây khó khăn về tài chính đối với các TTDVVL trong tổ chức 

thực hiện pháp luật, khiến hiệu quả tƣ vấn, giới thiệu việc làm chƣa đạt đƣợc kết quả 

nhƣ mong muốn. Bên cạnh đó, Luật Việc làm quy định chế độ Hỗ trợ tƣ vấn, giới 

thiệu việc làm chỉ áp dụng đối với NLĐ đã chấm dứt HĐLĐ/HĐLV và có nhu cầu tƣ 
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vấn, giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, trong thực tế có rất nhiều NLĐ đang tham gia 

BHTN, tuy chƣa chấm dứt HĐLĐ/HĐLV nhƣng vẫn có nhu cầu đƣợc hỗ trợ để tìm 

kiếm cơ hội việc làm phù hợp hơn với khả năng, nguyện vọng của mình. Bởi lẽ, một 

trong những cách tốt nhất để phòng ngừa thất nghiệp là khả năng linh hoạt nghề 

nghiệp của NLĐ trƣớc những biến đổi của xã hội. Một số đối tƣợng đặc biệt nhƣ 

ngƣời vừa chấp hành xong hình phạt tù, tuy không tham gia BHTN nhƣng cũng rất cần 

đƣợc hƣởng hỗ trợ tƣ vấn giới thiệu việc làm để tái hoà nhập cộng đồng, tránh bị lôi 

kéo trở lại vào các tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, pháp luật BHTN hiện nay chƣa quy định 

họ là đối tƣợng đƣợc hƣởng hỗ trợ tƣ vấn, giới thiệu việc làm.  

- Theo pháp luật BHTN hiện hành, một trong những điều kiện để NSDLĐ đƣợc 

hƣởng Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc 

làm cho NLĐ đó là “NSDLĐ gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả 

kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu, công nghệ dẫn đến nguy cơ phải cắt giảm số 

lao động hiện có từ 30% hoặc từ 30 lao động trở lên đối với NSDLĐ có sử dụng dưới 

200 lao động, từ 50 lao động trở lên đối với NSDLĐ có sử dụng từ 200 đến 1000 lao 

động, từ 100 lao động trở lên đối với NSDLĐ có sử dụng trên 1000 lao động, không kể 

lao động giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 

01 tháng”. Những trƣờng hợp đƣợc coi là bất khả kháng bao gồm: “Hỏa hoạn, lũ lụt, 

động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh làm thiệt hại một phần hoặc toàn bộ cơ sở 

vật chất, thiết bị, máy móc, nhà xưởng có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi người sử dụng lao động bị thiệt hại; 

Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp 

địa điểm sản xuất kinh doanh” (Theo khoản 1 Điều 47 Luật Việc làm, Điều 3 Nghị 

định 68/2015/NĐ-CP, khoản 1 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP). Mức hỗ trợ tối đa 

01 triệu đồng/ngƣời/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể đƣợc tính theo tháng, thời gian học thực 

tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhƣng không quá 06 tháng.  

Có thể thấy rằng, các điều kiện để NSDLĐ đƣợc hƣởng hỗ trợ này hết sức chặt 

chẽ và hiếm khi xảy ra, trong khi mức hỗ trợ lại thấp, dẫn đến việc NSDLĐ khó khăn 

trong việc tiếp cận đƣợc với chế độ này. Theo báo cáo của các địa phƣơng, tính tới hết 

tháng 6/2021, chƣa có doanh nghiệp nào đƣợc hỗ trợ theo chế độ này [10, tr.19]. Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ đã hạ thấp điều kiện hƣởng nhƣng 
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đến nay chỉ có có 66 đơn vị đƣợc hỗ trợ 38,87 tỷ đồng từ nguồn Quỹ BHTN để đào tạo 

duy trì việc làm cho 8.230 ngƣời lao động [11]. Tuy nhiên, chính sách này chỉ đƣợc áp 

dụng từ 01/7/2021 đến 30/6/2022 để tạm thời ứng phó với cao điểm dịch Covid-19 tại 

nƣớc ta. Nhìn chung, NSDLĐ vẫn rất khó khăn và không mặn mà trong việc tiếp cận 

với chế độ Hỗ trợ đào, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm 

cho NLĐ.  

Đánh giá về chế độ Hỗ đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì 

việc làm cho NLĐ, Đoàn Xuân Trƣờng cũng cho rằng, chế độ hỗ trợ này đang bị xem 

nhẹ, các quy định của pháp luật cũng nhƣ khâu tổ chức thực hiện pháp luật BHTN 

hiện nay đang quá chú trọng đến giải quyết hậu quả sau thất nghiệp mà chƣa khuyến 

khích, tạo điều kiện đến việc duy trì quan hệ lao động, phòng ngừa khả năng thất 

nghiệp cho NLĐ [71, tr.8]. 

Tại phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội diễn ra chiều ngày 15 

tháng 12 năm 2022, ông Chu Mạnh Sinh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho 

biết, trong giai đoạn 2016 - 2021 toàn quốc có trên 5 triệu lƣợt ngƣời giải quyết rút 

BHXH một lần, chƣa tính NLĐ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Số lƣợng năm sau 

luôn cao hơn năm trƣớc, với tốc độ trung bình tăng khoảng 11,6%. Riêng trong năm 

2022, số ngƣời rút BHXH một lần là 895.500 ngƣời, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 

2021. Hơn 98% trong số đó là những ngƣời đã ngừng đóng BHXH trong vòng một 

năm, nghĩa là không còn  tham gia vào quan hệ lao động [114]. Tình trạng rút BHXH 

một lần diễn ra phổ biến trong thời gian gần đây xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhƣ: 

pháp luật BHXH tạo điều kiện thuận lợi hơn cho NLĐ đƣợc rút BHXH một lần theo 

nguyện vọng, do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 khiến đời sống của NLĐ gặp 

nhiều khó khăn. Thậm chí, có nhiều trƣờng hợp bị mất việc làm, NLĐ chỉ còn có thể 

trông chờ vào rút BHXH một lần để trang trải cho cuộc sống trƣớc mắt. Qua đó có thể 

thấy, nếu pháp luật BHTN có thể phát huy tốt vai trò phòng ngừa thất nghiệp và giúp 

NLĐ sớm có việc làm trở lại thì tình trạng rút BHXH một lần sẽ đƣợc hạn chế rất 

nhiều, NLĐ sẽ có cơ hội hƣởng thụ cuộc sống tốt hơn khi về già nhờ đƣợc hƣởng 

lƣơng hƣu.  

Tóm lại, trong các chế độ BHTN hiện hành, TCTN đang giữ vị trí trung tâm của 

chính sách BHTN, chƣa phát huy đƣợc vai trò của các chế độ trợ cấp khác, chƣa chú ý 
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thoả đáng đến các giải pháp phòng ngừa thất nghiệp. Trong khi đó, TCTN chỉ là giải 

pháp tạm thời, còn Hỗ trợ học nghề và Hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao kỹ năng 

nghề mới là cái gốc của chính sách BHTN, hỗ trợ lâu dài cho ngƣời lao động, giúp họ 

giảm thiểu rủi ro bị tai nạn thất nghiệp trong tƣơng lai. Pháp luật BHTN hiện nay chƣa 

xây dựng đƣợc chính sách BHTN thành chính sách BHTN chủ động nhƣ: các chƣơng 

trình bảo đảm việc làm, hỗ trợ chuyển đổi việc làm và các hỗ trợ đột xuất khác. 

Hai là, pháp luật BHTN hiện hành chưa bảo đảm tính tương thích với các 

chuẩn mực của pháp luật quốc tế do chưa có hỗ trợ dành cho các đối tượng lao 

động đặc thù.  

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã thông qua Công ƣớc số 88 về tổ chức dịch 

vụ việc làm và Công ƣớc số 159 về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm cho ngƣời 

khuyết tật... Năm 2019, Việt Nam đã công bố việc gia nhập hai công ƣớc đó. Tuy 

nhiên có liên quan trực tiếp đến pháp luật BHTN là Công ước số 88 về tổ chức dịch vụ 

việc làm và Công ước số 159 về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm cho người 

khuyết tật. Trong đó, Công ƣớc số 159 của ILO đƣa ra những khuyến nghị hoàn thiện 

các thiết chế và thể thế của thị trƣờng lao động Việt Nam theo hƣớng hiện đại, đảm 

bảo quyền của ngƣời khuyết tật trong thị trƣờng lao động.  

Pháp luật BHTN ở Việt Nam hiện nay chƣa có những quy định đặc thù cho đối 

tƣợng ngƣời khuyết tật để phù hợp với Công ƣớc số 159 mà nƣớc ta đã gia nhập. Đây 

là thiếu sót lớn của pháp luật BHTN Việt Nam hiện hành và cần sớm đƣợc khắc phục 

nhằm bảo đảm tính tƣơng thích của pháp luật BHTN với các chuẩn mực quốc tế, đồng 

thời, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới tại các 

hiệp ƣớc song phƣơng, đa phƣơng. Quan trọng hơn cả, việc bổ sung các quy định đặc 

thù cho NLĐ khuyết tật sẽ đảm bảo quyền đƣợc hƣởng ASXH của mọi công dân Việt 

Nam mà Hiến pháp năm 2013 đã quy định.  

Trong khi đó, pháp luật BHTN tại nhiều quốc gia hiện nay đã có quy định dành 

riêng cho ngƣời khuyết tật. Tại Hàn Quốc, chƣơng trình ổn định việc làm của BHTN 

cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp để nâng cấp cơ sở vật chất nhằm 

khuyến khích tuyển dụng ngƣời tìm việc là ngƣời khuyết tật. Tại Canada, chƣơng trình 

EI hỗ trợ một số chƣơng trình và dịch vụ việc làm nhằm hỗ trợ ngƣời khuyết tật hòa 

nhập vào thị trƣờng lao động thông qua Quỹ Cơ hội dành cho ngƣời khuyết tật, đây là 
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chƣơng trình tài trợ cho các tổ chức nhằm hỗ trợ ngƣời khuyết tật chuẩn bị, kiếm và 

duy trì việc làm hoặc tự làm chủ. Ngay trong khu vực châu Á, Ở Thái Lan, theo luật, 

ngƣời sử dụng lao động có nghĩa vụ phải thuê một tỷ lệ nhất định nhân viên khuyết tật 

của họ; tại Nhật Bản, doanh nghiệp có từ 200 lao động trở lên phải sử dụng ít nhất 

1,8% lực lƣợng lao động là ngƣời khuyết tật [91, tr.31] … 

Không chỉ thiếu vắng các quy định đặc thù đối với NLĐ khuyết tật, pháp luật 

BHTN hiện hành cũng thiếu sự quan tâm đặc biệt đối với NLĐ cho các đối tƣợng lao 

động nông thôn và vùng đô thị hoá. Yêu cầu này đã đƣợc đặt ra trong Chiến lƣợc phát 

triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 của Đảng: “Hoàn thiện hệ thống chính 

sách, kết hợp chặt chẽ các mục tiêu, chính sách kinh tế với các mục tiêu, chính sách xã 

hội… Đẩy mạnh hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho các đối tượng chính sách, người 

nghèo, lao động nông thôn và vùng đô thị hoá” (mục IV, tiểu mục 7) [127]. Một số 

công trình nghiên cứu của nƣớc ngoài cũng chỉ ra rằng, các biện pháp khuyến khích 

lao động nông thôn và vùng đô thị hoá cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ 

lệ bao phủ BHTN ở các nền kinh tế tiên tiến cao hơn đáng kể so với các nền kinh tế 

đang phát triển [92]. Do đó, việc thiếu các quy định đặc thù dành cho các đối tƣợng 

lao động nông thôn và vùng đô thi hoá là một hạn chế của pháp luật BHTN, chƣa đảm 

bảo yêu cầu về chính trị mà Đảng cầm quyền đã đề ra.  

Về vấn đề pháp luật BHTN hiện nay tại Việt Nam chƣa có các quy định hỗ trợ 

dành riêng cho những đối tƣợng đặc thù, Nguyễn Hiền Phƣơng cho rằng:  

Các quy định hỗ trợ ưu đãi dành riêng cho lao động là người khuyết tật, người 

dân tộc thiểu số, lao động nông thôn và vùng đô thị hoá là cần thiết nhằm đảm 

bảo công bằng xã hội và thể hiện tính nhân văn của pháp luật BHTN của nước 

ta. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý rằng, những hỗ trợ ưu đãi này không phải là 

ưu đãi về giảm mức đóng hay tăng mức hưởng, thời gian hưởng vì sẽ vi phạm 

nguyên tắc công bằng trong đóng góp - thụ hưởng quỹ BHTN. Thay vào đó, 

cần tạo điều kiện thuận lợi để những đối tượng này đủ điều kiện tham gia vào 

càng nhiều chế độ hỗ trợ BHTN càng tốt, kết hợp với đó là các chính sách ưu 

đãi tạo việc làm, ưu đãi tuyển dụng để họ có thêm nhiều cơ hội việc làm phù 

hợp với năng lực của bản thân (Phỏng vấn PGS.TS. Nguyễn Hiền Phƣơng 

(giảng viên Trƣờng Đại học Luật Hà Nội) vào ngày 15/8/2023).  
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Tạo điều kiện thuận lợi để các đối tƣợng yếu thế dễ dàng tiếp cận với chính 

sách BHTN cũng là quan điểm mà Đoàn Xuân Trƣờng đồng tình. Các hỗ trợ trong 

pháp luật BHTN tại Việt Nam hiện nay mang tính “cào bằng” về điều kiện hƣởng giữa 

các đối tƣợng, không có sự ƣu đãi riêng dành cho đối tƣợng lao động đặc thù khiến họ 

gặp khó khăn trong tiếp cận chính sách BHTN. Trong thời gian tới cần có những sửa 

đổi cần thiết để khắc phục hạn chế này (Phỏng vấn TS. Đoàn Xuân Trƣờng (giảng viên 

Trƣờng Đại học Luật Hà Nội) vào ngày 15/8/2023). 

3.2.3. Thực trạng các quy định về thủ tục hƣởng bảo hiểm thất nghiệp và 

thực tiễn thực hiện  

Về ưu điểm, Luật Việc làm năm 2013 đã có những sửa đổi, bổ sung các quy 

định về thủ tục hưởng BHTN theo hướng đảm bảo chặt chẽ hơn nhưng có lợi hơn 

cho những NLĐ có đủ điều kiện hưởng.  

- Đối với thủ tục hưởng chế độ TCTN: Khi chế định BHTN trong Luật BHXH 

năm 2006 mới đƣợc triển khai thực hiện, các VBQPPL hƣớng dẫn thi hành quy định 

thời hạn đăng ký thất nghiệp là 07 ngày, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, HĐLV.[19, 

Error! Reference source not found.] Tuy nhiên, chỉ gần 03 năm sau đó, thời hạn 

đăng ký thất nghiệp của NLĐ đã đƣợc tăng lên đến 03 tháng kể từ ngày bị mất việc 

làm.[18] Thời hạn 03 tháng vẫn tiếp tục đƣợc ghi nhận trong Luật Việc làm năm 2013 

hiện hành. Sự điều chỉnh này là phù hợp bởi lẽ, thời hạn 07 ngày là quá ngắn để NLĐ 

tiến hành thủ tục đăng ký thất nghiệp, thậm chí nhiều NLĐ còn chƣa kịp tiến hành 

xong các thủ tục để chấm dứt HĐLĐ ở đơn vị sử dụng lao động nếu NLĐ gây khó 

khăn. Khi kéo dài thời hạn đăng ký thất nghiệp lên 03 tháng, NLĐ có thêm thời gian 

để kịp tiến hành các thủ tục cần thiết. Quan trọng hơn hết, NLĐ cũng có thời gian để 

suy nghĩ, tìm kiếm và lựa chọn về việc làm mới của mình. Rất có thể NLĐ sẽ tìm kiếm 

đƣợc công việc mới phù hợp trong thời hạn 03 tháng đó mà không phải tiến hành đăng 

ký thất nghiệp để hƣởng TCTN nữa.  

Luật Việc làm hiện nay bỏ thủ tục “Đăng ký thất nghiệp với tổ chức BHXH”, 

thay vào đó là thủ tục “Nộp hồ sơ hƣởng TCTN tại TTDVVL trong thời hạn 03 tháng, 

kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV”. Sự thay đổi này nhằm tạo thuận lợi về thủ 

tục cho NLĐ, tránh để NLĐ phải đi lại nộp hồ sơ ở nhiều cơ quan khác nhau. Cùng 

với đó, quy định này cũng thể hiện sự thay đổi trong tƣ duy của các nhà lập pháp về 
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chính sách BHTN, trong đó, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ hƣởng TCTN đã đƣợc giao 

tập trung về một đầu mối là TTDVVL, còn cơ quan BHXH với vai trò là cơ quan quản 

lý quỹ  BHTN, chủ yếu làm nhiệm vụ chi trả tiền trợ cấp sau khi hồ sơ đã đƣợc phê 

duyệt. TTDVVL trở thành cơ quan có vị trí trung tâm trong việc tổ chức thực hiện 

chính sách BHTN đến NLĐ.  

Nếu Luật BHXH năm 2006 không có quy định về thời điểm bắt đầu đƣợc 

hƣởng TCTN thì pháp luật hiện hành quy định cụ thể thời hạn xử lý hồ sơ, chi trả 

TCTN của từng chủ thể có thẩm quyền trong từng bƣớc xử lý để NLĐ đƣợc hƣởng 

TCTN nhằm bảo đảm chi trả nhanh chóng, kịp thời cho đối tƣợng hƣởng TCTN. Với 

các hỗ trợ BHTN, tính kịp thời là yếu tố quan trọng để chính sách BHTN thực sự phát 

huy đƣợc ý nghĩa đối với NLĐ.  

Pháp luật hiện hành quy định các trƣờng hợp không phải trực tiếp thông báo với 

TTDVVL nơi đang hƣởng TCTN về việc tìm kiếm việc làm khi NLĐ ốm đau, thai 

sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; trƣờng 

hợp bất khả kháng. Tuy nhiên, NLĐ vẫn có nghĩa vụ thông báo cho TTDVVL nơi 

đang hƣởng TCTN khi thuộc 02 trƣờng hợp trên. Đặc biệt, NLĐ bị tạm dừng hƣởng 

NCTN nếu vẫn còn thời gian đƣợc hƣởng theo quyết định thì tiếp tục hƣởng trợ cấp 

thất nghiệp sau khi thực hiện nghĩa vụ thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng 

theo quy định. Những thay đổi trên nhằm thắt chặt quản lý tình trạng việc làm của các 

đối tƣợng hƣởng TCTN, từ đó có các biện pháp hỗ trợ phù hợp nhƣ hỗ trợ học nghề, 

hỗ trợ tƣ vấn giới thiệu việc làm và tránh gây thất thoát quỹ BHTN. 

Luật Việc làm quy định cụ thể hơn về các trƣờng hợp không đƣợc hƣởng trợ 

cấp thất nghiệp (NLĐ đơn phƣơng chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật, hoặc NLĐ 

đƣợc hƣởng lƣơng hƣu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng). Đồng thời, pháp luật 

BHTN hiện hành cũng quy định cụ thể hơn về các trƣờng hợp không đƣợc coi là “chƣa 

tìm đƣợc việc làm” (thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời 

hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đƣa vào trƣờng 

giáo dƣỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp 

hành hình phạt tù; ra nƣớc ngoài định cƣ; đi lao động ở nƣớc ngoài theo hợp đồng; 

chết). Có thể thấy, các quy định về điều kiện hƣởng TCTN trong Luật Việc làm vừa cụ 

thể hơn, vừa chặt chẽ hơn so với Luật BHXH năm 2006). 

Luật Việc làm bổ sung các trƣờng thuộc diện chấm dứt hƣởng TCTN bao gồm: 
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thực hiện nghĩa vụ công an; đi lao động ở nƣớc ngoài theo hợp đồng; đi học tập có thời 

hạn từ đủ 12 tháng trở lên; bị toà án tuyên bố mất tích; bị xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi vi phạm pháp luật BHTN; bị tạm giam. Đặc biệt, NLĐ sau khi chấm dứt 

hƣởng TCTN thì vẫn đƣợc bảo lƣu thời gian đóng BHTN làm căn cứ để tính thời gian 

hƣởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện hƣởng (theo luật BHXH 

2006 thì sau khi chấm dứt hƣởng TCTN, thời gian đóng BHTN trƣớc đó không đƣợc 

tính để hƣởng TCTN lần sau). Đây là quy định có lợi hơn cho NLĐ so với quy định 

trƣớc đây trong Luật BHXH năm 2006 khi mà thời gian đóng BHTN tƣơng ứng với 

thời gian còn lại mà NLĐ chƣa nhận TCTN đƣợc bảo lƣu làm căn cứ để tính thời gian 

hƣởng TCTN cho lần hƣởng TCTN tiếp theo.  

- Đối với các thủ tục hưởng Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, Hỗ trợ học nghề, 

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho 

NLĐ: Về cơ bản, NLĐ sẽ hoàn thiện hồ sơ theo biểu mẫu và gửi trực tiếp cho 

TTDVVL nơi đăng ký hƣởng TCTN (đối với hỗ trợ tƣ vấn, giới thiệu việc làm và hỗ 

trợ học nghề), NSDLĐ hoàn thiện Văn bản đề nghị hỗ trợ và Phƣơng án đào tạo, bồi 

dƣỡng, nâng cao kỹ năng nghề để nộp trực tiếp cho Sở LĐTBXH nơi đơn vị sử dụng 

lao động đóng trụ sở. Sau khi đƣợc xét duyệt, cơ quan có thẩm quyền xét duyệt sẽ phối 

hợp với cơ quan BHXH để tiến hành chi trả hỗ trợ và các tổ chức có liên quan để hỗ 

trợ NLĐ. Nhìn chung, Luật Việc làm năm 2013 và các VBQPPL hƣớng dẫn thi hành 

đã bổ sung những quy định tƣơng đối cụ thể hơn so với Luật BHXH năm 2006 cho các 

chế độ hỗ trợ này.  

Cùng với đó, pháp luật về BHTN hiện hành cũng quy định chặt chẽ hơn về thời 

hạn giải quyết thủ tục đối với TTDVVL, Sở LĐTBXH và cơ quan BHXH, từ việc 

đăng ký thất nghiệp, tiếp nhận, xem xét, phê duyệt, chi trả các hỗ trợ. Những quy định 

này nhằm nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền và đảm bảo 

tính kịp thời của chính sách BHTN, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ và NSDLĐ.  

Về hạn chế, pháp luật về thủ tục, hồ sơ hưởng BHTN vẫn còn một số quy 

định gây khó khăn cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4.  

Theo khoản 3 Điều 2 Khoản 3 Thông tƣ 26/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập 

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=90059
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thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nƣớc, dịch vụ công trực 

tuyến là hình thức thực hiện các giao dịch điện tử giữa các doanh nghiệp, tổ chức, 

công dân với nhà nƣớc nhằm thực hiện các thủ tục hành chính.  

Dịch vụ công trực tuyến đƣợc chia làm 4 mức độ, mỗi mức độ bao gồm các 

dịch vụ cung cấp khác nhau có sự mở rộng và nâng cấp cao hơn. Mức độ cao nhất là 

mức độ 4. Mức độ này cho yêu cầu các cơ quan nhà nƣớc phải đáp ứng cho ngƣời dân 

các yêu cầu: (1) Bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các 

văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó trên cổng; (2) Ngƣời dân đƣợc 

tải về các mẫu văn bản và khai báo để điền thông tin theo yêu cầu; (3) Cho phép ngƣời 

sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ 

qua mạng bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu; (4) Ngƣời dân đƣợc thanh toán lệ phí (nếu có) 

trực tuyến, việc trả kết quả có thể đƣợc thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua 

đƣờng bƣu điện đến ngƣời sử dụng mà không phải đến cơ quan Nhà nƣớc để lấy.  

Khi thực hiện dịch vụ công online mức độ 3 và mức độ 4 thì ngƣời dân, tổ 

chức, doanh nghiệp buộc phải: (1) Đăng ký số điện thoại di động. (2) Đăng ký địa chỉ 

thƣ điện tử (email). (3) Khai báo đầy đủ các thông tin theo yêu cầu (nếu có) nhằm 

thuận lợi hơn cho việc thụ lý, giải quyết hồ sơ tránh tình trạng phải bổ sung thông tin, 

kéo dài thêm thời gian giải quyết. 

Theo quy định hiện hành, trong quá trình hƣởng TCTN, NLĐ phải tiến tiến 

hành thủ tục thông báo tìm kiếm việc làm trực tiếp tại TTDVVL nơi đang hƣởng 

TCTN để thông báo. NLĐ chỉ đƣợc ủy quyền cho ngƣời khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ 

sơ theo đƣờng bƣu điện nếu thuộc một trong các trƣờng hợp sau: Ốm đau, thai sản có 

xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông 

hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch 

bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã (Điều 17 Nghị định 128/2015/NĐ-CP).  

Yêu cầu NLĐ phải trực tiếp đến TTDVVL để thông báo tìm kiếm việc làm trực 

tiếp là không cần thiết. Bởi lẽ, mục đích của TCTN là để ngƣời thất nghiệp có thể tạm 

thời lo liệu cuộc sống trƣớc mắt trong thời gian chƣa tìm đƣợc việc làm. Khi đó, việc 

NLĐ có đang cƣ trú ở đâu cũng không phải là vấn đề quan trọng. Cùng với đó, việc 

trực tiếp đến khai báo tại TTDVVL cũng không phản ánh đúng việc họ có đang thực 

sự cƣ trú tại địa phƣơng đó không, vì NLĐ có thể chỉ di đến TTDVVL vào ngày khai 
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báo, còn thực ra họ đang cƣ trú tại địa phƣơng khác. Quy định nhƣ hiện hành cũng là 

điểm nghẽn khiến thủ tục đăng ký hƣởng TCTN không thể tiến hành trên cổng dịch 

công trực tuyến mức độ 4 một cách trọn vẹn.  

Tƣơng tự nhƣ vậy, việc quy định NLĐ phải trực tiếp nộp đề nghị không hƣởng 

TCTN khi không còn nhu cầu hƣởng TCTN (Điều 7 Thông tƣ số 28/2015/TT-

BLĐTBXH), quy định yêu cầu NLĐ phải trực tiếp nộp hồ sơ đến TTDVVL nếu muốn 

hƣởng hỗ trợ tƣ vấn, giới thiệu việc làm (Điều 5 Thông tƣ số 28/2015/TT-BLĐTBXH) 

cũng là không cần thiết. Có ý kiến cho rằng, NLĐ phải đến nộp trực tiếp để xác nhận 

rằng NLĐ đang cƣ trú tại địa phƣơng nơi hƣởng TCTN, nhƣ vậy mới có thể tƣ vấn để 

giới thiệu công việc có địa điểm phù hợp. Tuy nhiên, nhƣ đã phân tích ở trên, việc nộp 

hồ sơ đề nghị hƣởng hỗ trợ tƣ vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp không thực sự phản 

ánh đúng nơi cƣ trú của NLĐ. Kể cả NLĐ không cƣ trú tại cùng địa phƣơng nơi hƣởng 

TCTN, nhƣng sau khi đƣợc tƣ vấn, giới thiệu việc làm phù hợp với năng lực, nguyện 

vọng của mình, NLĐ có thể đến địa phƣơng đó để tiếp nhận việc làm. Sau khi đƣợc 

xét duyệt hồ sơ, việc tƣ vấn, giới thiệu việc làm hoàn toàn có thể thực hiện trực tuyến 

hoặc gặp gỡ trực tiếp nếu một trong các bên có yêu cầu.  

3.2.4. Thực trạng các quy định về quỹ bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn 

thực hiện  

Về ưu điểm, hầu hết các quy định về quỹ BHTN đã bảo đảm tính tương thích 

với các chuẩn mực quốc tế, bảo đảm tính phù hợp, khả thi với điều kiện kinh tế - xã 

hội của Việt Nam hiện nay.  

Quỹ BHTN đƣợc quy định tại mục 5 Chƣơng VI Luật Việc làm, gồm 03 Điều 

(từ Điều 57 đến Điều 59) quy định về mức đóng, nguồn hình thành và sử dụng Quỹ 

BHTN; tiền lƣơng làm căn cứ đóng BHTN; quản lý Quỹ BHTN. Nhìn chung, các quy 

định về Quỹ BHTN thể hiện rõ nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 41 Luật Việc 

làm (Quỹ BHTN đƣợc quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm 

an toàn và đƣợc Nhà nƣớc bảo hộ), trong đó BHXH Việt Nam là cơ quan thực hiện 

việc thu, chi, quản lý và sử dụng Quỹ BHTN theo quy định. 

 Mức đóng, mức hƣởng, thời gian hƣởng của bảo hiểm thất nghiệp tại Việt Nam 

hiện nay tƣơng đối phù hợp với các công ƣớc quốc tế, cụ thể nhƣ sau:  

Một là, đối với các quy định về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp:  

Các công ƣớc của ILO có quy định chung về mức đóng góp, các nƣớc có thể 
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chọn một trong hai phƣơng thức: NLĐ và NSDLĐ cùng chia sẻ với mức đóng góp nhƣ 

sau hoặc NSDLĐ quan tâm nhiều hơn đến NLĐ với mức đóng góp nhiều hơn so với 

NLĐ, nhà nƣớc có thể hỗ trợ hoặc không. Qua bảng 3.3 thống kê tỉ lệ đóng góp vào 

quỹ BHTN của một số quốc gia có thể thấy, mức đóng góp vào quỹ BHTN của NLĐ 

và NSDLĐ ở Việt Nam là nhƣ nhau, tỉ lệ phần trăm tiền lƣơng đóng góp cũng chỉ ở 

mức trung bình (ở nƣớc ta là 1,0 %, trong khi các nƣớc còn lại giao động từ 0,5% đến 

2,56%). Điều này phù hợp với tình hình kinh tế ở Việt Nam vì đa phần các doanh 

nghiệp ở nƣớc ta là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn gặp nhiều khó khăn trong phân 

bổ tài chính. Ngoài ra, tỉ lệ hỗ trợ của ngân sách Nhà nƣớc vào quỹ BHTN cũng ở mức 

cao (1,0 %), trong khi nhiều nƣớc không có sự hỗ trợ tài chính từ nhà nƣớc. Quy định 

này thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nƣớc ta đối với NLĐ và NSDLĐ.  

Bảng 3.3. Tỷ lệ đóng góp vào quỹ BHTN của một số quốc gia 

Quốc gia 
Tỷ lệ đóng góp vào quỹ BHTN (% tiền lƣơng) 

NLĐ NSDLĐ Nhà nƣớc 

Argentina -  0,89 -1,50 - 

Bahrain 1,00 1,00 1,00 

Canada 1,83 2,56 - 

Đức 1,50 1,50 - 

Nhật Bản 0,60 0,95 0,25 

Hoà Kỳ - 3,20 - 

Hàn Quốc 0,55 0,80 - 1,20 - 

Thái Lan 0,50 0,50 0,25 

Mông Cổ 0,50 0,50 - 

Việt Nam 1,00 1,00 0,00 -1,00 

Nguồn: [100, tr.411]. 

Hai là, đối với các quy định về mức hƣởng Trợ cấp thất nghiệp: 

 Theo Điều 67 Công ƣớc C102 của ILO, mức hƣởng đƣợc quy định từ 45% 

thu nhập trƣớc đó. Theo khoản 1 Điều 15 Công ƣớc C168 của ILO, mức hƣởng không 

nên ít hơn 50% thu nhập trƣớc đó. Từ bảng thống kê 3.4 về mức hƣởng TCTN ở một 

số quốc gia có thể thấy, trừ một số ít quốc gia có mức hƣởng cao nhƣ Đan Mạch 

(90%), Thuỵ Sĩ (80%), Nhật Bản (50% - 80%), Pháp (75%), Đức (67%), hầu hết các 
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nƣớc còn lại có mức hƣởng TCTN khoảng từ 50% - 60%. Ở Việt Nam, tỉ lệ này là 

60%, thể hiện sự phù hợp với luật pháp quốc tế và phù hợp với các mức hƣởng của 

BHXH trong nƣớc. Ngoài ra, mức hƣởng này cũng tƣơng xứng với mức đóng góp của 

NLĐ, không làm NLĐ ỷ lại vào TCTN.  

Bảng 3.4. Mức hƣởng TCTN ở một số quốc gia 

Quốc gia Mức hƣởng 

Canada 55% thu nhập bình quân hàng tuần tính theo mức thu nhập của tuần 

làm việc cuối cùng, mức tối đa là 457$/tuần.  

Hoa Kỳ 25% - 55% thu nhập của NLĐ trƣớc khi mất việc 

Hàn Quốc 50% thu nhập bình quân tháng đóng BHTN, mức hƣởng hàng ngày 

tối thiểu là 22,32 won, tối đa là 40.000 won.  

Thái Lan 50% thu nhập bình quân tháng đóng BHTN. Mức hƣởng hàng ngày 

tối đa là 250 baht.  

Đài Loan 60% thu nhập bình quân tháng đóng BHTN 

Việt Nam 60% thu nhập bình quân tháng đóng BHTN 

Nguồn: [111, tr.153-170]. 

Ba là, đối với các quy định về thời gian hƣởng TCTN.  

Công ƣớc C102 của ILO giới hạn thời gian hƣởng là 13 tuần trong thời kỳ 12 

tháng nếu NLĐ là ngƣời làm công ăn lƣơng, và 26 tuần trong thời kỳ 12 tháng nếu 

NLĐ là ngƣời thƣờng trú mà các phƣơng tiện sinh sống trong trƣờng hợp bảo vệ xảy 

ra không vƣợt quá giới hạn quy định. Công ƣớc C168 của ILO giới hạn đến 26 tuần 

cho mỗi kỳ thất nghiệp hoặc đến 39 tuần trong mỗi giai đoạn thất nghiệp 24 tháng. 

Theo công ƣớc C44, thời gian dài hay ngắn là phụ thuộc vào khả năng tài chính của 

quỹ BHTN, thời gian này càng dài càng tốt nếu quỹ BHTN còn khả năng chi trả và 

NLĐ còn cần đƣợc nhận TCTN.  

Ở Hoa Kỳ, hầu hết các bang phải trả lên đến 26 tuần, lợi ích đƣợc trả mỗi 02 

tuần. Trong thời kỳ suy thoái, khi tất cả các bang có tỉ lệ thất nghiệp cao, các chƣơng 

trình liên bang tài trợ lợi ích bổ sung thƣờng đƣợc áp dụng với mức chi trả thêm 13 

tuần hoặc 20 tuần. Ở Trung Quốc, thời gian hƣởng phụ thuộc vào thời gian đóng góp: 

ít hơn 05 năm đƣợc nhận 12 tháng, từ 05 đến 10 năm đƣợc nhận 18 tháng, hơn 10 năm 

đƣợc nhận 24 tháng. Ở Thái Lan, NLĐ bị thất nghiệp có thể đƣợc hƣởng TCTN lên 
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đến 180 ngày trong vòng 01 năm, riêng NLĐ thất nghiệp do tự nguyện thôi việc chỉ 

nhận đƣợc tối đa 90 ngày trong 01 năm. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, 

TCTN đã đƣợc mở rộng đến 240 ngày đối với NLĐ thất nghiệp trong năm 2009 [41, 

tr.148]. Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, thời gian hƣởng trợ cấp thất ngTCTN 

đƣợc tính theo số tháng đóng BHTN: cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì đƣợc 

hƣởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì đƣợc hƣởng 

thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhƣng tối đa không quá 12 tháng. Nhƣ vậy, thời 

gian hƣởng TCTN ở nƣớc ta từ khoảng 03 tháng đến 12 tháng, phù hợp so với thời 

gian hƣởng trung bình của nhiều nƣớc và đủ để NLĐ có thể tìm đƣợc công việc mới.  

Đơn vị tính: tỷ đồng 
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Biểu đồ 3.3. Thu, chi quỹ BHTN giai đoạn 2009 - 2022 

Nguồn: [11]. 

Các quy định về mức đóng, mức hƣởng, thời gian hƣởng BHTN cũng tƣơng đối 

phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội nƣớc ta nhờ vậy đã bảo đảm tính khả thi trong 

thực tế. Qua thực tiễn triển khai thi hành các quy định về quỹ BHTN kể từ khi thực 

hiện chính sách BHTN từ năm 2009 đến nay, công tác thu, chi Quỹ BHTN đƣợc triển 

khai thực hiện theo đúng quy định, kết dƣ Quỹ đảm bảo cân đối tài chính, đảm bảo 

việc chi trả các chế độ BHTN cho ngƣời lao động, cụ thể:  

+ Thu BHTN: Từ năm 2009 đến nay, số thu BHTN tăng dần qua các 

năm. Giai đoạn 2015 - 2022, số tiền thu BHTN tăng bình quân 6%/năm. Năm 2009 là 
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3.510 tỷ đồng; năm 2010 là 5.148 tỷ đồng; năm 2011 là 6.656 tỷ đồng; năm 2012 là 

8.676 tỷ đồng; năm 2013 là 10.435 tỷ đồng; năm 2014 là 11.996 tỷ đồng; năm 2015 là 

9.940 tỷ đồng; năm 2016 là 11.728 tỷ đồng, năm 2017 là 13.517 tỷ đồng, năm 2018 là 

15.562 tỷ đồng, năm 2019 là 17.405 tỷ đồng; năm 2020 là 18.056 tỷ đồng; năm 2021 

là 17.000 tỷ đồng, năm 2022 là 14.505 tỷ đồng (giảm do thực hiện Nghị quyết số 

03/2021/UBTVQH15) [11, tr.52].  

+ Chi BHTN: Số ngƣời đƣợc hƣởng các chế độ BHTN tăng dẫn đến tổng tiền 

chi cho các chế độ BHTN tăng. Riêng năm 2021, do thực hiện Nghị quyết số 

03/2021/UBTVQH15 nên số chi tăng vọt. Năm 2010 là 457 tỷ đồng; năm 2011 là 

1.121 tỷ đồng; năm 2012 là 2.643 tỷ đồng; năm 2013 là 3.911 tỷ đồng; năm 2014 là 

4.819 tỷ đồng; năm 2015 là 4.882 tỷ đồng; năm 2016 là 5.171 tỷ đồng, năm 2017 là 

7.831 tỷ đồng, năm 2018 là 7.566 tỷ đồng, năm 2019 là 12.176 tỷ đồng; năm 2020 là 

16.157 tỷ đồng; năm 2021 là 47.807 tỷ đồng, năm 2022 là 18.088 tỷ đồng [11]. 

+ Kết dư Quỹ BHTN: Từ năm 2010 đến hết năm 2020, số thu luôn vƣợt số chi, 

tuy nhiên do ảnh hƣởng của đại dịch COVID-19. Hết năm 2020, kết dƣ Quỹ BHTN 

gần 90 nghìn tỷ đồng. Sau khi thực hiện Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 và Nghị 

quyết 24/2022/UBTVQH15, đến hết năm 2022, số tiền kết dƣ Quỹ còn khoảng 55.750 

tỷ đồng.  

Nhìn chung, qua so sánh với khuyến nghị của các công ƣớc quốc tế và thực tiễn 

triển khai cho thấy các quy định về quy định về Quỹ BHTN là tƣơng đối phù hợp, thể 

hiện ở việc đảm bảo kết dƣ Quỹ BHTN, là cơ sở để triển khai thực hiện các chính sách 

hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ bị ảnh hƣởng bởi đại dịch COVID-19 vừa qua. 

Về hạn chế, một số quy định về quỹ BHTN chưa thực sự hợp lý; còn thiếu  

quy định về một số vấn đề như: chi phí quản lý BHTN, xử lý tiền TCTN và số tháng 

đóng BHTN của những người bị tạm dừng hưởng TCTN, quản lý rủi ro và dự báo 

dòng tiền… 

Về tiền lƣơng làm căn cứ đóng BHTN và hƣởng TCTN: khoản 1 Điều 58 Luật 

Việc làm quy định mức tiền lƣơng tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lƣơng cơ 

sở. Quy định này không còn phù hợp với định hƣớng trong giai đoạn tới về thực hiện 

chủ trƣơng bỏ mức lƣơng cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 

21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ƣơng (khóa XII) về cải 
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cách chính sách tiền lƣơng đối với công chức, viên chức, lực lƣợng vũ trang và 

ngƣời lao động trong doanh nghiệp: Bãi bỏ mức lƣơng cơ sở và hệ số lƣơng hiện 

nay, xây dựng mức lƣơng cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lƣơng mới. Tƣơng tự 

nhƣ vậy, Luật Việc làm quy định mức hƣởng đối với NLĐ thuộc đối tƣợng thực hiện 

chế độ tiền lƣơng do Nhà nƣớc quy định tối đa không quá 05 lần mức lƣơng cơ sở, 

cũng không còn phù hợp theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW. Điều này cho thấy 

quy định về tiền lƣơng làm căn cứ đóng BHTN và hƣởng TCTN chƣa đảm bảo yêu 

cầu về phù hợp với chủ trƣơng của Đảng về vấn đề này.  

Về mức đóng BHTN, pháp luật hiện nay quy định mức đóng của NLĐ, NDLĐ 

và hỗ trợ từ ngân sách nhà nƣớc đều là 1% tiền lƣơng của NLĐ. Trong khi đó, mức 

đóng BHXH, BHYT đối với NLĐ và NSDLĐ lần lƣợt là 8% và 18% tiền lƣơng của 

NLĐ, nghĩa là mức đóng của NSDLĐ cao hơn nhiều so với NLĐ. Rõ ràng mức đóng 

BHTN chƣa có sự thống nhất với BHXH và BHYT, chƣa đảm bảo tính thống nhất của 

pháp luật BHTN với hệ thống ASXH. Đồng tình với quan điểm trên, Nguyễn Hữu Chí 

cho rằng, đối với chính sách ASXH, trong hoàn cảnh nào cũng không thể “cào bằng” 

trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà nƣớc với NLĐ - đối tƣợng luôn bị coi là yếu thế 

hơn trong quan hệ lao động và là đối tƣợng chính mà chính sách BHTN hƣớng đến 

bảo vệ [16, tr.6]. Thậm chí tại Mỹ, trách nhiệm đóng góp quỹ BHTN hoàn toàn đến từ 

phía NSDLĐ, Nhà nƣớc chỉ hỗ trợ trong thời kỳ suy thoái kinh tế [91, tr.26]. 

Bên cạnh đó, pháp luật BHTN quy định về mức hƣởng của BHTN đƣợc áp 

dụng chung cho tất cả các đối tƣợng thuộc diện tham gia BHTN mà không có sự phân 

biệt nguyên nhân thất nghiệp là chƣa thực sự hợp lý. Thay vào đó, cần xem xét riêng 

đối với những trƣờng hợp cố ý nghỉ việc, nhảy việc mà không có lý do chính đáng để 

hƣởng TCTN. Tình trạng này đã xảy ra và ngày càng phổ biến, gây ra sự xáo trộn nhất 

định đối với thị trƣờng lao động và không thể hiện đúng mục tiêu của chính sách 

BHTN. Cùng với đó, những đối tƣợng NLĐ bị thôi việc vì vi phạm kỷ luật của doanh 

nghiệp cũng cần quy định mức hƣởng thấp hơn so với trƣờng hợp nghỉ việc thông thƣờng.  

Luật Việc làm năm 2013 chƣa có các quy định về chi phí quản lý BHTN đƣợc 

sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ về BHTN trong khi không đƣợc bố trí nguồn kinh 

phí từ ngân sách nhà nƣớc nhƣ: chi phí để giao chỉ tiêu phát triển đối tƣợng tham gia 

BHTN; chi phí đánh giá hiệu quả và chất lƣợng cung ứng dịch vụ của hệ thống 
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TTDVVL; chi phí đánh giá, dự báo cân đối Quỹ BHTN hàng năm; chi phí nghiên cứu, 

xây dựng và thiết kế các chế độ hỗ trợ ứng phó với những “cú sốc” của thị trƣờng lao 

động, thiên tai, dịch bệnh ảnh hƣởng nặng nề đến NLĐ, NSDLĐ… nên khó khăn 

trong công tác tổ chức thực hiện. Mặt khác, Nghị quyết số 28-NQ/TW cũng đã nhấn 

mạnh “chi phí tổ chức thực hiện chính sách BHTN lấy từ nguồn Quỹ BHTN, không 

lấy từ ngân sách nhà nƣớc”. 

Pháp luật BHTN hiện hành cũng chƣa có quy định về trƣờng hợp NLĐ không 

làm việc và không hƣởng tiền lƣơng từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng có thuộc 

đối tƣợng phải đóng BHTN tháng đó hay không. Trong khi đó, theo quy định tại Luật 

Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian này không phải tham gia BHXH bắt buộc. Hạn chế 

này gây khó khăn cho cơ quan BHXH trong việc tổ chức thu quỹ BHTN trên thực tế 

và thể hiện tính không đồng bộ giữa pháp luật BHTN với pháp luật BHXH.  

Thực tế phát sinh trƣờng hợp NSDLĐ do gặp khó khăn về tài chính, phá sản, bị 

rút giấy phép kinh doanh, không có ngƣời đại diện theo pháp luật… dẫn đến chậm 

đóng, thiếu đóng hoặc không có khả năng đóng đầy đủ BHTN cho NLĐ. Đây là tình 

huống làm gián đoạn sự tham gia BHTN do các nguyên nhân khách quan. Pháp luật 

BHTN chƣa có quy định về hƣớng xử lý đối với trƣờng hợp này: NSDLĐ có phải 

đóng bù hay không; trong trƣờng hợp không còn khả năng để đóng bù và dẫn đến 

NLĐ không đủ điều kiện hƣởng BHTN do những tháng chậm đóng, thiếu đóng thì giải 

quyết quyền lợi cho họ nhƣ thế nào. Ở một số quốc gia nhƣ Pháp, Canada và Hàn 

Quốc có chƣơng trình bảo đảm tiền lƣơng (không đóng góp), đảm bảo thanh toán tiền 

lƣơng chƣa thanh toán, trợ cấp thôi việc nếu một công ty tuyên bố phá sản và không 

thể thực hiện các nghĩa vụ của mình [91, tr.7]. Để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, pháp 

luật BHTN Việt Nam cần sớm bổ sung hƣớng xử lý đối với trƣờng hợp trên.  

Bên cạnh đó, pháp luật BHTN cũng bỏ sót một số trƣờng hợp đƣợc bảo lƣu thời 

gian đóng BHTN. Bảo lƣu thời gian đóng BHTN là việc mà NLĐ đƣợc cơ quan có 

thẩm quyền cộng dồn thời gian chƣa đƣợc hƣởng TCTN để tính cho lần hƣởng TCTN 

tiếp theo quy định pháp luật. Luật Việc làm hiện hành đã quy định một số trƣờng hợp 

bảo lƣu thời gian đóng BHTN đối với ngƣời lao động sau khi chấm dứt hƣởng trợ cấp 

thất nghiệp: Tìm đƣợc việc làm mới; Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; 

Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Bị tòa án tuyên bố mất tích; Bị tạm 
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giam; chấp hành hình phạt tù; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đƣa vào 

trƣờng giáo dƣỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (khoản 4 Điều 

53 Luật Việc làm năm 2013 và khoản 3 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP). Tuy 

nhiên, trong thực tế có rất nhiều trƣờng hợp cần đƣợc bảo lƣu khác chƣa đƣợc quy 

định trong Luật, ví dụ: bảo lƣu đối với tháng đóng chƣa đƣợc giải quyết hƣởng trợ cấp 

thất nghiệp; bảo lƣu đối với NLĐ đƣợc xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN sau 

khi chấm dứt hƣởng TCTN; bảo lƣu đối với NLĐ bị hủy quyết định hƣởng TCTN... 

Điều này làm ảnh hƣởng đến quyền lợi của ngƣời lao động.  

Pháp luật BHTN hiện hành cũng chƣa có quy định xử lý tiền TCTN và số tháng 

đóng BHTN của những ngƣời bị tạm dừng hƣởng trợ cấp thất nghiệp. Tạm dừng 

hƣởng TCTN là trƣờng hợp ngƣời đang hƣởng TCTN bị ra quyết định tạm dừng 

hƣởng TCTN vì không thực hiện nghĩa vụ thông báo cho TTDVVL về việc tìm kiếm 

việc làm hàng tháng của mình theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm. Đây là quy 

định nhằm buộc ngƣời đang hƣởng TCTN phải thông báo về tình trạng việc làm của 

mình, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền quản lý các đối tƣợng hƣởng TCTN và có 

biện pháp hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm phù hợp. Tuy nhiên, pháp luật hiện 

nay không quy định rõ với đối tƣợng bị tạm dừng hƣởng TCTN, sau đó họ có việc 

làm, thì khoảng thời gian bị tạm dừng đó có đƣợc bảo lƣu vào thời gian đóng BHTN 

cho lần hƣởng TCTN tiếp theo hay không.  

Về nguyên tắc đầu tƣ quỹ BHTN, Luật Việc làm quy định nguyên tắc đầu tƣ 

“phải đảm bảo an toàn, minh bạch, hiệu quả và thu hồi đƣợc khi cần thiết”. Tuy nhiên, 

Luật Việc làm lại chƣa đề cập đến nguyên tắc “đầu tƣ bền vững”. Theo Phạm Minh 

Thắng, đây là một trong những hạn chế, bất cập của pháp luật BHTN. Bởi lẽ, Quỹ BHTN 

khác với quỹ BHXH - có thành phần chính là quỹ hƣu trí, đa phần NLĐ khi đủ tuổi nghỉ 

hƣu mới đƣợc hƣởng chế độ hƣu trí nên là quỹ BHXH là quỹ dài hạn. Trong khi đó, quỹ 

BHTN là quỹ ngắn hạn, NLĐ chƣa đến tuổi nghỉ hƣu nhƣng đã có thể cần sự hỗ trợ từ 

quỹ BHTN sau 12 tháng tháng tham gia BHTN và bị thất nghiệp. Trong suốt quá trình lao 

động của mình, NLĐ có thể phải nhiều lần nhờ đến sự hỗ trợ từ quỹ BHTN. Điều này đòi 

hỏi quỹ BHTN phải luôn giữ một tỷ lệ kết dƣ an toàn [64, tr.25]. Do đó, yêu cầu về tính 

an toàn quỹ là trên hết, nhằm đảm bảo an toàn quỹ và đảm bảo nguồn lực để chi trả cho 

ngƣời thất nghiệp ngay khi cần thiết. Bên cạnh đó, Luật Việc làm cũng chƣa có quy định 
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rõ đầu tƣ phải đi liền với quản lý rủi ro, dự báo dòng tiền … 

Về hình thức đầu tƣ quỹ BHTN, theo quy định tại Nghị định số 30/2016/NĐ-

CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động đầu tƣ từ Quỹ BHXH, 

Quỹ BHTN, Quỹ BHYT, trong đó giao trách nhiệm cho Hội đồng quản lý Quỹ BHXH 

thông qua phƣơng án đầu tƣ và giao cơ quan BHXH trực tiếp thực hiện việc đầu tƣ cụ 

thể theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các hình thức đầu tƣ quy định tại Luật 

BHXH năm 2014 và Luật Việc làm năm 2013 chƣa thống nhất. Luật Việc làm có quy 

định về hình thức đầu tƣ vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tƣớng 

Chính phủ và hình thức cho Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã 

hội, ngân hàng thƣơng mại do Nhà nƣớc sở hữu trên 50% vốn điều lệ vay. Tuy nhiên, 

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 không có các hình thức này. Mặt khác, Quỹ BHTN là 

Quỹ ngắn hạn, do đó việc quy định các hình thức đầu tƣ cần nghiên cứu, đánh giá cụ 

thể để đảm bảo nguyên tắc “thu hồi khi cần thiết”. 

Mặt khác, pháp luật BHTN hiện hành chƣa có quy định giao Chính phủ chủ 

động xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ từ kết dƣ Quỹ BHTN 

trong các tình huống đột xuất nhƣ: khủng hoảng thị trƣờng, suy thoái kinh tế, thiên tai, 

dịch bệnh… để kịp thời giảm bớt khó khăn cho các đối tƣợng này. Năm 2021, Uỷ ban 

Thƣờng vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 để hỗ trợ ngƣời 

lao động và ngƣời sử dụng lao động bị ảnh hƣởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ 

BHTN: NLĐ chấm dứt HĐLĐ từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 đƣợc hỗ trợ từ 

1.800.000 đồng đến 3.300.000 đồng/ngƣời tuỳ thuộc vào số tháng đã tham gia quỹ 

BHTN; NSDLĐ đang tham gia BHTN trƣớc ngày 01/10/2021 đƣợc giảm mức đóng từ 

1% xuống bằng 0% quỹ tiền lƣơng tháng của những NLĐ thuộc đối tƣợng tham gia 

BHTN trong thời gian 12 tháng, từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022. Tuy 

nhiên, chính sách này chỉ là tạm thời đối phó trong tình hình dịch Covid-19 đang vào 

giai đoạn cao điểm. Rất khó có thể đoán trƣớc thời điểm nào sẽ xảy ra những dịch 

bệnh, thiên tai tƣơng tự trong thời gian tới. Khi tình huống khẩn cấp nhƣ vậy xảy ra, 

rất cần sự ứng phó kịp thời từ phía cơ quan quản lý nhà nƣớc. Theo Gabriel 

Chodorow-Reich (Đại học Harvard) và John Coglianese (Hội đồng Thống đốc của Hệ 

thống Dự trữ Liên bang Mỹ), sự chủ động của cơ quan hành pháp là biện pháp hết sức 

cần thiết để kịp thời ứng phó với các đợt suy thoái kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô [90]. 
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Hội đồng quản lý Quỹ BHTN là Hội đồng quản lý BHXH đƣợc quy định tại 

Điều 94, Điều 95 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Tuy nhiên, theo lộ trình sửa đổi, bổ 

sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, các nội dung về BHTN sẽ đƣợc quy định tại 

Luật Việc làm. Do đó, cần thiết sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền của Hội 

đồng quản lý BHXH trong kiểm tra, giám sát việc thực thi BHTN, nhất là trong mối 

quan hệ với cơ quan BHXH. Bởi lẽ, theo Điều 94, Điều 95 Luật BHXH năm 2014 quy 

định Hội đồng quản lý BHXH là một tổ chức độc lập, tuy nhiên, hiện nay bộ phận giúp 

việc cho Hội đồng do BHXH Việt Nam phụ trách. 

3.2.5. Thực trạng các quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn thực hiện 

Về ưu điểm, các quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm 

thất nghiệp nhìn chung đã bảo đảm tính phù hợp, rõ ràng, cụ thể đối với từng hành 

vi vi phạm và mức xử phạt tương ứng.  

Nội dung về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHTN hiện nay đƣợc quy 

định tại Điều 214 – Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) và Nghị 

định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

lao động, bảo hiểm xã hội, ngƣời lao động Việt Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài (trong 

đó có nội dung về BHTN).  

Trong nghị định số 12/2022/NĐ-CP đã chỉ rõ những hành vi vi phạm và mức 

xử phạt tƣơng ứng đối với vi phạm quy định về đóng bảo hiểm thất nghiệp (Điều 39) 

với mức xử phạt tiền chính từ 500.000 đồng đến 75.000.000 đồng. Biện pháp khắc 

phục hậu quả là Buộc NSDLĐ đóng đủ số tiền BHTN phải đóng cho cơ quan bảo hiểm 

xã hội đối với hành vi chậm đóng BHTN, đóng không đúng mức quy định; Buộc 

NSDLĐ nộp khoản tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tƣ quỹ BHXH bình quân của 

năm trƣớc liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, không đóng, trốn đóng, chiếm 

dụng tiền đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của ngƣời có thẩm quyền, ngân 

hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nƣớc có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền 

gửi của NSDLĐ để nộp số tiền chƣa đóng, chậm đóng và khoản tiền lãi của số tiền này 

tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thƣơng mại nhà 
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nƣớc công bố tại thời điểm xử phạt vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với 

những hành vi vi phạm từ 30 ngày trở lên. 

Đối với những vi phạm quy định về lập hồ sơ hƣởng chế độ BHTN, mức phạt 

tiền chính từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; Biện pháp khắc phục hậu quả là 

Buộc nộp lại cho cơ quan BHXH số tiền số tiền hỗ trợ đã nhận do thực hiện hành vi vi 

phạm (Điều 40). 

 Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với ngƣời sử dụng lao 

động có hành vi không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm 

việc của NDSL Đkhi có biến động lao động việc làm tại đơn vị theo quy định của pháp 

luật. 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi NLĐ 

nhƣng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với NSDLĐ có hành vi không lập hồ sơ 

tham gia BHTN cho NLĐ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hoặc hợp đồng 

làm việc có hiệu lực.  

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi NL Đ 

tham gia BHTN đƣợc hỗ trợ học nghề nhƣng tối đa không quá 150.000.000 đồng đối 

với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có một trong các hành vi sau đây: a) Tổ chức dạy nghề 

không đủ thời gian khóa học mà ngƣời lao động đƣợc hỗ trợ học nghề; b) Thỏa thuận 

với cá nhân, tổ chức có liên quan để trục lợi số tiền hỗ trợ học nghề nhƣng chƣa đến 

mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn bị buộc 

thực hiện dạy nghề đủ thời gian khóa học mà ngƣời lao động tham gia BHTN đƣợc hỗ 

trợ học nghề đối với hành vi vi phạm này nếu ngƣời lao động có yêu cầu.  

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với ngƣời sử dụng lao 

động khi đƣợc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để 

duy trì việc làm cho ngƣời lao động mà có hành vi tổ chức triển khai đào tạo, bồi 

dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho ngƣời lao động không theo đúng phƣơng 

án đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển 

khai đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho ngƣời lao động theo 

phƣơng án đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trừ trƣờng hợp đã hoàn thành 

việc tổ chức, đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho ngƣời lao động 

khi có hành vi vi phạm. Ngƣời sử dụng lao động cũng buộc phải nộp cho cơ quan bảo 



 

 

129 

hiểm xã hội số tiền hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề 

không sử dụng hết so với phƣơng án đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

Nhìn chung, những hành vi vi phạm phổ biến diễn ra trong thực tiễn liên quan 

đến lĩnh vực BHTN đều đã đƣợc pháp luật BHTN dự liệu và đề ra mức xử phạt cụ thể. 

Đối tƣợng vi phạm không chỉ bao gồm NSDLĐ mà còn có thể là NLĐ (phạt tiền từ 

500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với NLĐ có hành vi thỏa thuận với NSDLĐ 

không tham gia BHTN hoặc tham gia không đúng mức quy định). Hành vi vi phạm 

không chỉ là những hành vi đã gây ra thiệt hại thực tế cho quỹ BHTN (chậm đóng, trốn 

đóng BHTN…) mà còn bao gồm cả những hành vi có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn 

đến thất (nhƣ không niêm yết công khai thông tin đóng BHTN, không cung cấp đầy đủ 

thông tin đóng BHTN khi NLĐ có yêu cầu…). 

Về hạn chế, các quy định về phối hợp quản lý thông tin và xử lý vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp chưa bảo đảm tính toàn diện và thiếu 

tính răn đe. 

Pháp luật BHTN hiện nay thiếu vắng các quy định về quyền, nghĩa vụ của các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phối hợp cung cấp, tiếp nhận, xử 

lý thông tin ngƣời thất nghiệp và phối hợp chi trả các chế độ cho NLĐ bị thất nghiệp. 

Điển hình là việc chƣa có quy định về phối hợp quản lý, chia sẻ thông tin các đối 

tƣợng thuộc diện tham gia BHTN giữa cơ quan BHXH và các TTDVVL. Sự phối hợp 

này hiện nay chủ yếu tồn tại dƣới dạng các văn bản hành chính giữa nội bộ các cơ 

quan, tổ chức với nhau nên chƣa đảm bảo sự minh bạch và hiệu lực, hiệu quả. Quy 

định về khai báo tình trạng việc làm hàng tháng đối với NLĐ đang hƣởng TCTN còn 

phụ thuộc vào sự trung thực của ngƣời khai báo, chƣa có cơ chế hữu hiệu để kiểm tra 

thông tin khai báo, dễ gây thất thoát quỹ BHTN. Việc TTDVVL phát hiện ngƣời lao 

động có việc làm trong thời gian hƣởng trợ cấp thất nghiệp chủ yếu do cơ quan BHXH 

phản hồi sang.  

Các quy định về phối hợp quản lý thông tin các đối tƣợng hƣởng BHTN còn 

lỏng lẻo, gây ra tình trạng trục lợi quỹ BHTN. Theo Báo cáo Tổng kết thi hành Luật 

Việc làm của Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội, hiện tƣợng đối tƣợng hƣởng 

TCTN chƣa tuân thủ các quy định pháp luật về thông báo tình hình việc làm còn diễn 

ra phổ biến. Không ít trƣờng hợp ngƣời hƣởng TCTN đã tìm đƣợc việc làm mới trong 

thời gian chờ quyết định hƣởng TCTN hoặc trong thời gian hƣởng TCTN nhƣng 
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không thông báo theo quy định dẫn đến phải thu hồi (chiếm 96,56% tổng số trƣờng 

hợp phải thu hồi) [11].  

Để làm thủ tục hƣởng các chế độ BHTN, NLĐ phải có xác nhận của NSDLĐ về 

chấm dứt việc làm hợp pháp. Tuy nhiên, pháp luật BHTN hiện hành mới chỉ quy định 

về nghĩa vụ NLĐ phải xin xác nhận của NSDLĐ nhƣng lại chƣa quy định về nghĩa vụ 

phải xác nhận của NSDLĐ trong thời hạn cụ thể, cũng nhƣ chƣa có quy định về chế tài 

xử phạt đối với NSDLĐ nếu cố tình chậm chễ xác nhận không trong thời hạn cho 

phép. Việc thiếu vắng quy định về trách nhiệm của NSDLĐ trong xác nhận chấm dứt 

việc làm hợp pháp của NLĐ không chỉ làm ảnh hƣởng đến quyền lợi hƣởng TCTN của 

NLĐ mà còn làm chậm trễ việc quản lý thông tin ngƣời thất nghiệp, giải quyết thủ tục 

hƣởng TCTN của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền.  

Các hành vi bị nghiêm cấm về BHTN hiện đang đƣợc quy định lồng ghép tại 

Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tuy nhiên, theo lộ trình sửa đổi, bổ sung 

Luật Bảo hiểm xã hội thì các nội dung về các hành vi bị nghiêm cấm sẽ chỉ quy 

định đối với BHXH. Khi đó, các quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong 

BHTN sẽ chƣa đƣợc quy định cụ thể trong luật, gây khó khăn trong công tác thực 

hiện xử lý vi phạm về BHTN [11]. Tƣơng tự nhƣ vậy, các quy định về khiếu nại, tố 

cáo trong lĩnh vực BHTN hiện đƣợc thực hiện trên cơ sở quy định tại Luật Bảo 

hiểm xã hội năm 2014, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Khiếu nại năm 2011 và các văn 

bản hƣớng dẫn. Các quy định hiện hành đã xác định rõ chủ thể của quyền khiếu nại, 

tố cáo và nội dung của quyền khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực BHTN, giải quyết kịp 

thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo quyền lợi cho đối tƣợng thụ hƣởng các chế độ 

BHTN. Tuy nhiên, theo lộ trình sửa đổi, bổ sung Luật BHXH năm 2014, các nội 

dung về BHTN sẽ đƣa sang Luật Việc làm. Do đó, cần nghiên cứu, bổ sung quy 

định về khiếu nại, tố cáo về BHTN trên cơ sở định hƣớng sửa đổi, bổ sung Luật 

BHXH và đảm bảo thống nhất với các quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, 

làm cơ sở cho việc thực hiện các quy định liên quan khiếu nại, tố cáo. 

Chế tài xử phạt đối với các vi phạm về BHTN chƣa đủ sức răn đe, phòng ngừa 

đối với các chủ thể vi phạm pháp luật về BHTN. Nghị định số 12/2022/NĐ-CP về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, ngƣời lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng đã đƣa ra các khung xử phạt vi 

phạm hành chính đối với các vi phạm liên quan đến BHTN từ Điều 39 đến Điều 41. 

Tuy nhiên, mức xử phạt thƣờng chỉ vài triệu đồng, tối đa là 75.000.000 đồng. Đối với 
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những doanh nghiệp lớn với hàng trăm, hàng nghìn công nhân thì mức xử phạt này 

chƣa thực sự tƣơng xứng, vì khoản tiền trốn đóng có thể lớn hơn nhiều so với mức xử 

phạt. Chính vì vậy, vẫn còn tình trạng NSDLĐ chậm đóng, trốn đóng BHXH, trong đó 

có BHTN dẫn đến việc hƣởng chính sách BHTN sai quy định (chiếm 3,2% tổng số 

trƣờng hợp phải thu hồi) [11].  

Việc pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHTN thiếu tính răn 

đe cùng với số lƣợng thanh tra viên lao động ít (chủ yếu ở cấp Trung ƣơng và cấp tỉnh, 

tại cấp huyện và tại các khu công nghiệp chƣa đƣợc bố trí tăng cƣờng) đã dẫn đến hệ 

quả là tình trạng chi trả BHTN sai đối tƣợng chậm đóng còn phổ biến (chiếm 3,2% 

tổng số trƣờng hợp phải thu hồi) [11], cùng với đó là hiện tƣợng trốn đóng, chậm đóng 

quỹ BHTN.  

Đơn vị tính: triệu đồng 

43.198

308.476

374.735

545.943

301.877

336.354

311.034

323.160

236.000

294.000

189.000

403.000

Năm

2009

Năm

2010

Năm

2011

Năm

2012

Năm

2013

Năm

2014

Năm

2015

Năm

2016

Năm

2017

Năm

2018

Năm

2019

Năm

2020

Số nợ đọng BHTN

 

Biểu đồ 3.4. Số nợ đọng BHTN giai đoạn 2010 – 2020 

Số nợ đọng BHTN có xu hƣớng không ổn định, cụ thể: gia tăng trong giai đoạn 

2009 - 2012 (khi đang thực hiện pháp luật BHTN theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 

2006), đỉnh điểm nợ đọng lên dến 545.943 triệu đồng (năm 2012). Thực trạng trên một 

phần do giai đoạn này Viêt Nam mới bắt đầu triển khai chính sách BHTN, quy định 

pháp luật và công tác quản lý còn nhiều hạn chế. Nợ đọng BHTN có xu hƣớng giảm 

dần từ 2013 đến 2019 (trong giai đoạn thực hiện pháp luật BHTN theo Luật Việc làm 

năm 2013), mức nợ động giảm xuống thấp nhất còn 189.000 triệu đồng vào năm 2019, 
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bằng 34,6% so với đỉnh điểm năm 2012. Có thể thấy rằng công tác quản lý thu quỹ 

BHTN giai đoạn này đã đƣợc triển khai tốt hơn giai đoạn trƣớc, song số nợ đọng vẫn 

còn tƣơng đối cao so với số tiền thu đƣợc. Từ năm 2020 đến nay, số nợ đọng BHTN 

có xu hƣớng gia tăng mạnh, một phần do ảnh hƣởng của đại dịch Covid-19 khiến tài 

chính doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, một phần do pháp luật về xử lý vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực BHTN chƣa đủ sức răn đe, phòng ngừa.  

3.3. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN ƢU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÁP 

LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM 

3.3.1. Nguyên nhân dẫn đến ƣu điểm của pháp luật về bảo hiểm thất 

nghiệp ở Việt Nam 

3.3.1.1. Nguyên nhân khách quan 

Việt Nam là quốc gia đi sau trong công tác xây dựng, ban hành chế định pháp 

luật về BHTN. Do đó, các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền đã có nhiều cơ hội để 

tham khảo và chọn lọc những quy định của quốc tế phù hợp với đặc điểm chính trị, 

kinh tế, xã hội của Việt Nam trong quá trình xây dựng, ban hành pháp luật về BHTN. 

Cùng với đó, BHTN cũng là vấn đề đƣợc nhiều tổ chức quốc tế lớn trên thế giới nhƣ 

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đặc 

biệt quan tâm. Các tổ chức này đã có nhiều hoạt động hỗ trợ tƣ vấn chính sách và đào 

tạo chuyên gia cho Việt Nam trong lĩnh vực BHTN. Trong thời gian tới, trong quá 

trình xây dựng dự thảo Luật Việc làm sửa đổi, Việt Nam cần tiếp tục chủ động, tích 

cực phối hợp với các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong việc tƣ vấn chính sách và 

đào tạo chuyên gia để công tác hoàn thiện pháp luật BHTN đạt hiệu quả cao hơn nữa.  

Việt Nam là quốc gia theo mô hình kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ 

nghĩa. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội 

chủ nghĩa xác định: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta 

xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị 

trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn 

phát triển của đất nước”. Theo đó, nền kinh tế của nƣớc ta hiện nay đã không còn là 

nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung nhƣng cũng không phải là nền kinh tế đƣợc phó 

mặc hoàn toàn cho những quy luật của thị trƣờng (quy luật cung cầu, quy luật cạnh 
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tranh, quy luật về giá…). Thay vào đó, nền kinh tế Việt Nam luôn có sự can thiệp kịp 

thời của nhà nƣớc vào các thành phần kinh tế nhằm đảm bảo cho nền kinh tế nƣớc ta 

phát triển hài hòa, ổn định. Điển hình nhƣ những hỗ trợ của Thủ tƣớng Chính phủ khi 

ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 quy định về thực 

hiện một số chính sách hỗ trợ ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19 (theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ) và Quyết định 

số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 quy định về thực hiện chính sách hỗ 

trợ ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động bị ảnh hƣởng bởi đại dịch COVID-19 từ 

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ). Nhờ đó 

mà pháp luật về BHTN có điều kiện thuận lợi để duy trì đƣợc tính ổn định và tính phù 

hợp trong thời gian tƣơng đối dài (chế định BHTN trong Luật Việc làm năm 2013 có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2015 cho đến nay).  

3.3.1.2. Nguyên nhân chủ quan 

Các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền đã đảm bảo tƣơng đối tốt yêu cầu về tính 

minh bạch trong quá trình xây dựng, ban hành những văn bản quy phạm pháp luật về 

BHTN. Khi xây dựng Luật Việc làm năm 2013, với vai trò là cơ quan đƣợc giao lập đề 

nghị xây dựng và soạn thảo dự thảo, Chính phủ đã có tờ trình số 153/TTr-CP về dự án 

Luật Việc làm gửi Quốc hội. Tờ trình nêu rõ: “Các quy định hiện hành về BHTN mới 

chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ NLĐ sau khi họ bị mất việc làm mà chưa có chính sách duy 

trì việc làm, ngăn ngừa, hạn chế thất nghiệp. Việc thực hiện chính sách BHTN hiện 

hành cũng đang bộc lộ một số hạn chế về đối tượng, điều kiện, tổ chức thực hiện… cần 

thiết phải sủa đổi, bổ sung, mở rộng đối tượng để chính sách BHTN thật sự phát huy 

được vai trò đảm bảo việc làm bền vững, hạn chế thất nghiệp cũng như giúp người 

thất nghiệp sớm tìm được việc làm” [41, tr.126]. Nhƣ vậy, tờ trình đã công khai những 

hạn chế của pháp luật BHTN theo Luật BHXH năm 2006 và phƣơng hƣớng sửa đổi, 

bổ sung, thay thế trong dự thảo chuẩn bị đƣợc trình lên Quốc hội - cơ quan đại diện 

cao nhất của cử tri cả nƣớc.  

Quá trình xây dựng Luật Việc làm năm 2013 cũng nhƣ các văn bản quy phạm 

pháp luật hƣớng dẫn thi hành Luật Việc làm về BHTN, có sự tham gia của đại diện các 

Bộ LĐ, TB & XH, Bộ Tài chính (đại diện cơ quan quản lý nhà nƣớc), Tổng liên đoàn 

Lao động Việt Nam (đại diện cho NLĐ), Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt 

Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (đại điện cho NSDLĐ) và Uy bản Trung ƣơng Mặt 
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trận Tổ quốc Việt Nam (đại diện cho đông đảo các tầng lớp nhân dân). Trong đó, có cả 

các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân…  

Tất cả mọi dự thảo đều đƣợc gửi văn bản lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa 

phƣơng và một số doanh nghiệp, tổ chức. Đặc biệt, các dự thảo còn đƣợc đăng tải công 

khai, đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ [123]. Các tài liệu đƣợc công 

bố bao gồm: Tờ trình đề nghị xây dựng văn bản QPPL, Báo cáo đánh giá tác động của 

chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL, Báo cáo tổng kết thi hành văn bản 

QPPL, Đề cƣơng dự thảo văn bản QPPL. Đây là kênh thông tin phổ biến, có thể truy 

cập dễ dàng, nhanh chóng, đầy đủ nhất đối với đông đảo mọi cá nhân (bao gồm cả 

công dân Việt Nam và ngƣời nƣớc ngoài) khi muốn góp ý, phản biện về các quy định BHTN.   

Dự án Luật Việc làm đƣợc Chính phủ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ năm 

Quốc hội khóa XIII. Ngay sau đó, ngày 5/8/2013, tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã 

hội của Quốc hội và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã phối hợp tổ chức Hội thảo 

tham vấn về Dự án Luật Việc làm, trong đó có bàn về các quy định của BHTN. Hội 

thảo có sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, đại diện tổ chức 

lao động trong và ngoài nƣớc [118]. Các quy định cụ thể trong dự thảo đã đƣợc công 

bố công khai để các thành viên tham dự và xã hội có điều kiện góp ý, phản biện. Có 

thể thấy, đề xuất xây dựng  và dự thảo Luật Việc làm 2013 đã đƣợc công bố công khai 

qua nhiều kênh khác nhau, tới nhiều đối tƣợng khác nhau, kể cả các chuyên gia, tổ 

chức của quốc tế.   

3.3.2. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp 

ở Việt Nam 

3.3.2.1. Nguyên nhân khách quan 

Một là, Việt Nam là quốc gia đang phát triển, các quan hệ xã hội (trong đó có 

quan hệ xã hội về BHTN) chƣa có tính ổn định mà liên tục thay đổi theo các tác động 

của chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài nƣớc. Đặc biệt, quan hệ pháp luật BHTN 

có liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực, từ chính sách việc làm, lao động, BHXH, 

BHTN đến ngân sách, tài chính… Pháp luật BHTN lại là công cụ cơ bản, thiết yếu để 

điều chỉnh các quan hệ xã hội về BHTN, nhƣng pháp luật lại thƣờng đi sau các quan 

hệ xã hội về BHTN đƣợc phát sinh trong thực tiễn. Do đó, pháp luật BHTN rất khó để 

tiên lƣợng trƣớc, kịp thời phản ánh đúng bản chất của quan hệ xã hội BHTN để có sự 
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điều chỉnh cho phù hợp. Chính vì vậy, các quy định về mức đóng, mức hƣởng, hình 

thức đầu tƣ quỹ BHTN, mức xử phạt vi phạm hành chính… sau một thời gian thực 

hiện đã không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội thực tế, cần có sự điều chỉnh 

cho phù hợp.  

Hai là, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh xuất hiện ngày càng nhiều, bất 

ngờ, khó lƣờng và có diễn biến phức tạp. Điển hình nhƣ thời gian từ đầu năm 2020 

đến nay, khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát ở nƣớc ta và thế giới, tình trạng thất 

nghiệp có xu hƣớng có tăng nhanh trên khắp cả nƣớc. Có thể nói, chƣa bao giờ Việt 

Nam phải đối mặt với tình huống khó lƣờng, khó khăn trong giải quyết việc làm, 

ASXH cho ngƣời dân nhƣ vậy. Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 quy định về thực hiện một số chính sách 

hỗ trợ ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

(theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ) và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg 

ngày 01 tháng 10 năm 2021 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ ngƣời lao động và 

ngƣời sử dụng lao động bị ảnh hƣởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp (theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ). Các chính sách, pháp luật nêu 

trên đã phần nào giúp đỡ ngƣời lao động đang bị thất nghiệp, không có thu thập ổn 

định cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp có tình tình thế, tạm 

thời thực hiện trong thời gian ngắn. Những biến cố về dịch bệnh, thiên tai, suy thoái 

kinh tế bất ngờ xảy ra là hoàn cảnh khách khiến pháp luật BHTN bộc lộ rõ hạn chế về 

khẳ năng phòng ngừa thất nghiệp.  

Ba là, trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ hiện nay, Việt Nam 

đã và đang ký kết, gia nhập nhiều điều ƣớc quốc tế, trong đó có nhiều điều ƣớc có nội 

dung liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp nhƣ: Khi tham gia các điều ƣớc quốc tế sẽ 

không tránh khỏi những khác biệt giữa quy định của điều ƣớc và pháp luật BHTN hiện 

hành trong nƣớc. Vì những lý do khách quan, pháp luật BHTN lại không thể sửa đổi, 

bổ sung ngay cho phù hợp với điều ƣớc quốc tế (ví dụ chƣa đƣợc đƣa vào chƣơng 

trình xây dựng luật của Quốc hội năm tiếp theo, nội dung sửa đổi liên quan đến nhiều 

luật khác, văn bản pháp luật vừa mới đƣợc ban hành không thể sửa đổi ngay, chƣa đủ 

cơ sở đánh giá thực tiễn để sửa đổi…). Điều này dẫn đến pháp luật BHTN hiện hành 

chƣa có những quy định riêng dành cho các đối tƣợng đặc thù theo các điều ƣớc mà 
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Việt Nam đã tham gia.  

 

3.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan  

Một là, năng lực của đội ngũ nhân lực tham gia và phục vụ cho công tác xây 

dựng, hoàn thiện pháp luật BHTN còn hạn chế.  

Đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham gia vào quy trình xây dựng đề nghị 

chính sách, đánh giá tác động chính sách, soạn thảo dự thảo, lấy ý kiến của đối tƣợng 

chịu tác động trực tiếp và chuyên gia, thẩm định dự thảo văn bản QPPL về BHTN của 

các bộ, ngành (chủ yếu giao cho bộ phận pháp chế thực hiện) còn phải kiêm nhiệm 

nhiều nhiệm vụ, đôi khi phải thực hiện gấp rút để kịp tiến độ, trong khi đây là những 

công việc gồm nhiều công đoạn, hồ sơ, thủ tục phức tạp do luật định. Cùng với đó, 

năng lực nhận diện vấn đề, dự báo chính sách, kỹ thuật soạn thảo dự thảo của một bộ 

phận công chức cũng chƣa thực sự chuyên nghiệp.  

Số lƣợng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách còn thấp, đa số là hoạt động 

kiêm nhiệm ở các cơ quan, địa phƣơng nên thời gian dành cho công tác xây dựng pháp 

luật cũng còn hạn chế. Nhiều đại biểu đồng thời kiêm nhiệm thêm chức vụ tại các cơ 

quan khác, điều này không chỉ ảnh hƣởng đến thời gian dành cho công việc đại biểu, 

mà còn dẫn đến tình trạng e ngại, nể nang khi xem xét, chất vấn về các dự án pháp luật 

BHTN đƣợc trình lên Quốc hội. Nhận thức của một số đại biểu về vai trò của thẩm tra 

và quyết định thông qua dự luật chƣa thực sự đúng đắn. Không ít đại biểu đi sâu vào 

những nội dung mang tính kỹ thuật (vốn là nhiệm vụ của các cơ quan soạn thảo, trình 

dự thảo) mà không chú trọng đến những vấn đề mang tính chính sách, thuộc chức năng 

đại diện của mình nhƣ: các đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung pháp luật BHTN có 

thực sự cần thiết không, quy định về BHTN đƣợc trình có xâm hại đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của ngƣời dân hay không, có vấn đề cài cắm lợi ích nhóm trong cá quy 

định không…  

Hai là, các điều kiện về tài chính phục vụ cho công tác xây dựng, hoàn thiện 

pháp luật BHTN chƣa đƣợc bảo đảm.  

Tài chính, ngân sách chi cho xây dựng pháp luật chƣa đáp ứng yêu cầu. Hiện 

nay, Luật ban hành VBQPPL năm 2015 và các văn bản hƣớng dẫn thi hành đều quy 

định về kinh phí cho công tác xây dựng VBQPPL và đƣợc bố trí trong ngân sách nhà 

nƣớc. Việc đầu tƣ, quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động hoàn thiện pháp luật 

BHTN hiện nay đƣợc thực hiện theo Thông tư 338/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy 
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định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm 

cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do 

và Thông tƣ 42/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tƣ 338/2016/TT-BTC. 

 Theo đó, mức chi cho hoạt động soạn thảo đề cƣơng dự thảo luật là 6.700.000 

đồng/đề cƣơng và đề cƣơng dự thảo nghị định là 4.500.000 đồng/đề cƣơng; mức chi 

cho soạn thảo dự thảo văn bản luật là 18.000.000 đồng/dự thảo và dự thảo nghị định là 

11.000.000 đồng/dự thảo. Ngoài ra, thông tƣ còn còn có quy định cụ thể về mức chi 

cho hoạt động soạn thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách, báo cáo tổng kết thi 

hành, báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến); chi cho cá nhân tham gia họp, hội thảo, 

tọa đàm, hội nghị và họp báo (tham luận bằng văn bản tối đa 500.000 đồng/văn bản); 

chi cho lấy ý kiến của chuyên gia độc lập; chi thuê dịch và hiệu đính tài liệu (Điều 4).  

Nhìn chung, mức chi cho các hoạt động trên tƣơng đối thấp, không tƣơng xứng 

với công sức của ngƣời tham gia góp ý, soạn thảo. Thực tế cho thấy, nhiều nội dung 

trong quy trình xây dựng văn bản QPPL theo Luật ban hành VBQPPL năm 2015 khó 

có thể triển khai thực hiện tốt với định mức kinh phí đƣợc quy định hiện nay, đặc biệt 

là việc đánh giá tác động kinh tế - xã hội, lấy ý kiến của đối tƣợng chịu sự tác động 

trực tiếp của pháp luật BHTN.  

Ba là, quy trình xây dựng, ban hành pháp luật nói chung và pháp luật về BHTN 

chƣa thực sự khoa học, hiệu quả.  

Việc thực hiện một số công đoạn trong quy trình xây dựng pháp luật về BHTN 

còn mang tính hình thức, tuy đúng quy trình theo Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 

nhƣng chƣa đi vào thực chất, đặc biệt là vấn đề lấy ý kiến của các đối tƣợng chịu sự 

tác động trực tiếp của pháp luật. Do đó, một số quy định của pháp luật BHTN chƣa 

phản ánh đúng yêu cầu của xã hội và nguyện vọng của NLĐ, NSDLĐ. Hệ quả là nhiều 

văn bản quy phạm pháp luật về BHTN (đặc biệt là nghị định, thông tƣ) có tuổi thọ 

ngắn (nghị định số 28/2015/NDD-CP hƣớng dẫn cho Luật Việc làm về BHTN phải 

sửa đổi sau chƣa đầy 5 năm), không đảm bảo tính ổn định, đồng thời khiến pháp luật 

BHTN khó phát huy mục tiêu phòng ngừa thất nghiệp khi triển khai trên thực tế do 

chƣa phản ánh đúng nguyện vọng của các đối tƣợng chịu sự tác động.  

Bốn là, công tác rà soát, kiểm tra văn bản, pháp điển hệ thống QPPL và theo 

dõi, tổng kết thi hành pháp luật về BHTN còn chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Vì vậy, 

việc đánh giá, tổng kết để rút kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật chƣa thực sự hiệu quả 

nhƣ mong muốn. Ngoài ra, việc học hỏi kinh nghiệm xây dựng, thi hành pháp luật về 
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BHTN từ các nƣớc trên thế giới cũng chƣa thực sự bám sát với điều kiện trong nƣớc. 
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Kết luận chƣơng 3 

Pháp luật BHTN chính thức đƣợc ghi nhận tại Việt Nam trong Luật BHXH năm 

2006 và hiện nay là Luật Việc làm năm 2013. Sau mỗi lần sửa đổi, bổ sung luật và 

nghị định, thông tƣ hƣớng dẫn thi hành, các quy định về BHTN tại Việt Nam lại ngày 

càng đƣợc hoàn thiện hơn, thể hiện ở các khía cạnh: Nguyên tắc và các nhóm chế định 

cụ thể của bảo hiểm thất nghiệp đƣợc quy định tƣơng đối toàn diện, thống nhất, minh 

bạch; Đối tƣợng có quyền tham gia BHTN ngày càng đƣợc mở rộng; Các chế độ 

BHTN đƣợc bổ sung cho phù hợp với mục tiêu của chính sách BHTN; Các quy định 

về Quỹ BHTN tƣơng đối phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong nƣớc và các 

công ƣớc quốc tế.  

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, pháp luật BHTN tại Việt Nam cũng không 

tránh khỏi những hạn chế. Trƣớc hết, pháp luật BHTN chƣa bao phủ hết các đối tƣợng 

cần đƣợc bảo vệ. Cùng với đó, các chế độ BHTN chƣa thể hiện rõ mục tiêu phòng 

ngừa thất nghiệp của chính sách BHTN và chƣa có hỗ trợ dành cho các đối tƣợng lao 

động đặc thù. Bên cạnh đó, một số quy định về quỹ BHTN chƣa thực sự hợp lý. 

Không chỉ vậy, quy định về phối hợp quản lý thông tin và xử lý vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực BHTN chƣa cụ thể và thiếu tính răn đe. Trong số những hạn chế kể 

trên, hạn chế lớn nhất của pháp luật BHTN là chƣa thể hiện rõ mục tiêu phòng ngừa 

thất nghiệp. Trong đó, hạn chế căn bản nhất của pháp luật về BHTN Việt Nam hiện 

hành là chƣa thể hiện rõ mục tiêu phòng ngừa thất nghiệp của chính sách BHTN.  

Cùng với việc phân tích ƣu điểm, hạn chế của pháp luật BHTN hiện hành, 

chƣơng 3 của luận án cũng đã chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan 

dẫn đến những ƣu điểm, hạn chế của pháp luật về BHTN. Đây là cơ cở cho việc đề ra 

các giải pháp hoàn thiện pháp luật BHTN cũng nhƣ giải pháp đảm bảo hoàn thiện pháp 

luật BHTN tại Việt Nam trong thời gian tới.  



 

 

140 

Chƣơng 4 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT  

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM 

 

4.1. QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Ở VIỆT NAM  

4.1.1. Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp cần chú trọng mục tiêu 

phòng ngừa thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp trở thành công cụ quản trị thị 

trƣờng lao động 

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng khoá XII về “Cải cách chính sách BHXH” đƣa ra quan điểm chỉ đạo: 

“Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện chính sách BHTN, chú trọng không chỉ các giải pháp 

xử lý hậu quả thông qua việc chi trả TCTN, đào tạo đáp ứng yêu cầu của công việc 

mới, giới thiệu việc làm mà cần chú ý thoả đáng đến các giải pháp phòng ngừa, giảm 

thiểu tình trạng thất nghiệp thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh 

doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động”.[3] Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 

24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, 

nâng cao chất lƣợng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc trong giai đoạn mới” cũng đƣa ra nhiệm vụ trọng tâm: “Chính sách bảo hiểm 

thất nghiệp phải hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 

người lao động để duy trì việc làm bền vững; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thất 

nghiệp; nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo để chuyển đổi nghề 

nghiệp cho người lao động thất nghiệp”.[4, tr8] Theo những quan điểm chỉ đạo của 

Đảng đã đƣợc chỉ ra, cần đẩy mạnh các giải pháp sửa đổi, bổ sung pháp luật BHTN 

theo hƣớng hỗ trợ doanh nghiệp và NLĐ duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính 

đáng của doanh nghiệp và NLĐ theo quan điểm chỉ đạo của Đảng.  

Qua phân tích thực trạng pháp luật BHTN ở nƣớc ta có thể thấy rằng, việc chƣa 

phát huy đƣợc mục tiêu phòng ngừa thất nghiệp và hỗ trợ NLĐ trở lại thị trƣờng lao 

động, còn chú trọng nhiều đến chi trả TCTN là hạn chế lớn nhất của pháp luật BHTN 

và công tác tổ chức thực hiện pháp luật BHTN ở nƣớc ta hiện nay. Qua nghiên cứu 

kinh nghiệm tại Trung Quốc và Thái Lan đều cho thấy rằng, hạn chế về việc chú trọng 
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chi trả TCTN, chƣa phát huy đƣợc chức năng phòng ngừa thất nghiệp và giúp NLĐ trở 

lại thị trƣờng lao động không chỉ là hạn chế của riêng mình pháp luật BHTN và công 

tác tổ chức thực hiện pháp luật BHTN tại Việt Nam. Đây là tình trạng dễ gặp chung ở 

các quốc gia mới triển khai chính sách BHTN khoảng vài chục năm trở lại đây trong 

điều kiện kinh tế - xã hội liên tục có những biến đổi bất thƣờng, tình hình việc làm 

chƣa ổn định tại các quốc gia đang phát triển. Một phần nguyên nhân cũng xuất phát 

từ hệ thống pháp luật BHTN tại Việt Nam và các quốc gia này còn non trẻ, đang trong 

quá trình hoàn thiện, lại chƣa có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực tài chính trong triển 

khai tổ chức thực hiện pháp luật BHTN.  

Nhiều báo cáo, công trình nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chính sách BHTN tại 

Việt Nam đang đối mặt với những yêu cầu to lớn của thời đại. Trƣớc hết, cách mạng 

công nghiệp lần thứ tƣ với việc phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), ngƣời 

máy (Robotics), internet kết nối vạn vật (IoT), nền kinh tế chia sẻ (Shared 

economics)…sẽ khiến công nghệ thay thế sức lao động của con ngƣời trong tƣơng lai 

gần, dự tính đến năm 2030, 86% ngƣời làm công việc đơn giản tại Việt Nam có nguy 

cơ mất việc làm [86]. Bên cạnh đó, khi Việt Nam gia nhập các hiệp ƣớc thƣơng mại tự 

do nhƣ Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dƣơng (CPTPP)…sẽ vừa là cơ hội và thách thức cho lao động Việt Nam, khi có 

nhiều việc làm thu nhập cao hơn nhƣng cũng có thể bị mất việc do không đáp ứng 

đƣợc yêu cầu kỹ thuật. Những yêu cầu đó đặt ra bài toán cho việc phát triển BHTN 

phải đảm bảo đƣợc an toàn quỹ BHTN để chi trả TCTN, đồng thời nâng cao khả năng 

phòng ngừa thất nghiệp [68, tr.165]. 

Các công trình nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, nâng cao khả năng phòng ngừa thất 

nghiệp của BHTN cũng góp phần nâng cao khả năng tự an sinh của NLĐ [39, tr.139]. 

Ngoài TCTN, ngƣời tham gia BHTN tại Việt Nam còn đƣợc Hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng 

nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ. Nếu phát huy tốt vai trò của hỗ 

trợ này và xây dựng quy định thêm về một số hỗ trợ có cùng mục tiêu, NLĐ sẽ tự nâng 

cao khả năng phòng ngừa thất nghiệp của mình, tự bảo đảm cuộc sống mà không phải 

nhờ đến tiền TCTN. Do đó, việc hoàn thiện pháp luật BHTN theo hƣớng chú trọng 

nhiều hơn đến chức năng phòng ngừa thất nghiệp, giúp NLĐ sớm trở lại thị trƣờng lao 

động là rất cần thiết.   
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Bên cạnh đó, trong dự thảo xây dựng Luật Việc làm sửa đổi cũng đƣa ra mục 

tiêu, chính sách: bảo hiểm thất nghiệp trở thành công cụ quản trị thị trƣờng lao động. 

Thị trƣờng lao động chính là thị trƣờng mua bán sức lao động. Trong đó, “cung” trong 

quan hệ này đến từ mong muốn bán sức lao động, có việc làm của NLĐ để có thu nhập 

trang trải cuộc sống. “Cầu” trong quan hệ đến từ mong muốn mua đƣợc sức lao đông 

chất lƣợng, giá rẻ để phục vụ sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ. Nếu “cung” và “cầu” 

trong quan hệ lao động tƣơng thích với nhau sẽ là một thị trƣờng lao động ổn định, 

phát triển. Tuy nhiên, nếu nguồn cung lao động lớn mà số lƣợng việc làm cần sử dụng 

lao động lại ít sẽ dẫn đến thất nghiệp, thể hiện thông qua số lƣợng ngƣời hƣởng TCTN 

cao. Nhìn vào số liệu ngƣời hƣởng TCTN, các nhà quản lý có thể đánh giá đƣợc tình hình 

thị trƣờng lao động trong nƣớc, từ đó có những biện pháp điều chỉnh phù hợp thông qua 

các chế độ hỗ trợ BHTN khác. Trong các biện pháp đó thì hỗ trợ phòng ngừa thất nghiệp 

(thông qua hỗ trợ nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm) và giúp NLĐ sớm trở lại thị 

trƣờng lao động (thông qua hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tƣ vấn giới thiệu việc làm) là quan 

trọng nhất. Do đó, có thể nói rằng, quan điểm chỉ đạo “chú ý thoả đáng đến các giải pháp 

phòng ngừa thất nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW đƣa ra có mối quan hệ biện chứng 

chặt chẽ với mục tiêu “BHTN trở thành công cụ quản trị thị trƣờng lao động”.  

Để pháp luật bảo hiểm thất nghiệp thực hiện tốt chức năng phòng ngừa thất 

nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp trở thành công cụ quản trị thị trƣờng lao động, cần 

sớm hoàn thiện các chế độ BHTN theo hƣớng: Một mặt thắt chặt về điều kiện hƣởng, 

mức hƣởng TCTN, mặt khác, tạo điều kiện hƣởng thuận lợi và bổ sung mức hỗ trợ cho 

các hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tƣ vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ bồi dƣỡng nâng cao kỹ 

năng nghề để duy trì việc làm. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung một số hỗ trợ khác phù 

hợp với nguyên tắc, mục tiêu của BHTN và điều kiện kinh tế - xã hội ở nƣớc ta hiện nay.  

4.1.2. Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp cần hƣớng tới xây 

dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp đa tầng, linh hoạt 

Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lƣợng chính sách xã 

hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” đƣa 

ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030:“Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, 

đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo cơ hội cho Nhân dân, nhất là 
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người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo 

dục, nhà ở, thông tin. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập 

quốc tế gắn với việc làm bền vững; nâng cao chất lượng quản lý phát triển xã hội gắn 

với bảo đảm quyền con người, quyền công dân.”[4, tr3]. Theo đó, Việt Nam cần xây 

dựng chính sách ASXH đa tầng, linh hoạt để thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng. 

Trong hệ thống ASXH ở nƣớc ta, BHTN là một trong những trụ cột chính, giữ vai trò 

quan trọng và có mối liên hệ mật thiết với các chính sách ASXH khác. Do đó, pháp 

luật về BHTN cũng cần hƣớng tới xây dựng chế độ BHTN đa tầng và linh hoạt.  

 Sự đa tầng thể hiện ở việc chế độ BHTN có nhiều loại hình với nhiều mức độ 

đóng góp - thụ hƣởng khác nhau, ví dụ loại hình BHTN bắt buộc, BHTN tự nguyện và 

BHTN nâng cao… Chế độ BHXH ở nƣớc ta đã xây dựng đƣợc hai hình thức tham gia 

bắt buộc và tự nguyện, nhƣng BHTN chƣa làm điều này. Sự linh hoạt của chế độ 

BHTN thể hiện ở việc pháp luật BHTN cho phép NLĐ dễ dàng chuyển đổi loại hình 

BHTN mà mình muốn tham gia. Bên cạnh đó, những quy định về mức đóng, điều kiện 

hƣởng, mức hƣởng, thời gian hƣởng của các chế độ BHTN cũng rất linh hoạt, tuỳ 

thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của từng đối tƣợng lao động cũng không giống nhau 

nhằm đảm bảo tính công bằng trong đóng góp - thụ hƣởng. Qua kinh nghiệm nghiên 

cứu pháp luật BHTN các quốc gia trên thế giới có thể thấy rằng, Đức đã làm rất tốt 

điều này. Ở Đức, thời gian hƣởng TCTN không chỉ phụ thuộc vào số năm đóng BHTN 

mà còn phụ thuộc vào độ tuổi của ngƣời thụ hƣởng, theo hƣớng độ tuổi thụ hƣởng tỷ lệ 

thuận với thời gian thụ hƣởng vì càng lớn tuổi thì khả năng tìm kiếm việc làm mới càng 

khó. Mức đóng của NLĐ cũng sẽ đƣợc tính đến các yếu tố về gia cảnh của họ (có ngƣời 

phụ thuộc hay không)… Pháp luật BHTN Đức là hình mẫu xây dựng BHTN trên thế giới 

và đã đạt đƣợc nhiều thành tựu an sinh xã hội quan trọng, đảm bảo tốt quyền lợi của ngƣời 

dân. Do đó, hoàn thiện pháp luật BHTN đa tầng, linh hoạt là việc làm cần thiết.  

Muốn vậy, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về nhiều hình thức 

tham gia BHTN và có thể chuyển đổi linh hoạt khi NLĐ muốn thay đổi hình thức 

tham gia (bắt buộc, tự nguyện). Mức đóng, điều kiện hƣởng, mức hƣởng, thời gian 

hƣởng các chế độ BHTN theo hƣớng linh hoạt, có tính đến các yếu tố đặc thù của từng 

đối tƣợng nhƣ thời gian tham gia BHTN, độ tuổi, giới tính, trình độ, hộ khẩu, ngƣời 
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phụ thuộc, nguyên nhân thất nghiệp… Đặc biệt, các yếu tố đặc thù này không chỉ áp 

dụng với TCTN mà còn cần đƣợc nghiên cứu để áp dụng cho các hỗ trợ khác trong 

BHTN nhƣ hỗ trợ tƣ vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề mới, hỗ trợ bồi dƣỡng 

nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm… 

4.1.3. Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp cần quan tâm đến các 

đối tƣợng yếu thế, đặc thù và mở rộng tối đa mạng lƣới an sinh xã hội 

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng khoá XII về “Cải cách chính sách BHXH” đƣa ra nhận định: “Chính sách 

bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự gắn với thị trường lao động, mới tập trung nhiều 

cho khu vực chính thức, chưa có chính sách phù hợp cho khu vực phi chính thức (nơi 

người lao động dễ bị tổn thương)”.[3, tr2] Theo đó, cần mở rộng đối tƣợng tham gia 

BHTN nhiều hơn tới khu vực lao động khu vực phi chính thức - không có quan hệ lao động.  

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam [24], lao động có việc làm phi 

chính thức đƣợc xác định là những ngƣời thuộc một trong các nhóm: lao động gia đình 

không đƣợc hƣởng lƣơng hƣởng công; chủ cơ sở, lao động tự làm trong khu vực phi 

chính thức; ngƣời làm công hƣởng lƣơng không đƣợc ký hợp đồng lao động hoặc đƣợc 

ký hợp đồng lao động nhƣng không đƣợc cơ sở tuyển dụng đóng bảo hiểm xã hội theo 

hình thức bắt buộc; xã viên hợp tác xã không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; lao động 

tự làm hoặc lao động làm công hƣởng lƣơng trong các hộ gia đình hoặc hộ nông, lâm 

nghiệp và thủy sản. 

Theo báo cáo tổng quan về lao động có việc làm phi chính thức ở Việt 

Nam (Tổng cục Thống kê), tính đến hết năm 2022, cả nƣớc có 33,6 triệu lao 

động có việc làm phi chính thức (chiếm 68,5% tổng số lao động có việc làm cả 

nƣớc), so với nhiều nƣớc trên thế giới, tỷ lệ này vẫn ở mức cao. Gần ba phần tƣ 

lao động phi chính thức tập trung ở khu vực nông thôn (khoảng 77,9%) nơi có 

nhiều làng nghề truyền thống, các hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, các tổ 

hợp tác, không qua đào tạo hoặc không có chứng chỉ công nhận trình độ kỹ năng 

nghề; 40,9% lao động phi chính thức làm việc trong 03 nhóm ngành “Công 

nghiệp chế biến, chế tạo”, “Xây dựng” và “Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, 

mô tô, xe máy” [12, tr.7]. Nhƣ đã phân tích ở phần thực trạng pháp luật BHTN, lực 

lƣợng lao động ở khu vực phi chính thức (không có quan hệ lao động), đặc biệt là lao 
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động ở nông thôn là lực lƣợng chiếm đa số trong thị trƣờng lao động. Chính vì vậy, 

hoàn thiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp cần hƣớng đến bảo vệ tối đa lợi ích của 

ngƣời lao động nói chung và ngƣời lao động ở khu vực phi chính thức nói riêng nhằm 

bảo đảm tốt nhất quyền lợi của số động ngƣời lao động, vừa đảm bảo đạt đƣợc mục 

tiêu mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đƣa ra: Đến năm 2021, khoảng 28% lực lƣợng lao 

động trong độ tuổi tham gia BHTN; Đến năm 2025, khoảng 35% lực lƣợng lao động 

trong độ tuổi tham gia BHTN; Đến năm 2030, khoảng 45% lực lƣợng lao động trong 

độ tuổi tham gia BHTN [3]. 

Cùng với đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đản tiếp 

tục nhấn mạnh chủ trƣơng xuyên suốt về mục tiêu giải quyết việc làm bền vững (một 

trong ba khâu đột phá chiến lƣợc) cụ thể: “Tạo sinh kế, việc làm, định canh, định cư 

vững chắc cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên 

giới” [30]. Có thể thấy, Đảng ta cũng đặc biệt quan tâm tới đối tƣợng lao động là 

ngƣời dân tộc thiểu số. Công ước số 159 về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm cho 

người khuyết tật của ILO đƣa ra những khuyến nghị hoàn thiện các thiết chế và thể 

thế của thị trƣờng lao động Việt Nam theo hƣớng hiện đại, đảm bảo quyền của ngƣời 

khuyết tật trong thị trƣờng lao động. Trong số những NLĐ ở khu vực phi chính thức 

mà BHTN đang hƣớng đến, có không ít những lao động đặc thù nhƣ lao động là ngƣời 

cao tuổi, lao động là ngƣời khuyết tật. Do đó, bên cạnh việc chú trọng phát triển 

BHTN trong khu vực lao động phi chính thức, pháp luật BHTN Việt Nam cũng rất cần 

quan tâm nhiều hơn đến các đối tƣợng lao động đặc thù nhƣ lao động cao tuổi và lao 

động là ngƣời khuyết tật.  

Để làm đƣợc điều đó, pháp luật BHTN Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung các quy 

định về đối tƣợng tham gia BHTN theo hƣớng tạo điều kiện thuận lợi cho lao động 

khu vực phi chính thức có quyền tiếp cận với chính sách BHTN, có thể thông qua hình 

thức BHTN bắt buộc hoặc BHTN tự nguyện, tuỳ thuộc vào tính chất của từng nhóm 

đối tƣợng cụ thể. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bổ sung một số chế độ hỗ trợ mới cho 

lao động cao tuổi và lao động là ngƣời khuyết tật, hoặc tạo điều kiện thuận lợi để họ dễ 

dàng tiếp cận với những hỗ trợ đã có.  
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4.1.4. Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp cần đảm bảo gắn kết 

với hệ thống pháp luật về việc làm và bảo hiểm xã hội 

Nhƣ đã phân tích ở các mục tiêu trên, việc phát triển bảo hiểm thất nghiệp trở 

thành công cụ quản trị thị trƣờng lao động và gắn kết với thị trƣờng lao động là việc 

làm cần thiết. Do đó, pháp luật về BHTN phải thực sự gắn kết với pháp luật về việc 

làm là điều không thể thiếu. Về luật định, pháp luật BHTN đƣợc ghi nhận trong Luật 

Việc làm mà không phải là một đạo luật riêng biệt. Trong Luật Việc làm 2013 cũng có 

rất nhiều các chính sách có liên quan, ảnh hƣởng trực tiếp đến chế định bảo hiểm thất 

nghiệp. Chế độ Trợ cấp thất nghiệp do các Trung tâm dịch vụ việc làm đảm nhiệm, do đó, 

pháp luật về BHTN có liên quan trực tiếp đến chế định về tổ chức và hoạt động dịch vụ 

việc làm (chƣơng 5 Luật Việc làm). Để có cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện Hỗ trợ 

tƣ vấn, giới thiệu việc làm, không thể thiếu các quy định về thông tin thị trƣờng lao động 

(chƣơng 3 Luật Việc làm).  Việc triển khai các quy định về Hỗ trợ học nghề và Hỗ trợ đào 

tạo, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm của BHTN trên thực tế sẽ liên 

quan trực tiếp đến các quy định về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

(chƣơng 4 Luật Việc làm). Ngay tại chƣơng 2 của Luật Việc làm cũng đƣa ra nhiều chính 

sách hỗ trợ tạo việc làm nhƣ: Tín dụng ƣu đãi tạo việc làm (cho vay vốn từ Quỹ quốc gia 

về việc làm); Hỗ trợ NLĐ nông thôn học nghề, hỗ trợ NLĐ nông thôn chuyển đổi nghề 

nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo việc làm cho NLĐ ở nông thôn; Chính sách 

việc làm công; Hỗ trợ đƣa NLĐ đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng; Hỗ trợ tạo việc 

làm cho thanh niên; Hỗ trợ phát triển thị trƣờng lao động. Đối tƣợng thụ hƣởng chính sách 

hỗ trợ tạo việc làm này có số lƣợng không nhỏ là những lao động ở khu vực phi chính 

thức ở nông thôn. Do đó, muốn mở diện bao phủ BHTN nhƣ đã phân tích, không thể thiếu 

các ƣu đãi, hỗ trợ tạo việc làm đƣợc quy định tại chƣơng 2 của Luật Việc làm. Có thể thấy 

rằng, các phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật BHTN đều có mỗi quan hệ biện chứng với 

nhau, để đạt đƣợc mục tiêu này phải đồng thời đảm bảo các mục tiêu khác đã đƣợc đề ra. 

Trong đó, việc hoàn thiện pháp luật BHTN cần đƣơc đặt trong mối tƣơng quan chặt chẽ, 

đảm bảo gắn kết với hệ thống pháp luật về việc làm. 

Nhiều nội dung trong pháp luật BHTN có liên quan trực tiếp, đƣợc dẫn chiếu đến 

Luật BHXH nhƣ: quy định về tiền lƣơng làm căn cứ đóng BHTN, mức hƣởng TCTN tối 

đa, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về BHTN… Quốc 
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hội, Chính phủ đang có đề án sửa đổi Luật BHXH năm 2014, theo lộ trình thì Luật BHXH 

sửa đổi sẽ có hiệu lực trƣớc khi thông qua Luật Việc làm sửa đổi. Do đó, các đề xuất sửa 

đổi, bổ sung về BHTN cần đảm bảo phù hợp với phƣơng án sửa đổi pháp luật BHXH 

nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong toàn hệ thống pháp luật.  

Muốn vậy, các giải pháp hoàn thiện pháp luật BHTN đƣợc đƣa ra phải phù hợp 

với những quy định có liên quan trong Luật Việc làm năm 2013 và phƣơng án sửa đổi 

Luật BHXH năm 2014, cụ thể là các quy định về: nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm 

dịch vụ việc làm liên quan đến thực hiện BHTN; quy định về xây dựng, chia sẻ thông 

tin thị trƣờng lao động; quy định về tiền lƣơng làm căn cứ đóng BHTN và mức hƣởng 

TCTN tối đa; quy định về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực BHTN; quy định về chi phí quản lý quỹ BHTN, hội đồng quản lý 

BHTN và các hình thức đầu tƣ quỹ BHTN.  

4.1.5. Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo kế thừa 

những thành tựu đã đạt đƣợc của pháp luật trong nƣớc, học hỏi kinh nghiệm của 

pháp luật nƣớc ngoài 

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” đƣa ra quan điểm chỉ đạo: “Tôn trọng và bảo 

đảm thực hiện các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ 

bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế”.[2, tr5] Theo đó, việc 

hoàn thiện pháp luật BHTN phải có tính kế thừa hệ thống pháp luật BHTN trong nƣớc 

và học hỏi kinh nghiệm từ quốc tế. Để làm đƣợc điều đó, các quy định sửa đổi, bổ 

sung, ban hành mới cần có tính kế thừa hệ thống pháp luật BHTN trƣớc đó, đặc biệt là 

đối với những quy định đang còn phù hợp, thể hiện tính tích cực từ thực tiễn áp dụng, 

nhằm đảm bảo sự ổn định tƣơng đối của hệ thống pháp luật, tránh gây ra những xáo 

trộn lớn, tác động xấu tới xã hội.  

Ngoài ra, các giải pháp cũng cần học hỏi kinh nghiệm xây dựng pháp luật 

BHTN ở các nƣớc có điều kiện kinh tế - xã hội tƣơng đồng với Việt Nam, bảo đảm 

tính khả thi khi áp dụng tại nƣớc ta. Qua phân tích về kinh nghiệm xây dựng pháp luật 

BHTN tại Thái Lan cho thấy, chế định BHTN mới đƣợc triển khai áp dụng tại quốc 
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gia này từ 2004 với những điều kiện kinh tế - xã hội không quá chênh lệch so với Việt 

Nam. Tuy nhiên, Chƣơng trình BHTN ở Thái Lan cũng đƣợc đánh giá cao vì gắn kết 

chặt chẽ với chính sách dạy nghề và tạo việc làm trong nƣớc, có đặc điểm tƣơng tự với 

chính sách BHTN của Hàn Quốc và Nhật Bản [72, tr.210]. Để đạt đƣợc điều đó, Thái 

Lan đã tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế lớn (nhƣ Ngân hàng Thế giới WB, Tổ 

chức Lao động quốc tế ILO) và một số quốc gia có bề dày xây dựng pháp luật BHTN 

(nhƣ Đức, Australia, Nhật Bản) để học hỏi kinh nghiệm hay, tránh mắc phải những sai 

lầm có thể mắc phải. Do đó, việc học tập kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật BHTN từ 

quốc tế là hết sức cần thiết. Muốn vậy, cần nghiên cứu xem xét điều kiện chính trị, 

kinh tế, văn hoá, xã hội khi các quốc gia xây dựng, ban hành, thực hiện các quy định 

về BHTN; đánh giá nguyên nhân dẫn đến các tác động tích cực, tiêu cực của các quy 

định đó ở quốc gia ban hành; đối chiếu với điều kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội 

ở Việt Nam để lựa chọn những giải pháp phù hợp, có thể triển khai xây dựng.  

Cùng với đó, Nghị quyết 27-NQ/TW cũng đƣa ra quan điểm chỉ đạo: “Bảo đảm 

đồng bộ, kịp thời trong xây dựng chính sách, pháp luật giữa Quốc hội với Chính phủ, 

giữa các bộ, giữa Trung ương và địa phương. Đa dạng hóa nguồn pháp luật, đề cao 

và coi trọng đạo luật, đơn giản hóa, giảm tầng nấc, loại hình văn bản trong hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật. Xác định đúng, rõ các cơ quan có thẩm quyền ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất sử dụng hình thức pháp lệnh 

để ban hành quy phạm pháp luật; luật hóa đến mức tối đa những vấn đề quan trọng 

của đất nước thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Tăng cường xây dựng các 

đạo luật có nội dung cụ thể, hiệu lực trực tiếp; khắc phục tình trạng luật thiếu tính ổn 

định, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành”[2, tr6]. Điều đó 

có nghĩa, khi hoàn thiện pháp luật nói chung và pháp luật BHTN nói riêng, cần chú 

trọng đến việc xây dựng các đạo luật có nội dung cụ thể, hiệu lực trực tiếp và hạn chế 

tối đa việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dƣới luật. Muốn vậy, cần xác 

định chính xác, đầy đủ những vấn đề BHTN trọng tâm và đã có sự ổn định để đƣa vào 

Luật Việc làm sửa đổi; những vấn đề mang tính kỹ thuật hoặc có nhiều khả năng đổi 

trong tƣơng lai gần thì đƣa vào văn bản quy phạm pháp luật dƣới luật. Bên cạnh đó, 

những vấn đề đƣợc quy định chi tiết trong văn bản dƣới luật cần đƣợc quy định rõ 

trách nhiệm trong Luật Việc làm.  
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4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT 

NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY  

4.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện nội dung của pháp luật về bảo hiểm 

thất nghiệp 

4.2.1.1. Hoàn thiện các quy định về đối tượng và hình thức tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp  

Một là, sửa đổi, bổ sung các quy định về đối tượng tham gia BHTN (Điều 43 

Luật Việc làm năm 2013) theo hƣớng mở rộng đối tƣợng tham gia BHTN bắt buộc đối 

với NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, ngƣời quản lý doanh 

nghiệp, hợp tác xã, ngƣời hoạt động không chuyên trách cấp xã.  

Hiện nay, BHTN mới chỉ áp dụng đối với NLĐ là công dân Việt Nam có 

HĐLV hoặc HĐLĐ từ đủ 03 tháng trở lên. Trong thời gian tới, cần mở rộng đối tƣợng 

tham gia BHTN bắt buộc đối với NLĐ là công dân Việt Nam có HĐLĐ từ đủ 01 tháng 

trở lên, bởi lẽ, đối tƣợng này rất dễ bị mất việc làm (do HĐLĐ có thời hạn ngắn, công 

việc chủ yếu mang tính chất mùa vụ trong những đợt cao điểm), họ cũng rất cần đƣợc 

bảo đảm về thu nhập khi bị mất việc làm. Đây là giải pháp đã đƣợc nhiều công trình 

nghiên cứu đồng thuận [57, tr.136]; [25, tr.145]; [63, tr.9]; [49, tr.12]. Bên cạnh đó, 

mở rộng đối tƣợng tham gia BHTN bắt buộc với đối tƣợng NLĐ có HĐLĐ từ đủ 01 

tháng trở lên sẽ khắc phục đƣợc tình trạng NSDLĐ cố ý ký HĐLĐ dƣới 03 tháng với 

NLĐ để trốn đóng BHTN. Ngoài ra, số lƣợng NLĐ đƣợc pháp luật BHTN bảo vệ sẽ 

tăng lên đáng kể, mở rộng diện bao phủ BHTN theo yêu cầu của Đảng đã đề ra và bổ 

sung nguồn tài chính cho quỹ BHTN, đảm bảo bình ổn quỹ BHTN. Bên cạnh đó, quy 

định sửa đổi này hoàn toàn phù hợp với Luật BHXH năm 2014 (đối tƣợng này hiện 

cũng đang là đối tƣợng tham gia BHXH bắt buộc), đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật 

BHTN với pháp luật BHXH.  

Tƣơng tự nhƣ vậy, cần bổ sung đối tƣợng người quản lý doanh nghiệp, người 

quản lý hợp tác xã có hƣởng lƣơng và đang tham gia BHXH bắt buộc cũng thuộc đối 

tƣợng tham gia BHTN bắt buộc. Theo quy định hiện hành, ngƣời quản lý doanh 

nghiệp là ngƣời quản lý doanh nghiệp tƣ nhân và ngƣời quản lý công ty, bao gồm chủ 

doanh nghiệp tƣ nhân (đối với doanh nghiệp tƣ nhân), thành viên hợp danh (đối với 

công ty hợp danh), Chủ tịch Hội đồng thành viên và thành viên Hội đồng thành viên 
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(đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), Chủ tịch công ty (đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên 

Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (đối với công ty cổ phần) và cá nhân 

giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty (khoản 24 Điều 4 Luật 

Doanh nghiệp năm 2020). Theo quy định hiện hành, ngƣời quản lý doanh nghiệp có 

hƣởng tiền lƣơng thuộc đối tƣợng tham gia BHXH bắt buộc và BHYT bắt buộc [60; 

61]. Do đó, để đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật BHXH, BHYT hiện 

hành. Về thực tiễn trong bối cảnh hiện nay, do ảnh hƣởng của dịch bệnh (nhƣ Covid-

19), xung đột Nga - Ukraina khiến sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, doanh 

nghiệp cũng rất dễ bị phá sản và ngƣời quản lý doanh nghiệp bị thất nghiệp. Do đó, 

pháp luật BHTN cần thiết đảm bảo thu nhập, việc làm cho những đối tƣợng này trƣớc 

những nguy cơ thất nghiệp hiện hữu.  

Cùng với đó, cần bổ sung đối tƣợng người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã (nếu không hƣởng lƣơng hƣu hàng tháng) cũng là đối tƣợng đƣợc tham gia BHTN 

bắt buộc. Đối tƣợng này chiếm chiếm số lƣợng không nhỏ, vì có ở tất cả các đơn vị 

hành chính cấp xã, có thể kể đến nhƣ: cấp phó của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã 

(Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí  Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội 

Cựu chiến binh); tổ trƣởng tổ dân phố, trƣởng thôn, trƣởng bản; bí thƣ chi bộ và 

trƣởng ban công tác mặt trận ở thôn, bản, tổ dân phố; một số chức danh khác do Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Hiện nay, một số chức danh thƣờng do những ngƣời 

đã nghỉ hƣu, có uy tín trong cộng đồng đảm nhiệm (nhƣ tổ trƣởng tổ dân phố, trƣởng 

thôn, trƣởng bản), họ đang đƣợc hƣởng lƣơng hƣu hàng tháng nên không cần thiết 

tham gia BHTN bắt buộc. Tuy nhiên, cũng có những chức danh nhƣ Phó Bí thƣ Đoàn 

Thanh niên cấp xã, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cấp xã…thƣờng đƣợc đảm nhiệm bởi 

những ngƣời lao động tự do tại địa phƣơng, đa phần không thuộc diện hƣởng lƣơng 

hƣu hàng tháng. Những đối tƣợng này cũng không phải là cán bộ, công chức, viên 

chức không nằm trong biên chế nhà nƣớc, nguy cơ mất việc làm rất cao. Những ngƣời 

hoạt động không chuyên trách không có bảng lƣơng riêng, mà chỉ đƣợc trả phụ cấp 

hàng đƣợc khoán cho từng địa phƣơng [20; 21]. Qua thực tiễn tại các địa phƣơng cấp 

xã cho thấy, những đối tƣợng này gặp nhiều khó khăn về kinh tế và việc làm. Do đó, 

nếu những ngƣời hoạt động không chuyên trách cấp xã không thuộc diện hƣởng lƣơng 
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lƣu hàng tháng thì cần đƣợc bổ sung vào đối tƣợng tham gia BHTN bắt buộc với mức 

đóng đƣợc hỗ trợ từ ngân sách nhà nƣớc.  

Khoản 2 Điều 43 Luật Việc làm quy định: “NLĐ theo quy định tại khoản 1 Điều 

này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia BHTN”. Đối 

với ngƣời đang hƣởng lƣơng hƣu, không cần thiết phải tham gia BHTN bắt buộc, vì họ 

đang đƣợc hỗ trợ về thu nhập và nhu cầu tìm việc làm mới không lớn. Tuy nhiên, đối 

với người giúp việc gia đình hiện nay có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là ngƣời giúp việc 

trực tiếp ký kết HĐLĐ với các hộ gia đình cần tuyển dụng. Những đối tƣợng này 

không phù hợp để tham gia BHTN bắt buộc vì còn gặp nhiều khó khăn trong công tác 

quản lý việc ký kết HĐLĐ, đóng BHTN của ngƣời giúp việc gia đình và ngƣời thuê 

giúp việc gia đình. Nhóm thứ hai là họ ký kết HĐLĐ với một doanh nghiệp chuyên 

cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình, sau đó đƣợc doanh nghiệp phân công đến làm 

việc tại một chủ hộ gia đình. Những đối tƣợng này tuy không trực tiếp làm việc cho 

doanh nghiệp chuyên  cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình nhƣng vấn chịu sự phân 

công quản lý và trả lƣơng từ doanh nghiệp này. Do đó, đối tƣợng giúp việc gia đình 

này về bản chất cũng không khác những NLĐ làm việc ở các ngành nghề khác, họ cần 

đƣợc bảo vệ bởi chính sách BHTN. Không chỉ Việt Nam mà một số quốc gia khác có 

nhiều lao động nữ làm giúp việc gia đình nhƣ Brazin cũng dần nhận thấy rõ tầm quan 

trọng trọng việc bảo vệ lao động giúp việc gia đình, đặc biệt là lao động nữ. Báo cáo 

của Janine Bergl chỉ ra rằng, sự hiện diện của lƣới ASXH và quy tắc có tính chất pháp 

lý sẽ giảm thiểu những hành vi cƣỡng bức lao động của chủ gia đình vì họ biết rằng 

lao động giúp việc gia đình đang đƣợc nhà nƣớc bảo vệ [94, tr.4]. Chính vì vậy, cần 

sửa đổi quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Việc làm nhƣ sau: “NLĐ theo quy định tại 

khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia 

BHTN, trừ giúp việc gia đình có ký kết HĐLĐ với doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch 

vụ giúp việc gia đình”.  

Hai là, bổ sung quy định về hình thức BHTN tự nguyện, thí điểm đối tƣợng 

tham gia là lao động nƣớc ngoài đang làm việc tại Việt Nam, xã viên hợp tác xã và 

công chức nhà nƣớc.  

- Về đối tượng có quyền tham gia BHTN tự nguyện: 

Bên cạnh hình thức BHTN bắt buộc, cần tiến tới xây dựng hình thức BHTN tự 
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nguyện nhƣ chính sách bảo hiểm xã hội đang thực hiện. Đối tƣợng tham gia BHTN tự 

nguyện có thể hƣớng đến đầu tiên là những ngƣời lao động nƣớc ngoài đang làm việc 

tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động. Pháp luật Việt Nam hiện nay chỉ cho 

phép tham gia BHTN đối với NLĐ là công dân Việt Nam, chƣa chấp nhận với đối 

tƣợng ngƣời lao động ngƣời nƣớc ngoài hoặc ngƣời không quốc tịch đang sinh sống 

tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận quyền đƣợc bảo đảm ASXH dƣới góc độ 

quyền con ngƣời, thì việc cho phép ngƣời lao động nƣớc ngoài đang làm việc tại Việt 

Nam theo HĐLĐ là việc cần thiết, nhằm đảm bảo quyền con ngƣời của công dân nƣớc 

ngoài đang cống hiến sức lao động tại Việt Nam, thể hiện sự thiện chí của Nhà nƣớc 

Việt Nam khi gia nhập các hiệp ƣớc kinh tế quốc tế. Đa phần NLĐ nƣớc ngoài đang 

làm việc tại Việt Nam theo HĐLĐ cũng đều là những ngƣời có trình độ chuyên môn 

cao, kỹ năng nghề chuyên nghiệp, có lý lịch rõ ràng, dễ dàng nắm bắt tình trạng việc 

làm chặt chẽ thông qua hợp đồng lao động… nên cho phép họ tham gia BHTN tự 

nguyện cũng hoàn toàn có cơ sở trên phƣơng diện quản lý. Sở dĩ không quy định 

ngƣời lao động nƣớc ngoài là đối tƣợng tham gia BHTN bắt buộc vì đa phần trong số 

họ đều là những ngƣời định cƣ, làm việc có thời hạn ở Việt Nam theo nhu cầu công 

việc, khi chấm dứt hợp đồng lao động họ có thể sẽ về nƣớc mà không tiếp tục định cƣ 

tại Việt Nam, do đó không thể xác định tình trạng việc làm của họ khi chấm dứt hợp 

đồng lao động. Thay vào đó, pháp luật BHTN nên cho phép họ tham gia BHTN nhƣ 

một quyền đƣợc lựa chọn khi họ thấy rằng việc tham gia BHTN là cần thiết. 

Do những khó khăn trƣớc mắt trong xác định tình trạng thất nghiệp thực sự của 

ngƣời lao động ở khu vực phi chính thức để làm căn cứ hƣởng trợ cấp BHTN, nên 

trƣớc mắt có thể thí điểm cho phép xã viên hợp tác xã là đối tƣợng đƣợc phép tham gia 

BHTN tự nguyện. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tƣ cách pháp 

nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện góp vốn thành lập và hợp tác tƣơng trợ lẫn 

nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung 

của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong 

quản lý hợp tác xã (khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã năm 2012). Theo tiêu chí sản 

phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên, hợp tác xã đƣợc chia thành ba loại: Hợp tác 

xã phục vụ sản xuất, hợp tác xã phục vụ tiêu dùng và hợp tác xã tạo việc làm. Trong 

đó, xã viên của hợp tác xã tạo việc làm lá những cá nhân đƣợc hợp tác xã cung cấp 
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việc làm để có thu nhập, các cơ quan quản lý có cơ sở để xác định tình trạng thất 

nghiệp thất nghiệp thực tế của những cá nhân này dựa trên tình trạng hoạt động thực tế 

của hợp tác xã và xác nhận của hợp tác xã. Mức đóng, mức hƣởng của đối tƣợng này 

đƣợc xác định dựa trên thu nhập thực tế mà hợp tác xã chi trả từng tháng cho xã viên.  

Theo nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật BHTN tại một số quốc gia cho thấy, 

công chức ở một số bang của Hoa Kỳ đƣợc quyền tham gia BHTN [62, tr.39]. Tuy 

nhiên, theo quan điểm của Lê Thị Hoài Thu, công chức làm việc trong các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống chính trị và những ngƣời làm việc trong lực lƣợng vũ trang đƣợc 

giao đảm nhiệm công việc có tính chất thƣờng xuyên, liên tục gần nhƣ suốt đời (chỉ 

trừ một số ít trƣờng hợp thuộc diện tinh giản biên chế hoặc có vi phạm đến mức phải 

cho thôi việc), đƣợc bảo đảm tiền lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc, nên khả năng thất 

nghiệp thấp, không cần thiết tham gia BHTN trên diện rộng [66, tr.24]. Lập luận này 

tƣơng đối phù hợp với điều kiện chính trị ở nƣớc ta. Song, trong một vài năm gần đây, 

hiện tƣợng công chức xin nghỉ việc không phải là việc hiếm khi xảy ra. Theo báo cáo 

tổng hợp của Bộ Nội vụ, chỉ trong gần một năm (từ tháng 7 năm 2022 đến hết tháng 6 

năm 2023), cả nƣớc có 1.967 công chức xin thôi việc, tập trung nhiều ở các địa 

phƣơng nhƣ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dƣơng, Đồng Nai, Bà 

Rịa - Vũng Tàu. Số ngƣời thôi việc chủ yếu dƣới 50 tuổi, gần một nửa số đó có trình 

độ đại học, 16% là thạc sĩ [54]. Điều đáng nói là các địa phƣơng nêu trên đa phần đếu 

là những nơi có điều kiện kinh tế phát triển so với mặt bằng chung của cả nƣớc, không 

phải là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn nhƣng công chức vẫn tự nguyện xin nghỉ 

việc. Điều đó cho thấy môi trƣờng việc làm nhà nƣớc không còn là lựa chọn tối ƣu của 

không ít lao động. Do đó, có thể cho phép đối tƣợng công chức đƣợc phép tham gia 

BHTN dƣới hình thức BHTN tự nguyện. Tình trạng việc làm và thu nhập của họ có thể 

dễ dàng xác định làm căn cứ tính mức đóng, mức hƣởng, điều kiện hƣởng khi thôi việc. 

- Về mức đóng, điều kiện hưởng, các chế độ hỗ trợ và mức hưởng của BHTN 

đƣợc quy định tƣơng tự nhƣ với BHTN bắt buộc, không có sự phân biệt đối xử nhằm 

khuyến khích sự tham gia của các đối tƣợng đƣợc quyền đăng ký.  

Cũng cùng quan điểm về giải pháp xây dựng hình thức BHTN tự nguyện, tuy 

nhiên, Trƣơng Thị Thu Hiền lại đề xuất đối tƣợng đƣợc tham gia là toàn bộ những 

ngƣời đang trong độ tuổi lao động. NLĐ sẽ tham gia đóng góp theo năm với mức đóng 
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là 20% mức lƣơng cơ sở, nhà nƣớc hỗ trợ tối đa 40% mức lƣơng cơ sở cho mỗi NLĐ 

và không hỗ trợ đối với những NLĐ có 05 năm liên tiếp không tham gia học nghề. Các 

chế độ hỗ trợ đƣợc đƣa ra bao gồm: Tƣ vấn giới thiệu việc làm miễn phí; Đƣợc đăng 

ký một khoá học nghề trong mỗi năm, mức hỗ trợ tối đa không quá 50% mức lƣơng cơ 

sở cho một khoá học nghề; Cứ 5 năm liên tục đóng vào quỹ BHTN tự nguyện mà NLĐ 

không tham gia khóa học nghề nào thì đƣợc hƣởng TCTN một lần với mức hƣởng 

bằng 70% mức lƣơng cơ sở [39, tr.148]. Những giải pháp và tính toán chi phí đƣợc tác 

giả đƣa ra tƣơng đối công phu, chi tiết. Tuy nhiên, giải pháp này cũng bộc lộ những 

điểm chƣa phù hợp. Trƣớc hết, đối tƣợng tham gia quá rộng (trong đó có những đối 

tƣợng rất khó quản lý về tình trạng việc làm và thu nhập) sẽ gây rủi ro lớn về độ an 

toàn của chính sách, nhất là quỹ BHTN. Bên cạnh đó, để tƣơng xứng với mức đóng 

thấp nên mức hỗ trợ đƣa ra cũng tƣơng đối thấp (chủ yếu dựa theo lƣơng cơ sở), rất 

khó để khuyến khích NLĐ tham gia. Do đó, quan điểm xây dựng hình thức BHTN tự 

nguyện đại trà trên diện rộng cho tất cả những ngƣời đang trong độ tuổi lao động là 

không phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay.  

4.2.1.2. Hoàn thiện quy định về các chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

Một là, sửa đổi các quy định về chế độ Trợ cấp thất nghiệp, cụ thể nhƣ sau:  

Pháp luật BHTN cần sửa đổi điều kiện hƣởng TCTN tại Điều 49 Luật Việc làm 

theo hƣớng bổ sung một số trƣờng hợp không đƣợc hƣởng TCTN, bao gồm: NLĐ đơn 

phƣơng chấm dứt HĐLV/HĐLĐ trái pháp luật; ngƣời đang hƣởng lƣơng hƣu, trợ cấp 

mất sức lao động hằng tháng. Quy định không cho phép NLĐ đơn phƣơng chấm dứt 

HĐLĐ trái pháp luật đƣợc hƣởng TCTN nhằm đảm bảo duy trì quan hệ việc làm ổn 

định, tránh tình trạng cố ý nghỉ việc để trục lợi tiền TCTN. Quy định này cũng phù 

hợp với pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới, ngay cả với những quốc gia phát 

triển nhất, có nguồn quỹ ASXH dồi dào nhất. Ví dụ, theo Luật Bảo hiểm xã hội của 

Mỹ, ngƣời bị mất việc làm chỉ đƣợc hƣởng BHTN nếu không do lỗi của họ [43, tr.68].  

Đối với ngƣời đang hƣởng lƣơng hƣu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thì không 

cần thiết cho hƣởng TCTN vì họ đang có thu nhập từ hƣơng hƣu và trợ cấp mất sức lao động 

hàng tháng. Thay vào đó, để đảm bảo công bằng trong đóng góp - thụ hƣởng quỹ BHTN cho 

nhóm đối tƣợng đang hƣởng lƣơng hƣu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, pháp luật 

BHTN vẫn cho phép họ đƣợc hƣởng các hỗ trợ khác (nhƣ hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tƣ vấn giới 
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thiệu việc làm) để sớm trở lại thị trƣờng lao động nếu có nhu cầu. Cùng quan điểm nhƣ trên, 

nhƣng Phạm Minh Thắng đƣa ra giải pháp khác với đối tƣợng này. Trên thực tế, NLĐ sẽ 

thƣờng tìm cách nghỉ việc để hƣởng TCTN trƣớc khi nghỉ hƣu, sau đó xin làm việc trở lại và 

đợi đến tuổi nghỉ hƣu để nhận chế độ hƣu trí hàng tháng. Chính vì vậy, thay vì không cho 

NLĐ đang hƣởng lƣơng hƣu đƣợc hƣởng TCTN hàng tháng, nhƣng bù lại họ sẽ đƣợc nhận 

TCTN một lần với tỷ lệ phần trăm nhất định so với mức đóng [64, tr.131]. 

 Có ý kiến cho rằng, cần quy định đối tƣợng NLĐ và viên chức bị xử lý kỷ luật 

bằng hình thức buộc thôi việc thì cũng không đƣợc hƣởng TCTN. Tuy nhiên, cần nhận 

thấy rằng, nhiều trƣờng hợp NLĐ bị buộc thôi việc không xuất phát từ nguyện vọng 

muốn nghỉ việc (cố ý nghỉ việc dài ngày mà không báo cáo) mà có thể xuất phát từ 

nguyên nhân khác nhƣ: có hành vi trộm cắp, đánh bạc, cố ý gây thƣơng tích tại nơi 

làm việc; tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ (theo Điều 125 Bộ luật Lao động 

năm 2019). Nói cách khác, bị cho nghỉ việc là điều mà họ không mong muốn. Sau khi 

thất nghiệp, họ sẽ không có thu nhập để trang trải cho cuộc sống nếu không đƣợc 

hƣởng TCTN. Trong khi đó, họ đã từng tham gia đóng góp vào quỹ BHTN. Do vậy, 

không nên quy định tƣớc quyền hƣởng TCTN của những đối tƣợng này nhằm đảm bảo 

nguyên tắc công bằng trong đóng góp - thụ hƣởng quỹ BHTN. Thay vào đó, mức 

hƣởng TCTN của những đối tƣợng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc sẽ 

thấp hơn so với mức hƣởng thông thƣờng.  

Cũng về điều kiện hƣởng TCTN, Điều 52 Luật Việc làm quy định trong thời 

gian hƣởng TCTN, NLĐ có nghĩa vụ trực tiếp đến thông báo với trung tâm dịch vụ 

việc làm nơi đang hƣởng TCTN về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trƣờng hợp sau 

đây: NLĐ ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; Trƣờng hợp bất 

khả kháng (trong cac trƣờng hợp này, NLĐ co nghĩa vụ thông báo cho TTDVVL nơi 

đang nhận TCTN biết). Quy định này nhằm xác nhận NLĐ vẫn đang cƣ trú ở địa 

phƣơng nơi nhận TCTN và họ đã có hay chƣa có việc làm. Có quan điểm cho rằng, 

ngoài các trƣờng hợp đƣợc miễn thông báo tìm kiếm việc làm trực tiêp nêu trên, cần 

bổ sung thêm trƣờng hợp NLĐ mất việc làm đã hêt tuổi lao động và NLĐ là ngƣời 

khuyết tật vì họ rất khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm mới cũng nhƣ đi lại [39, 

tr.141]. Quy định này phù hợp với thực tiễn và quan điểm dành sự quan tâm đặc biệt 

đối với các trƣờng hợp lao động yếu thế trong xã hội đã đề ra.  
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 Về mức hƣởng TCTN, pháp luật BHTN cần sửa đổi Điều 50 Luật Việc làm 

quy định mức hưởng TCTN tối đa đối với NLĐ thuộc đối tƣợng thực hiện chế độ tiền 

lƣơng do Nhà nƣớc quy định, đảm bảo phù hợp với chủ trƣơng bỏ mức lƣơng cơ sở 

theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Thay bằng việc căn cứ theo mức lƣơng cơ sở, mức 

hƣởng TCTN tối đa có thể đƣợc xác định dựa theo mức lƣơng tối thiểu vùng, bởi lẽ, 

mức lƣơng tối thiểu vùng mới là mức lƣơng thể hiện nhu cầu tối thiểu cần có của NLĐ 

(kể cả ở khu vực nhà nƣớc hay tƣ nhân). Có quan điểm cho rằng, không cần thiết quy 

định mức hƣởng tối đa, vì mức hƣởng càng cao thì NLĐ càng có lợi. Tuy nhiên, đứng 

trên góc độ hoạch định chính sách, mức hƣởng TCTN quá cao sẽ không còn khuyến khích 

NLĐ tìm việc làm để nhanh chóng trở lại thị trƣờng lao động. Tại một số quốc gia phát 

triển nhƣ Mỹ, mức hƣởng TCTN cao phần lớn nhờ thuế, thu nhập cao thì thuế phải cao. 

Điều này không phù hợp với những nƣớc đang phát triển, đại bộ phận ngƣời dân đang có 

mức thu nhập trung bình nhƣ Việt Nam hiện nay [43, tr.69]. Cũng cần nhận thấy rằng, 

quy định về mức hƣởng BHTN hiện nay mới chú trọng đến mức trần mà bỏ sót quy định 

về mức sàn BHTN. Do đó, cần bổ sung quy định về mức hưởng TCTN tối thiểu không 

đƣợc thấp hơn mức lƣơng tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, nhằm đảm bảo khoản trợ 

cấp này thực sự phát huy đƣợc ý nghĩa hỗ trợ ngƣời thất nghiệp trang trải các chi phí, đáp 

ứng đƣợc nhu cầu thiết yếu.  

Mặt khác, việc quy định mức hưởng TCTN hàng tháng đồng đều 60% cho mỗi 

tháng làm giảm đi khả năng khuyến khích ngƣời thất nghiệp sớm tìm kiếm cơ hội quay lại 

thị trƣờng lao động. Mặc dù Luật Việc làm 2013 đã có quy định về nghĩa vụ thông báo tìm 

kiếm việc làm hàng tháng, cũng nhƣ việc chấm dứt TCTN nếu từ chối công việc đƣợc giới 

thiệu quá 02 lần. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều trƣờng hợp ngƣời thất nghiệp có xu 

hƣớng chờ đến khi gần hết thời hạn hƣởng TCTN mới thực sự tích cực tìm kiếm việc làm. 

Vì vậy, theo Lê Thị Hoài Thu, pháp luật BHTN cũng cần quy định mức hƣởng TCTN theo 

hƣớng giảm dần. Chẳng hạn 03 tháng đầu tỷ lệ hƣởng là 60%, nhƣng 03 tháng tiếp theo tỷ 

lệ hƣởng là 55%, cứ nhƣ vậy cho các tháng tiếp theo. Quy định nhƣ vậy sẽ là động lực giúp 

ngƣời thất nghiệp tích cực hơn trong tìm kiếm việc làm mới [68]. Thậm chí, thực tế pháp 

luật một số quốc gia nhƣ Chile còn quy định tỷ lệ giảm cao hơn nhƣ vậy. Thời gian hƣởng 

TCTN dài nhất là 05 tháng, tháng đầu sẽ chi trả 50% tỉ lệ tiền lƣơng, ngay từ tháng tiếp theo 

sẽ giảm dần 5% mỗi tháng cho tới khi còn 30% vào tháng thứ năm. Ngƣời thất nghiệp cũng 
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không đƣợc hƣởng TCTN ngay sau khi thất nghiệp mà phải chờ đợi 01 tháng kể từ thời 

điểm đăng ký. Trong khoảng thời gian 01 tháng đó, họ sẽ phải tiến hành các biện pháp cần 

thiết nhằm tái gia nhập thị trƣờng lao động nhƣ đăng ký thông tin lao động, đƣợc tƣ vấn 

việc làm, tham gia học nghề… Tựu chung lại thì điều kiện hƣởng và mức hƣởng sẽ rất khắt 

khe, nhằm khuyến khích NLĐ tích cực tìm việc làm [43, tr.70]. 

Cũng về quy định mức hƣởng TCTN, pháp luật BHTN quy định về mức hƣởng 

của BHTN đƣợc áp dụng chung cho tất cả các đối tƣợng thuộc diện tham gia BHTN 

mà không có sự phân biệt nguyên nhân thất nghiệp là chƣa thực sự hợp lý. Cần xem 

xét riêng đối với những trƣờng hợp cố ý nghỉ việc, nhảy việc mà không có lý do chính 

đáng và trƣờng hợp NLĐ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc. Chúng ta có 

thể học tập kinh nghiệm của pháp luật BHTN Thái Lan để xử lý trƣờng hợp này. Theo 

đó, với những trƣờng hợp nghỉ việc tự nguyện mà không chứng minh đƣợc nguyên 

nhân chính đáng (vì lý do sức khoẻ, chăm sóc con nhỏ hoặc ngƣời nhà bệnh tật, di 

chuyển địa điểm sinh sống đến xa nơi làm việc) hoặc bị cho thôi việc vì bị xử lý kỷ 

luật buộc thôi việc, thì mức hƣởng TCTN chỉ bằng 50% so với mức hƣởng thông thƣờng.  

Pháp luật BHTN cần bổ sung quy định NLĐ không đƣợc bảo lƣu thời gian đóng 

BHTN đối với thời gian bị tạm dừng hƣởng TCTN. Theo Khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm 

hiện hành, ngƣời đang hƣởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hƣởng trợ cấp thất nghiệp 

khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của 

Luật này. Bổ sung quy định NLĐ không đƣợc hƣởng tiền TCTN và không đƣợc bảo lƣu 

thời gian đóng BHTN đối với thời gian bị tạm dừng hƣởng TCTN nhƣ một chế tài cần 

thiết để nâng cao hiệu quả quản lý đối tƣợng hƣởng TCTN, tránh gây thất thoát quỹ 

BHTN khi chi trả không đúng mục đích của chính sách BHTN.  

Pháp luật BHTN có thể bổ sung quy định cho phép ngƣời đang hƣởng TCTN có 

thể tiếp tục đƣợc hƣởng toàn bộ hoặc một phần trong thời gian họ tham gia vào công 

việc mùa vụ/bán thời gian có thu nhập dƣới mức lƣơng tối thiểu vùng tính theo ngày. 

Mục đích của quy định này nhằm khuyến khích NLĐ tham gia vào thị trƣờng lao động 

và nâng cao thu nhập, nhƣ một bƣớc đệm để chuyển sang giai đoạn làm việc toàn thời 

gian. Các điều khoản nhƣ vậy đƣợc tìm thấy ở Pháp, Đức, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Ở 

Pháp, trợ cấp thất nghiệp đƣợc trả nếu thu nhập bán thời gian không vƣợt quá 70% thu 

nhập trung bình trƣớc đó và thời gian làm việc không vƣợt quá 110 giờ mỗi tháng. Ở 
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Đức, những ngƣời thụ hƣởng làm việc dƣới 15 giờ một tuần có thể tiếp tục nhận đầy 

đủ TCTN, nhƣng trợ cấp sẽ bị dừng nếu thời gian làm việc từ 15 giờ trở lên. Các điều 

khoản tƣơng tự cũng tồn tại trong Luật Bảo hiểm Việc làm của Nhật Bản [91, tr.18]. 

Cùng với đó, cần bổ sung trợ cấp mai táng phí đối với các trƣờng hợp NLĐ 

đang hƣởng TCTN khi tham gia BHTN tự nguyện và bị chết, thì thâm nhân của NLĐ 

sẽ đƣợc nhận trợ cấp mai táng phí. Sở dĩ chỉ NLĐ tham gia BHTN tự nguyện mới 

đƣợc nhận hỗ trợ này vì những NLĐ thuộc diện tham BHTN bắt buộc cũng đƣơng 

nhiên thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, khi họ chết thì thân nhân đã đƣợc nhận trợ 

cấp tử tuất. Chỉ có đối tƣợng tham gia BHTN tự nguyện mới thực sự cần đến hỗ trợ 

này. Đây là kinh nghiệm hay mà pháp luật BHTN Việt Nam có thể học hỏi từ chính 

sách BHTN của Trung Quốc, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của pháp luật BHTN.  

Hai là, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc 

làm, cụ thể nhƣ sau:  

Pháp luật BHTN cần sửa đổi quy định tại Điều 54 Luật Việc làm về điều điện 

hƣởng hỗ trợ theo hƣớng tất cả những NLĐ đang tham gia BHTN đều đƣợc hƣởng Hỗ 

trợ tƣ vấn, giới thiệu việc khi có nhu cầu, kể cả những ngƣời chƣa chấm dứt HĐLĐ. 

Bởi lẽ, có rất nhiều NLĐ tuy đang tham gia quan hệ lao động nhƣng vẫn cần đƣợc tƣ 

vấn để lựa chọn công việc phù hợp hơn với năng lực, sở thích cá nhân và hoàn cảnh 

gia đình. Bên cạnh đó, theo Đoàn Xuân Trƣờng, cho phép NLĐ đang tham gia quan hệ 

lao động đƣợc hỗ trợ tƣ vấn, giới thiệu việc làm cũng góp phần nâng cao khả năng 

dịch chuyển việc làm trên thị trƣờng lao động - một trong những biện pháp quan trọng 

hàng đầu để tăng cƣờng khả năng phòng ngừa thất nghiệp của pháp luật BHTN, khi 

mà NLĐ có nhiều cơ hội để tiếp cận việc làm hơn và linh hoạt trong chuyển đổi việc 

làm (Nhật ký phỏng vấn chuyên gia đối với ông Đoàn Xuân Trƣờng (giảng viên bộ 

môn Luật An sinh xã hội, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội) ngày 15/8/2023). Xu hƣớng 

dịch chuyển việc làm trên thị trƣờng lao động rất đa dạng: Từ việc làm có thu nhập 

thấp lên việc làm có giá trị lao động cao hơn; từ vị trí việc làm yêu cầu trình độ chuyên 

môn thấp đến vị trí việc làm có yêu cầu cao hơn, từ việc làm khu vực nông nghiệp 

sang khu vực công nghiệp, dịch vụ; từ việc làm khu vực phi chính thức sang khu vực 

chính thức [29]… Tuy nhiên, cho dù dịch chuyển việc làm theo xu hƣớng nào, kể cả 

khi công việc mới có thu nhập thấp hơn thì đều hƣớng đến đảm bảo việc làm cho 
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NLĐ, gia tăng khả năng phòng ngừa thất nghiệp trƣớc những nguy cơ có thể dẫn đến 

thất nghiệp. 

Theo quy định hiện hành, ngƣời tham gia BHTN và đủ điều kiện hƣởng hỗ trợ 

tƣ vấn, giới thiệu việc làm sẽ đƣợc hỗ trợ miễn phí; kinh phí thực hiện tƣ vấn, giới 

thiệu việc làm của trung tâm dịch vụ việc làm đƣợc giao khoán theo số lƣợng ngƣời 

nộp hồ sơ đề nghị hƣởng trợ cấp thất nghiệp của năm liền trƣớc và thực hiện thanh 

quyết toán theo quy định trên cơ sở thực tế số lƣợng ngƣời nộp hồ sơ hƣởng trợ cấp 

thất nghiệp (Điều 14 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Việc làm về 

BHTN). Rõ ràng quy định này không khuyến khích đƣợc hiệu quả tƣ vấn, giới thiệu 

việc làm trên thực tế, vì cho dù có tƣ vấn thành công hay không thì kinh phí đƣợc cấp 

vẫn không đổi. Thay vào đó, cần quy định kinh phí thực hiện tƣ vấn, giới thiệu việc 

làm đƣợc xác định trên số lƣợt ngƣời đƣợc tƣ vấn, giới thiệu việc làm thành công. 

Đồng thời, nhân viên tƣ vấn sẽ đƣợc đánh giá kết quả hoạt động (hàng tháng, hàng 

quý, hàng năm) và đƣợc trích phần trăm dựa trên số lƣợt tƣ vấn, giới thiệu việc làm 

thành công. Bộ Lao động, Thƣơng Binh và Xã hội cũng cần sớm ban hành mức thu phí 

tƣ vấn, giới thiệu việc làm mới thay thế Thông tƣ số 72/2016/TT-BTC [14] hiện nay 

đã hết hiệu lực nhƣng chƣa có văn bản thay thế. 

  Bên cạnh đó, pháp luật BHTN cần bổ sung thêm kinh phí về một số chi phí 

cần thiết phục vụ cho hoạt động tƣ vấn, giới thiệu việc làm bao gồm: chi phí thu thập 

thông tin thị trƣờng lao động; chi phí điện thoại để liên hệ với NLĐ và NSDLĐ; chi 

phí đăng tải, in ấn tài liệu để quảng bá thông tin việc làm và tuyên truyền pháp luật về 

BHTN. Những chi phí này có thể đƣợc khoán dựa trên số lƣợng lao động của địa 

phƣơng hoặc thanh toán theo mức chi thực tế nhƣng có mức trần nhất định. Những chi 

phí hỗ trợ này sẽ giúp các TTDVVL có thêm nguồn kinh phí để mạnh dạn triển khai 

các hoạt động tƣ vân, giới thiệu việc làm hiệu quả.   

Ba là, sửa đổi quy định về chế độ Hỗ trợ học nghề (Điều 55, Điều 56 Luật 

Việc làm), cụ thể nhƣ sau:  

Trƣớc hết, cần sửa đổi tên chế độ “Hỗ trợ học nghề” thành “Hỗ trợ học nghề, 

bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề”. Nhƣ vậy, phạm vi hỗ trợ không chỉ bao gồm các 

khoá đào tạo nghề mới cho ngƣời đang thất nghiệp, mà còn bao gồm cả các khoá bồi 

dƣỡng, nâng cao kỹ năng nghề dành cho những đối tƣợng đã chấm dứt quan hệ lao 



 

 

160 

động và kể cả những NLĐ đang còn tham gia quan hệ lao động nhƣng có mong muốn 

đƣợc đào tạo nghề mới, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Việc cho phép 

NLĐ đang tham gia quan hệ lao động nhƣng có nguyện vọng đƣợc phép bồi dƣỡng 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề hoặc đƣợc đào tạo nghề mới sẽ cho phép NLĐ nâng 

cao khả năng thích ứng với các biến động của thị trƣờng lao động, tăng cƣờng khả năng 

chủ động phòng ngừa thất nghiệp. Giải pháp này phù hợp với nguyện vọng của nhiều 

NLĐ mong muốn đƣợc học nghề mới, nâng cao kỹ năng nghề để có thể chuyển đổi công 

việc khác phù hợp hơn hoặc có khẳ năng tìm đƣợc công việc mới ngay khi từ khi nguy cơ 

thất nghiệp đang hiện hữu. Giải pháp này cũng phù hợp với tinh thần mà Nghị quyết Đại 

hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đƣa ra: “Tập trung nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nhất là ở nông thôn. Chú 

trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên lực lượng lao động”. Có thể nói rằng, bổ sung 

các quy định ƣu đãi, tạo điều kiện khuyến khích NLĐ tham gia học nghề, tự nâng cao 

trình độ kỹ năng nghề là giải pháp pháp lý quan trọng nhất để nâng cao khả năng phòng 

ngừa thất nghiệp, khắc phục hạn chế của pháp luật BHTN hiện hành (đã đƣợc phân tích 

tại chƣơng 3).  

Quy định cho phép NLĐ đang có quan hệ lao động vẫn đƣợc hỗ trợ tham gia 

học nghề đã đƣợc triển khai ở một số nƣớc trên thế nhƣ một chƣơng trình dự phòng 

thất nghiệp sớm. Ví dụ tại Chile, NLĐ và NSDLĐ có thể tự nguyện thỏa thuận về việc 

nghỉ phép để nâng cao kỹ năng nghề, kéo dài đến năm tháng. Trong thời gian đó, NLĐ 

sẽ không phải làm việc và sẽ tham gia các khóa đào tạo, nhận trợ cấp tƣơng đƣơng 

50% tiền thù lao của họ cho trong sáu tháng gần nhất. NLĐ vẫn đƣợc hƣởng các phúc 

lợi chăm sóc sức khỏe và trợ cấp gia đình (nếu có) và đƣợc trợ cấp phƣơng tiện đi lại 

để tham gia các khóa học. Phúc lợi đƣợc tài trợ bằng cách kết hợp các khoản đóng góp 

của NSDLĐ và quỹ BHTN (bao gồm cả các khoản thanh toán an sinh xã hội) [99, 

tr.15]. Pháp luật BHTN tại Uruguay cũng quy định các hỗ trợ BHTN có thể đƣợc cấp 

cho 3 trƣờng hợp: xuất viện; hoặc chấm dứt công việc; hoặc giảm số ngày làm việc 

trong tháng từ 25% trở lên so với quy định của pháp luật hoặc thông lệ. Nói cách khác, 

việc tiếp cận BHTN không chỉ có sẵn trong trƣờng hợp chấm dứt quan hệ lao động 

cuối cùng mà còn trong trƣờng hợp tạm dừng quan hệ hoặc giảm giờ làm việc, do đó 

trợ cấp có thể đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ để tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời lao 

động phục hồi và duy trì mối quan hệ hợp đồng [89, tr.20]. 
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Vấn đề đặt ra là điều kiện nào để NLĐ đƣợc hƣởng hỗ trợ này. Theo quy định 

hiện nay, chỉ những NLĐ đã chấm dứt HĐLĐ, đã đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên 

trong thời gian 24 tháng trƣớc khi chấm dứt HĐLĐ mới đƣợc hƣởng hỗ trợ học nghề 

(Điều 55 Luật Việc làm năm 2013), ngắn hơn thời gian đủ điều kiện để hƣởng TCTN 

là 03 tháng. Quy định điều kiện hƣởng hỗ trợ học nghề nhƣ hiện nay là phù hợp, vừa 

tạo điều kiện để NLĐ tham gia học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề, vừa có đủ 

thời gian cần thiết để đóng góp vào quỹ BHTN. Chính vì vậy, về điều kiện hƣởng Hỗ 

trợ học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề nên giữ nguyên quy định về thời gian 

tham gia BHTN tối thiểu nhƣ hiện nay. Có ý kiến cho rằng, tƣơng tự nhƣ với điều kiện 

hƣởng TCTN, cần quy định đối tƣợng NLĐ đơn phƣơng chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái 

pháp luật thuộc đối tƣợng không đƣợc hƣởng Hỗ trợ học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ 

năng nghề. Tuy nhiên, khác với việc hƣởng TCTN, khi hƣởng hỗ trợ học nghề, bồi 

dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề, NLĐ còn có nghĩa vụ tham gia khoá học nghề, bồi 

dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề mà không chỉ đơn thuần là nhận tiền trợ cấp. Do đó, cho 

dù lý do nghỉ việc là gì, thì kết quả là NLĐ vẫn đƣợc học nghề mới, đƣợc nâng cao kỹ 

năng nghề để có cơ hội tham gia vào thị trƣờng lao động - mục tiêu của chính sách 

BHTN. Do đó, không nên tƣớc quyền hƣởng Hỗ trợ học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ 

năng nghề của nhóm đối tƣợng này.  

Có ý kiến khác lại cho rằng, khi mở rộng đối tƣợng có quyền hƣởng hỗ trợ học 

nghề đối với những NLĐ đang trong quan hệ lao động sẽ tạo gánh nặng lên quỹ 

BHTN vì số lƣợng NLĐ đủ điều kiện hƣởng Hỗ trợ học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ 

năng nghề rất lớn. Tuy nhiên, khi đang tham gia quan hệ lao động, nếu muốn tham gia 

học nghề mới hoặc bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề, NLĐ sẽ phải tự sắp xếp thời 

gian, công việc hiện tại hoặc đƣợc NSDLĐ đồng ý, tạo điều kiện cử đi học. Trƣờng 

hợp không thể tự sắp xếp thời gian hoặc không đƣợc NSDLĐ tạo điều kiện cử đi học, 

NLĐ sẽ chấm dứt quan hệ lao động nếu thấy rằng công việc hiện tại để tham gia khoá 

học nếu thấy rằng việc học nghề mới, bồi dƣỡng kỹ năng nghề là thực sự hữu ích. Điều 

đó cho thấy, cho dù đối tƣợng NLĐ đang tham gia quan hệ lao động có đủ điều kiện 

về mặt pháp lý đƣợc nhận hỗ trợ Học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề thì họ 

vẫn phải cân nhắc nhiều yếu tố khác trƣớc khi quyết định có tham gia khoá học hay 

không. Bên cạnh đó, quỹ BHTN hầu hết các năm đều kết dƣ (trừ năm 2021 chi hỗ trợ 

cho NLĐ do covid-19 nên không kết dƣ quỹ). Nhƣ đã phân tích ở trên, đối tƣợng tham 

gia BHTN cần đƣợc mở rộng, điều kiện hƣởng TCTN cần đƣợc thắt chặt, mức hƣởng 
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TCTN cần đƣợc quy định giảm dần theo thời gian, khi đó, kết dƣ quỹ BHTN sẽ càng 

đƣợc đảm bảo, đủ để chi trả hỗ trợ học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề cho 

những NLĐ đang còn tham gia quan hệ lao động.  

Pháp luật BHTN quy định thời gian hỗ trợ đào tạo nghề cho NLĐ là 06 tháng 

nhƣ hiện nay là không phù hợp với thực tế đào tạo và nhu cầu nghề nghiệp của NLĐ. 

Đây là khoảng thời gian quá ngắn để NLĐ học đƣợc một nghề mới có chuyên môn 

cao, tay nghề giỏi để phù hợp với sự biến đổi của thời kỳ công nghệ số và mở rộng hội 

nhập quốc tế. Theo Lê Thị Hoài Thu, cần thiết sửa đổi thời gian hƣởng hỗ trợ căn cứ 

vào ngành nghề, môi trƣờng làm việc và thời gian tối đa là 12 tháng [68]. Hiện nay, 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ 

tƣớng Chính phủ ban hành danh mục nghề nghiệp Việt Nam, phân loại dựa trên 5 cấp 

độ về kỹ năng, chuyên môn. Căn cứ vào danh mục này, Bộ Lao động, Thƣơng binh và 

Xã hội cần ban hành danh mục thời gian học nghề tối đa cho từng nhóm công việc cụ 

thể. Khi xét duyệt hồ sơ, Sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội sẽ ban hành quyết định 

về thời gian hƣởng cụ thể đối với từng trƣờng hợp dựa trên quy định chung và năng 

lực, trình độ của đối tƣợng hƣởng. Đây cũng là quy định nhằm phân cấp, phân quyền 

nhiều hơn cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc ở địa phƣơng, nhằm đảm bảo sự linh 

hoạt, chủ động của chính sách BHTN. Tuy nhiên, đi kèm với đó sẽ là cơ chế giám sát 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ chế thanh tra của Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, 

Thanh tra Sở Lao động, Thƣơng binh, Xã hội để kịp thời ngăn ngừa, phát hiện những 

hành vi lợi dụng quyền hạn trong xét duyệt hồ sơ hƣởng hỗ trợ học nghề để gây khó dễ 

cho NLĐ, trục lợi cá nhân.  

Về mức hỗ Hỗ trợ học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề, Quyết định số 

17/2021/QĐ-TTg quy định nhƣ sau: 

Điều 3. Mức hỗ trợ học nghề 

1. Mức hỗ trợ học nghề 

a) Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tính 

theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề 

thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo. 

b) Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ 

tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa 

không quá 1.500.000 đồng/người/tháng. 
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Quy định mức hƣởng Hỗ trợ học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề theo 

phƣơng thức “cào bằng” giữa các đối tƣợng hƣởng hỗ trợ nhƣ hiện nay không đảm bảo 

công bằng trong nguyên tắc đóng góp - thụ hƣởng Quỹ BHTN, cũng không phù hợp 

với chi phí thực tế của các ngành nghề khác nhau. Thay vào đó, cần quy định mức 

hƣởng Hỗ trợ học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề dựa trên cách tính tƣơng tự 

nhƣ TCTN: Mức hỗ trợ cơ bản đƣợc xác định dựa trên tỉ lệ phần mức đóng và thời 

gian đóng BHTN (điểm khác là nếu mức TCTN nên giảm dần theo thời gian thì mức 

Hỗ trợ học nghề nên duy trì ổn đỉnh); Ngoài ra, mức hỗ trợ bổ sung phụ thuộc vào 

ngành học, vùng sinh hoạt theo danh mục do Chính phủ quy định để NLĐ trang trải về 

học liệu, sinh hoạt phí, chi phí đi lại; Mức hỗ trợ tối đa và và tối thiểu cho mỗi đợt hỗ 

trợ cũng đƣợc xác định dựa trên mức lƣơng tối thiểu vùng. Một điều cần lƣu ý đó là, 

nếu NLĐ nhận hỗ trợ là ngƣời đã chấm dứt quan hệ lao động, việc hƣởng Hỗ trợ học 

nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề hiện nay không làm mất đi quyền đƣợc hƣởng 

TCTN của NLĐ, NLĐ có thể đăng ký hƣởng song song cả hai hỗ trợ này. Khi đó sẽ 

tạo gánh nặng lên quỹ BHTN với cách tính hỗ trợ vừa đƣợc đề xuất nhƣ trên. Chính vì 

vậy, mức Hỗ trợ học nghề cơ bản cần đƣợc cân nhắc ở tỉ lệ phần trăm phù hợp so với 

mức đóng để không tạo gánh nặng quá lớn lên quỹ BHTN nhƣng vẫn khuyến khích 

đƣợc NLĐ tham gia đăng ký học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề. Quy định 

mức hƣởng Hỗ trợ học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề nhƣ vậy vừa tăng 

cƣờng khả năng phòng ngừa thất nghiệp của BHTN, vừa đảm bảo định hƣớng xây 

dựng pháp luật BHTN đa tầng, linh hoạt mà Đảng đã đề ra.  

Bốn là, sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ (Điều 47 Luật Việc làm năm 

2013), cụ thể nhƣ sau:  

Để tránh nhầm lẫn giữa “Hỗ trợ học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề” 

với “Hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm 

cho NLĐ”, chế độ hỗ trợ này cần đƣợc đổi tên thành “Hỗ trợ NSDLĐ đào tạo nghề, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ”. Thay đổi cách gọi nhƣ 

vậy để nhấn mạnh rằng, đối tƣợng đƣợc nhận tiền hỗ trợ là NSDLĐ mà không phải là 

NLĐ. Nếu ở Hỗ trợ học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề, việc tham gia khoá 

học mang tính chủ động của NLĐ, học ở cơ sở nào do NLĐ lựa chọn, thì ở Hỗ trợ 
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NSDLĐ đào tạo nghề, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ, 

việc lựa chọn thời gian, cơ sở đào tạo đến từ phía NSDLĐ. Nếu Hỗ trợ học nghề, bồi 

dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề hƣớng đến hỗ trợ NLĐ sớm tìm đƣợc công việc mới sau 

khi thất nghiệp (khắc phục thất nghiệp) hoặc có thể tìm đƣợc công việc mới ngay khi 

nguy cơ thất nghiệp mới hiện hữu (phòng ngừa thất nghiệp), thì Hỗ trợ NSDLĐ đào 

tạo nghề, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ lại hƣớng đến 

duy trì quan hệ lao động hiện tại giữa NLĐ và NSDLĐ. Có thể thấy rằng, mỗi loại hỗ 

trợ hƣớng đến đối tƣợng, mục tiêu khác nhau của chính sách BHTN.  

Bên cạnh đó, cần sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện hƣởn hỗ trợ (Điều 

47 Luật Việc làm) theo hƣớng tạo thuận lợi cho NSDLĐ tiếp cận và thụ 

hƣởng chính sách. Theo đó, cần bỏ nội dung “gặp khó khăn do suy giảm kinh tế”, quy 

định rõ NSDLĐ đƣợc hỗ trợ “khi gặp khó khăn trong trường hợp thay đổi cơ cấu, 

công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo quy định của pháp luật lao động”. Nếu lý do “gặp 

khó khăn do suy giảm kinh tế” khá định tính, trừu tƣợng, thì những trƣờng hợp đƣợc 

coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ lại đƣợc dẫn chiếu, xác định rõ trong pháp luật lao 

động, bao gồm: Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động; Thay đổi quy trình, 

công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh của NSDLĐ; Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩn. Những trƣờng hợp đƣợc 

coi là vì lý do kinh tế bao gồm: Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế; Thực hiện chính 

sách, pháp luật của Nhà nƣớc khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế 

(theo Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2019). Quy định nhƣ vậy vừa tạo điều kiện thuận 

lợi cho NSDLĐ đăng ký thụ hƣởng chính sách, vừa đảm bảo tính thống nhất với pháp 

luật lao động, vừa đảm bảo tính chính trị mà Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 

năm 2018 của Ban chấp hành Trung ƣơng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm 

xã hội đã đề ra: “Sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách việc 

làm theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, bảo đảm 

quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người lao động”.   

Theo quan điểm của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến 

tình trạng có rất ít doanh nghiệp đƣợc chế độ Hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm không chỉ bởi điều kiện hƣởng hỗ trợ khắt khe, mà 

còn vì quy định hiện hành chỉ cho phép hỗ trợ đối với trƣờng hợp đào tạo tại cơ sở giáo 
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dục nghề nghiệp. Trong khi đó, các doanh nghiệp hiện nay đều theo xu hƣớng tự đào 

tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho ngƣời lao động, do lo ngại về khả 

năng lọt bí mật công nghệ và chất lƣợng đào tạo tại nhiều cơ sở đào tạo nghề còn hạn 

chế, không theo kịp với nhu cầu của thị trƣờng. Do đó, cần thiết phải sửa đổi về điều 

kiện hỗ trợ theo hƣớng cho phép doanh nghiệp đƣợc nhận hỗ trợ để tự đào tạo hoặc đào 

tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tuỳ theo mong muốn của NSDLĐ [5, tr.2].  

Kế thừa các nội dung khác về chế độ Hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ hiện đang đƣợc quy định tại Điều 3, Điều 

4 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hƣớng dẫn Luật Việc làm về BHTN, ghi nhận trực tiếp tại 

Luật Việc làm, vì đây là những vấn đề cơ bản của chính sách BHTN, ít có sự thay đổi. 

Quy định nhƣ vậy sẽ đảm bảo hiệu lực trực tiếp của các đạo luật theo đúng tinh thần của 

Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng  và hoàn thiện nhà nƣớc pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” (đã đƣợc phân tích tại mục 4.1 - Định 

hƣớng hoàn thiện pháp luật BHTN ở Việt Nam). Sự thay đổi này cũng phù hợp với giải 

pháp bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật BHTN nói riêng 

mà nhiều nghiên cứu đã chỉ ra: “Cần phân định rõ hơn các loại văn bản QPPL khác nhau 

thì đƣợc quy định về những nội dung nào. Vấn đề này liên quan tới việc phân định thẩm 

quyền giữa Quốc hội, Chính phủ và các Bộ trƣởng cũng nhƣ với chính quyền địa 

phƣơng. Cần làm sâu sắc hơn quan niệm cho rằng, hệ thống pháp luật đƣợc kết cấu gồm 

nhiều vòng, lõi, theo đó, Hiến pháp và các đạo luật nằm ở lõi, ghi nhận những giá trị, 

những chính sách có tính nền tảng nhất, ổn định nhất của quốc gia, quy định những đầu 

mối quan trọng nhất trong xã hội; nghị định và thông tƣ, văn bản của chính quyền địa 

phƣơng đƣợc quy định để xử lý những vấn đề mang tính chất tạm thời, thƣờng xuyên 

thay đổi, những nội dung về khía cạnh tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên sâu, các 

thủ tục hành chính để thực hiện quyền, nghĩa vụ của ngƣời dân” [22]. 

Để duy trì việc làm cho NLĐ trong những hoàn cảnh doanh nghiệp gặp khó 

khăn, phải giãn việc và có nguy cơ cắt giảm lao động, có quan điểm cho rằng, cần bổ 

sung một loại hỗ trợ mới có tình chất tƣơng tự nhƣ Chƣơng trình chia sẻ việc làm đang 

áp dụng tại một số quốc gia nhƣ Đức, Pháp, Canada. Theo đó, những ngƣời đủ điều 

kiện nhận TCTN nếu chấp nhận tiếp tục công việc hiện tại với số lƣơng bị cắt giảm (do 

doanh nghiệp gặp khó khăn), thì sẽ đƣợc Quỹ BHTN hỗ trợ một phần để đảm bảo mức 
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thu nhập tối thiểu cho họ [89, tr.7]. Quy định nhƣ vậy nhằm giúp doanh nghiệp giữ chân 

NLĐ và NLĐ cũng không phải lo lắng đi tìm công việc mới. Về mục tiêu của chính sách, 

đây là hƣớng giải quyết hay, không chỉ có lợi cho NLĐ mà còn cả NSDLĐ. Tuy nhiên, 

đặt trong điều kiện Việt Nam hiện nay, khi mà lực lƣợng trong độ tuổi lao động đông (đặc 

biệt là lao động phổ thông), nền kinh tế đang phát triển có nhiều biến động, quỹ BHTN 

khó có thể đảm bảo đƣợc.  

Năm là, bổ sung chế độ Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho các đối tượng 

lao động đặc thù.  

Đối tƣợng mà chế độ Hỗ trợ này hƣớng đến là những đối tƣợng yếu thế trong xã 

hội và không đủ điều kiện để nhận Hỗ trợ tƣ vấn, giới thiệu việc làm thông thƣờng.  

Đối tƣợng cần quan tâm trƣớc tiên là lao động cao tuổi. Hiện nay, nƣớc ta đã 

bƣớc vào giai đoạn “già hoá dân số” ngay từ năm 2011, sớm hơn 6 năm so với dự báo 

của Tổng cục Thống kê là năm 2017. Đến hết năm 2022, cả nƣớc có hơn 11 triệu 

ngƣời cao tuổi, chiếm 11,86% dân số. Dự báo trong 10 năm nữa, ngƣời cao tuổi sẽ 

chiếm 17% dân số, đến năm 2038 là 20% và đến năm 2050 sẽ là 25%. Việt Nam nằm 

trong số 10 nƣớc có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới [11]. Khi đến một ngƣỡng 

già hoá nhất định, số ngƣời già (trên 60 tuổi) sẽ chiếm đa số trong xã hội, tạo áp lực 

lớn lên quỹ hƣu trí, an sinh xã hội. Tuy nhiên, pháp luật BHTN Việt Nam hiện hành 

chƣa có quy định về chính sách hỗ trợ ngƣời lao động chuyển tiếp và tìm kiếm việc 

làm trong bối cảnh già hóa dân số. 

Đối với việc có các hỗ trợ nhằm khuyến khích bảo đảm việc làm, sử dụng 

ngƣời lao động cao tuổi, có ý kiến cho rằng cần cân nhắc vì sẽ làm giảm cơ hội 

của nhóm lao động trẻ tuổi. Đối với một bộ phận NLĐ cao tuổi có thể đang hƣởng chế 

độ hƣu trí nên không thuộc đối tƣợng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN [5, tr.5]. Tuy 

nhiên, số lƣợng ngƣời cao tuổi đang đƣợc hƣởng lƣơng hƣu ở nƣớc ta chỉ chiếm một 

bộ phận nhỏ. Phần lớn ngƣời cao tuổi (nhất là ở khu vực nông thôn) có cuộc sống khó 

khăn, thu nhập thấp, không ổn định hoặc không có thu nhập ổn định, sống phụ thuộc 

vào con, cháu, ngƣời thân. Số lƣợng ngƣời cao tuổi có nhu cầu tìm kiếm việc làm khá 

phổ biến trên thực tế, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống hàng ngày của bản thân và gia 

đình, khi mà tiền trợ cấp xã hội dành cho đối tƣợng này không đủ đảm bảo điều kiện 

sống tối thiểu cho họ. Trong khi đó, ngƣời lao động cao tuổi có rất ít lựa chọn việc 
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làm, công việc họ tìm đƣợc chủ yếu tập trung vào các việc nhƣ: bảo vệ, giúp việc gia 

đình, chăm sóc ngƣời già và trẻ em... Việc đảm bảo sinh kế và có những chính sách hỗ 

trợ tạo việc làm, chuyển đổi việc làm trong bối cảnh già hóa dân số sẽ bảo đảm quyền 

làm việc, đóng góp cho xã hội của ngƣời cao tuổi, vừa tận dụng đƣợc kinh nghiệm và 

chất xám của lực lƣợng lao động đặc biệt này, góp phần bảo đảm mục tiêu an sinh xã 

hội của đất nƣớc, từng bƣớc thích ứng với bối cảnh già hóa dân số. Muốn vậy, pháp 

luật BHTN cần xây dựng quy định về Hỗ trợ chuyển tiếp việc làm và hỗ trợ việc làm 

cho ngƣời cao tuổi. Bên cạnh ngƣời cao tuổi, một số đối tƣợng lao động đặc thù khác 

cũng cần đƣợc quan tâm đó là lao động là ngƣời khuyết tật và ngƣời dân tộc thiểu số, 

vì đây là những đối tƣợng lao động yếu thế trong xã hội. 

Ngoài đối tƣợng ngƣời cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên theo Luật Ngƣời cao tuổi 

năm 2009), hỗ trợ này còn dành cho ngƣời khuyết tật (theo Luật Ngƣời khuyết tật năm 

2010) và ngƣời dân tộc thiểu số vì đây là những đối tƣợng yếu thế trong xã hội do bị 

hạn chế về thể lực hoặc trình độ hiểu biết. Bên cạnh đó, đối tƣợng ngƣời vừa tham gia 

xong nghĩa vụ quân sự trong vòng 01 năm cũng thuộc đối tƣợng đƣợc hỗ trợ vì chƣa 

thể nắm bắt đƣợc thông tin thị trƣờng lao động sau 24 tháng sống trong quân ngũ, gần 

nhƣ biệt lập với môi trƣờng bên ngoài. Quy định này cũng phù hợp với góp ý sửa đổi 

Luật Việc làm của Bộ Quốc phòng về bổ sung các chính sách hỗ trợ việc làm cho đối 

tƣợng hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự [13, tr.2]. Tƣơng tự nhƣ vậy, 

đối tƣợng ngƣời vừa chấp hành xong hình phạt tù trong vòng 01 năm cũng cần thiết 

đƣợc nhận hỗ trợ này để tái hoà nhập cộng đồng, tránh bị lôi kéo trở lại vào các tệ nạn 

xã hội, thể hiện tính nhân văn của pháp luật BHTN. Những đối tƣợng này chƣa tham 

gia BHTN hoặc đã tham gia BHTN nhƣg chƣa đủ điều kiện để hƣởng Hỗ trợ tƣ vấn, 

giới thiệu việc làm thông thƣờng, nhƣng có mong muốn đƣợc tƣ vấn, giới thiệu việc 

làm để tham gia vào quan hệ lao động thì đều đƣợc tƣ vấn, giới thiệu việc làm miễn 

phí (phí tƣ vấn vẫn có thể đƣợc thu từ phía nhà tuyển dụng để bù đắp cho quỹ BHTN).  

Vấn đề cần đặt ra là cần quy định các hỗ trợ nào cho những đối tƣợng này. Một 

điểm cần đặc biệt lƣu ý đó là, nguồn kinh phí thực hiện các chế độ BHTN đƣợc lấy từ 

quỹ BHTN - đƣợc hình thành từ sự đóng góp của NLĐ, NSDLĐ và hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nƣớc và bảo đảm bình đẳng trong đóng góp - thụ hƣởng quỹ. Do đó, các hỗ 

trợ mà chính sách đƣa ra phải đảm bảo không làm phát sinh chi phí tài chính quá lớn 
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đối với quỹ BHTN. Vì vậy, hỗ trợ tƣ vấn, giới thiệu việc làm dành cho các đối tƣợng 

này là phù hợp với điều kiện quỹ BHTN ở nƣớc ta hiện nay (theo số liệu ở bảng 3.2 về 

tình hình chi trả các chế độ BHTN giai đoạn 2010 - 2022, hoạt động tƣ vấn giới thiệu 

việc làm gần nhƣ chƣa làm phát sinh chi từ quỹ BHTN). Chúng ta không thể xem nhẹ 

vai trò của hỗ trợ tƣ vấn, giới thiệu việc làm, bởi lẽ, ngoại trừ một số giai đoạn do ảnh 

hƣởng của dịch bệnh, thiên tai, suy thoái kinh tế khiến việc làm trở nên khan hiếm, rất 

nhiều trƣờng hợp NLĐ không tìm đƣợc việc làm là do thất nghiệp cục bộ, NLĐ và 

NSDLĐ không có thông tin, không có kênh trung gian để kết nối với nhau. Tƣ vấn, 

giới thiệu việc làm chính là cầu nối hữu hiệu để “cung” và “cầu” trong thị trƣờng lao 

động gặp đƣợc nhau.  

Sáu là, bổ sung Chương trình bảo hiểm thất nghiệp nâng cao.  

Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lƣợng chính sách xã 

hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” đƣa 

ra mục tiêu xây dựng hệ thống ASXH nói chung, BHTN nói riêng theo hƣớng đa tầng 

và linh hoạt. Đây cũng là nhiệm vụ cần thiết xuất phát từ nhu cầu thực tiễn để NLĐ có 

thêm nhiều phƣơng thức và sự lựa chọn trong việc bảo đảm việc làm cho chính mình 

và tạo sự gắn kết với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giữ chân NLĐ và ổn định sản xuất.  

Để tăng cƣờng sự gắn kết giữa NLĐ và NSDLĐ trong việc duy trì quan hệ lao 

động (nhất là lao động có trình độ cao), tăng cƣờng khả năng phòng ngừa thất nghiệp 

và tính đa tầng của pháp luật BHTN, cần thiết xây dựng Chƣơng trình BHTN nâng 

cao. Theo đó, BHTN tại Việt Nam sẽ bao gồm 3 trụ cột: 

- Tầng 1 là Trợ cấp thất nghiệp nhằm bù đắp thu nhập cho NLĐ trong quá trình 

họ đang thất nghiệp, trong đó thắt chặt các điều kiện về nguyên nhân thất nghiệp và 

tìm kiếm việc làm (đã đề xuất ở trên). Đây là tầng cơ bản trong chính sách BHTN, 

nhằm bù đắp thu nhập trƣớc mắt cho NLĐ trong quá trình NLĐ bị mất việc làm. Tuy 

không phải là biện pháp căn cơ, lâu dài để giải quyết thất nghiệp, nhƣng lại là biện 

pháp hết sức cần thiết để NLĐ trang trải sinh hoạt gia đình và tạm yên tâm để tìm 

kiếm việc làm mới. Thực hiện tốt chính sách BHTN ở tầng 1 là cơ sở quan trọng để 

thực hiện tốt các biện pháp ở tầng cao hơn.  

- Tầng 2 bao gồm “Hỗ trợ tƣ vấn giới thiệu việc làm”, “Hỗ trợ đào tạo, bồi 

dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề”, “Hỗ trợ NSDLĐ đào tạo nghề, nâng cao trình độ kỹ 
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năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ” và “Hỗ trợ tƣ vấn, giới thiệu việc làm dành 

cho các đối tƣợng đặc thù”. Những hỗ trợ ở tầng 2 này giúp NLĐ phòng ngừa thất 

nghiệp từ xa và giúp NLĐ sớm quay trở lại thị trƣờng lao động nếu bị thất nghiệp. Có 

thể nói, những biện pháp hỗ trợ này là những biện pháp quan trọng nhất trong hệ thống 

BHTN, thể hiện rõ nhất mục tiêu của chính sách BHTN. NLĐ có thể đồng thời đƣợc 

hƣởng một hoặc nhiều hỗ trợ trong số các hỗ trợ trên, linh hoạt lựa chọn hỗ trợ phù 

hợp với nhu cầu và năng lực của mình.  

 Tầng 3 sẽ là “Chƣơng trình BHTN nâng cao” là chế độ BHTN tự nguyện do 

NLĐ và NSDLĐ thỏa thuận tham gia với những thỏa thuận đi kèm. Chƣơng trình 

BHTN nâng cao đƣợc NSDLĐ áp dụng nhƣ một biện pháp nhằm bảo đảm duy trì quan 

hệ lao động đối với đối tƣợng lao động có tay nghề cao mà doanh nghiệp muốn giữ chân.  

Nguồn đóng góp sẽ hoàn toàn đến từ phía NSDLĐ. Phần đóng góp của doanh 

nghiệp sẽ đƣợc chi cho NLĐ sau khi họ nghỉ việc vì lý do bị NSDLĐ chấm dứt hợp 

đồng hoặc NSDLĐ không đảm bảo tiền lƣơng và các điều kiện lao động cần thiết. 

NLĐ sẽ không đƣợc trả trong trƣờng hợp nghỉ việc tự nguyện mà không có lý do 

chính đáng hoặc hành vi sai trái. Mức đóng góp và điều kiện hƣởng sẽ do các bên tự 

thoả thuận và gửi đến cơ quan quản lý lao động địa phƣơng (Sở LĐTBXH).  

Nhƣ vậy, cả NLĐ và NSDLĐ sẽ phải tự cân nhắc để có tham gia vào Chƣơng 

trình BHTN nâng cao hay không. Cụ thể, về phía NSDLĐ, họ sẽ phải tính toán xem 

đối tƣợng NLĐ mà mình tham gia đóng quỹ có thực sự xứng đáng về chuyên môn, 

thái độ làm việc hay không, NSDLĐ có đủ khả năng để bảo đảm tiền lƣơng và các 

điều kiện làm việc cần thiết cho NLĐ hay không. Về phía NLĐ, họ sẽ phải cân nhắc 

liệu mình có đủ năng lực để thực hiện các yêu cầu mà NSDLĐ đƣa ra hay không, nếu 

không thì họ có nguy cơ phải đối mặt với những trách nhiệm bất lợi trong thoả thuận 

đi kèm. Quỹ BHTN sẽ đóng vai trò nhƣ một trọng tài trung gian để thu quỹ, giữ quỹ, 

chi trả quỹ khi các bên thoả mãn điều kiện.  

Với việc bổ sung chế độ BHTN nâng cao, pháp luật BHTN đã thể chế hóa quan 

điểm của Đảng về mục tiêu xây dựng hệ thống ASXH nói chung, BHTN nói riêng đa 

tầng và linh hoạt. NLĐ và NSDLĐ có nhiều cơ hội lựa chọn hơn để bảo đảm việc làm 

cho NLĐ, giữ chân NLĐ có trình độ, tay nghề cao và duy trì mối quan hệ lao động hài 

hòa, ổn định. Pháp luật BHTN vừa đáp ứng đƣợc khó khăn trƣớc mắt của NLĐ vì mất 

thu nhập vừa đƣa ra những công cụ phòng ngừa thất nghiệp từ xa cho NLĐ.  
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4.2.1.3. Hoàn thiện các quy định về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp  

Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay khi sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục 

BHTN đó là khắc phục những hạn chế đã đƣợc luận án chỉ ra, trong đó tập trung vào 

việc sửa đổi, bổ sung những quy định đang là rào cản cho việc cải cách thủ tục hành 

chính về BHTN, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Quan điểm trên cũng đã 

đƣợc Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng khoá XII về “Cải cách chính sách BHXH” chỉ rõ: “Đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực 

BHXH, BHTN; hoàn thiện, đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với 

các hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan nhằm phục vụ tốt công tác thực hiện chính 

sách và công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách.”[3] 

Theo quy định hiện hành, trong quá trình hƣởng TCTN, NLĐ phải tiến tiến 

hành thủ tục thông báo tìm kiếm việc làm trực tiếp tại TTDVVL nơi đang hƣởng 

TCTN để thông báo. NLĐ chỉ đƣợc ủy quyền cho ngƣời khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ 

sơ theo đƣờng bƣu điện nếu thuộc một trong các trƣờng hợp sau: Ốm đau, thai sản có 

xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông 

hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch 

bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã (Điều 17 Nghị định 128/2015/NĐ-CP). 

Để đảm bảo thuận tiện cho NLĐ và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến về BHTN ở mức độ 4 mà vẫn đáp ứng mục tiêu của chế độ 

TCTN, cần cho phép NLĐ đƣợc tiến hành thủ tục thông báo tìm kiếm việc làm trên 

cổng dịch vụ công quốc gia hoặc gửi bƣu điện, không bắt buộc phải đến thông báo 

trực tiếp tại TTDVVL. Đối với thủ tục đề nghị không hƣởng TCTN khi không còn nhu 

cầu hƣởng TCTN (Điều 7 Thông tƣ số 28/2015/TT-BLĐTBXH) cũng cần đƣợc sửa 

đổi theo hƣớng tƣơng tự. Với những thay đổi trên, thủ tục đăng ký, giải quyết hƣởng 

TCTN sẽ đƣợc tiến hành đầy đủ ở mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia.  

Đối với thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hƣởng hỗ trợ tƣ vấn, giới thiệu việc làm 

(Điều 5 Thông tƣ số 28/2015/TT-BLĐTBXH), cần thiết cho phép NLĐ đƣợc nộp hồ 

sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. Sau khi 

hồ sơ đƣợc xét duyệt, kết quả xét duyệt và các thông tin tƣ vấn có thể đƣợc gửi trực 

tuyến hoặc tƣ vấn trực tiếp nếu NLĐ có nhu cầu. Khi TTDVVL tổ chức dự tuyển lao 

động trực tiếp (thông qua hội chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm hoặc hình thức 



 

 

171 

khác), NLĐ có nghĩa vụ trực tiếp tham gia dự tuyển. Nếu NLĐ không tham gia dự 

tuyển trực tiếp mà không có lí do chính đáng thì bị coi là từ chối việc làm mà không có 

lí do chính đáng, bị chấm dứt hƣởng TCTN theo Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-

CP. Nhƣ vậy, chỉ khi TTDVVL tổ chức dự tuyển lao động trực tiếp thì NLĐ mới phải 

đến gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, các thủ tục khác của chế độ hỗ trợ tƣ vấn, giới thiệu việc 

làm hoàn toàn có thể thực hiện trên môi trƣờng mạng kỹ thuật số.  

4.2.1.4. Hoàn thiện các quy định về quỹ bảo hiểm thất nghiệp  

Về tiền lƣơng làm căn cứ đóng BHTN (Điều 58 Luật Việc làm), theo pháp luật 

hiện hành, từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lƣơng tháng đóng BHTN là “mức 

lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao 

động ghi trong hợp đồng lao động” (khoản 2 Điều 89 Luật BHXH năm 2014, Điều 17 

Nghị định 115/2015/NĐ-CP). Nói cách khác, các khoản tiền dùng làm căn cứ đóng 

BHTN phải đƣợc xác định đƣợc bằng con số cụ thể và ghi vào trong HĐLĐ. Theo 

pháp luật lao động hiện hành, tiền thƣởng đƣợc quy định là khoản tiền hoặc tài sản 

hoặc bằng các hình thức khác mà NSDLĐ thƣởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản 

xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của NLĐ (Điều 104 Bộ luật Lao động 

năm 2019). Có thể hiểu tiền thƣởng là một khoản tiền không cố định, đƣợc xác định 

định kỳ căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của 

NLĐ nên không thể xác định cụ thể trong HĐLĐ ban đầu, và do đó không đƣợc đƣa 

vào tiền lƣơng làm căn cứ đóng BHTN. Các doanh nghiệp thƣờng lợi dụng quy định 

này để “lách luật” nhằm giảm mức tiền lƣơng làm căn cứ đóng BHTN. Cụ thể, NLĐ 

sẽ thoả thuận với NSDLĐ rằng, doanh nghiệp sẽ không ghi các khoản phụ cấp vào 

HĐLĐ, thay vào đó, khi trả lƣơng thực tế cho NLĐ, họ sẽ nhận đƣợc một khoản tiền 

với danh nghĩa là tiền thƣởng. NLĐ sẽ dễ dàng chấp nhận với đề nghị này, vì khoản 

tiền thực tế mà họ nhận đƣợc không đổi, trong khi mức đóng BHTN của họ cũng sẽ 

thấp xuống. Để khắc phục tình trạng trên, cần thiết quy định tiền lƣơng làm căn cứ 

đóng BHTN bao gồm “mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy 

định của pháp luật về lao động” (bỏ cụm từ “ghi trong hợp đồng lao động”). Điều đó 

có nghĩa, tiền lƣơng làm căn cứ đóng BHTN sẽ là số tiền thực tế mà NLĐ nhận đƣợc, 

không phụ thuộc vào việc số tiền đó có đƣợc xác định cụ thể trong HĐLĐ hay không. 

Quy định nhƣ vậy cũng hoàn toàn phù hợp với một trong hai phƣơng án mà Dự thảo 
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Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đƣa ra (phƣơng án thứ 2, Điều 37 về Căn cứ đóng 

BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện) [134]. 

Cũng về tiền lƣơng làm căn cứ đóng BHTN, Luật Việc làm hiện hành quy định: 

“Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BHTN cao hơn hai mươi tháng lương cơ sở thì 

mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng hai mươi tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng 

BHTN” (Điều 58). Để phù hợp với chủ trƣơng bỏ lƣơng cơ sở tại Nghị quyết số 27-

NQ/TW [2], mức trần tiền lƣơng tháng đóng BHTN cần đƣợc sửa đổi, xác định dựa trên 

mức lƣơng tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Tƣơng tự nhƣ vậy, quy định về mức 

hƣởng TCTN tối đa cũng cần đƣợc xác định dựa trên mức lƣơng tối thiểu vùng nhằm tạo 

sự thống nhất giữa các quy định trong pháp luật BHTN.  

Về mức đóng BHTN, Luật hiện hành quy định NLĐ, NSDLĐ và Nhà nƣớc đều 

đóng góp 1% vào quỹ BHTN. Sự hỗ trợ của Nhà nƣớc nhằm khuyến khích NLĐ và 

NSDLĐ tham gia BHTN và bình ổn quỹ BHTN. Theo Lê Thị Hoài Thu, sau hơn 10 

năm thực hiện, nguồn quỹ BHTN đã tƣơng đối ổn định và có kết dƣ. Cần thiết phải có 

kế hoạch rút dần vai trò của Nhà nƣớc tham gia vào quỹ BHTN, tăng cƣờng vai trò 

đóng góp của NSDLĐ để thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm việc 

làm cho NLĐ. Có thể thiết lập tỉ lệ đóng góp của NLĐ là 1/3, NSDLĐ là 2/3, nhà 

nƣớc giữ vai trò bảo trợ cho quỹ khi nguồn quỹ bị thâm hụt [68]. Tuy nhiên, trong bối 

cảnh tình hình kinh tế, việc làm có nhiều biến động sau đại dịch Covid-19 và ảnh 

hƣởng của xung đột Nga - Ukraina nhƣ hiện nay, sự tham gia hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nƣớc vào quỹ BHTN vẫn rất cần thiết nhằm tạo niềm tin cho NLĐ và đảm bảo bình ổn 

quỹ BHTN, nhất là khi triển khai thực hiện chế độ Hỗ trợ học nghề, bồi dƣỡng nâng 

cao kỹ năng nghề theo những đề xuất đã đƣợc trình bày ở trên. Một số báo cáo quốc tế 

cũng chỉ ra rằng, khi mức đóng BHTN quá cao, các công ty sẽ lập kế hoạch nguồn 

nhân lực của họ để giảm thiểu càng nhiều càng tốt các nghĩa vụ. Ở Indonesia, điều này 

dƣờng nhƣ đƣợc chứng minh bằng sự phổ biến cao của các thỏa thuận thuê ngoài (các 

thỏa thuận trong đó NLĐ đƣợc tuyển dụng thông qua các cơ quan tuyển dụng bên thứ 

ba hoặc các công ty cung ứng lao động) [101]. Vì vậy, pháp luật BHTN cần sửa đổi, 

bổ sung quy định về mức đóng theo hƣớng: NLĐ đóng tối đa bằng 1% tiền lƣơng 

tháng, NSDLĐ đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lƣơng tháng của NLĐ đang tham gia 

BHTN, Nhà nƣớc hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lƣơng tháng đóng BHTN của những NLĐ 
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đang tham gia BHTN. Mức đóng cụ thể của từng đối tƣợng đƣợc giao cho Chính phủ 

quy định, căn cứ vào điều kiện thực tế trong từng giai đoạn. Chính phủ cũng có thể 

giảm mức đóng đối với một số đối tƣợng NSDLĐ (nhƣ các doanh nghiệp quy mô sản 

xuất nhỏ, doanh nghiệp sử dụng lao động là ngƣời cao tuổi, ngƣời khuyết tật, ngƣời 

dân tộc thiểu số) để giảm chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và 

nâng cao tính cạnh tranh. Quy định mức đóng nhƣ trên sẽ góp phần xây dựng chế độ 

BHTN đa tầng, linh hoạt mà phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật BHTN đã chỉ ra.  

Cũng về mức đóng BHTN, có ý kiến cho rằng, Việt Nam cần học hỏi kinh 

nghiệm của pháp luật BHTN Mỹ. Theo đó, mức phí còn có thể cao hơn mức cơ bản 

mà NSDLĐ phải đóng góp là 2,56% thu nhập của NLĐ. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp 

đó có càng đông NLĐ nghỉ việc, mức đóng của NSDLĐ sẽ càng cao, tối đa có thể lên 

đến 10%. Quy định này nhằm buộc doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để giữ chân 

NLĐ [57, tr.101]. Về mặt mục tiêu, quy định này đƣợc đánh giá là có tính định hƣớng 

chính sách lớn. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, khi mà nền kinh tế liên 

tục biến động, đa phần các doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiềm lực kinh tế và 

sức cạnh tranh yếu, quy định nhƣ trên sẽ tạo gánh nặng rất lớn lên doanh nghiệp, nhất là 

khi họ đang gặp khó khăn về kinh doanh. Do đó, quan điểm này không phù hợp với điều 

kiện kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay.  

Về quy định tham gia đóng góp quỹ BHTN, Luật Việc làm cần bổ sung quy 

định đối với trƣờng hợp NLĐ không làm việc và không hƣởng tiền lƣơng từ 14 ngày 

làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHTN tháng đó. NLĐ tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp 

luật cũng không phải đóng BHTN trong thời gian đó. Quy định này hoàn toàn phù hợp 

với quy định đóng BHXH bắt buộc của  Luật BHXH năm 2014, tạo sự thống nhất, 

thuận tiện trong triển khai áp dụng.  

Cũng về quy định tham gia đóng góp quỹ BHTN, Trƣơng Thị Thu Hiền cho 

rằng, không nên thu BHTN đối với NLĐ đã có quá trình đóng BHTN dài (trên 20 

năm) hoặc đã đủ tuổi nghỉ hƣu theo quy định của Bộ luật Lao động [38, tr.81]. Quy 

định nhƣ vậy bởi lẽ, theo quy định hiện hành, thời gian hƣởng TCTN đƣợc tính theo số 

tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì đƣợc hƣởng 03 tháng 

TCTN, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì đƣợc hƣởng thêm 01 tháng TCTN nhƣng 
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tối đa không quá 12 tháng. Nhƣ vậy, với những ngƣời đã có thời gian đóng BHTN từ 

đủ 13 năm trở lên, thời gian hƣởng TCTN là nhƣ nhau (tối đa không quá 12 tháng). Vì 

vậy, quy định không thu BHTN đối với NLĐ đã có quá trình đóng BHTN dài (ví dụ 

trên 20 năm) hoặc đã đủ tuổi nghỉ hƣu theo quy định của Bộ luật Lao động sẽ đảm bảo 

sự công bằng giữa các đối tƣợng tham gia BHTN. Ngoài ra, sự thay đổi trên cũng 

đƣợc xem nhƣ một biện pháp cần thiết để quan tâm, hỗ trợ thêm cho đối tƣợng lao 

động là ngƣời cao tuổi.  

Về thời gian đóng BHTN, ngoài các trƣờng hợp đƣợc bảo lƣu thời gian đóng 

BHTN cho lần tiếp theo đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Việc làm, pháp luật 

hiện hành cần bổ sung một số trƣờng hợp đƣợc bảo lƣu thời gian đóng BHTN, bao 

gồm: bảo lƣu đối với tháng đóng chƣa đƣợc giải quyết hƣởng trợ cấp thất nghiệp; bảo 

lƣu đối với NLĐ đƣợc xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN sau khi chấm dứt 

hƣởng TCTN; bảo lƣu đối với NLĐ bị hủy quyết định hƣởng TCTN hoặc tạm dừng 

hƣởng TCTN. Đây là ba trƣờng hợp diễn ra phổ biến trong thực tế nhƣng pháp luật 

BHTN hiện hành chƣa dự liệu đến.  

Trên tinh thần đƣa các nội dung về BHTN đang quy định tại Luật Bảo hiểm xã 

hội sang Luật Việc làm sửa đổi, pháp luật BHTN cần bổ sung các quy định cụ thể về 

sử dụng quỹ BHTN (Điều 57 Luật Việc làm) dựa trên cơ sở quy định tại Dự thảo Luật 

Bảo hiểm xã hội sửa đổi: Chi phí tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 

BHTN; chi phí tập huấn, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ về BHTN; chi phí thực 

hiện cải cách thủ tục BHTN, hiện đại hóa hệ thống quản lý, phát triển, quản lý ngƣời 

tham gia, ngƣời thụ hƣởng BHTN; chi phí tổ chức thu BHTN và hoạt động bộ máy 

của ngành bảo hiểm xã hội thực hiện BHTN; chi phí tổ chức tiếp nhận, giải quyết 

hƣởng các chế độ BHTN và hoạt động bộ máy của TTDVVL; các khoản hỗ trợ đột 

xuất do Chính phủ phê duyệt; chi công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; chi hoạt động 

của Hội đồng quản lý BHTN; chi mua sắm hiện đại hóa hệ thống quản lý BHTN. 

Đồng thời, cần sửa đổi, bổ sung quy định về đầu tƣ Quỹ BHTN (Điều 59 Luật Việc 

làm): Bổ sung nguyên tắc đầu tƣ đảm bảo an toàn, bền vững, hiệu quả và thu hồi khi 

cần thiết; Bổ sung danh mục đầu tƣ theo tính chất sở hữu, khả năng sinh lời và quản lý 

rủi ro chặt chẽ, phù hợp với tính chất của Quỹ ngắn hạn; Xem xét về hình thức “đầu tƣ 

vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ” (Luật Việc làm 
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có quy định về hình thức này nhƣng Luật BHXH năm 2014 hiện hành và Điều 126 dự 

thảo Luật BHXH sửa đổi [134] không có hình thức này). Theo Nguyễn Thị Mai 

Phƣơng, Nhà nƣớc cần bổ sung quy định xã hội hoá nguồn quỹ BHTN để khuyến 

khích các tổ chức phi chính phủ cùng tham gia hỗ trợ vào quỹ BHTN, đổi lại, họ sẽ 

đƣợc nhận các ƣu đãi về đầu tƣ, cung ứng lao động, cung cấp thông tin thị trƣờng lao 

động [57, tr.135]… 

Để tăng tính linh hoạt của pháp luật BHTN, cần bổ sung quy định giao Chính 

phủ xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ ngƣời lao động, ngƣời sử dụng lao 

động căn cứ kết dƣ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong hoàn cảnh khủng hoảng thị 

trƣờng, suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh để kịp thời, chủ động ứng phó với những 

tình huống trên. Đồng tình với quan điểm trên, Bộ Quốc phòng nêu ý kiến cần thiết 

cho phép Chính phủ chủ động trong việc ban hành, thực hiện chính sách hỗ trợ mức 

đóng, điều kiện hƣởng, mức hƣởng các hỗ trợ trong một số hoàn cảnh đặc biệt nhƣ đợt 

cao điểm dịch Covid-19 năm 2020 - 2021 [13, tr.2]. Cùng với giao quyền chủ động 

điều chỉnh mức đóng, mức hƣởng, điều kiện hƣởng cho Chính phủ, có ý kiến cho rằng, 

cần thiết quy định đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho chính quyền địa 

phƣơng trong BHTN. Theo đó, các quy định về mức đóng, điều kiện hƣởng, mức 

hƣởng, thời gian hƣởng Luật Việc làm chỉ nên quy định mức khung (tôi đa, tối thiểu), 

cho phép các địa phƣơng đƣợc quyền hỗ trợ thêm cho NLĐ, NSDLĐ tuỳ thuộc vào 

ngân sách của địa phƣơng. Cơ quan quản lý BHTN ở Trung ƣơng cần hoàn thiện các 

quy định về kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật và đẩy 

mạnh triển khai các công tác này trên thực tế để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm và 

có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Quy định trên nhằm thể chế hoá quan điểm xây dựng pháp 

luật BHTN đa tầng, linh hoạt, kịp thời đôi phó với những tình huống bất ngờ [39, tr.140]. 

Hội đồng quản lý BHXH hiện nay là cơ quan thuộc Chính phủ, bao gồm đại 

điện của của các bộ, ngành co liên quan, thực hiện các chức năng có liên quan đến 

BHTN nhƣ: Giám sát việc thực hiện thu, chi quỹ BHTN; Quyết định và chịu trach 

nhiệm trƣớc Chính phủ về các hình thức đầu tƣ quỹ BHTN; Kiến nghị sửa đổi các quy 

định về BHTN; Đề nghị Thủ tƣớng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng 

Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc cơ quan BHXH Việt Nam [22]. Có ý kiến cho rằng, 

pháp luật BHTN cần bổ sung quy định về Hội đồng quản lý BHTN trên cơ sở quy định 
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tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Về vấn đề này, Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội 

đề xuất theo 02 phƣơng án về quy định Hội đồng quản lý BHTN. Phƣơng án 1: giữ 

nguyên quy định về Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội (trong đó có nhiệm vụ về quản 

lý quỹ BHTN), Luật Việc làm sẽ quy định trích dẫn sang Luật Bảo hiểm xã hội (sửa 

đổi). Phƣơng án 2: Hội đồng quản lý BHTN sẽ là một tổ chức độc lập với Hội đồng 

quản lý bảo hiểm xã hội. Quan điểm từ phía cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho 

rằng: ngày 25/10/217, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XII đã 

ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tại nhiệm 

vụ giải pháp cụ thể đối với hệ thống tổ chức của Nhà nƣớc ở Trung ƣơng đã định 

hƣớng “Rà soát, sắp xếp theo hướng giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là 

các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách.” Theo quy định tại Điều 94 Luật Bảo 

hiểm xã hội đã quy định “Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội được tổ chức ở cấp quốc 

gia có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội và tư vấn 

chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.” và thực tế vai trò 

của Hội đồng quản lý BHXH vẫn đảm bảo việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ 

trong việc tƣ vấn chính sách BHTN. Do vậy, không nên đặt vấn đề bổ sung về Hội 

đồng quản lý BHTN mà giữ nguyên nhƣ hiện tại [5, tr.4]. Về phía Bộ Tài chính cũng 

cho rằng: Hội đồng quản lý BHXH có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các chế độ BHXH, 

BHTN, BHYT và giám sát thu, chi, đầu tƣ các loại quỹ này. Do đó, để thống nhất 

trong tổ chức thực hiện, Luật Việc làm nên giữ nguyên quy định về Hội đồng quản lý 

BHXH và quy định trích dẫn sang Luật Bảo hiểm xã hội [15, tr.9]. Thiết nghĩ, để đảm 

bảo công tác thống nhất trong công tác thu - chi các loại quỹ bảo hiểm trong hệ thống 

ASXH và tinh gọn bộ máy quản lý, nên thực hiện theo phƣơng án thứ nhất, Hội đồng 

quản lý BHTN sẽ do Hội đồng quản lý BHXH hiện tại đảm nhiệm, tuy nhiên, cần ghi 

nhận rõ vấn đề này trong Luật Việc làm. Để phù hợp với quan điểm luật hoá các nội 

dung quan trọng ghi nhận trực tiếp trong luật, Luật Việc làm cần bổ sung quy định về 

Hội đồng quản lý BHXH, trong đó nêu rõ những nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan 

trực tiếp đến BHTN.  
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4.2.1.4. Hoàn thiện các quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

bảo hiểm thất nghiệp 

Luật Việc làm cần bổ sung quy định về trách nhiệm của NSDLĐ phải thông báo 

ngay trong cho cơ quan quản lý lao động, cơ quan BHXH trong thời hạn 03 ngày làm 

việc về việc có việc làm của NLĐ, sau khi đã ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn 

hoặc HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên với NLĐ. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ 

thông báo là 03 ngày làm việc kể từ ngày ký kết HĐLĐ. Đi liền với trách nhiệm thông 

báo là chế tài xử phạt vi phạm hành chính nếu NSDLĐ không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng nghĩa vụ khai báo. Quy định này nhằm mục đích quản lý chặt chẽ đối 

tƣợng hƣởng BHTN, tránh gây thất thoát quỹ BHTN. Bên cạnh đó, Luật Việc làm 

cũng cần bổ sung quy định về trách nhiệm xác nhận của NSDLĐ về việc chấm dứt 

việc làm hợp pháp của NSDLĐ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc 

yêu cầu của NLĐ, cũng chế tài xử phạt đối với NSDLĐ nếu cố tình chậm chễ xác nhận 

không trong thời hạn cho phép. Đồng tình với nhận định trên, Trƣơng Thị Thu Hiền 

còn cho rằng, trƣờng hợp NSDLĐ không xác nhận hoặc xác nhận NLĐ khỉ việc không 

hợp pháp thì cũng phải ghi rõ lý do bằng văn bản [37, tr.38].  

Pháp luật BHTN cần bổ sung quy định hƣớng xử lý đối với trƣờng hợp NSDLĐ 

không có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ BHTN do những lý do khách quan nhƣ 

kinh doanh thua lỗ, không có ngƣời đại diện theo pháp luật, bị tƣớc giấy phép kinh 

doanh… Trong trƣờng hợp này, NSDLĐ có trách nhiệm báo cáo lý do không có khả 

năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ BHTN đến cơ quan quản lý nhà nƣớc về lao động (Sở 

LĐTBXH) trong thời hạn 01 tháng khi xảy ra sự kiện khách quan. Nếu xét thấy lý do 

chính đáng và doanh nghiệp còn có khả năng khắc phục, Sở LĐTBXH ra quyết định 

cho tạm hoãn đóng BHTN, không tính lãi chậm đóng đối với số tiền chậm đóng. Nếu 

xét thấy lý do chính đáng và doanh nghiệp không còn khả năng khắc phục, cơ quan có 

thẩm quyền ra quyết định miễn đóng BHTN cho NLĐ, NSDLĐ trong giai đoạn đó. 

Nếu xét thấy lý do không chính đáng, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định truy thu số 

tiền nợ đọng BHTN và tính lãi chậm đóng theo quy định hiện hành. Vấn đề đặt ra là 

nếu NLĐ không đủ điều kiện hƣởng hỗ trợ BHTN vì những tháng chậm đóng BHTN 

đó thì quyền lợi của họ sẽ đƣợc giải quyết nhƣ thế nào? Để bảo đảm quyền lợi cho 

NLĐ, nên cho phép họ vẫn đƣợc hƣởng hỗ trợ Tƣ vấn, giới thiệu việc làm. Đối với các 
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hỗ trợ khác, nếu NLĐ tự đóng đủ số còn thiếu theo nghĩa vụ của mình (1% thu nhập 

tiền lƣơng tháng đóng BHTN) thì vẫn đƣợc hƣởng nhƣ thông thƣờng.  

Pháp luật về BHTN cần bổ sung đối tƣợng vi phạm pháp luật về BHTN không 

chỉ bao gồm NSDLĐ, NLĐ mà còn có thể là các cá nhân có thẩm quyền trong việc 

tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ hƣởng BHTN. Tuy đối tƣợng này không trực tiếp đƣợc 

hƣởng lợi từ các hỗ trợ, nhƣng họ có thể không làm tròn chức trách đƣợc giao khiến 

việc chi trả trợ cấp bị chậm trễ, hoặc họ cũng có thể gây khó khăn cho NLĐ để trục 

lợi. Do đó, quy định hành vi vi phạm và chế tài xử lí vi phạm với những cá nhân có 

thẩm quyền tiếp nhận, xét duyệt hƣởng BHTN là việc làm cần thiết nhằm bảo đảm 

pháp luật về BHTN đƣợc triển khai nghiêm minh, hiệu quả.  

Các hành vi bị nghiêm cấm về BHTN hiện đang đƣợc lồng ghép quy định tại 

Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Tuy nhiên, theo lộ trình sửa đổi, bổ sung 

Luật Bảo hiểm xã hội thì các nội dung về các hành vi bị nghiêm cấm sẽ chỉ quy định 

đối với BHXH [11]. Theo ý kiến góp ý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về vấn đề này 

trong dự thảo sửa đổi Luật Việc làm, thì Luật BHXH (sửa đổi) sẽ đƣợc ban hành và có 

hiệu lực trƣớc Luật Việc làm (sửa đổi). Vì vậy, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, 

cần bổ sung quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong BHTN theo hƣớng kế thừa 

các quy định của Điều 17 Luật BHXH năm 2014 [5, tr.02]. Đồng thời, cần bổ sung các 

hành vi nghiêm cấm liên quan đến giao dịch việc làm trên môi trƣờng điện tử. 

Liên quan đến thẩm quyền khởi kiện NSDLĐ đối với các vi phạm pháp luật về 

BHTN, trƣớc đây, theo Luật BHXH năm 2006, thẩm quyền này thuộc về cơ quan 

BHXH và thực tế đã có một số doanh nghiệp bị cơ quan BHXH khởi kiện do nợ đọng 

BHXH. Từ ngày 01/01/2016, tổ chức công đoàn là cơ quan đƣợc giao quyền khởi kiện 

NSDLĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật BHXH năm 2014 và trình tự, thủ tục 

khởi kiện đƣợc quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Từ năm 2016 tới nay, 

chƣa có vụ khởi kiện doanh nghiệp nào do công đoàn tiến hành [40, tr.189]. Điều đó 

cho thấy quy định hiện hành về thẩm quyền khởi kiện chƣa phù hợp, khi mà các tổ chức 

công đoàn còn nhiều e ngại với chính doanh nghiệp nơi mình đang làm việc. Trong khi 

đó, cơ quan BHXH mới là cơ quan nắm rõ nhất tình nộp BHTN của doanh nghiệp, không 

bị phụ thuộc vào doanh nghiệp về tổ chức. Chính vì vậy, cần sửa đổi quy định về thẩm 

quyền khởi kiện doanh nghiệp trong lĩnh vực BHTN cho cả cơ quan BHXH, thay vì 

minh tổ chức công đoàn nhƣ hiện nay.  
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Chế tài xử phạt đối với các vi phạm về BHTN chƣa đủ sức răn đe, phòng ngừa 

đối với các chủ thể vi phạm pháp luật về BHTN. Nghị định số 12/2022/NĐ-CP về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, ngƣời lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng đã đƣa ra các khung xử phạt vi 

phạm hành chính đối với các vi phạm liên quan đến BHTN từ Điều 39 đến Điều 41. 

Tuy nhiên, mức xử phạt thƣờng chỉ vài triệu đồng, tối đa là 75.000.000 đồng. Đối với 

những doanh nghiệp lớn với hàng trăm, hàng nghìn công nhân thì mức xử phạt này 

chƣa thực sự có tính răn đe, vì khoản tiền trốn đóng có thể lớn hơn nhiều so với mức 

xử phạt. Chính vì vậy, cần tăng mức chế tài xử phạt đối với các vi phạm về BHTN. 

Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm xử lý vi phạm theo pháp luật BHTN Trung 

Quốc. Theo đó, cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị cơ quan quản lý nhà nƣớc về BHTN 

gửi công văn xác định rõ hành vi vi phạm và yêu cầu khắc phục hậu quả trong thời hạn 

cho phép. Cá nhân, tổ chức đƣợc gửi công văn có quyền gửi công văn phúc đáp để 

trình bày rõ nguyên nhân vi phạm. Nếu nguyên nhân vi phạm không chính đáng mà cá 

nhân, tổ chức không khắc phục vi phạm trong thời hạn cho phép, cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền sẽ ra quyết định xử phạt với mức xử phạt cao gấp đôi thiệt hại thực tế hoặc 

truy cứu trách nhiệm hình sự [125]. 

Về xử lý vi phạm hình sự trong lĩnh vực BHTN, tác giả Đoàn Xuân Trƣờng cho 

rằng, cần bổ sung quy định hƣớng dẫn áp dụng chế tài hình sự đối với các hành vi trốn 

đóng, gian lận BHTN, theo đó, hƣớng dẫn việc giải quyết các vụ án hình sự về tội 

phạm trong BHTN theo thủ tục tố tụng rút gọn để vụ án nhanh chóng đƣợc thi hành, 

buộc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng BHTN của mình và bảo vệ quyền lợi cho 

NLĐ [73, tr.8-12]. Bên cạnh đó, tác giả Nguyễn Thị Anh Thơ cho rằng, để đảm bảo 

nhận thức thống nhất trong xử lý vi phạm hình sự về BHTN, cần có văn bản QPPL 

hƣớng dẫn, khẳng định hành vi vi phạm bị coi là tội phạm trong lĩnh vực BHTN không 

chỉ bao gồm Tội gian lận BHXH, BHTN (Điều 216) và Tội trốn đóng BHXH, BHYT, 

BHTN (Điều 216). Ngoài hai tội danh trên, các hành vi vi phạm khác có thể sẽ bị truy 

cứu theo các tội danh tƣơng ứng trong Bộ luật Hình sự nhƣ: Tội thiếu trách nhiệm gây 

thiệt hại đến tài sản của Nhà nƣớc, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (Điều 179), Tội 

tham ô tài sản (Điều 353), Tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ (Điều 356) 

[65, tr.15-16]…  
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4.2.1.5. Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định khác về pháp luật bảo hiểm 

thất nghiệp 

Một là, pháp luật BHTN chƣa có quy định về “người thất nghiệp”. Luật Việc 

làm hiện hành chƣa có quy định giải thích thế nào là “thất nghiệp” hoặc “ngƣời thất 

nghiệp”. Trƣớc đây, trong Luật BHXH năm 2006 đã từng đƣa ra định nghĩa về ngƣời 

thất nghiệp: Ngƣời thất nghiệp là ngƣời đang đóng BHTN mà bị mất việc làm hoặc 

chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV nhƣng chƣa tìm đƣợc việc làm” (Điều 3). Điều này tạo 

nên một giới hạn, chỉ những ngƣời tham gia BHTN, thuộc đối tƣợng điều chỉnh của 

pháp luật BHTN mới đƣợc coi là ngƣời thất nghiệp. Trong khi thực tế, dù có đóng hay 

không đóng BHTN thì tình trạng thất nghiệp vẫn là một tình trạng khách quan. Tham 

khảo số liệu thống kê về lao động trên phạm vi cả nƣớc có thể thấy, số lƣợng NLĐ 

tham gia BHTN chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ so với tổng thể những NLĐ trong độ tuổi lao 

động. So với tiêu chí chung của ILO về ngƣời thất nghiệp, khái niệm này có phạm vi 

quá hẹp.  

Việc đƣa ra khái niệm hoàn chỉnh về ngƣời thất nghiệp tạo cơ sở chung giúp cơ 

quan Nhà nƣớc có những thống kê chính xác về tình trạng thất nghiệp; đề ra những 

chính sách khắc phục tình trạng thất nghiệp và những hậu quả của nó phù hợp với điều 

kiện kinh tế - xã hội của quốc gia.  

Chính vì vây, Luật Việc làm cần đƣa ra khái niệm về ngƣời thất nghiệp: “Người 

thất nghiệp là người trong độ tuổi lao động và có khả năng làm việc, không có việc 

làm đem lại thu nhập, đang tích cực tìm việc và sẵn sàng làm việc ở mức lương phù 

hợp”. Còn các giới hạn, phạm vi của luật về đối tƣợng tham gia, thụ hƣởng BHTN nên 

quy định trong phần “đối tƣợng tham gia BHTN” và “điều kiện hƣởng BHTN” sẽ phù 

hợp hơn [17, tr.17].  

Hai là, Pháp luật BHTN chƣa thống nhất với Bộ luật Lao động năm 2019 và 

Luật BHXH năm 2014 về đối tƣợng tham gia BHTN. Điều 43 Luật Việc làm năm 

2013 quy định các đối tƣợng bắt buộc tham gia BHTN, trong đó có NLĐ làm việc 

HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc 

theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dƣới 12 tháng. Quy định 

này là phù hợp với BLLĐ năm 2012. Tuy nhiên, theo BLLĐ 2019 hiện hành, chỉ còn 

02 loại HĐLĐ là  HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn (có thời 
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hạn không quá 36 tháng), không còn loại HĐLĐ theo mùa vụ. Chính vì vậy, trong quy 

định về đối tƣợng tham gia BHTN cần bỏ các quy định liên quan đến thuật ngữ “Hợp 

đồng lao động theo mùa vụ”.  

Ba là, hầu hết các quốc gia gọi chƣơng trình bảo trợ thất nghiệp của họ là Bảo 

hiểm thất nghiệp do liên quan đến mục tiêu chính của BHTN là bảo vệ tài chính trƣớc 

tình trạng thất nghiệp tạm thời. Tuy nhiên, một số quốc gia, đặc biệt là Canada, Hàn 

Quốc và Nhật Bản lại sử dụng tên gọi Bảo hiểm việc làm vì nó thể hiện rõ hơn về mục 

tiêu trong chƣơng trình BHTN của họ (bảo đảm mọi NLĐ đều có việc làm) hoặc nhấn 

mạnh sự phối hợp với các chính sách tạo việc làm trên thị trƣờng lao động [91, tr.7].  

Ở Việt Nam hiện nay, mục tiêu phòng ngừa thất nghiệp và giúp ngƣời thất 

nghiệp sớm trở lại thị trƣờng lao động đã bắt đầu đƣợc chú trọng quan tâm. Đặc biệt là 

sau khi triển khai áp dụng những đề xuất hoàn thiện pháp luật BHTN nêu trên, chính 

sách BHTN lại càng thể hiện rõ mục tiêu phòng ngừa thất nghiệp, bảo đảm việc làm 

cho NLĐ. Vì vậy, cần thiết sửa đổi tên chế độ “Bảo hiểm thất nghiệp” thành “Bảo 

hiểm việc làm” để thống nhất và nâng cao nhận thức của NLĐ, NSDLĐ cũng nhƣ 

chính các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền thực thi pháp luật BHTN.  

4.2.2. Nhóm giải pháp về các điều kiện bảo đảm hoàn thiện pháp luật về 

bảo hiểm thất nghiệp  

4.2.2.1. Các giải pháp đảm bảo về chính trị - pháp lý 

Một là, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các cấp uỷ Đảng ở 

các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật BHTN 

cần  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra, đánh giá việc thể chế hoá các 

quan điểm, chủ trƣơng của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói 

chung, pháp luật về việc làm, về an sinh xã hội và về BHTN nói riêng thành pháp luật. 

Hai là, cần xác định rõ chế tài trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền 

trong xây dựng và ban hành pháp luật về BHTN. Hiệu quả hoạt động xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật về BHTN phụ thuộc phần lớn vào ý thức trách 

nhiệm của các chủ thể có thẩm quyền. Chính vì vậy, cần có biện pháp nâng cao trách 

nhiệm của các công chức đƣợc giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật trong việc bảo đảm chất lƣợng dự thảo, tiến độ trình, thời hạn và chất lƣợng 

tham gia góp ý kiến, kết quả thẩm định đề nghị xây dựng văn bản và kết quả thẩm định 

dự thảo thảo văn bản. Để làm đƣợc điều đó, trƣớc tiên cần quy định rõ trách nhiệm và 

chế tài xử lý với ngƣời đứng đầu cơ quan đƣợc giao nhiệm vụ, trách nhiệm và chế chế 
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tài xử lý đối với từng công chức chuyên môn. Các chế tài đƣợc áp dụng cần phù hợp 

với quy định của Luật Cán bộ, công chức về đánh giá, khen thƣởng, kỷ luật cán bộ, 

công chức.  

Ba là, đẩy mạnh hoạt động hệ thống hoá, kiểm tra văn bản QPPL và tổng kết 

thực tiễn thi hành pháp luật về BHTN.  

Cần thƣờng xuyên hệ thống hoá hệ thống văn bản QPPL về BHTN nhằm bảo 

đảm tính đồng bộ, toàn diện của pháp luật về BHTN. Theo đó, văn bản đƣợc sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ cần đƣợc gửi ngay tới các cơ quan có thẩm quyền. Bộ Tƣ pháp cần 

phối hợp cùng Bộ LĐTBXH để tiếp tục hoàn thiện chế định pháp luật BHTN trong Bộ 

pháp điển [126]. Cùng với đó, cần tích cực tiến hành kiểm tra, xử lý văn bản QPPL về 

BHTN nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ của hệ thống pháp luật 

BHTN. Kết quả kiểm tra khi phát hiện ra những sai phạm trong ban hành văn bản 

QPPL cũng là cơ sở quan trọng để hoàn thiện pháp luật về BHTN. 

Chính phủ cần đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, đánh giá thực trạng thi 

hành pháp luật về BHTN. Hoạt động theo dõi, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về 

BHTN là một trong những kênh quan trọng nhất góp phần đánh giá, phản biện, tƣ vấn 

chính sách, pháp luật về BHTN. Những khó khăn, hạn chế đƣợc bộc lộ trong quá trình 

thực hiện pháp luật về BHTN chính là những vấn đề cần đƣợc hoàn thiện khi sửa đổi, 

bổ sung các quy định của pháp luật về BHTN. Trong quá trình sơ kết, tổng kết thi 

hành pháp luật về BHTN, cơ quan có thẩm quyền sẽ nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp 

từ chính các đối tƣợng chịu sự tác động trực tiếp của pháp luật BHTN và các chuyên 

gia, từ đó hình thành nhiều ý tƣởng hoàn thiện pháp luật phù hợp. Vì vậy, ngƣời đứng 

đầu các bộ, ngành, địa phƣơng cần xác định công tác theo dõi, tổng kết thực tiễn thi 

hành pháp luật về BHTN là nhiệm vụ trọng tâm, thƣờng xuyên nhằm kịp thời phát 

hiện các quy định bất cập cần sửa đổi, bổ sung, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện 

pháp luật về BHTN.  

Trong quá trình tiến hành sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về 

BHTN, cơ quan có thẩm quyền cần phải tuân theo nguyên tắc: có trọng tâm, trọng 

điểm; thƣờng xuyên định kỳ hàng năm, sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm; kết hợp giữa 

tổng kết thi hành theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn; bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa 

Bộ LĐTBXH, Bộ Tƣ pháp, Bộ Tài chính và cơ quan BHXH Việt Nam; phát huy tối đa 

sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và 

ngƣời dân; xác minh và xử lý kịp thời thông tin phản ảnh từ các cơ quan thông tấn báo 
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chí; bám sát các tiêu chí đánh giá về tính chính trị, tính toàn diện, tính thống nhất, tính 

phù hợp, tính minh bạch, tính ổn định và tính chuẩn hoá về kỹ thuật lập pháp.  

Đặc biệt, các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cần hoàn thiện các quy định về 

theo dõi, tổng kết tình hình thực hiện pháp luật về BHTN; xây dựng các tiêu chí cụ thể 

nhằm đánh giá chính xác về tình hình thực hiện pháp luật ở các cấp độ khác nhau, phù 

hợp với từng ngành, địa phƣơng.  

4.2.2.2. Các giải pháp bảo đảm về nhân lực tham gia xây dựng, hoàn thiện 

pháp luật bảo hiểm thất nghiệp 

Các giải pháp bảo đảm về nhân lực nhằm nâng cao năng lực ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật về BHTN của các chủ thể có thẩm quyền. Để nâng cao năng lực, 

trình độ của các chủ thể có thẩm quyền xây dựng và ban hành pháp luật về BHTN cần 

tiến hành các giải pháp sau:  

Một là, giải pháp đối với Quốc hội:  

Đối với các cơ quan của Quốc hội, cần tăng cƣờng số lƣợng đại biểu chuyên 

trách, trƣớc hết là đại biểu chuyên trách trong các Uỷ ban chuyên môn của Quốc hội. 

Các đại biểu cũng cần đƣợc tập huấn thƣờng xuyên về kỹ năng thẩm tra dự thảo luật, 

nghị quyết, pháp lệnh về BHTN. Cần lƣu ý rằng, việc thẩm tra dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật của Quốc hội không quá chú trọng đến kỹ thuật soạn thảo, thay vào đó 

là xem xét bảo vệ quyền con ngƣời, quyền công dân của các đối tƣợng chịu sự tác 

động trực tiếp của dự thảo và kịp thời can thiệp khi có dấu hiệu lợi ích nhóm, cục bộ 

ngành, địa phƣơng khi xây dựng pháp luật về BHTN.  

Bên cạnh việc nâng cao năng lực của đại biểu Quốc hội, cần nâng cao chất 

lƣợng thảo luận tại tổ, nâng cao chất lƣợng chất vấn tại các phiên họp của Quốc hội và 

nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri. Để nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc 

cử tri, bảo đảm cho hoạt động hoàn thiện pháp luật về BHTN, các đoàn đại biểu Quốc 

hội cần tổ chức tiếp xúc trực tiếp với NLĐ và NSDLĐ, đặc biệt là ở những khu công 

nghiệp thay cho các địa điểm tiếp xúc cử tri thông thƣờng đã định sẵn.  

Cùng với đó, cũng cần phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các đại biểu 

Quốc hội với vai trò là các nhà làm luật. Từ trƣớc đến nay, việc đề xuất đƣa các án luật 

vào chƣơng trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội chủ yếu đƣợc thực hiện bởi 

các cơ quan hành pháp, rất hiếm khi đƣợc thực hiện bởi các đại biểu Quốc hội mặc dù 

đã có quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 và khoản 4 Điều 34 

Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi năm 2020). Một số ít trƣờng hợp các đại 
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biểu tự đề nghị xây dựng luật có thể kể đến nhƣ đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến đề nghị 

xây dựng Luât Bảo vệ quyền riêng tƣ, đại biểu Nguyễn Minh Hồng với đề nghị xây dựng 

Luật Nhà văn nhƣng không đƣợc chấp thuận [34, tr.147]. Trong thời gian tới, đối với 

những sáng kiến pháp luật về BHTN không do Chính phủ đề xuất, cần có những quy định 

cụ thể, rõ ràng và tạo điều kiện thuận lợi hơn để các cá nhân, tổ chức có sáng kiến có thể 

đƣa ra sáng kiến của mình.  

Hai là, giải pháp đối với Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ. 

Ngƣời đứng đầu cơ quan cần tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để công chức 

đƣợc tham gia các lớp tập huấn về xây dựng pháp luật, tổ chức giao lƣu trao đổi kinh 

nghiệm trong nƣớc, học hỏi kinh nghiệm nƣớc ngoài. Việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế 

và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật của các nƣớc tiên tiến là biện 

pháp hữu hiệu nhất để đẩy nhanh năng lực xây dựng pháp luật của các chủ thể có thẩm 

quyền. Nội dung, mục tiêu tập huấn, trao đổi cần đƣợc xây dựng cụ thể để đảm bảo 

hiệu quả đề ra. Chính phủ, Bộ Tƣ pháp cần thiết xây dựng các lớp đào tạo nghiệp vụ 

thƣờng xuyên cho công chức làm công tác pháp chế, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, 

thƣờng xuyên.  

Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cần có cơ chế thu hút, tận dụng, tranh thủ tối 

đa các nguồn tài trợ của cơ quan, tổ chức, nhất là các dự án của những tổ chức quốc tế 

hoạt động trong lĩnh vực đào tạo pháp luật. Đặc biệt, cần nghiên cứu sửa đổi, thay thế, bổ 

sung Nghị định số 55/2011/NĐ- CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trong các cơ quan. Trong đó cần sửa đổi tiêu 

chuẩn, điều kiện của ngƣời làm công tác pháp chế, ngƣời đứng đầu tổ chức pháp chế ở 

Bộ, ngành (Điều 12) theo hƣớng linh hoạt hơn, đảm bảo cơ cấu số lƣợng công chức pháp 

chế, quy định chế độ chính sách nhằm hỗ trợ cho công chức làm công tác pháp chế, có 

nhƣ vậy mới thu hút và động viên, giúp cho ngƣời làm công tác pháp chế ổn định, yên 

tâm và cống hiến, gắn bó với công việc…  

4.2.2.3. Các giải pháp bảo đảm về kinh tế trong hoàn thiện pháp luật bảo 

hiểm thất nghiệp 

Các giải pháp bảo đảm về kinh tế nhằm bảo nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất 

phục vụ cho công tác hoàn thiện pháp luật BHTN. Việc đầu tƣ, quản lý, sử dụng kinh 

phí cho hoạt động hoàn thiện pháp luật BHTN hiện nay đƣợc thực hiện theo Thông tư 

338/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm 
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pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do và Thông tƣ 42/2022/TT-BTC sửa đổi 

Thông tƣ 338/2016/TT-BTC. Có thể thấy, mức chi cho hoạt động soạn thảo đề cƣơng 

dự thảo, lấy ý kiến chuyên gia độc lập, tổ chức hội thảo, đánh giá tác động chính 

sách…về cơ bản còn thấp, không tƣơng xứng với công sức của ngƣời tham gia góp ý, 

soạn thảo. Chính vì vậy, cần nghiên cứu sửa đổi quy định tại Thông tƣ số 

338/2016/TT-BTC theo hƣớng nâng mức chi cho những hoạt động trên để đảm bảo 

hiệu quả xây dựng, hoàn thiện pháp luật BHTN.  

Trong những hoạt động đƣợc tiến hành trong quá trình xây dựng, hoàn thiện 

pháp luật BHTN, đáng lƣu ý là mức chi dành cho điều tra, khảo sát, điều tra xã hội 

học, vì đây là hoạt động có liên quan trực tiếp đến hiệu quả lấy ý kiến khảo sát của các 

đối tƣợng chịu sự tác động trực tiếp của pháp luật BHTN. Hoạt động trên hiện nay 

đƣợc thực hiện theo Thông tƣ 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện cuộc điều tra thống kê, Tổng 

điều tra thống kê quốc gia và Thông tƣ 37/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tƣ 

109/2016/TT-BTC. Trong đó quy định các nội dung chi về: chi xây dựng phƣơng án 

điều tra và lập mẫu phiếu; chi tổng hợp và phân tích kết quả; chi xây dựng sổ tay 

nghiệp vụ và tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, chi cho các đối tƣợng cung cấp 

thông tin khảo sát; chi tiền công thuê ngoài; chi cho công tác kiểm tra, giám sát… 

Thực tế cho thấy, chi cho hoạt động điều tra, khảo sát là nội dung chi chiếm tỉ trọng 

lớn nhất trong hoạt động hoàn thiện pháp luật về BHTN và rất khó kiểm soát, dễ xảy 

ra thất thoát. Chính vì vậy, các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cần đặc biệt lƣu ý đến 

công tác kế toán, kiểm toán đối với các nội dung chi này để bảo đảm hoạt động khảo 

sát lấy ý kiến đƣợc tiến hành thực chất và hiệu quả.  

Để hoạt động hoàn thiện pháp luật về BHTN có hiệu quả cao, các cơ quan có thẩm 

quyền cũng cần quan tâm đầu tƣ mua sắm phƣơng tiện làm việc hiện đại và dành nguồn 

kinh phí thích đáng cho hoạt động này. Trong khi nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nƣớc 

còn hạn hẹp, các phƣơng án xã hội hoá nguồn kinh phí hoàn thiện pháp luật về BHTN cần 

đƣợc đẩy mạnh triển khai, đặc biệt là từ các dự án hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế. Việc này 

không chỉ tạo thêm nguồn kinh phí cho hoạt động hoàn thiện pháp luật về BHTN, mà còn 

thể hiện tính minh bạch trong xây dựng pháp luật BHTN với bạn bè quốc tế, đƣợc học hỏi 

nhiều kinh nghiệm hay từ nƣớc ngoài.  

Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cần đẩy mạnh việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoàn thiện pháp luật về BHTN. Ứng dụng công nghệ trong 
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hoàn thiện pháp luật là xu hƣớng hiện đại và cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả xây 

dựng, thực thi và quản lý hệ thống pháp luật. Nhà nƣớc cần xây dựng cơ sở dữ liệu 

trực tuyến về toàn bộ hệ thống pháp luật BHTN, các nội dung có liên quan với nhau 

(hƣớng dẫn chi tiết, sửa đổi, bổ sung) đƣợc thiết kế để ngƣời dân có thể dễ dàng nhận 

biết và tra cứu. Công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) giúp thu thập ý kiến, phản hồi của 

công dân đối với các chính sách và quy định pháp luật, từ đó giúp các cơ quan quản lý 

đánh giá hiệu quả và đề xuất sửa đổi khi cần thiết. Big Data còn có có thể giúp nhận 

diện các mô hình và xu hƣớng hành vi vi phạm pháp luật. Dựa trên những thông tin 

này, các cơ quan lập pháp có thể đƣa ra những biện pháp phòng ngừa, điều chỉnh luật 

phù hợp để giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật về BHTN.  

4.2.3. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp  

Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung 

ƣơng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã đề ra các nội dung cải cách 

về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tập trung: “Sửa đổi, bổ sung chính sách BHTN, 

chính sách việc làm theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và NLĐ duy trì việc làm”; 

“Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, 

BHTN, bao gồm việc hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp”. Theo đó, Đảng ta nhấn mạnh tới hoàn thiện pháp luật về 

BHTN phải đi đôi với việc nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về BHTN. 

Đây là quan điểm chỉ đạo hết sức đúng đắn, vì các quy định của pháp luật BHTN có 

ƣu việt đến đâu nhƣng cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật BHTN không bám sát theo 

quy định pháp luật, không đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện pháp luật 

BHTN thì việc hoàn thiện pháp luật về BHTN cũng sẽ không đem lại hiệu quả trên 

thực tế.  

Để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về BHTN, cần tiến hành đồng 

bộ các nhóm giải pháp sau đây: 

4.2.3.1. Đổi mới tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Nếu cơ quan BHXH đóng vai trò chính trong thực hiện chính sách, pháp luật 

BHXH thì các TTDVVL lại cơ quan có vai trò trung tâm, then chốt đảm bảo thành 

công của chính sách, pháp luật BHTN. Cơ quan BHXH chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 

thu, chi quỹ BHTN (theo quyết định của Sở LBTBXH), còn toàn bộ quá trình xét 

duyệt hồ sơ hƣởng TCTN, theo dõi các đối tƣợng hƣởng BHTN, tƣ vấn giới thiệu việc 

làm cho NLĐ, trực tiếp đào tạo hoặc liên kết đào tạo để hỗ trợ đào tạo nghề cho NLĐ 
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đều do các TTDVVL đảm nhiệm vai trò chính. Chính vì vậy, để đảm bảo cho các đề 

xuất hoàn thiện pháp luật BHTN có đủ các điều kiện cần thiết để triển khai đúng theo 

tinh thần, mục đích đã đề ra, cần thiết phải nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật của 

các TTDVVL.  

Một là, đổi mới tổ chức, nhân sự, tài chính tại các TTDVVL. 

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Việc làm, đến nay, 63 TTDVVL 

thuộc ngành LĐTBXH đã thành lập 63 Phòng BHTN trực thuộc trung tâm với 219 

điểm tiếp nhận và ủy thác tại các đơn vị hành chính cấp huyện, tạo thuận lợi cho NLĐ 

đến nộp hồ sơ hƣởng các chế độ BHTN (phụ lục số 1 kèm theo) [11, tr.39]. Xét riêng 

trong các TTDVVL thuộc ngành LĐTBXH có tổng số trên 3.000 viên chức, NLĐ 

đang làm việc, trong đó trong đó định suất lao động thực hiện nhiệm vụ về BHTN là 

1.260 ngƣời (chiếm khoảng 42,6%) [11, tr.39], đƣợc phân bổ cho các trung tâm căn cứ 

quy mô dân số, lao động, doanh nghiệp, địa giới hành chính (bình quân 20 ngƣời/trung 

tâm). Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các TTDVVL đã ký thêm các HĐLĐ, 

nâng tổng số nhân sự làm công tác BHTN là 1.486 ngƣời (bằng 117,9% định suất lao 

động đƣợc giao). Tuy nhiên, với khối lƣợng công việc ngày càng nhiều (bình quân số 

lƣợng ngƣời đến nộp hồ sơ hƣởng trợ cấp thất nghiệp tăng 42%/năm) nhƣng đội ngũ nhân 

sự làm công tác BHTN tại mỗi TTDVVL hầu nhƣ không thay đổi so với ban đầu. Mặt 

khác, việc thực hiện các chế độ liên quan đào tạo, bồi dƣỡng, bổ nhiệm, nâng ngạch đối 

với 1.260 định suất BHTN gặp rất nhiều khó khăn do hầu hết không đƣợc tính trong biên 

chế viên chức [11, tr.55]. Sự thiếu hụt về biên chế viên chức đƣợc đào tạo nghiệp vụ bài 

bản làm việc tại các TTDVVL cũng là nguyên nhân chủ quan khiến các nhiệm vụ về 

thu thập thông tin thị trƣờng lao động, tƣ vấn giới thiệu việc làm, tƣ vấn học nghề cho 

NLĐ không có nguồn nhân lực để thực hiện, từ đó không phát huy hiệu quả mục tiêu 

phòng ngừa thất nghiệp từ xa và hỗ trợ NLĐ sớm trở lại thị trƣờng lao động của các 

chế độ Hỗ trợ học nghề, Hỗ trợ tƣ vấn giới thiệu việc làm.  

Chính vì vậy trong thời gian tới nhà nƣớc cần bổ sung biên chế viên chức cho 

các TTDVVL. Theo quy định hiện hành, mỗi TTDVVL cần có tối thiểu 15 ngƣời làm 

việc là viên chức [23]. Trên thực tế, trong 15 biên chế viên chức đó sẽ bao gồm những 

nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ về BHTN và nhân viên hành chính, kế toán. Trong 

công tác xây dựng đề án vị trí việc làm và tuyển dụng viên chức tại các TTDVVL thời 

gian tới, cần ƣu tiên biên chế viên chức cho những vị trí trực tiếp tham gia vào nhiệm 

vụ thực hiện chính sách, pháp luật BHTN. Đối với những vị trí hành chính, kế toán, 
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phục vụ nên sử dụng lao động hợp đồng. Bởi lẽ, nhiệm vụ trọng tâm nhất của 

TTDVVL là thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thu thập và phân tích thông tin thị 

trƣờng lao động, tƣ vấn và giới thiệu việc làm, định hƣớng và liên kết đào tạo nghề, 

thực hiện tiếp nhận và xét duyệt chi trả TCTN. Đây đều là những nhiệm vụ về BHTN 

đòi hỏi trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cao, phải thực sự nhạy bén với thị trƣờng lao 

động. Công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại, xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp với 

đối tƣợng viên chế trong biên chức cũng đƣợc tiến hành chặt chẽ hơn, có nhiều ƣu đãi 

hơn, khiến họ yên tâm trong công tác.  

Bên cạnh hạn chế về số lƣợng biên chế viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ 

BHTN, Bộ LĐTBXH hiện nay cũng chƣa có cơ chế để đào tạo và đánh giá năng lực 

cho những nhân viên làm nhiệm vụ về BHTN tại các TTDVVL theo quy định của 

Công ƣớc số 88 [37, tr.142]. Các quy định về Hỗ trợ, tƣ vấn giới thiệu việc làm cho dù 

có ƣu việt đến đâu cũng không thể phát huy hết khả năng phòng ngừa thất nghiệp và 

giúp ngƣời thất nghiệp sớm trở lại thị trƣờng lao động nếu không có các nhân viên tƣ vấn 

có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao và thực sự tận tâm trong công việc. Chính vì vậy, 

trong thời gian tới, Bộ LĐTBXH cần tổ chức các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ 

liên quan đến các nhiệm vụ của BHTN cho nhân viên làm việc tại TTDVVL, cùng với đó 

là xác định tiêu chí kiểm tra, đánh giá năng lực của nhân viên thông qua các đợt nâng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hoặc đợt xét nâng lƣơng thƣờng xuyên cho NLĐ 

làm việc tại các TTDVVL. Việc đào tạo và đánh giá cần đi vào trọng tâm, thực chất mới 

có thể đem lại hiệu quả thực sự - nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và thái độ của các nhân 

viên thực hiện chính sách, pháp luật BHTN.  

Các TTDVVL ở các địa phƣơng hiện nay trực thuộc về tổ chức và nhân sự của 

Sở LĐTBXH, còn Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm thì trực thuộc Bộ 

LĐTBXH. Có quan điểm cho rằng, hệ thống các TTDVVL hiên nay cần đƣợc tổ chức 

theo ngành dọc thống nhất giống nhƣ hệ thống BHXH nhằm đảm bảo sự thống nhất 

trong toàn ngành [64, tr.132]. Điều đó có nghĩa các TTDVVL ở địa phƣơng sẽ trực 

thuộc Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm cả về tổ chức và hoạt động. Tuy nhiên, 

theo quy định hiện hành, trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính 

quyền địa phƣơng nhƣ hiện nay và để không làm xáo trộn quá lớn đến hệ thống tổ 

chức BHTN, nên giữ nguyên phƣơng án tổ chƣc nhƣ hiện nay sẽ có nhiều điểm phù 

hợp hơn. Tuy nhiên, theo Bùi Thị Nhung, Trung tâm quôc gia về dịch vụ việc làm 

cũng cần xây dựng, hƣớng dẫn TTDVVL các địa phƣơng xây dựng một mô hình hoạt 
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động chuẩn, thống nhất về tổ chức, biểu mẫu báo cáo, quy trình làm việc và một số 

vấn đề khác có nhiều điểm chung giữa các địa phƣơng [55, tr.13]. 

Hai là, đổi mới về hoạt động của các TTDVVL. 

Trong triển khai nhiệm vụ Tư vấn việc làm hiện nay, đa phần các TTDVVL 

chƣa xây dựng đƣợc các nội san/tài liệu tƣ vấn riêng cho từng nhóm đối tƣợng thất 

nghiệp để đảm bảo tính chuyên sâu, hiệu quả của hoạt động tƣ vấn. Chính vì vậy, các 

TTDVVL cần nghiên cứu xây dựng tài liệu tƣ vấn chuyên sâu cho từng đối tƣợng 

NLĐ phù hợp với thị trƣờng lao động tại địa phƣơng mình. Ví dụ, đối tƣợng sinh viên 

đang theo học tại các trƣờng đại học, cao đẳng và sinh viên mới ra trƣờng thƣờng có 

nhu cầu tìm công việc bán thời gian (part time), thời gian linh hoạt nhƣ gia sƣ, nhân 

viên bán hàng, nhân viên phục vụ…. Phụ nữ nội trợ trong gia đình và nhân viên hành 

chính thƣờng phù hợp với những công việc theo hình thức khoán việc, làm tại nhà nhƣ 

trực page bán hàng cho các cửa hàng bán online, dịch thuật tài liệu, viết conten quảng 

cáo… Ngƣời cao tuổi cần đƣợc tƣ vấn những công việc không đòi hỏi nhiều sức khoẻ 

và kỹ năng nhƣng cần sự cẩn thận nhƣ giúp việc gia đình, trông trẻ… Cần xây dựng 

đƣợc nội dung tƣ vấn chuyên sâu mới có thể hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giới thiệu 

việc làm.  

Trong nhiệm vụ giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động, các 

TTDVVL cần đẩy mạnh việc tham gia kết nối, giới thiệu việc làm tại các nền tảng 

mạng xã hội. Thay vì việc ngƣời thất nghiệp tự kết nối việc làm thông qua những 

thông tin chƣa đƣợc kiểm chứng, có nguy cơ bị lừa đảo hoặc ăn chặn tiền công, bài 

đăng thông tin tuyển dụng của các TTDVVL chắc chắn sẽ trở nên đáng tin cậy với 

NLĐ, khuyến khích họ tìm đến với hoạt động giới thiệu việc làm tại các TTDVVL. 

Bên cạnh đó, các TTDVVL cũng cần nghiên cứu tổ chức các sàn giao dịch việc làm 

online để thuận tiện cho NLĐ tại các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo.  

Một trong những hạn chế lớn nhất trong hoạt động của các trung tâm này đó là 

việc thu thập và quản lý Hệ thống thông tin thị trường lao động (LMIS) chƣa hiệu 

quả. Trong đó, hệ thống thông tin thị trƣờng lao động là một cơ chế thu thập, xử lý, 

phân tích và phổ biến thông tin thị trƣờng lao động cho ngƣời tìm việc, ngƣời sử dụng 

lao động, nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan khác. Việc thu thập, xây 

dựng Hệ thống thông tin thị trƣờng lao động hiện nay ở Việt Nam đƣợc điều chỉnh bởi 

Thông tƣ số 01/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Bộ Lao động, 

Thƣơng binh và Xẫ hội, có hiệu lực từ ngày 01/3/2022, thay thế cho Thông tƣ số 
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27/2015/TT-BLĐTBXH có cùng nội dung. Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, lực lƣợng 

lao động cả nƣớc có 51,6 triệu ngƣời1, lao động làm công hƣởng lƣơng khoảng 25 

triệu lao động. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết 

tháng 9/2022 cả nƣớc mới có trên 17,08 triệu ngƣời tham gia BHXH (đã đƣợc Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam thu thập, tổng hợp, cập nhật và xác thực, hình thành cơ sở dữ 

liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội). Nhƣ vậy, có trên 8 triệu lao động làm công hƣởng 

lƣơng nhƣng chƣa tham gia BHXH và trên 34 triệu lao động (2/3 lực lƣợng lao động 

cả nƣớc) chƣa đƣợc thu thập, nắm thông tin về tình trạng việc làm [10, tr.8].  

Ngày 29/12/2020, Bộ Lao động - thƣơng binh và xã hội đã chính thức khai 

trƣơng Cổng thông tin dịch vụ việc làm Việt Nam, có chức năng hỗ trợ tìm kiếm việc 

làm cho ngƣời lao động, hỗ trợ tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp [115]. Tuy 

nhiên, thông tin trên hệ thống còn tƣơng đối đơn giản, mới chỉ có dữ liệu ở một số 

thành phố lớn và thiếu tính cập nhật. Cơ sở dữ liệu việc làm riêng của các trung tâm ở 

địa phƣơng không đồng đều, số liệu sẵn có chủ yếu là về đối tƣợng bảo hiểm thất 

nghiệp chứ không phải về ngƣời tìm việc. Một số trung tâm có cơ sở dữ liệu về ngƣời 

tìm việc trong khi một số khác chỉ có số liệu về đối tƣợng bảo hiểm thất nghiệp mặc 

dù một bộ phận không nhỏ các đối tƣợng này không có ý định tìm việc. Trong khi đó, 

nhiều quốc gia có cổng thông tin việc làm phát triển tốt, thực hiện các nhiệm vụ tƣơng 

tự. Ví dụ: Cổng thông tin web của Canada [133] nhấn mạnh việc cung cấp thông tin 

cho ngƣời tìm việc ở các khu vực tuyển dụng cao và nghề có nhu cầu lao động cao, 

đặc biệt là các ngành nghề trong lĩnh vực thƣơng mại và gắn với khoa học, với các liên 

kết cho ngƣời sử dụng lao động và xu hƣớng thị trƣờng việc làm cho các nhà hoạch 

định chính sách và truyền thông. Hoa Kỳ có một cổng thông tin dành riêng cho ngƣời 

tìm việc để hiểu rõ hơn về thị trƣờng việc làm, các ngành tăng trƣởng trong tƣơng lai 

và hiểu các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết [130]. 

Việc chƣa thu thập đầy đủ, chƣa cập nhật kịp thời các thông tin thị trƣờng lao 

động tại các TTDVVL là một nguyên nhân quan trọng khiến pháp luật BHTN khó có 

thể thực hiện hiệu quả mục tiêu phòng ngừa thất nghiệp và giúp NLĐ sớm trở lại thị 

trƣờng lao động, vì chính các TTDVVL là chủ thể triển khai tƣ vấn giới thiệu việc 

làm, tƣ vấn học nghề cho ngƣời thất nghiệp nhƣng lại không có đủ công cụ, thông tin 

để cung cấp cho các đối tƣợng có quyền hƣởng Hỗ trợ học nghề, Hỗ trợ tƣ vấn giới 

thiệu việc làm. Thiết lập và quản trị Hệ thống thông tin thị trƣờng lao động (LMIS) 

hiệu quả không chỉ là công cụ quan trọng giúp hiện thực hóa mục tiêu phòng ngừa thất 



 

 

191 

nghiệp từ xa của pháp luật về BHTN mà còn là biện pháp để nâng cao hiệu quả thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến về BHTN ở mức độ 4 và liên thông quản lý dữ liệu các 

đối tƣợng hƣởng BHTN.  

Để nhiệm vụ thu thập, phân tích, dự báo và cung cấp thông tin thị trƣờng lao 

động đạt hiệu quả, giải pháp trọng tâm đƣợc đƣa ra là xây dựng cơ chế và đẩy mạnh 

triển khai thực hiện đăng ký thông tin lao động để bổ sung cho Hệ thống thông tin thị 

trƣờng lao động. Việc đăng ký thông tin lao động cần đƣợc thực hiện theo 03 phƣơng 

thức: (i) Kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có (cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cƣ do Bộ Công an thực hiện, cơ sở dữ liệu các đối tƣợng tham gia BHXH do cơ 

quan BHXH Việt Nam quản lý), (ii) NLĐ tự kê khai các thông tin khi ký kết HĐLĐ 

và khi có sự thay đổi, NSDLĐ báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền tổng hợp (theo Điều 

12 Bộ luật Lao động năm 2019, NSDLĐ có trách nhiệm cập nhật sổ quản lý lao động 

tại doanh nghiệp và định kỳ bào cáo lên cơ quan quản lý lao động và cơ qan BHXH 

cấp tỉnh). Trong đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ hiện nay do Bộ Công an thu thập 

đã có 7 trƣờng thông tin cơ bản của ngƣời dân, gồm: (1) Họ và tên; (2) Ngày, tháng, 

năm sinh; (3) Giới tính; (3) Số căn cƣớc công dân/Số chứng minh nhân dân ; (4) Mã số 

BHXH; (5) Nơi đăng ký thƣờng trú; (6) Nơi ở hiện tại. Trong thời gian tới, Hệ thống 

thông tin thị trƣờng lao động cần thu thập thêm 6 trƣờng thông tin, gồm: (1) Đối tƣợng 

ƣu tiên; (2) Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất đã tốt nghiệp; (3) Trình độ chuyên 

môn kỹ thuật cao nhất đạt đƣợc; (4) Tình trạng tham gia hoạt động kinh tế (thất nghiệp 

hay đang làm việc); (5) Công việc cụ thể đang làm; (6) Nơi làm việc. Đồng tình với 

quan điểm cần thiết xây dựng Hệ thống thông tin thị trƣờng lao động, Trƣơng Thị Thu 

Hiền cho rằng, nên giao cho Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm (thuộc Bộ 

LĐTBXH) quản lý hệ thống này, ở địa phƣơng là cac TTDVVL [39, tr.152]. Quyết 

định số 90/QĐ-TTg đã quy định về việc bố trí nguồn lực để quản lý lao động gắn với 

cơ sở dữ liệu dân cƣ trong giai đoạn 2021-2025 (trong Tiểu dự án 4.3. Hỗ trợ việc làm 

bền vững với kinh phí từ ngân sách Trung ƣơng khoảng 1.950 tỷ đồng, gồm vốn sự 

nghiệp 1.350 tỷ đồng và vốn đầu tƣ 600 tỷ đồng). Do đó, việc thu thập thông về ngƣời 

lao động là hoàn toàn khả thi. 

Bên cạnh những thông tin cơ bản nêu trên, cơ quan BHXH Việt Nam và 

TTDVVL cần xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, bổ sung thêm các thông tin về đối 

tƣợng hƣởng TCTN và các chế độ hỗ trợ khác, thời gian đóng BHTN, mức đóng 

BHTN, mức hƣởng BHTN, tình trạng khai báo thông tin việc làm. Đây sẽ là hệ thông 
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dữ liệu dùng chung giữa TTDVVL và cơ quan BHXH để liên thông quản lý các đối 

tƣợng hƣởng BHTN [71, tr.135]. 

Các giải pháp khuyến khích NLĐ tham gia học nghề, bồi dưỡng nâng cao kỹ 

năng nghề đƣợc coi là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa của 

pháp luật BHTN. Từ số liệu báo cáo của Bộ LĐTBXH có thể thấy, phần lớn các hoạt 

động đào tạo nghề do TTDVVL trực tiếp thực hiện (trên 60%). Đây có lẽ là biện pháp 

mà TTDVVL áp dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ tài chính của các đơn vị sự 

nghiệp công lập và giải quyết việc làm cho nhân sự tại TTDVVL. Tuy nhiên, thực tế 

các ngành nghề việc làm hiện nay rất đa dạng, phức tạp, trong đó có những ngành 

nghề mới, đòi hỏi ngƣời dạy phải hiểu biết chuyên sâu (nhƣ lập trình và quản trị 

website, thƣơng mại điện tử…) ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội, có nhu cầu 

đƣợc đào tạo lớn. Trong khi đó, các ngành nghề đào tạo chủ yếu là đào tạo trình độ 

dƣới 3 tháng, sơ cấp nhƣ: lái xe, may công nghiệp, tin học văn phòng, trang điểm, nấu 

ăn, dịch vụ nhà hàng, khách sạn [11, tr.42]… Điều này cho thấy các TTDVVL rất khó 

có khả năng để thực hiện tốt việc đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu của NLĐ và NSDLĐ. 

Theo ý kiến của cơ quan BHXH Việt Nam, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng 

ngƣời thất nghiệp không thật sự quan tâm đến việc học nghề là do ngành nghề đạo tạo, 

chất lƣợng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đáp ứng đƣợc với nhu 

cầu của thị trƣờng mới là nguyên nhân chính [5, tr.3]. Và đây là vấn đề cần phải pháp 

khắc phục nhằm đảm thu hút đƣợc NLĐ tham gia học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ 

nghề (bên cạnh các giải pháp pháp lý hoàn thiện pháp luật về chế độ Hỗ trợ học nghề 

đã đƣợc đề xuất).  

Chính vì vậy, các TTDVVL không nên đầu tƣ quá nhiều nhân lực, vật lực vào 

nhiệm vụ đào tạo nghề. Thay vào đó, TTDVVL cần thu thập thông tin, kết nối với các 

cơ sở đào tạo nghề có chất lƣợng hoặc các doanh nghiệp lớn để giới thiệu NLĐ tới học 

nghề và thoả thuận về phần trăm kinh phí đƣợc hƣởng. Đơn cử nhƣ với đối tƣợng sinh 

viên mới ra trƣờng (chiếm tỷ lệ không hề nhỏ trong xã hội), thực tế cho thấy, rất nhiều 

sinh viên có trình độ chuyên môn cao nhƣng chƣa có kinh nghiệm, kỹ năng nghề. 

Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đào tào nghề cho họ để nhận vào làm việc cho doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, sinh viên và doanh nghiệp chƣa kết nối đƣợc với nhau. Các 

TTDVVL cần trở thành cầu nối để sinh viên đƣợc doanh nghiệp tuyển chọn, đào tạo 

nghề và nhận vào làm việc.  

Để tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng 
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BHTN, Bộ LĐTBXH đã có Công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 4/5/2022 về việc 

tiếp nhận và giải quyết hƣởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Theo đó, ngƣời lao động có thể làm thủ tục hƣởng trợ cấp thất nghiệp online một cách 

dễ dàng. Tuy nhiên, do công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chƣa tốt nên không ít 

NLĐ chƣa biết tới thủ tục này, hoặc gặp khó khăn khi thao tác. Trong thời gian tới, các 

TTDVVL cần đẩy mạnh hƣớng dẫn việc làm thủ tục hƣởng BHTN trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia cho NLĐ thông qua giải pháp về tuyên truyền, phổ biến chính sách, 

pháp luật BHTN cho NLĐ.  

Hiện nay, việc nộp hồ sơ hƣởng hỗ trợ tƣ vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học 

nghề, hỗ trợ bồi dƣỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ vẫn chƣa 

đƣợc thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia do pháp luật về BHTN yêu cầu NLĐ 

phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại TTDVVL nơi đang hƣởng TCTN. Nếu đề xuất sửa đổi 

pháp luật cho phép NLĐ không phải nộp hồ sơ hƣởng các chế độ trên trực tiếp đƣợc 

chấp thuận, cơ quan quản lý cổng dịch vụ công quốc gia cần có những biện pháp kỹ 

thuật để nhận diện ảnh chụp, ảnh scan tài liệu thật, có thể phát hiện ảnh chỉnh sửa nếu 

NLĐ nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Biện pháp này sẽ góp phần đảm 

bảo các thủ tục về BHTN sẽ đƣợc triển khai thực hiện triệt để ở mức độ 4 theo yêu cầu 

cải cách hành chính đặt ra.  

4.2.3.2. Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 

phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp 

Công tác thanh tra về BHTN có ý nghĩa rất lớn đối với việc hoàn thiện pháp 

luật BHTN và thực hiện pháp luật BHTN, bởi lẽ, qua hoạt động thanh tra, cơ quan nhà 

nƣớc co thẩm quyền không chỉ phát hiện ra đối tƣợng và hành vi vi phạm pháp luật về 

BHTN mà còn đánh giá đƣợc nguyên nhân dẫn đến vi phạm: do ý thức của các đối 

tƣợng vi phạm chƣa tốt, do kẽ hở trong khâu tổ chức thực hiện pháp luật, hay do chính 

bản thân các quy định bất hợp lý khiến NLĐ không thể đáp ứng đƣợc quy định…, từ 

đó có biện pháp hoàn thiện pháp luật về BHTN [64, tr.45].  

Ngoài những giải pháp hoàn thiện pháp luật nhƣ: nâng mức xử phạt vi phạm 

hành chính về BHTN, bổ sung các các hình thức xử phạt bổ sung, cho phép cơ quan 

BHXH có quyền khởi kiện về BHTN bên cạnh tổ chức công đoàn…, cơ quan thanh tra 

về BHTN cần có những giải pháp để tăng cƣờng công tác thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về BHTN. Giải pháp trọng tâm đƣa ra là phải xác định 

những vụ việc trọng tâm, có dấu hiệu vi phạm để tập trung xử lý. Muốn vậy, cơ quan 
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thanh tra về BHTN cần tạo đƣợc các kênh kết nối trực tiếp với NLĐ để tiếp nhận 

thông tin khiếu nại, tố cáo [122]. Hiện nay, cơ quan BHXH Việt Nam đã cho triển khai 

ứng dụng VssID trên điện thoại, trong đó có cập nhật về tình hình đóng BHTN. Tuy 

nhiên, trong thời gian tới cần tích hợp thêm tính tăng tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố 

cáo của NLĐ. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã xây dựng số điện thoại 

đƣờng dây nóng (1900 9068). Tuy nhiên, thời gian tới cần triển khai phổ biến nhiều 

hơn đến NLĐ. Quá trình, kết quả xử lý cũng cần đƣợc công khai trên hệ thống của 

VssID để mọi NLĐ, NSDLĐ đều biết.  

Để khắc phục tình trạng tình trạng khai báo không trung thực tình trạng việc 

làm của NLĐ, giải pháp trọng tâm mà cơ quan quản lý lao động cần thực hiện là phối 

hợp chặt chẽ với NSDLĐ để cập nhật thông tin ký kết HĐLĐ trên Hệ thông thông tin 

dịch vụ việc làm. Cơ quan thanh tra về BHTN cần thƣờng xuyên tiến hành các cuộc 

thanh tra đột xuất tại các doanh nghiệp để kiểm tra công tác cập nhật sổ quản lý lao 

động và báo cáo định kỳ tình hình thay đổi lao động của doanh nghiệp. Nhƣ vậy, để xử 

lý sớm tình trạng nợ đọng BHTN của NSDLĐ, Sở LĐTBXH dựa vào kênh thông tin 

tố giác của NLĐ, còn để xử lý tình trạng NLĐ không trung thực trong khai báo tình 

hình việc làm,  cơ quan quản lý lao động lại buộc NSDLĐ phải nghiêm chỉnh cập nhật, 

khai báo về tình hình ký kết HĐLĐ mới. Đây là một hình thức kiểm tra chéo giữa 

NLĐ và NSDLĐ mà cơ quan thanh tra về BHTN cần khéo léo sử dụng.  

4.2.3.3. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp 

Những hiện tƣợng nhƣ: NSDLĐ chậm đóng BHTN hoặc thoả thuận với NLĐ 

để trốn đóng BHTN bằng các thủ đoạn khác nhau, NLĐ thì không trung thực trong 

khai báo tình trạng việc làm hoặc chỉ quan tâm đến tiền TCTN còn diễn ra phổ biến 

trong xã hội còn diễn ra phổ biến. Bên cạnh nguyên nhân từ những hạn chế của pháp 

luật BHTN hiện hành đã đƣợc chỉ ra, một nguyên nhân khác cũng rất quan trọng là do 

hiểu biết pháp luật và ý thức pháp luật của một bộ phận ngƣời dân về vai trò, nội dung 

của pháp luật BHTN còn nhiều hạn chế.   

Các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng sơ hở của pháp luật BHTN từ phía 

NLĐ và NSDLĐ ngày càng tinh vi, kho phát hiện. Ví dụ: Luật Việc làm năm 2013 

quy định NLĐ đóng BHTN 01 năm sẽ đƣợc hƣởng 3 tháng trợ cấp, dẫn đến hiện 

tƣợng có doanh nghiệp và NLĐ thoả thuận ký HĐLĐ với thời hạn 01 năm, cuối năm 

cho NLĐ nghỉ hàng loạt để hƣởng TCTN và xem khoản TCTN nhƣ một khoản thu 

nhập thêm cho NLĐ, sau 01 tháng nghỉ Tết lại tiếp tục ký HĐLĐ với thời hạn 01 năm 
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tiếp. Tình huống này rất khó có biện pháp để ngăn ngừa về mặt pháp lý, mà chủ yếu 

thông qua các biện pháp tổ chức thực hiện pháp luật, đặc biệt là công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật về BHTN.  

Công tác tuyên truyền pháp luật, giới thiệu việc làm cho ngƣời thất nghiệp trên 

các nền tảng mạng xã hội còn nhiều hạn chế. Khi vào các hội nhóm facebook, zalo tìm 

việc làm tại các địa phƣơng có thể thấy, các bài viết của các TTDVVL không phổ 

biến, thậm chí là hiếm khi xuất hiện. Đơn cử nhƣ nhóm “Tìm việc làm Hà Nội” [131] 

và”Tuyển dụng việc làm Sài Gòn - TP.HCM” [132] đều có gần 300.000 thành viên, 

nhƣng đa phần các bài viết đều cho NLĐ hoặc NSDLĐ tự đăng tin. Trong đó, có rất 

nhiều thông tin tuyển dụng có tính chất lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để đƣợc 

chuyển hàng làm tại nhà nhƣ lắp ráp bút bi, xâu chuỗi vòng, dán tem nhãn hàng… đã 

đƣợc truyền thông trong nƣớc đƣa tin [129]. Điều này cho thấy công tác phổ biến pháp 

luật BHTN, giới thiệu việc làm trên không gian mạng còn rất hạn chế. Không ít NLĐ 

chƣa biết đến chế độ Tƣ vấn, giới thiệu việc làm tại các TTDVVL, nhiều trƣờng hợp 

bị lừa đảo trong quá trình tìm việc. Trong hoàn cảnh nhƣ vậy, pháp luật BHTN khó có 

thể phát huy đƣợc mục tiêu phòng ngừa thất nghiệp, hỗ trợ ngƣời thất nghiệp sớm trở 

lại thị trƣờng lao động.  

Nguyên nhân dẫn đến hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật về BHTN chƣa 

hiệu quả là do: (i) Kinh phí đầu tƣ cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật BHTN 

chƣa thoả đáng; (ii) Chƣa xác định trúng đối tƣợng cần đƣợc ƣu tiên phổ biến; (iii) Nội 

dung phổ biến chƣa đi vào trọng tâm những vấn đề mà các đối tƣợng đƣợc phổ biến 

quan tâm; (iv) Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật BHTN chƣa đảm báo tính hệ 

thống (triển khai thống nhất theo hệ thống từ trung ƣơng đến địa phƣơng) và chƣa đảm 

bảo tính liên tục.  

Từ những nguyên nhân đƣợc chỉ ra, các cơ quan quản lý nhà nƣớc về BHTN, 

TTDVVL, cơ quan BHXH cần tiến hành đồng bộ các giải pháp sau đây:  

Một là, đầu tƣ kinh phí thoả đáng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về 

BHTN. Ngay từ khi xây dựng Luật Việc làm sửa đổi, cơ quan chủ trì soạn thảo phải 

xây dựng đƣợc phƣơng án và kinh phí để phổ biến pháp luật BHTN đến ngƣời dân. 

Hàng năm, trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản lý BHTN cần dành một phần kinh 

phí thoả đáng để đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHTN. 

Cơ quan quản lý nhà nƣớc các cấp cần xác định rõ ý nghĩa của công tác này, vì nếu tƣ 

tƣởng, nhận thức của NLĐ, NSDLĐ chƣa thông suốt sẽ kéo theo hàng loạt các biến 
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tƣớng, vi phạm khi thực hiện với nhiều hệ luỵ khó có thể khắc phục ngay. Nếu không 

có kinh phí thoả đáng, cơ quan, tổ chức các cấp không thể triển khai hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật về BHTN. Kinh phí đƣợc cấp sẽ đƣợc dùng để xây dựng 

đề án, kế hoạch, nội dung cần tuyên truyền; chi phí in ấn, phát hành tài liệu; chi phí 

đăng tải thông tin trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng; chi phí tổ chức hội thảo, 

hội thi, đối thoại; chi phí duy trì bộ máy, nhân sự thƣờng trực làm nhiệm vụ phổ biến, 

giáo dục pháp luật BHTN [39, tr.157]. 

Hai là, xác định trúng các đối tƣợng cần đƣợc ƣu tiên phổ biến, giáo dục pháp 

luật về BHTN. Pháp luật BHTN có đối tƣợng điều chỉnh rất rộng cả về phía NLĐ 

(NLĐ làm việc theo HĐLĐ, viên chức nhà nƣớc) và NSDLĐ (doanh nghiệp, cơ quan 

nhà nƣớc, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lƣợng vũ 

trang có sử dụng NLĐ). Trong khi đó, kinh phí đầu tƣ cho công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật còn eo hẹp. Chính vì vậy, các xác định trúng các đối tƣợng cần đƣợc ƣu tiên 

phổ biến, giáo dục pháp luật về BHTN.  

Trước hết, đó phải là những NLĐ và NSDLĐ làm việc trong khu công nghiệp. 

Bởi lẽ, công nhân làm việc trong các khu công nghiệp thƣờng có số lƣợng lớn, số tiền 

đóng BHTN lớn nên dễ xảy ra tình trạng doanh nghiệp chậm đóng BHTN. Đa phần 

công nhân ở các khu công nghiệp lại là lao động di trú từ nông thôn lên thành phố, có 

đời sống kinh tế khó khăn, trình độ dân trí hạn chế nên dễ bị chủ doanh nghiệp chèn 

ép. Cùng với NLĐ thì chủ doanh nghiệp tại các khu công nghiệp này cũng thuộc đối 

tƣợng cần đƣợc ƣu tiên phổ biến, giáo dục pháp luật về BHTN vì họ có ảnh hƣởng trực 

tiếp đến việc nộp quỹ BHTN cho NLĐ. Nếu NSDLĐ nhận thức rõ rằng BHTN giúp 

họ không phải trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc cho NLĐ khi NLĐ nghỉ việc, 

BHTN cũng có các hỗ trợ giúp NLĐ duy trì việc làm ổn định tại doanh nghiệp, BHTN 

giúp chủ doanh nghiệp tuyển dụng đƣợc nhiều nhân công có chất lƣợng, tay nghề 

cao… thì chắc chắn tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHTN của NSDLĐ sẽ giảm đi 

đáng kể.  

Bên cạnh đó, nhóm đối tƣợng khác cũng cần đƣợc ƣu tiên phổ biến pháp luật 

BHTN là học viên tại các trƣờng trung cấp nghề và sinh viên tại các trƣờng đại học, 

cao đẳng chuẩn bị ra trƣờng. Đối tƣợng này tuy chƣa chính thức tham gia vào quan hệ 

lao động nhƣng sẽ sớm tham gia trong tƣơng lai gần. Số lƣợng học viên, sinh viên ra 

trƣờng mỗi năm cũng không hề nhỏ. Chuẩn bị cho sinh viên mới ra trƣờng những kiến 

thức pháp luật cần thiết về BHTN sẽ giúp họ yên tâm hơn và có hành vi đúng đắn khi 
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tham gia vào quan hệ lao động cũng nhƣ khi chẳng may bị thất nghiệp.  

Ba là, xây dựng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm mà các đối 

tƣợng quan tâm, dễ gặp phải. Các nội dung đó bao gồm: (i) Những lợi ích mà pháp 

luật BHTN mang lại cho đối tƣợng tham gia (nhấn mạnh đến mục tiêu phòng ngừa thất 

nghiệp, giúp NLĐ sớm quay trở lại thị trƣờng lao động); (ii) Mức đóng, điều kiện 

hƣởng và mức hƣởng các chế độ BHTN; (iii) Những hành vi xâm hại đến quyền lợi 

BHTN của NLĐ mà doanh nghiệp thƣờng sử dụng; (iv) Công cụ để NLĐ bảo vệ mình 

khi bị xâm hại (khiếu nại đến doanh nghiệp, tố cáo sai phạm qua số điện thoại tổng đài 

hoặc ứng dụng VssID, yêu cầu công đoàn khởi kiện ra toà…); (v) Những sai phạm mà 

NLĐ thƣờng mắc phải (do vô ý hoặc cố ý) và hậu quả đem lại cho chính NLĐ.  

Bốn là , tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về BHTN có hệ thống, thƣờng 

xuyên. Với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ trong quản lý nhà 

nƣớc về BHTN, Bộ LĐTBXH cần đƣợc giao làm đầu mối chủ trì hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật về BHTN, phối hợp cùng với đó là cơ quan BHXH Việt Nam. Bộ 

LĐTBXH cần giao cho một cơ quan chuyên trách, làm đầu mỗi về phổ biến, giáo dục 

pháp luật BHTN, phù hợp nhất hiện nay là Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm 

bởi đây là cơ quan trực tiếp triển khai các hỗ trợ BHTN. Với đối tƣợng NLĐ, NSDLĐ 

tại các khu công nghiệp, Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm cần phối hợp với 

Công đoàn Việt Nam để tổ chức phổ biến luân phiên định kỳ hàng tháng, trở thành 

một trong những hoạt động phong trào thƣờng xuyên của công đoàn. Tƣơng tự nhƣ 

vậy, với đối tƣợng học viên tại các trƣờng trung cấp nghề, sinh viên tại các trƣờng cao 

đẳng, đại học năm cuối, Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm cần phối hợp với tổ 

chức Đoàn Thanh niên để giáo dục pháp luật BHTN cho những đối tƣợng này.  

Đặc biệt, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cần đƣợc tổ chức thƣờng 

xuyên, lâu dài với nhiều hình thức khác nhau tại mỗi đơn vị doanh nghiệp, trƣờng học, 

có nhƣ vậy thì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật BHTN mới thực sự đem lại hiệu 

quả thực chất. Do nguồn nhân lực và tài chính hạn chế, đối với những đối tƣợng khác, 

các nội dung cần tuyên truyền nên đƣợc kết hợp đăng tải trên ứng dụng VssID hoặc 

hội nhóm facebook, Ticktok… Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm có thể ký kết 

với các công ty truyền thông để ký kết xây dựng những hình ảnh, video ngắn để 

thƣờng xuyên đăng tải lên ứng dụng VssID hoặc trang page facebook, ticktok nhằm 

thu hút ngƣời xem.  
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Kết luận chƣơng 4 

Từ việc phân tích rõ những hạn chế của pháp luật BHTN và nguyên nhân dẫn 

đến hạn chế, luận án đề ra năm quan điểm hoàn thiện pháp luật BHTN tại Việt Nam 

trong thời gian tới. Trƣớc hết, hoàn thiện pháp luật BHTN cần chú trọng đến mục tiêu 

phòng ngừa thất nghiệp và BHTN trở thành công cụ quản trị thị trƣờng lao động. Bên 

cạnh đó, hoàn thiện pháp luật BHTN cần hƣớng tới xây dựng chế độ BHTN đa tầng, 

linh hoạt. Cùng với đó, hoàn thiện pháp luật BHTN cần quan tâm đến các đối tƣợng 

yếu thế, đặc thù và mở rộng tối đa mạng lƣới ASXH. Không chỉ vậy, hoàn thiện pháp 

luật BHTN đảm bảo gắn kết với hệ thống pháp luật về việc làm và BHXH. Cuối cùng, 

hoàn thiện pháp luật BHTN cần đảm bảo kế thừa hệ thống pháp luật BHTN trong nƣớc 

và học hỏi kinh nghiệm từ quốc tế, luật hoá đến mức tối đa những vấn đề quan trọng 

thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. 

Từ những hạn chế của pháp luật BHTN và quan điểm hoàn thiện pháp luật 

BHTN đã đề ra, chƣơng 4 của luận án đã đề xuất bốn nhóm giải pháp hoàn thiện các 

quy định của pháp luật BHTN bao gồm: Hoàn thiện các quy định về đối tƣợng, hình 

thức tham gia BHTN; Hoàn thiện quy định về các chế độ BHTN; Hoàn thiện các quy 

định về quỹ BHTN; Hoàn thiện các quy định về thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực BHTN.  

Bên cạnh việc hoàn thiện các quy định cụ thể của chế định BHTN trong Luật 

Việc làm, chƣơng 4 của luận án còn đề xuất các giải pháp bảo đảm cho công tác hoàn 

thiện pháp luật về BHTN và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật 

về BHTN.  
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KẾT LUẬN 

Từ những phân tích về tổng quan tình hình nghiên cứu, các vấn đề lý luận và 

thực tiễn nêu trên, luận án rút ra một số nhận xét nhƣ sau: 

Một là, cả về lý luận và thực tiễn đều đặt ra yêu cầu hoàn thiện pháp luật BHTN 

ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là sau tác động của đại dịch Covid-19 và những tình 

huống bất ngờ tƣơng tự có thể xảy ra trong tƣơng lai. Các công trình nghiên cứu trong 

và ngoài nƣớc có đề cập đến pháp luật BHTN tại Việt Nam dƣới những khía cạnh khác 

nhau, tuy nhiên chƣa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính bao quát và tính sát thực trực tiếp 

đến vấn đề hoàn thiện pháp luật BHTN hiện hành trong Luật Việc làm năm 2013.  

Hai là, việc xây dựng nền tảng lý luận vững chắc là điều thiết yếu để đánh giá 

thực trạng pháp luật về BHTN. Trước hết, cần nhận thức rõ ba mục tiêu chính của 

chính sách BHTN đó là: phòng ngừa trƣớc khi thất nghiệp có thể xảy ra, bù đắp thu 

nhập trong quá trình NLĐ bị thất nghiệp và hỗ trợ NLĐ sớm trở lại thị trƣờng lao động 

sau khi đã bị thất nghiệp (trƣớc, trong và sau thất nghiệp). Mọi quy định của pháp luật 

BHTN đều phải hƣớng đến ba mục tiêu này, đặc biệt là mục tiêu phòng ngừa thất 

nghiệp. Bên cạnh đó, pháp luật BHTN hiện hành cần đƣợc đánh giá dựa trên tám tiêu 

chí cụ thể là: tính chính trị, tính chuẩn hoá về kỹ thuật lập pháp, tính toàn diện, tính 

thống nhất, tính phù hợp, tính minh bạch, tính ổn định và tính chuẩn hoá về kỹ thuật 

lập pháp. Cùng với đó, để đánh giá đƣợc thực trạng pháp luật BHTN tại Việt Nam 

cũng cần dựa trên kết quả thực tiễn thi hành pháp luật BHTN và sự so sánh tƣơng quan 

với một số hệ thống pháp luật BHTN điển hình hoặc có nhiều điểm tƣơng đồng về 

chính trị, kinh tế, xã hội với Việt Nam (ví dụ Đức, Trung Quốc, Thái Lan).  

Ba là, bên cạnh những ƣu điểm đạt đƣợc, pháp luật BHTN tại Việt Nam hiện 

nay cũng không tránh khỏi những hạn chế. Trong đó, hai hạn chế nổi cộm nhất đó là: 

chƣa thể hiện rõ mục tiêu phòng ngừa thất nghiệp của chính sách BHTN và đối tƣợng 

đƣợc BHTN bảo vệ còn rất hạn chế. Cùng với đó là một số hạn chế về mức đóng, mức 

hƣởng quỹ BHTN và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHTN. Trong những 

nguyên nhân đƣợc chỉ ra, điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều biến động tại Việt Nam 

và năng lực dự báo, hoạch định chính sách của chủ thể có thẩm quyền ban hành pháp 

luật BHTN còn nhiều hạn chế là hai nguyên nhân chính dẫn đến những bất cập của 

pháp luật BHTN hiện hành.  

Bốn là, để công tác hoàn thiện pháp luật về BHTN tại Việt Nam đạt hiệu quả 

cao, cần thực hiện đồng bộ cả ba nhóm giải pháp: hoàn thiện các quy định của pháp 
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luật BHTN trong Luật Việc làm, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác hoàn 

thiện pháp luật về BHTN và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về BHTN 

trên thực tế. Trong những giải pháp sửa đổi quy định hiện hành của chế định BHTN, 

quan trọng nhất là thắt chặt về điều kiện hƣởng, mức hƣởng TCTN và tạo điều kiện về 

điều kiện hƣởng, mức hƣởng các hỗ trợ khác để khuyến khích NLĐ tích cực tìm kiếm 

việc làm, tích cực nâng cao tay nghề để phòng ngừa thất nghiệp và sớm trở lại thị 

trƣờng lao động sau khi thất nghiệp. Cho phép NLĐ đang có quan hệ lao động vẫn 

đƣợc đăng ký tham gia học nghề, bồi dƣỡng nâng cao kỹ năng nghề đƣợc xem là một 

giải pháp đột phá để thực hiện mục tiêu phòng ngừa thất nghiệp.  

Bên cạnh những hỗ trợ hiện có, cần nghiên cứu xây dựng Hỗ trợ tƣ vấn, giới 

thiệu việc làm dành cho các đối tƣợng đặc thù chƣa tham gia BHTN hoặc chƣa đủ điều 

kiện hƣởng hỗ trợ tƣ vấn giới thiệu việc làm nhƣ thông thƣờng nhƣng vẫn có quyền 

đƣợc tƣ vấn giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu (áp dụng với lao động ngƣời 

cao tuổi, ngƣời khuyết tật, ngƣời dân tộc thiểu số, ngƣời vừa kết thúc đợt nghĩa vụ 

quân sự hoặc ngƣời vừa chấp hành xong hình phạt tù). Hỗ trợ này nhằm thể hiện tính 

nhân văn đối với các đối tƣợng yếu thế trong xã hội. Hƣớng đến xây dựng chế độ 

BHTN đa tầng, linh hoạt, cần thiết xây dựng Chƣơng trình BHTN nâng cao do 

NSDLĐ đóng góp trên cơ sở tự nguyện thoả thuận giữa NLĐ và NSDLĐ nhằm giữ 

chân NLĐ có trình độ tay nghề cao, duy trì quan hệ lao động ổn định.  

Cần thiết bổ sung đối tƣợng tham gia BHTN thêm NLĐ có HĐLĐ từ 01 tháng 

trở lên, lao động là ngƣời quản lý doanh nghiệp, ngƣời hoạt động không chuyên trách 

cấp xã là việc làm cần thiết nhằm mở rộng tối đa lƣới ASXH. Với hình thức BHTN tự 

nguyện, chỉ nên thí điểm xây dựng áp dụng đối với lao động nƣớc ngoài làm việc tại 

Việt Nam theo HĐLĐ, công chức nhà nƣớc và xã viên hợp tác xã để đảm bảo sự quản 

lý của nhà nƣớc về tình trạng có việc làm và tình trạng thu nhập của đối tƣợng tham 

gia làm căn cứ xác định mức đóng, mức hƣởng các hỗ trợ.  
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1                                                                                                                   

SỐ ĐIỂM GIẢI QUYẾT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐẾN 31/12/2022 

STT ĐỊA PHƢƠNG TỔNG SỐ 

TRONG ĐÓ 

ĐIỂM TIẾP 

NHẬN 

ĐIỂM UỶ 

THÁC 

I VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 

1 Hà Nội  15 15 0 

2 Vĩnh Phúc 1 1 0 

3 Bắc Ninh 1 1 0 

4 Quảng Ninh 6 6 0 

5 Hải Dƣơng  1 1 0 

6 Hải Phòng  1 1 0 

7 Hƣng Yên 2 2 0 

8 Thái Bình 3 3 0 

9 Hà Nam 6 6 0 

10 Nam Định 4 4 0 

11 Ninh Bình 2 2 0 

 Tổng 42 42 0 

II VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

12 Hà Giang 4 4 0 

13 Cao Bằng 3 3 0 

14 Bắc Kạn 3 3 0 

15 Tuyên Quang 5 3 2 

16 Lào Cai 1 1 0 

17 Yên Bái 3 3 0 

18 Thái Nguyên 1 1 0 

19 Lạng Sơn 4 4 0 

20 Bắc Giang 3 3 0 

21 Phú Thọ 1 1 0 
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22 Điện Biên 4 4 0 

23 Lai Châu 3 3 0 

24 Sơn La 3 3 0 

25 Hoà Bình 4 4 0 

 Tổng 42 40 2 

III BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 

26 Thanh Hoá 7 7 0 

27 Nghệ An 4 4 0 

28 Hà Tĩnh 4 4 0 

29 Quảng Bình 1 1 0 

30 Quảng Trị 3 3 0 

31 Thừa Thiên Huế 3 3 0 

32 Đà Nẵng 3 3 0 

33 Quảng Nam 3 3 0 

34 Quảng Ngãi 3 3 0 

35 Bình Định 9 5 4 

36 Phú Yên 3 3 0 

37 Khánh Hoà 7 7 0 

38 Ninh Thuận 3 3 0 

39 Bình Thuận 4 4 0 

 Tổng 57 53 4 

IV KHU VỰC TÂY NGUYÊN 

40 Kon Tum 3 3 0 

41 Gia Lai 3 3 0 

42 Đak Lak 3 3 0 

43 Đak Nông 2 2 0 

44 Lâm Đồng 2 2 0 

 Tổng 14 14 0 

V VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 

45 Bình Phƣớc 3 3 0 
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46 Tây Ninh 3 3 0 

47 Bình Dƣơng 4 4 0 

48 Đồng Nai 6 6 0 

49 Bà Rịa - Vũng Tàu 6 6 0 

50 TP. Hồ Chí Minh  7 7 0 

 Tổng 29 29 0 

VI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

51 Long An  5 5 0 

52 Tiền Giang 4 4 0 

53 Bến Tre 5 5 0 

54 Trà Vinh 1 1 0 

55 Vĩnh Long 4 4 0 

56 Đồng Tháp 2 2 0 

57 An Giang 5 5 0 

58 Kiên Giang 8 5 3 

59 Cần Thơ 2 2 0 

60 Hậu Giang 3 3 0 

61 Sóc Trăng 1 1 0 

62 Bạc Liêu 1 1 0 

63 Cà Mau 2 2 0 

 Tổng 43 40 3 

 Tổng toàn quốc 227 218 9 

Nguồn: Số liệu thống kê từ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Cục Việc làm                                   

- Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội. 
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PHỤ LỤC 2 

LOẠI HÌNH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở MỘT SỐ QUỐC GIA  

QUỐC GIA LOẠI HÌNH 

Mỹ Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc 

Bỉ Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc 

Canada Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc 

Italia Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc 

Hàn Quốc Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc 

Trung Quốc Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc 

Đan Mạch Bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện 

Iceland Bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện 

Australia Chế độ cứu trợ thất nghiệp  

Acgentia Chế độ cứu trợ thất nghiệp  

New Zealand Chế độ cứu trợ thất nghiệp  

Nhật Bản Kết hợp giữa Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và Bảo hiểm thất nghiệp 

tự nguyện 

Pháp Kết hợp giữ Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và Cứu trợ thất nghiệp  

Đức Kết hợp giữ Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và Cứu trợ thất nghiệp  

Anh Kết hợp giữ Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và Cứu trợ thất nghiệp  

Hà Lan Kết hợp giữ Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và Cứu trợ thất nghiệp  

Tây Ban Nha Kết hợp giữ Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và Cứu trợ thất nghiệp  

Thuỵ Điển Kết hợp giữ Bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện và Cứu trợ thất nghiệp  

Phần Lan Kết hợp giữ Bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện và Cứu trợ thất nghiệp  

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả luận án) 
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PHỤ LỤC 3 

PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 

 

Kính chào ông/bà. Tôi tên là Nguyễn Nhƣ Sơn - Nghiên cứu sinh tại Học viện 

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Nhà nƣớc và Pháp 

luật). Hiện tôi đang nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm thất 

nghiệp ở Việt Nam”. Tôi mong muốn tìm hiểu một số thông tin về thực tiễn thi hành 

pháp luật bảo hiểm thất nghiệp và quan điểm của ông/bà về hoàn thiện pháp luật bảo 

hiểm thất nghiệp. Xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến của mình với những câu hỏi 

dƣới đây: 

I. THÔNG TIN CHUYÊN GIA ĐƢỢC PHỎNG VẤN 

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………. 

2. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………... 

3. Số điện thoại: …………………………………………………………………… 

II. CÂU HỎI PHỎNG VẤN  

Câu 1: Ông/bà cho biết ý kiến về một số hạn chế nổi cộm của pháp luật bảo hiểm thất 

nghiệp hiện hành và thực tiễn triển khai thực hiện? 

Câu 2: Để tăng cƣờng khả năng phòng ngừa thất nghiệp, theo ý kiến của ông/bà, pháp 

luật bảo hiểm thất nghiệp cần có những sửa đổi, bổ sung nhƣ thế nào? 

Câu 3: Ông/bà cho biết ý kiến về giải pháp xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tự 

nguyện, hƣớng đến những ngƣời lao động ở khu vực phi chính thức? 

Câu 4: Để hƣớng đến bảo vệ các đối tƣợng yếu thế trong xã hội (nhƣ ngƣời khuyết tật, 

ngƣời cao tuổi, ngƣời dân tộc thiểu số…), theo ý kiến của ông/bà, pháp luật bảo hiểm 

thất nghiệp cần có những sửa đổi, bổ sung nhƣ thế nào? 

Câu 5: Hiện nay, việc thu - chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ 

quan Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, việc tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ hƣởng các chế độ 

trợ cấp (trƣớc khi cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả) lại do Trung tâm Dịch vụ việc làm 

(thuộc Sở Lao động, Thƣơng Binh & Xã hội cấp tỉnh) thực hiện. Theo ý kiến của 

ông/bà, toàn bộ quy trình thu quỹ - xét duyệt hồ sơ - chi trả các chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp có nên giao cho cùng một cơ quan thực hiện hay không?  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của ông/bà! 

 

 Điều tra viên: Nguyễn Như Sơn 

Ngày khảo sát: ….../…...../2023 

 


